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Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương2

QUAN SÁT

Thủ tướng Lê Minh Hưng: 
Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách 

thành kết quả tốt hơn, cao hơn nữa

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương 
nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc 
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời quán triệt nghiêm túc cho 
công tác chỉ đạo, điều hành để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian 
tới, “với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm, làm ngay, làm đúng, 
làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”. 

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp thường kỳ 
tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ 
đạo, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của Chính 
phủ và các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc hội nghị, 
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh bài phát biểu của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là định hướng quan trọng, 
tạo động lực để Chính phủ, các cấp, các ngành và địa 
phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 
2026-2030.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành và 
địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các chỉ 
đạo vào công tác điều hành.

"Với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết 
sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm 
quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả, yêu cầu 
người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm 
vụ, giải pháp, khắc phục triệt để những hạn chế, khó 
khăn, thách thức và triển khai có chất lượng các nhiệm 
vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã 
chỉ đạo", Thủ tướng nhấn mạnh.
Tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp 
tục triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của 
Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và 
Kết luận số 18-KL/TW; tập trung hoàn thành các nhiệm 
vụ của năm 2026 đã được cụ thể hóa trong Chương trình 
hành động của Chính phủ.

Các cơ quan cũng cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, dự 
án luật và nghị quyết trình Quốc hội, nhất là tại kỳ họp 

không thường lệ tháng 8 và kỳ họp cuối năm, trong đó 
có nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai, đầu 
tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị và 
hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế.
Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu 
tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 
2026-2030, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng 
trưởng tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP, 
giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương. 
Những địa phương đạt kết quả tốt cần tiếp tục phấn đấu 
ở mức cao hơn; các địa phương chưa đạt mục tiêu phải 
rà soát kịch bản tăng trưởng, xác định nhiệm vụ đột phá, 
phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Hiện có 25/34 địa phương cần nỗ lực cao hơn để 
hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
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Quyết liệt giải ngân đầu tư công
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án 

trọng điểm quốc gia về giao thông, đường sắt, sân bay, 
năng lượng, hạ tầng nông nghiệp và các công trình 
phục vụ APEC 2027; đồng thời sớm triển khai các dự 
án nhà ở cho thuê quy mô lớn phục vụ công nhân và 
người lao động.

Chính phủ sẽ tiếp tục công khai kết quả giải ngân của 
từng bộ, ngành và địa phương gắn với trách nhiệm người 
đứng đầu.

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ 
cắt giảm vốn đầu tư công đối với các bộ, ngành, địa 
phương giải ngân chậm hoặc không đạt tiến độ. Kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
và giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ quan trọng để 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, 
các ngành và địa phương.
Khơi thông động lực tăng trưởng

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, 
xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để đưa vào khai thác, 
tạo nguồn thu ngân sách, việc làm và giải phóng các 
nguồn lực về vốn, đất đai.

Đồng thời, cần tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng 
mới thông qua phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số; sớm ban hành Khung kiến 
trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thiện và kết nối các cơ 
sở dữ liệu quốc gia, nâng cao chất lượng cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến và thúc đẩy phát triển các sản phẩm 
công nghệ chiến lược.

Theo Thủ tướng, đây là những nhiệm vụ quyết định 
để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời 
tạo nền tảng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô 
hình phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ, củng cố quốc phòng-an ninh và chủ động trong đối 
ngoại, hội nhập quốc tế, thực hiện hiệu quả các cam kết, 
thỏa thuận với các nước, các đối tác. Tăng cường công 
tác thông tin, truyền thông để tạo đồng thuận xã hội, 
củng cố niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong 
mọi tầng lớp nhân dân.
Quan tâm giáo dục, y tế và an sinh xã hội

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chuẩn 
bị tốt cho năm học 2026-2027; đề nghị các đồng chí Bí 
thư tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí Chủ tịch UBND các 

tỉnh, thành phố trực tiếp làm việc với ngành giáo dục 
và đào tạo để chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai nghiêm 
túc, có hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ 
Chính trị cùng các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới, bảo 
đảm chuyển biến thực chất, rõ kết quả trong từng nhà 
trường, từng địa phương, nhất là về đội ngũ giáo viên, 
cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh và chất 
lượng giáo dục.

Tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, 
quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Triển khai có 
hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí cho người dân; 
vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; khánh 
thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 
trong những ngày tới.
Tiếp tục đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp

Thủ tướng cho biết sau hội nghị, Chính phủ sẽ giao 
các bộ, ngành xử lý các kiến nghị của địa phương; đồng 
thời tiếp tục làm việc với những địa phương tăng trưởng 
chưa đạt yêu cầu, cũng như với cộng đồng doanh nghiệp 
và các tổ chức tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 
tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Kết thúc phát biểu, Thủ tướng bày tỏ mong muốn 
tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự phối hợp của 
Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 
trị - xã hội; cùng sự đồng hành của nhân dân, cộng đồng 
doanh nghiệp và các đối tác quốc tế để hoàn thành các 
mục tiêu phát triển đất nước.

Thanh Thủy (Theo Chinhphu.vn)

Các doanh nghiệp tham dự Hội nghị
 tại trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP
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QUAN SÁT

Prime Minister Le Minh Hung: Turning Will into Action, 
Turning Decisions into Better and Higher Results

(Chinhphu.vn) - Prime Minister Le Minh Hung affirmed that the Government, ministries, sectors, and 
localities seriously absorb the directives of General Secretary and President To Lam; and at the same time, 
seriously implement them in the direction and management to achieve better and higher results in the 
last six months of the year and in the coming period, “with the spirit of turning will into action, turning 
decisions into results, saying is doing, doing immediately, doing correctly, doing decisively, doing to the end, 
and doing effectively”.

On the morning of July 4th, the Government held 
its regular June 2026 meeting and an online conference 
with localities. General Secretary and President To Lam 
attended and delivered a speech providing guidance 
and direction on the key tasks of the Government and 
localities in the coming period.

In his concluding remarks at the conference, Prime 
Minister Le Minh Hung emphasized that the speech by 
the General Secretary and President provided important 
guidance and momentum for the Government, all levels, 
sectors, and localities to continue striving to successfully 
achieve the socio-economic development goals for 2026 
and the 2026-2030 period.

The Prime Minister affirmed that the Government, 
ministries, sectors, and localities will seriously 
absorb and concretize the directives into their 
management work.

"With the spirit of transforming will into action, 
turning decisions into results; saying is doing, doing 
immediately, doing correctly, doing decisively, doing 
to the end, and doing effectively, I request that the 
heads of ministries, sectors, and localities focus on 
leading and directing the synchronized and effective 
implementation of tasks and solutions, thoroughly 
overcoming limitations, difficulties, and challenges, 
and implementing the key tasks directed by the General 
Secretary and President with quality," the Prime 
Minister stressed.
Focus on Completing Development Goals

The Prime Minister requested ministries, sectors, 
and localities to continue implementing decisively 
the Resolution of the 14th National Congress of the 
Party, the resolutions of the Central Committee and the 

Politburo, and Conclusion No. 18-KL/TW; focusing 
on completing the tasks for 2026 as specified in the 
Government's Action Program.

Agencies also need to urgently prepare dossiers, draft 
laws, and resolutions to be submitted to the National 
Assembly, especially at the extraordinary session in 
August and the year-end session, including many 
important draft laws related to land, investment, housing, 
real estate business, urban development, and improving 
the institutional framework for economic development.

Maintaining the Double-Digit Growth Target
The Prime Minister emphasized the need to maintain 

the double-digit growth target in 2026 and the 2026-2030 
period, while maintaining macroeconomic stability, 
controlling inflation, and ensuring major balances.

According to the Prime Minister, the Government 
has updated the growth scenario in Resolutions No. 168/
NQ-CP and 169/NQ-CP, assigning specific targets to 
each sector and locality. Localities that have achieved 
good results need to continue striving for higher levels; 
localities that have not met the targets must review their 
growth scenarios, identify breakthrough tasks, clearly 
assign responsibilities, and set implementation timelines.

Currently, 25 out of 34 localities need to make greater 
efforts to achieve the set growth targets.
Decisive disbursement of public investment

The Prime Minister requested the acceleration of 
progress on key national projects in transportation, 
railways, airports, energy, agricultural infrastructure, 
and projects serving APEC 2027; and the early 
implementation of large-scale rental housing projects 
for workers and laborers.

The Government will continue to publicly disclose 
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the disbursement results of each ministry, sector, and 
locality, linking them to the responsibility of the head 
of each agency.

In particular, the Prime Minister affirmed that 
the Government will cut public investment capital 
for ministries, sectors, and localities that are slow in 
disbursing funds or failing to meet targets. The results of 
implementing socio-economic development targets and 
public investment disbursement will be an important 
basis for evaluating the performance of all levels, 
sectors, and localities.
Unlocking Growth Drivers

The Prime Minister requested a focus on removing 
bottlenecks and definitively resolving outstanding projects to 
bring them into operation, generating budget revenue, creating 
jobs, and freeing up capital and land resources.

At the same time, it is necessary to create 
breakthroughs in new growth drivers through the 
development of science and technology, innovation, and 
digital transformation; to promptly issue the National 
Digital Master Architecture Framework, complete and 
connect national databases, improve the quality of online 
public service delivery, and promote the development of 
strategic technology products.

According to the Prime Minister, these are crucial 
tasks to achieve the 2026 growth target, while also 
creating a foundation for economic restructuring and 
innovation in the country's development model.

Continue to maintain political and social stability, 
firmly protect independence, sovereignty, unity, and 
territorial integrity, strengthen national defense and 
security, and proactively engage in foreign affairs and 
international integration, effectively implementing 
commitments and agreements with other countries and 
partners. Strengthen information and communication 
work to create social consensus, consolidate confidence 
and aspirations for national development among all 
segments of the population.
Pay attention to education, health, and social welfare.

The Prime Minister also requested focused preparation 
for the 2026-2027 school year; We propose that the 
Secretaries of the Provincial and City Party Committees, 
and the Chairmen of the People's Committees of the 
provinces and cities, work directly with the education 
and training sector to concretize and seriously and 
effectively implement Resolution No. 71-NQ/TW of the 
Politburo and the directives of the General Secretary and 

the President on the preparation for the new school year, 
ensuring substantive changes and clear results in each 
school and locality, especially regarding the teaching 
staff, facilities, learning conditions for students, and the 
quality of education.

Actively carry out the 500-day campaign to search for, 
collect, and identify the remains of martyrs. Effectively 
implement the free medical examination program for 
the people; operate Bach Mai Hospital's second facility 
efficiently; and inaugurate and put into operation Viet 
Duc Hospital's second facility in the coming days.
Continuing to support localities and businesses

The Prime Minister stated that after the conference, 
the Government will assign ministries and agencies 
to address the localities' recommendations; and will 
continue working with localities whose growth has 
not met expectations, as well as with the business 
community and credit institutions, to resolve 
difficulties and promote growth while maintaining 
macroeconomic stability.

Concluding his speech, the Prime Minister expressed 
his hope to continue receiving the leadership and 
guidance of the Central Committee, the Politburo, the 
Secretariat, especially General Secretary and President 
To Lam; the coordination of the National Assembly, 
the Vietnam Fatherland Front, political and social 
organizations; and the support of the people, the business 
community, and international partners to achieve the 
country's development goals.
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HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Địa phương kiên định mục tiêu 
tăng trưởng hai con số trong năm 2026

(Chinhphu.vn) – Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa 
phương sáng 4/7, lãnh đạo các địa phương tập trung báo cáo những kết quả nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Điểm chung được nhấn mạnh là quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng 
hai con số trong năm 2026, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ và giải pháp cho 6 tháng cuối năm.

Hà Nội: Không hạ mục tiêu tăng trưởng
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, 

kinh tế Thủ đô tiếp tục phục hồi tích cực trong 6 tháng 
đầu năm với GRDP quý II dự kiến tăng trên 9%; thu 
ngân sách và giải ngân đầu tư công đều đạt kết quả khả 
quan.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhìn nhận kết quả này 
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đạt mục tiêu 
tăng trưởng hai con số được Trung ương giao.

"Hà Nội xác định phải tăng tốc và bứt phá trong 6 
tháng cuối năm, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai 
con số, không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn", Chủ tịch 
UBND thành phố khẳng định.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội
Theo Hà Nội, mục tiêu này được hỗ trợ bởi việc Luật 

Thủ đô 2026 chính thức có hiệu lực, nhiều dự án trọng 
điểm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bước vào 
giai đoạn thi công, cùng hàng loạt dự án quy mô lớn sẽ 
được triển khai đồng loạt trong những tháng cuối năm.

Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư 
công; tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng 
mặt bằng và thủ tục đầu tư; thúc đẩy các dự án hạ tầng 
chiến lược, đường sắt đô thị, nhà ở xã hội và nhà ở cho 
thuê. Đồng thời, tiếp tục đầu tư cho giáo dục, y tế và an 
sinh xã hội, lấy người dân làm trung tâm của quá trình 
phát triển.

TPHCM: Quyết tâm tăng trưởng hai con số, đầu 
tư mạnh cho giáo dục

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho 
biết, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55% – mức cao nhất 
trong 10 năm qua; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục 
cải thiện khi số doanh nghiệp thành lập mới đã vượt số 
doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

TPHCM đã phát động chiến dịch thi đua “150 ngày 
đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 

2026-2027” trước ngày 5-9-2026
Để chuẩn bị năm học 2026-2027, thành phố phát 

động phong trào thi đua hoàn thành 1.000 phòng học 
mới trước ngày 5/9, từng bước nâng tỷ lệ phòng học trên 
dân số theo mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, từ năm học 2026-2027, TPHCM triển 
khai chương trình cho học sinh mượn sách giáo khoa 
miễn phí, trước mắt áp dụng với các lớp 1, 6 và 10; đồng 
thời tiếp tục cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số.

“Dù còn nhiều khó khăn trong 6 tháng cuối năm, 
TPHCM quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai 
con số và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách”, 
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
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Hà Tĩnh: Công nghiệp tiếp tục là động lực 
tăng trưởng

Khu vực kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò 
đầu tàu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung 

của tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định 
cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 
12,79%, cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố; trong 
đó công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng 
trưởng. Nhiều dự án công nghiệp lớn được đẩy nhanh 
tiến độ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã vận 
hành thương mại cả hai tổ máy, Khu kinh tế Vũng 
Áng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu phát triển của tỉnh. 
Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt 56,9% kế 
hoạch Thủ tướng giao. Hà Tĩnh cũng xử lý dứt điểm 
nhiều dự án tồn đọng, đặc biệt chấm dứt hoạt động dự 
án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê sau hơn 
15 năm vướng mắc, tạo cơ sở để Trung ương xem xét 
phương án khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này. 
Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh nhìn nhận quy mô 
kinh tế còn nhỏ, tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào một số 
doanh nghiệp, dự án lớn; đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số chưa thực sự trở thành động lực phát triển. 
Trong 6 tháng cuối năm, Hà Tĩnh sẽ tập trung đẩy nhanh 
các dự án đầu tư công và hạ tầng khu công nghiệp; triển 
khai các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII; 
phát huy vai trò Khu kinh tế Vũng Áng và tăng cường 
kết nối với cửa khẩu Cầu Treo, khai thác hiệu quả hành 
lang kinh tế Đông - Tây và lợi thế cảng biển nước sâu.

Gia Lai: Cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu tăng 
trưởng 10,2%

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho 
biết, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng 
trưởng tích cực, trong đó công nghiệp có nhiều chuyển 
biến, thu ngân sách đạt hơn 15.626 tỷ đồng, tăng 63,3% 
so với cùng kỳ. 

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục là điểm sáng với 165 
dự án đăng ký mới, gấp 2,42 lần cùng kỳ năm trước; hơn 
2.000 doanh nghiệp được thành lập mới, cho thấy môi 
trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

“Với kết quả đạt được và khả năng thu hút đầu tư, 
Gia Lai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong 
năm 2026”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh tập trung quy hoạch 
đất đai, xây dựng vùng nguyên liệu lớn để liên doanh, 
liên kết. Đồng thời, tích cực triển khai các dự án đã được 
chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn trên 350.000 tỷ 
đồng. Gia Lai cũng quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công 
để đảm bảo 100% vốn được giải ngân. 

Gia Lai sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, đẩy nhanh xử lý thủ tục cho nhà đầu tư, triển khai 
các cam kết sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026; ưu 
tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, logistics, đô 
thị, du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ 
cao, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số; Tiếp tục hoàn thiện mô 
hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính và trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm 
không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn trong thực hiện chỉ 
đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn - Pleiku
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Localities Firmly Aim for 
Double-Digit Growth in 2026

(Chinhphu.vn) – At the regular Government meeting in June 2026 and the online Government conference 
with localities on the morning of July 4th, leaders of localities focused on reporting outstanding results, 
frankly pointing out difficulties and obstacles, and proposing solutions to overcome them. A common point 
emphasized was the determination to maintain the double-digit growth target in 2026, specifically outlined in 
tasks and solutions for the last six months of the year.

General Secretary and President To Lam, along with other Party and State leaders, at the regular Government 
meeting in June 2026 and the online Government conference with localities.

Hanoi: No Lowering of Growth Target
Chairman of the Hanoi People's Committee, Vu Dai 

Thang, stated that the capital's economy continued its 
positive recovery in the first six months of the year, 
with GRDP in the second quarter projected to increase 
by over 9%; budget revenue and public investment 
disbursement both achieved positive results.

However, city leaders acknowledge that these 
results are still not commensurate with the potential 
and have not reached the double-digit growth target 
assigned by the Central Government.

"Hanoi is determined to accelerate and make 
breakthroughs in the last six months of the year, 
steadfastly pursuing the double-digit growth 
target, without adjusting the target lower", the 

Chairman of the People's Committee affirmed. 
According to Hanoi, this goal is supported by the 
official entry into force of the 2026 Capital City Law, 
the completion of land clearance for many key projects, 
and the commencement of construction, along with 
a series of large-scale projects to be implemented 
simultaneously in the final months of the year. 
The city will focus on accelerating public investment 
disbursement; Remove bottlenecks in planning, 
land clearance, and investment procedures; promote 
strategic infrastructure projects, urban railways, 
social housing, and rental housing. At the same time, 
continue investing in education, healthcare, and 
social welfare, placing people at the center of the 
development process.
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Ho Chi Minh City: Determined to Achieve                      
Double-Digit Growth, Investing Strongly in Educat

Chairman of the Ho Chi Minh City People’s 
Committee, Nguyen Van Duoc, stated that the city’s 
GRDP in the first six months of the year increased 
by 8.55% – the highest rate in the past 10 years; the 
investment and business environment continues to 
improve as the number of newly established businesses 
has exceeded the number of businesses leaving the 
market.

To prepare for the 2026-2027 school year, the city is 
launching a campaign to complete 1,000 new classrooms 
before September 5th, gradually increasing the ratio of 
classrooms to population according to the set target.

In addition, starting from the 2026-2027 school 
year, Ho Chi Minh City will implement a program to 
provide free textbooks for students, initially for grades 
1, 6, and 10; and will continue to provide free textbooks 
for students from disadvantaged backgrounds and ethnic 
minorities.

“Despite many difficulties in the last six months of the 
year, Ho Chi Minh City is determined to achieve double-
digit growth and exceed the budget revenue forecast,” the 
Chairman of the City People’s Committee emphasized. 
Ha Tinh: Industry continues to be the driving force 
of growth

Chairman of the People’s Committee of Ha Tinh 
province, Phan Thien Dinh, said that in the first six 
months of 2016, the province’s GRDP increased by 
12.79%, the highest among 34 provinces and cities; in 
which industry and construction continued to be the 
driving force of growth. Many large industrial projects 
have been accelerated, the Vung Ang II Thermal Power 
Plant has commenced commercial operation of both 
units, and the Vung Ang Economic Zone continues to 
play a leading role in the province’s development.

To date, the disbursement of public investment capital 
has reached 56.9% of the plan assigned by the Prime 
Minister. Ha Tinh province has also definitively resolved 
many outstanding projects, especially terminating the 
Thach Khe iron ore mining and processing project after 
more than 15 years of delays, creating a basis for the 
central government to consider effective exploitation 
methods for this resource.

Besides the achievements, the province acknowledges 
that its economic scale is still small, growth still depends 
on a few large enterprises and projects; innovation and 
digital transformation have not yet truly become the 
driving force for development.

In the last six months of the year, Ha Tinh will 
focus on accelerating public investment projects and 
industrial park infrastructure; implementing energy 
projects according to the Power Development Plan VIII; 
promoting the role of the Vung Ang Economic Zone 
and strengthening connections with the Cau Treo border 
gate, effectively exploiting the East-West economic 
corridor and the advantages of its deep-water seaport. 
Gia Lai: Improving the Investment Environment, 
Striving for 10.2% Growth

Chairman of the Gia Lai Provincial People’s 
Committee, Pham Anh Tuan, stated that the 
province’s socio-economic development in the first 
six months of the year showed positive growth, 
with significant progress in industry and budget 
revenue reaching over 15,626 billion VND, a 63.3% 
increase compared to the same period last year. 
Investment promotion continued to be a highlight with 
165 newly registered projects, 2.42 times more than the 
same period last year; over 2,000 new businesses were 
established, demonstrating the continued improvement 
of the investment and business environment.

“With the results achieved and the ability to attract 
investment, Gia Lai is determined to achieve the target of 
10.2% growth in 2026,” the Chairman of the Provincial 
People’s Committee affirmed.

To achieve this goal, the province is focusing on 
land planning and building large raw material areas for 
joint ventures and linkages. Simultaneously, Gia Lai 
is actively implementing projects that have received 
investment approval with a capital of over 350,000 
billion VND. Gia Lai is also resolutely disbursing 
public investment capital to ensure 100% disbursement. 
Gia Lai will continue to improve the investment 
and business environment, expedite procedures for 
investors, and implement commitments made after the 
2026 Investment Promotion Conference; prioritizing the 
attraction of projects in processing industries, logistics, 
urban development, tourism, renewable energy, high-
tech agriculture, artificial intelligence, and the digital 
economy; continuing to improve the two-tiered local 
government model, promoting administrative reform, 
digital transformation, and improving the quality 
of service to citizens and businesses; strengthening 
administrative discipline and accountability of leaders, 
and resolutely ensuring that no tasks are overdue in the 
implementation of directives from the Government and 
the Provincial People’s Committee.
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QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Ngày nhận bài:18/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 07/07/2026

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó tổ chức của 
giảng viên trường đại học tư thục trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội
Factors Affecting the Organizational Commitment 

of Lecturers at Private Universities in Hanoi
Th.S Vũ Thị Lệ Giang1, Th.S Nguyễn Thị Như Quỳnh2, 

Th.S Nguyễn Thị Hương Quỳnh3 

1,2,3Trường Đại học Đại Nam

Tóm tắt:
Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó tổ chức (GBTC) của 258 giảng viên tại các trường 

đại học tư thục ở Hà Nội. Dựa trên mô hình của Meyer và Allen (1991), nghiên cứu sử dụng phương pháp định 
lượng qua SmartPLS 4. Kết quả cho thấy 04 nhân tố: Đào tạo phát triển (DTPT), Thu nhập (TN), Niềm tin tổ chức 
(NTTC) và Đặc điểm công việc (DDCV) đều tác động tích cực đến GBTC; trong đó DTPT có ảnh hưởng mạnh 
nhất (beta=0,367). Nghiên cứu đề xuất 05 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và ổn định đội ngũ 
giảng viên

Từ khóa: Sự gắn bó tổ chức; Cam kết với tổ chức; Các nhân tố; Giảng viên đại học tư thục
Abstract:

This study identifies factors influencing organizational commitment (OC) among 258 lecturers at private 
universities in Hanoi. Based on the model of Meyer and Allen (1991), the study uses quantitative methods via 
SmartPLS 4. The results show that four factors: Training and Development (TD), Income (TN), Organizational 
Trust (NTTC), and Job Characteristics (DDCV) all have a positive impact on OC; among them, TDPT has the 
strongest influence (beta=0.367). The study proposes five groups of solutions to improve the competitiveness and 
stability of the lecturer workforce.

Keywords: Organizational commitment; Commitment to the organization; Factors; Private university lecturers

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh tự chủ giáo dục, các trường đại học 

tư thục đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt, nơi đội 
ngũ giảng viên trình độ cao chính là tài sản cốt lõi 
quyết định uy tín học thuật và chất lượng đào tạo. Tuy 
nhiên, đặc thù khu vực ngoài công lập thường có tỷ lệ 
biến động nhân sự cao. Nếu không có cơ chế giữ chân 
hiệu quả, nhà trường dễ đối mặt với tình trạng chảy 
máu chất xám, gây mất ổn định vận hành. Khi giảng 
viên thực sự gắn bó, họ không chỉ an tâm công tác mà 
còn phát huy tối đa nhiệt huyết, đóng góp vào sự phát 
triển bền vững của tổ chức.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này tập trung 
trả lời các câu hỏi: “Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự 

gắn bó của giảng viên?”, “Mức độ tác động của chúng 
ra sao?” và “Giải pháp nào giúp nhà trường xây dựng 
đội ngũ giảng viên bền vững?”. Bằng phương pháp định 
lượng qua phần mềm SmartPLS 4, kết quả nghiên cứu 
kỳ vọng cung cấp cơ sở khoa học giúp các nhà quản trị 
giáo dục tại Hà Nội điều chỉnh chính sách nhân sự, gia 
tăng lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên hội nhập.
2. Cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và giả 
thuyết nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Sự gắn bó tổ chức của giảng viên
Sự gắn bó tổ chức được tiếp cận đa chiều từ góc độ 

hành vi đến tâm lý học. Porter và cộng sự (1974) cùng 
Mowday và cộng sự (1979) định nghĩa đây là niềm tin 
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mạnh mẽ, sự chấp nhận mục tiêu tổ chức và sẵn lòng nỗ 
lực vượt bậc để duy trì tư cách thành viên. Dưới góc độ 
tâm lý, Schaufeli và cộng sự (2002) nhấn mạnh sự gắn 
bó là trạng thái tích cực trong công việc thông qua sự 
nhiệt huyết, tận tâm và say mê. Tại Việt Nam, các nghiên 
cứu của Quân, H. N., & Đặng, T. H. P. (2015), Bùi, N. 
V., & Phạm, T. C. (2020) xem xét khái niệm này như kết 
quả của mối quan hệ trao đổi, đại diện cho lòng trung 
thành và tinh thần sẵn sàng đặt lợi ích tổ chức lên trên 
cá nhân. Đặc biệt, nghiên cứu này kế thừa mô hình của 
Meyer và Allen (1991), nhìn nhận sự gắn bó là một cấu 
trúc đa thành phần bao gồm: gắn bó cảm xúc, gắn bó tính 
toán và gắn bó chuẩn mực. Cách tiếp cận này giúp đánh 
giá toàn diện động lực giữ chân giảng viên tại các trường 
đại học tư thục hiện nay.

2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó tổ 
chức của giảng viên trường đại học tư thục

Các nhân tố tác động đến sự gắn bó tổ chức là chủ đề 
được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm với các hệ thống 
chỉ báo đa dạng. Tại Việt Nam, Đoàn, T. T. H. (2012), 
tiếp cận thông qua mô hình 6 nhân tố, nhấn mạnh đặc 
điểm công việc, đào tạo và thăng tiến. Phạm, T. H., & 
Nguyễn, M. T. (2013), tập trung vào 4 yếu tố quản trị cốt 
lõi gồm cơ hội thăng tiến, đánh giá công việc, tiền lương 
và mô tả công việc. Đáng chú ý, Bùi, N. V., & Phạm, 
T. C. (2020) chứng minh tiền lương và phúc lợi có tác 
động mạnh nhất, trong khi Nguyễn, V. A. (2021) lại đề 
cao vai trò của môi trường làm việc và phong cách lãnh 
đạo trong việc giữ chân nhân sự. Tổng hợp các công 
trình nghiên cứu và xem xét đặc thù môi trường đại học 
tư thục tại Hà Nội, nơi giảng viên kỳ vọng sự giao thoa 
giữa thu nhập thỏa đáng, tự do học thuật và phát triển 
chuyên môn, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu 
gồm 4 nhóm nhân tố chính tác động đến sự gắn bó tổ 
chức (GBTC): (1) Đào tạo và phát triển (DTPT), (2) 
Thu nhập (TN), (3) Đặc điểm công việc (DDCV) và (4) 
Niềm tin tổ chức (NTTC). Việc lựa chọn này đảm bảo 
tính bao quát cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần trong mối 
quan hệ giữa giảng viên và nhà trường.

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Kế thừa và lựa chọn một số cơ sở lý thuyết và nghiên 

cứu thang đo nhân tố của các nghiên cứu trước đây và 
điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và đặc 
điểm cụ thể của các trường đại học tư thục, phương pháp 
luận được thiết kế dựa trên sự kết hợp của các yếu tố đo 
lường mức độ sẵn lòng gắn bó tổ chức của giảng viên, 
bao gồm: (1) Thu nhập; (2) Cơ hội đào tạo và phát triển; 
(3) Đặc điểm công việc; (4) Niềm tin tổ chức.

Mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau:

Giả thuyết nghiên cứu:
H1: Thu nhập có ảnh hưởng thuận chiều với sự gắn 

bó tổ chức.
H2: Cơ hội đào tạo và phát triển có ảnh hưởng thuận 

chiều với sự gắn bó tổ chức.
H3: Đặc điểm công việc có ảnh hưởng thuận chiều 

với sự gắn bó tổ chức.
H4: Niềm tin tổ chức có ảnh hưởng thuận chiều với 

sự gắn bó tổ chức.
3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định 
lượng. Trong giai đoạn sơ bộ, tác giả thảo luận nhóm với 
10 giảng viên (n=10) tại các trường đại học tư thục ở Hà 
Nội để hiệu chỉnh thang đo và thuật ngữ phù hợp với bối 
cảnh giáo dục ngoài công lập.

Giai đoạn định lượng sử dụng bảng câu hỏi thang đo 
Likert 5 mức độ, thu thập dữ liệu từ tháng 02/2026 đến 
tháng 04/2026 bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. 
Quy mô mẫu được xác định theo quy tắc của Comrey 
và Lee (1992) và Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng 
Ngọc (2008). Với 27 biến quan sát, tác giả phát ra 270 
phiếu (vượt mức tối thiểu 135 mẫu theo tỷ lệ 1:5) nhằm 
gia tăng độ tin cậy cho mô hình PLS-SEM. Sau khi làm 
sạch, 258 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích chính 
thức bằng phần mềm SmartPLS 4 để đánh giá mô hình 
đo lường và mô hình cấu trúc 
4. Kết quả nghiên cứu

4.2. Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu
4.2.1. Kết quả xây dựng mô hình cấu trúc đối với 

biến SGBTC của giảng viên
Do mô hình nghiên cứu có dạng mô hình cấu trúc 

do đó biến SGBTC là biến bậc hai, do vậy để đanh giá 
và phân tích được mô hình nghiên cứu này cần sử dụng 
công cụ phân tích mô hình cấu trúc. Nhóm tác giả lựa 
chọn công cụ phần mềm smartPLS để thực hiện. Bước 
đầu tiên là xây dựng mô hình cấu trúc của biến phụ 
thuộc “CKTC của giảng viên” tiềm ẩn với 3 biến thành 
phần là “gắn bó chuẩn mực”, “gắn bó tính toán” và “gắn 
bó cảm xúc”. Phương pháp sử dụng là phương pháp lặp 
lại chỉ báo. 
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4.2.2. Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu 
chính thức

	 Mô hình nghiên cứu chính thức được đề xuất 
phần giả thuyết đặt ra được đưa vào phân tích mô hình 
cấu trúc PLS-SEM algorithm để đánh giá và kiểm định 
các giả thuyết đặt ra tại hình 2 dưới đây: 

Chất lượng các biến quan sát được đánh giá qua hệ số 
tải ngoài (outer loading). Sau thử nghiệm lần đầu, biến 
TN2 bị loại bỏ do hệ số tải ngoài không đạt chuẩn (0,257 
< 0,7). Kết quả thử nghiệm lần hai cho thấy tất cả các 
biến quan sát còn lại đều có hệ số tải ngoài lớn hơn 0,7. 
Điều này khẳng định các biến quan sát trong mô hình 
đều đảm bảo giá trị hội tụ và có ý nghĩa thống kê.

4.2.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo
Đánh giá độ tin cậy của thang đo các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự gắn bó tổ chức của giảng viên tại địa bàn 
Thành phố Hà Nội bằng phương pháp PLS-SEM thông 
qua hai chỉ số chính là hệ số Cronbach’s Alpha và độ tin 
cậy tổng hợp (CR).

Kết quả tại bảng 1 cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha 
của các nhân tố dao động từ 0,751 đến 0,941, đều đạt 

ngưỡng > 0,7 theo tiêu chuẩn của DeVellis, R. F. (2012). 
Đồng thời, độ tin cậy tổng hợp (CR) của tất cả các biến 
quan sát cũng vượt mức 0,7 (Bagozzi, R. P., & Yi, Y. 
(1988)). Như vậy, các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy 
nội tại, không có biến quan sát nào bị loại và đủ điều 
kiện để thực hiện các bước phân tích nhân tố tiếp theo

4.2.4. Giá trị hội tụ, giá trị phân biệt
Chỉ số trung bình phương sai trích (AVE) của nhân tố 

“Đặc điểm công việc” (DDCV) là 0,757, “Đào tạo phát 
triển” (DTPT) là 0,699, “Niềm tin tổ chức” (NTTC) là 
0,700, “Thu nhập” (TN) là 0,717, “Gắn bó chuẩn mực” 
(GBCM) là 0,599, “Gắn bó cảm xúc” (GBCX) là 0,652 
và “Gắn bó tính toán” (GBTT) là 0,642. Như vậy, giá 
trị AVE của tất cả các biến đều lớn hơn 0,5 (Hock & 
Ringle, 2010), điều này cho thấy các thang đo trong mô 
hình đạt yêu cầu về giá trị hội tụ

Giá trị phân biệt bằng chỉ số Cross Loadings cho thấy 
mỗi chỉ báo đều có hệ số tải cao nhất lên biến tiềm ẩn 
tương ứng mà nó được thiết kế để đo lường. Điều này 
xác nhận rằng không có hiện tượng chồng lẫn khái niệm 
giữa các thang đo 

4.2.6. Phân tích mô hình cấu trúc
Mô hình cấu trúc được xác định thông qua 

bootstrapping trên PLS SEM. Khoảng tin cậy hiệu chỉnh 
độ lệch cho thấy hầu hết các mối quan hệ trong mô hình 
đều có ý nghĩa thống kê ở mức 95% vì khoảng tin cậy 
không chứa giá trị 0.

Giá trị R2 cho biến mục tiêu GB là 0.578 như vậy 
các biến độc lập trong mô hình giải thích được 57.8% sự 
biến thiên của biến GBTC. Mức R2 xấp xỉ 0.6 là mức 
khá. Điều này cho thấy mô hình có ý nghĩa thực tiễn và 
khả năng dự báo tốt.

Chỉ số f2 được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của từng biến độc lập khi bị loại bỏ khỏi mô hình đối 
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với biến phụ thuộc. Theo tiêu chuẩn của Cohen (1988), 
các mức giá trị 0,02; 0,15 và 0,35 tương ứng với tác 
động nhỏ, trung bình và lớn. Kết quả tại Bảng 8 cho thấy 
DTPT (f2 = 0,269) và TN (f2 = 0,201) có quy mô tác 
động ở mức trung bình đến sự gắn bó tổ chức (GBTC). 
NTTC (f2 = 0,151) có quy mô tác động ở mức cận trung 
bình.DDCV (f2 = 0,07) có quy mô tác động ở mức nhỏ.

Kết quả tại bảng 2 cho thấy tất cả 4 giả thuyết (H1 
đến H4) đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95% (P-value 
= 0.000 và T-statistics > 1.96). Điều này khẳng định Đặc 
điểm công việc, Đào tạo phát triển, Niềm tin tổ chức 
và Thu nhập đều tác động thuận chiều đến sự gắn bó tổ 
chức của giảng viên. Về mức độ tác động, Đào tạo phát 
triển ảnh hưởng mạnh nhất (beta = 0,367), tiếp theo lần 
lượt là Thu nhập (beta = 0,309), Niềm tin tổ chức (beta 
= 0,276) và Đặc điểm công việc (beta = 0,182)
5. Thảo luận và kết luận

5.1. Thảo luận và hàm ý quản trị
Kết quả thực nghiệm đã kiểm định thành công cấu 

trúc bậc hai của sự gắn bó tổ chức và xác nhận vai trò 
quan trọng của 4 nhân tố tiền đề. Đặc biệt, khác với một 
số nghiên cứu trước đây đề cao yếu tố tiền lương, tại môi 
trường tư thục hiện nay, giảng viên đặc biệt coi trọng 
"Đào tạo phát triển", xem việc hỗ trợ học tập chuyên sâu 
và hợp tác quốc tế là động lực then chốt để khẳng định 
giá trị bản than. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất 5 nhóm giải 
pháp cho các nhà quản trị giáo dục. Thứ nhất, về đào tạo 
nhà trường cần xây dựng lộ trình thăng tiến minh bạch, 
hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học. Thứ hai, về thu 
nhập nhà trường cần đảm bảo mức lương cạnh tranh, 
công bằng, đi kèm các khoản khen thưởng kịp thời. Thứ 
ba, về quản trị và công việc nên tôn trọng quyền tự do 
học thuật, minh bạch hóa chính sách, tinh gọn thủ tục 
hành chính giúp giảng viên phát huy sự sáng tạo. Cuối 
cùng là về môi trường cần xây dựng văn hóa tổ chức 
thân thiện, thúc đẩy sự chia sẻ và kết nối nhằm nâng cao 
gắn bó cảm xúc.

5.2. Hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu thuận tiện với kích 

thước mẫu (n=258) ở phạm vi Hà Nội nên tính đại diện 
chưa thể bao quát toàn quốc. Mô hình hiện tại cũng chưa 
xem xét đến tác động của các biến số như văn hóa tổ 
chức hay phong cách lãnh đạo, mở ra hướng đi cho các 
nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Nguồn tài trợ: Nghiên cứu này được tài trợ bởi
Trường Đại học Đại Nam trong đề tài mã số: DT2526-20
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MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẢI NGHIỆM VÀ HÀNH VI CỦA KHÁCH DU LỊCH: 
TIẾP CẬN TỪ CÁC KHUNG LÝ THUYẾT

The Relationship Between Tourism Experience and Tourist 
Behavior: A Theoretical Framework Perspective

Nguyễn Thu Hà1

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt
Trải nghiệm du lịch là yếu tố quan trọng trong việc giải thích hành vi của khách du lịch và nâng cao năng lực 

cạnh tranh của điểm đến. Bài báo phân tích các khung lý thuyết được vận dụng phổ biến trong nghiên cứu trải 
nghiệm du lịch. Kết quả cho thấy bốn khung lý thuyết được sử dụng rộng rãi gồm Thuyết Hành vi có kế hoạch 
(TPB), Lý thuyết Marketing trải nghiệm, Lý thuyết Cam kết - Niềm tin (Commitment Trust Theory) và Lý thuyết 
Kích thích - Chủ thể - Phản ứng (SOR). Mỗi lý thuyết giải thích trải nghiệm du lịch từ một góc độ khác nhau, bao 
gồm sự hình thành ý định hành vi, giá trị trải nghiệm, mối quan hệ giữa khách du lịch với điểm đến và tác động của 
các yếu tố môi trường đến nhận thức, cảm xúc và hành vi. Bài báo khẳng định rằng việc kết hợp các khung lý thuyết 
sẽ giúp giải thích toàn diện hơn hành vi của khách du lịch, đồng thời cung cấp cơ sở lý luận cho các nghiên cứu tiếp 
theo và hỗ trợ quản trị trải nghiệm tại điểm đến.

Từ khóa: Trải nghiệm du lịch; Hành vi khách du lich; Marketing trải nghiệm; TPB; SOR
Abstract

Tourism experience plays a pivotal role in explaining tourist behavior and enhancing destination competitiveness. 
This paper examines the major theoretical frameworks commonly employed in tourism experience research. The 
review identifies four widely adopted theoretical frameworks: the Theory of Planned Behavior (TPB), Experiential 
Marketing Theory, Commitment - Trust Theory, and the Stimulus – Organism - Response (SOR) Theory. Each 
framework explains tourism experience from a distinct perspective, encompassing the formation of behavioral 
intentions, the creation of experiential value, the development of relationships between tourists and destinations, 
and the influence of environmental stimuli on tourists’ cognition, emotions, and behavioral responses. The paper 
argues that integrating these theoretical frameworks provides a more comprehensive understanding of tourist 
behavior. Furthermore, the review offers a valuable theoretical foundation for future research and provides practical 
implications for destination experience management.

Keywords: Tourism experience; Tourist behavior; Experiential marketing; Theory of Planned Behavior (TPB); 
Stimulus–Organism–Response (SOR).

Ngày nhận bài:18/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 07/07/2026

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh nền kinh tế trải nghiệm phát triển 

mạnh mẽ, trải nghiệm của khách hàng đã trở thành yếu 
tố quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh của các doanh 
nghiệp dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Khác với 
cách tiếp cận truyền thống chỉ tập trung vào chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ, nhiều nghiên cứu nhấn mạnh rằng 
giá trị khách du lịch nhận được còn đến từ những trải 
nghiệm mang tính cá nhân, cảm xúc và đáng nhớ trong 
suốt hành trình (Holbrook & Hirschman, 1982; Pine & 
Gilmore, 1998). Vì vậy, trải nghiệm du lịch ngày càng 
được xem là yếu tố quyết định sự hài lòng, ý định quay 
lại và lòng trung thành của khách du lịch.

Sự phát triển của nghiên cứu về trải nghiệm đã dẫn 
đến việc vận dụng nhiều khung lý thuyết nhằm giải thích 
hành vi của khách du lịch, trong đó nổi bật là Thuyết 
Hành vi có kế hoạch (TPB), Lý thuyết Marketing trải 
nghiệm, Lý thuyết Cam kết -Niềm tin (Commitment–
Trust Theory) và Lý thuyết Kích thích - Chủ thể  -Phản 
ứng (SOR). Mỗi lý thuyết tiếp cận trải nghiệm dưới 
những góc nhìn khác nhau, từ quá trình hình thành ý 
định hành vi, vai trò của cảm xúc và trải nghiệm, đến 
cơ chế xây dựng lòng trung thành và mối quan hệ giữa 
khách du lịch với điểm đến. Mặc dù các khung lý thuyết 
này đã được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu du lịch, 
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phần lớn các công trình chỉ tập trung vào từng lý thuyết 
riêng lẻ, trong khi các nghiên cứu tổng hợp và so sánh 
một cách hệ thống còn khá hạn chế. Điều này gây khó 
khăn cho việc lựa chọn cơ sở lý thuyết phù hợp trong 
nghiên cứu trải nghiệm du lịch.

Trên cơ sở đó, bài báo này tổng hợp và phân tích các 
khung lý thuyết tiêu biểu được sử dụng trong nghiên cứu 
trải nghiệm du lịch, đồng thời đánh giá khả năng vận 
dụng của từng lý thuyết trong giải thích hành vi khách 
du lịch. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở 
tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như hỗ 
trợ các nhà quản lý trong việc thiết kế và nâng cao trải 
nghiệm của khách du lịch.
2. Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm trải nghiệm
Khái niệm trải nghiệm được quan tâm từ những năm 

1980 khi Holbrook và Hirschman (1982) cho rằng hành 
vi tiêu dùng không chỉ chịu tác động bởi các yếu tố lý 
trí mà còn được hình thành từ cảm xúc, tưởng tượng và 
các phản ứng mang tính hưởng thụ. Quan điểm này mở 
ra cách tiếp cận mới trong nghiên cứu hành vi người tiêu 
dùng, nhấn mạnh vai trò của cảm xúc và sự tương tác 
giữa khách hàng với sản phẩm, dịch vụ.

Pine và Gilmore (1998) phát triển khái niệm nền kinh 
tế trải nghiệm (Experience Economy), xem trải nghiệm là 
một giá trị kinh tế bên cạnh hàng hóa và dịch vụ. Schmitt 
(1999) cùng Carù và Cova (2003) tiếp tục khẳng định 
trải nghiệm được hình thành thông qua sự tương tác giữa 
doanh nghiệp và khách hàng, trong đó khách hàng giữ 
vai trò đồng sáng tạo giá trị. Như vậy, trải nghiệm có thể 
được hiểu là tổng hợp các phản ứng về nhận thức, cảm 
xúc và hành vi của khách hàng trong quá trình tương tác 
với sản phẩm, dịch vụ hoặc môi trường tiêu dùng.

2.2. Trải nghiệm du lịch
Trong lĩnh vực du lịch, trải nghiệm được xem là kết 

quả của sự tương tác giữa khách du lịch với điểm đến, 
dịch vụ, cộng đồng địa phương và môi trường trong suốt 
hành trình du lịch (Quan & Wang, 2004). Trải nghiệm 
du lịch mang tính cá nhân, đa chiều và chịu ảnh hưởng 
bởi cảm xúc, bối cảnh cũng như mức độ tham gia của 
khách du lịch.

Theo Pine và Gilmore (1998), trải nghiệm du lịch 
được tạo nên từ sự kết hợp giữa cảm giác, cảm xúc và 
mức độ tham gia vào các hoạt động tại điểm đến. Kim 
và cộng sự (2012) cho rằng chỉ những trải nghiệm đáng 
nhớ (Memorable Tourism Experience) mới có tác động 
lâu dài đến hành vi của khách du lịch. Các nghiên cứu 
cũng cho thấy trải nghiệm tích cực góp phần nâng cao 

sự hài lòng, ý định quay trở lại và truyền miệng tích 
cực, trong khi trải nghiệm tiêu cực có thể làm giảm lòng 
trung thành đối với điểm đến (Hosany & Witham, 2010; 
Tung & Ritchie, 2011; Hosany & Prayag, 2013).

Như vậy, trải nghiệm du lịch là một khái niệm đa 
chiều, phản ánh các khía cạnh nhận thức, cảm xúc và 
hành vi của khách du lịch trong suốt quá trình trước, 
trong và sau chuyến đi. Với vai trò kết nối các thuộc tính 
của điểm đến với hành vi sau trải nghiệm, khái niệm 
này đã trở thành nền tảng cho nhiều nghiên cứu về sự 
hài lòng, lòng trung thành và hành vi của khách du lịch.
3. Các khung lý thuyết trong nghiên cứu trải nghiệm 
du lịch

3.1. Thuyết Hành vi có kế hoạch (Theory of 
Planned Behavior –TPB)

Thuyết Hành vi có kế hoạch do Ajzen (1991) phát 
triển là một trong những khung lý thuyết được sử 
dụng rộng rãi để giải thích và dự đoán hành vi của con 
người. Theo TPB, hành vi của cá nhân chịu ảnh hưởng 
trực tiếp bởi ý định hành vi, trong khi ý định được 
hình thành từ ba thành phần gồm thái độ đối với hành 
vi, chuẩn mực chủ quan và nhận thức về khả năng 
kiểm soát hành vi. Nhờ khả năng giải thích quá trình 
hình thành ý định và hành vi, TPB được ứng dụng phổ 
biến trong nghiên cứu hành vi khách du lịch, đặc biệt 
đối với lựa chọn điểm đến, ý định quay lại và hành vi 
tiêu dùng.

Trong nghiên cứu du lịch, TPB được vận dụng để 
lý giải cách trải nghiệm tác động đến ý định và hành vi 
của khách du lịch thông qua sự thay đổi về thái độ, ảnh 
hưởng xã hội và nhận thức kiểm soát hành vi. Nhiều 
nghiên cứu cho thấy những trải nghiệm tích cực góp 
phần hình thành thái độ thuận lợi đối với điểm đến, 
từ đó gia tăng ý định quay lại và tiếp tục tham gia các 
hoạt động du lịch trong tương lai (Hussain và cộng sự, 
2020). Bên cạnh đó, chuẩn mực chủ quan cũng đóng 
vai trò quan trọng khi quyết định của khách du lịch chịu 
tác động từ gia đình, bạn bè và cộng đồng. Thành phần 
thứ ba của TPB là nhận thức về khả năng kiểm soát 
hành vi, phản ánh mức độ mà cá nhân tin rằng mình có 
đủ nguồn lực và điều kiện để thực hiện hành vi. Theo 
Ajzen (2002), khi khách du lịch nhận thấy mình có đủ 
thời gian, tài chính và khả năng tiếp cận các dịch vụ 
du lịch, họ sẽ có xu hướng thực hiện chuyến đi nhiều 
hơn. Kết quả nghiên cứu của Wang và cộng sự (2019) 
cũng cho thấy cảm nhận tích cực về khả năng kiểm soát 
trong quá trình trải nghiệm góp phần nâng cao sự hài 
lòng và ý định quay trở lại điểm đến.
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3.2. Lý thuyết Marketing trải nghiệm (Experiential 
Marketing Theory)

Lý thuyết Marketing trải nghiệm được phát triển 
từ nền tảng của nền kinh tế trải nghiệm (Experience 
Economy) do Pine và Gilmore (1998) đề xuất. Theo 
quan điểm này, trong bối cảnh cạnh tranh hiện đại, giá 
trị mà doanh nghiệp hay điểm đến mang lại không chỉ 
đến từ sản phẩm hoặc dịch vụ mà còn từ khả năng tạo ra 
những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho khách hàng. 
Trải nghiệm được hình thành thông qua sự tham gia của 
khách hàng vào bốn nhóm hoạt động gồm giải trí, giáo 
dục, thẩm mỹ và thoát ly thực tại, qua đó tạo ra giá trị 
cảm xúc và tăng cường sự gắn kết với thương hiệu hoặc 
điểm đến. Schmitt (1999) tiếp tục mở rộng lý thuyết này 
khi đề xuất năm mô đun trải nghiệm chiến lược gồm 
trải nghiệm cảm giác, cảm xúc, nhận thức, hành động 
và tương tác xã hội. Theo tác giả, khách hàng không chỉ 
đánh giá giá trị dựa trên các thuộc tính chức năng mà còn 
thông qua cảm nhận, cảm xúc và sự tương tác trong suốt 
quá trình trải nghiệm. 

Trong du lịch, trải nghiệm không chỉ được tạo nên từ 
chất lượng dịch vụ mà còn từ sự tương tác với môi trường, 
văn hóa địa phương và mức độ tham gia của khách du 
lịch vào các hoạt động tại điểm đến. Nhiều nghiên cứu 
thực nghiệm đã khẳng định vai trò của trải nghiệm trong 
việc giải thích hành vi của khách du lịch. Hosany và 
Witham (2010) cho thấy cảm xúc tích cực trong quá trình 
trải nghiệm có ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định giới 
thiệu điểm đến. Kim và cộng sự (2012) nhấn mạnh vai trò 
của các yếu tố thẩm mỹ trong việc hình thành trải nghiệm 
du lịch đáng nhớ. Bên cạnh đó, Coudounaris và Sthapit 
(2017) chỉ ra rằng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm 
thực và giao lưu với cộng đồng địa phương góp phần tăng 
cường sự gắn kết cảm xúc và thúc đẩy truyền miệng điện 
tử (eWOM), trong khi Wang và cộng sự (2019) khẳng 
định trải nghiệm tích cực có ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch.

3.3. Lý thuyết Cam kết - Niềm tin (Commitment–
Trust Theory)

Lý thuyết Cam kết - Niềm tin do Morgan và Hunt 
(1994) đề xuất là một trong những nền tảng quan trọng 
của marketing mối quan hệ. Theo lý thuyết này, niềm 
tin và cam kết là hai yếu tố cốt lõi quyết định việc hình 
thành và duy trì mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng với 
doanh nghiệp. Khi khách hàng tin tưởng vào chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ và cam kết của nhà cung cấp, họ có 
xu hướng tiếp tục sử dụng dịch vụ, duy trì mối quan hệ 
và hình thành lòng trung thành.

Trong lĩnh vực du lịch, lý thuyết này được vận dụng 
để giải thích quá trình chuyển hóa trải nghiệm thành sự 
gắn kết với điểm đến. Các nghiên cứu cho thấy những 
trải nghiệm tích cực góp phần củng cố niềm tin của 
khách du lịch đối với điểm đến và các nhà cung cấp dịch 
vụ, từ đó gia tăng cam kết, ý định quay trở lại và hành 
vi truyền miệng tích cực (Lee và cộng sự, 2011; Chi & 
Qu, 2009; Coudounaris & Sthapit, 2017). Bên cạnh đó, 
niềm tin còn được hình thành từ chất lượng dịch vụ, sự 
tương tác với cộng đồng địa phương, giá trị văn hóa và 
khả năng đáp ứng kỳ vọng của điểm đến. Khi những yếu 
tố này được duy trì ổn định, khách du lịch có xu hướng 
phát triển cam kết lâu dài và gia tăng lòng trung thành 
(Cheng và cộng sự, 2014; Mauri và cộng sự, 2016).

3.4. Lý thuyết Kích thích - Chủ thể - Phản ứng 
(Stimulus–Organism–Response Theory – SOR)

Lý thuyết Kích thích - Chủ thể - Phản ứng (SOR) do 
Mehrabian và Russell (1974) phát triển nhằm giải thích 
cơ chế tác động của các yếu tố môi trường đến hành vi 
con người. Theo mô hình này, các yếu tố kích thích từ 
môi trường (S) ảnh hưởng đến trạng thái nhận thức và 
cảm xúc của cá nhân (O), từ đó dẫn đến các phản ứng 
hành vi (R). Nhờ khả năng giải thích mối quan hệ giữa 
môi trường, cảm xúc và hành vi, SOR được ứng dụng 
rộng rãi trong nghiên cứu hành vi khách du lịch.

Trong nghiên cứu du lịch, SOR được sử dụng để lý 
giải cách các yếu tố của điểm đến như cảnh quan, môi 
trường, chất lượng dịch vụ, hoạt động trải nghiệm và giá 
trị văn hóa tác động đến nhận thức, cảm xúc của khách 
du lịch, từ đó ảnh hưởng đến sự hài lòng, ý định quay trở 
lại và hành vi truyền miệng. Nhiều nghiên cứu cho thấy 
những kích thích tích cực từ điểm đến có khả năng tạo 
ra trạng thái cảm xúc tích cực, hình thành trải nghiệm 
đáng nhớ và thúc đẩy các phản ứng hành vi mong muốn 
(Bigné và cộng sự, 2008; Hosany & Witham, 2010; Shin 
& Kang, 2015). Các nghiên cứu cũng mở rộng ứng dụng 
SOR trong nhiều bối cảnh như khách sạn, lễ hội, du lịch 
văn hóa và du lịch ẩm thực. Kết quả đều cho thấy các 
yếu tố kích thích của điểm đến không tác động trực tiếp 
đến hành vi mà thông qua trạng thái nhận thức và cảm 
xúc của khách du lịch (Lee và cộng sự, 2005; Kivela & 
Crotts, 2006). Điều này khẳng định vai trò trung gian 
của trải nghiệm trong việc chuyển hóa các thuộc tính của 
điểm đến thành hành vi sau chuyến đi.
4. Kết luận và hàm ý 

4.1. Kết luận
Các khung lý thuyết về trải nghiệm du lịch tuy 

có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều góp phần giải 
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thích hành vi của khách du lịch từ những góc độ bổ 
sung lẫn nhau. Thuyết Hành vi có kế hoạch (TPB) tập 
trung làm rõ quá trình hình thành ý định hành vi thông 
qua thái độ, chuẩn mực chủ quan và nhận thức về khả 
năng kiểm soát hành vi (Ajzen, 1991), nên phù hợp để 
dự báo ý định lựa chọn điểm đến và quay trở lại. Tuy 
nhiên, TPB chưa phản ánh đầy đủ vai trò của cảm xúc 
và giá trị trải nghiệm.

Khắc phục hạn chế này, Marketing trải nghiệm nhấn 
mạnh trải nghiệm là nguồn tạo ra giá trị, trong đó cảm 
xúc, sự tham gia và những trải nghiệm đáng nhớ là 
nền tảng hình thành sự hài lòng và lòng trung thành 
của khách du lịch (Pine & Gilmore, 1998; Schmitt, 
1999). Trong khi đó, Lý thuyết Kích thích - Chủ thể - 
Phản ứng (SOR) giải thích cơ chế mà các yếu tố môi 
trường của điểm đến tác động đến nhận thức và cảm 
xúc, từ đó dẫn đến các phản ứng hành vi của khách 
du lịch (Mehrabian & Russell, 1974). Trên cơ sở các 
trải nghiệm tích cực được hình thành, Lý thuyết Cam 
kết - Niềm tin tiếp tục lý giải cách niềm tin và cam kết 
được phát triển, góp phần duy trì mối quan hệ lâu dài 
giữa khách du lịch với điểm đến và thúc đẩy lòng trung 
thành (Morgan & Hunt, 1994).

Kết quả tổng hợp và phân tích cho thấy mỗi lý thuyết 
tiếp cận trải nghiệm dưới những góc nhìn khác nhau và 
có giá trị trong việc giải thích hành vi của khách du lịch. 
Đây là cơ sở tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu tiếp 
theo cũng như cho các nhà quản lý trong việc thiết kế và 
quản trị trải nghiệm du lịch hiệu quả. Trong tương lai, 
cần có thêm các nghiên cứu thực nghiệm để kiểm định 
và hoàn thiện các mô hình tích hợp trong những bối cảnh 
du lịch cụ thể.

4.2. Hàm ý
Từ kết quả tổng quan có thể thấy, các nghiên cứu trng 

tương lai nên xem xét kết hợp nhiều khung lý thuyết 
thay vì chỉ sử dụng một lý thuyết đơn lẻ. Việc tích hợp 
các lý thuyết sẽ giúp giải thích tốt hơn mối quan hệ giữa 
các yếu tố của điểm đến, trải nghiệm, sự hài lòng và lòng 
trung thành của khách du lịch trong các bối cảnh nghiên 
cứu khác nhau.

Về mặt thực tiễn, các nhà quản lý điểm đến và doanh 
nghiệp du lịch cần chuyển từ tư duy cung cấp dịch vụ 
sang tư duy quản trị trải nghiệm. Việc thiết kế các sản 
phẩm và dịch vụ dựa trên cảm xúc, sự tương tác và bản 
sắc địa phương sẽ góp phần tạo ra những trải nghiệm 
đáng nhớ, nâng cao sự hài lòng, gia tăng ý định quay trở 
lại và thúc đẩy hành vi truyền miệng tích cực của khách 
du lịch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 
50(2), 179–211. 

Bigné, E., Andreu, L., & Gnoth, J. (2008). The theme 
park experience: An analysis of pleasure, arousal and 
satisfaction. Tourism Management, 29(3), 508–520.

Carù, A., & Cova, B. (2003). Revisiting consumption 
experience: A more humble but complete view of the 
concept. Marketing Theory, 3(2), 267–286. 

Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). 
The experiential aspects of consumption: Consumer 
fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer 
Research, 9(2), 132–140. 

Hosany, S., & Prayag, G. (2013). Patterns of tourists' 
emotional responses, satisfaction, and intention to 
recommend. Journal of Business Research, 66(6), 730–
737. 

Kim, J. H., Ritchie, J. R. B., & McCormick, B. 
(2012). Development of a scale to measure memorable 
tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 
12–25. 

Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and 
gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists 
experience a destination. Journal of Hospitality & 
Tourism Research, 30(3), 354–377. 

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The 
commitment-trust theory of relationship marketing. 
Journal of Marketing, 58(3), 20–38. 

Pine, B. J., II, & Gilmore, J. H. (1998). The experience 
economy: Work is theatre and every business a stage. 
Harvard Business School Press.

Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural 
model of the tourist experience: An illustration from 
food experiences in tourism. Tourism Management, 
25(3), 297–305. 

Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing: How 
to get customers to sense, feel, think, act, and relate to 
your company and brands. Free Press.

Tsai, C.-T. (Simon). (2016). Memorable tourist 
experiences and place attachment when consuming local 
food. International Journal of Tourism Research, 18(6), 
536–548.

Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2019). The impact of 
experiential and emotional factors on tourist satisfaction 
and loyalty: A study of a major tourist destination. 
Tourism Management, 71, 141–150. 



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương18

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - DU LỊCH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN
 KINH TẾ DU LỊCH BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

SOME SOLUTIONS TO STRENGTHEN ECONOMIC AND 
TOURISM LINKAGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 

THE RED RIVER DELTA REGION
ThS. Lê Thị Hiên1

Ngày nhận bài: 15/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 05/07/2026

1Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thuanhien11@gmail.com
Lethihien@ajc.edu.vn

Tóm tắt: 
Liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững ở vùng đồng bằng Sông Hồng không chỉ giúp tối ưu hóa lợi ích kinh 

tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa và thiên nhiên đặc trưng của khu vực. Với 
hệ thống di sản phong phú và cảnh quan nổi bật, sự liên kết phát triển kinh tế du lịch sẽ tạo động lực cho sự phát 
triển du lịch toàn diện và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo khai thác tài nguyên một 
cách hợp lý, tránh tác động tiêu cực đến môi trường.

Từ khóa: Liên kết, phát triển, du lịch, bền vững, giải pháp, mục tiêu
Abstract:

The linkage for sustainable economic tourism development in the Red River Delta not only optimizes economic 
benefits but also plays a crucial role in preserving the region’s distinctive cultural and natural values. With a rich 
heritage system that includes the Thăng Long Imperial Citadel, Bát Tràng pottery village, Bái Đính Pagoda, and 
iconic landscapes such as Hạ Long Bay, collaboration among localities, businesses, and communities serves as 
a driving force for comprehensive and sustainable tourism growth. Strong partnerships not only enhance service 
quality but also ensure the responsible exploitation of resources, minimizing negative environmental impacts.

Keywords: Linkage, development, tourism, sustainability, solutions, objectives.

Đặt vấn đề:
Sự liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững, hiệu 

quả ở đồng bằng Sông Hồng sẽ là chìa khóa để xây dựng 
một ngành du lịch có trách nhiệm, kết hợp hài hòa giữa 
phát triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái, đồng thời thúc 
đẩy giao lưu văn hóa giữa các vùng miền. Đây không chỉ 
là chiến lược phát triển cần thiết mà còn là nền tảng để 
du lịch vùng đồng bằng Sông Hồng trở thành điểm đến 
hấp dẫn, bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển 
chung của nền kinh tế đất nước.
1. Nội dung về liên kết phát triển kinh tế du lịch bền 
vững vùng Đồng bằng sông Hồng

Liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững là quá 

trình hợp tác giữa các bên liên quan trong lĩnh vực du 
lịch nhằm đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo 
vệ môi trường và duy trì bản sắc văn hóa địa phương. 
Khái niệm này xuất phát từ nhu cầu cân bằng giữa lợi ích 
kinh tế, bảo tồn tài nguyên tự nhiên và đảm bảo quyền 
lợi của cộng đồng địa phương. Trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng 
mà còn là một công cụ chiến lược giúp thúc đẩy phát 
triển vùng, tạo cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng 
cuộc sống.

Liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững có thể 
được thực hiện thông qua nhiều mô hình khác nhau, 
như: liên kết giữa các địa phương có tiềm năng du lịch 
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nhằm xây dựng tuyến du lịch liên vùng, giúp tối ưu hóa 
tài nguyên và tạo sự hấp dẫn đối với du khách; liên kết 
giữa doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, 
khách sạn, nhà hàng và cộng đồng địa phương để đảm 
bảo du khách có trải nghiệm chân thực, đồng thời hỗ trợ 
phát triển kinh tế cho người dân địa phương; liên kết, 
hợp tác giữa chính quyền và khu vực tư nhân giúp tối ưu 
hóa đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của du lịch; liên kết giữa các quốc 
gia trong việc trao đổi kinh nghiệm, quảng bá du lịch và 
triển khai các chính sách bảo vệ môi trường trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Vùng đồng bằng Sông Hồng là một trong những khu 
vực có tiềm năng phát triển du lịch đa dạng với hệ thống 
di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và nền kinh tế năng 
động. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, 
việc liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng 
đồng là yếu tố tất yếu.

Thứ nhất, liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững 
giúp tối ưu hóa tài nguyên du lịch. Đồng bằng Sông 
Hồng sở hữu nhiều di tích lịch sử như Hoàng thành 
Thăng Long, chùa Bái Đính, làng nghề truyền thống Bát 
Tràng và các thắng cảnh tự nhiên như vịnh Hạ Long. 
Việc hợp tác giữa các địa phương giúp xây dựng các 
tuyến du lịch liên vùng, khai thác hiệu quả tài nguyên 
mà vẫn đảm bảo bảo tồn và phát triển bền vững.

Thứ hai, liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững 
hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và 
nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, khi các 
doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng phối hợp, họ 
có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao 
hơn và đảm bảo lợi ích công bằng cho tất cả các bên.

Thứ ba, liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững 
giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã 
hội do có sự tham gia của nhiều bên liên quan, giúp kiểm 
soát ô nhiễm, bảo vệ văn hóa bản địa và giảm tình trạng 
khai thác tài nguyên quá mức.

Do đó, liên kết phát triển kinh tế du lịch bền vững ở 
vùng đồng bằng Sông Hồng không chỉ là nhu cầu cấp 
thiết mà còn là chiến lược quan trọng để đảm bảo sự phát 
triển toàn diện và lâu dài của khu vực.
2. Đề xuất một số giải pháp tăng cường liên kết phát triển 
kinh tế du lịch bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng

a. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội 
dung, hình thức liên kết phát triển kinh tế du lịch Vùng

Cần xây dựng các mô hình liên kết vùng hiệu quả 
thông qua việc thành lập các hiệp hội, tổ chức du lịch 
vùng, các chương trình hợp tác và phối hợp giữa các địa 
phương. Đồng thời, cần xây dựng các cơ chế và chính 
sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy quá trình liên kết và hợp tác 
giữa các địa phương trong vùng. Cần tăng cường nghiên 
cứu và đổi mới trong ngành du lịch là yếu tố then chốt 
giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển du lịch, 
thông qua các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường 
và nhu cầu của du khách nhằm phát hiện các xu hướng 
mới và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp. Đồng 
thời, cần khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động đổi mới, 
sáng tạo trong ngành du lịch nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Các địa phương cần tăng cường hợp tác với các tổ 
chức quốc tế trong lĩnh vực du lịch, nhằm học hỏi kinh 
nghiệm, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức du lịch 
mà còn góp phần xây dựng những sản phẩm du lịch chất 
lượng cao, phù hợp với nhu cầu của du khách quốc tế, 
tiếp cận các nguồn lực và công nghệ tiên tiến. Việc hợp 
tác này cũng giúp quảng bá hình ảnh du lịch của vùng ra 
thế giới. Tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch quốc tế 
là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch của vùng, đồng 
thời tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng.

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch liên kết 
địa phương đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các yếu 
tố như phát triển sản phẩm du lịch mới, cải thiện chất 
lượng dịch vụ, đa dạng hóa các hình thức liên kết du 
lịch mới nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, giúp 
vùng Đồng bằng sông Hồng khai thác tối đa tiềm năng 
du lịch của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của du khách, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững, 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 
và thúc đẩy kinh tế vùng phát triển, tăng cường liên kết, 
phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương thông qua các 
hình thức liên kết du lịch như sau: một, liên kết du lịch 
cộng đồng, phát triển du lịch cộng đồng, nơi du khách có 
thể trải nghiệm cuộc sống và văn hóa của người dân địa 
phương. Các địa phương có thể hợp tác để tạo ra các tour 
du lịch cộng đồng liên vùng, giúp du khách có cái nhìn 
toàn diện về văn hóa và đời sống của vùng Đồng bằng 
sông Hồng; hai, liên kết du lịch sinh thái, phát triển các 
tour du lịch sinh thái, kết hợp giữa các khu bảo tồn thiên 
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nhiên, vườn quốc gia và các điểm du lịch sinh thái khác 
trong vùng không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn 
tạo ra những trải nghiệm du lịch mới mẻ, hấp dẫn cho 
du khách; ba, liên kết du lịch văn hóa - lịch sử, khai thác 
các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của vùng để phát 
triển các tour du lịch văn hóa - lịch sử, tạo ra các tuyến 
du lịch liên vùng, giúp du khách khám phá các di tích 
lịch sử, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa đặc 
sắc; bốn, liên kết du lịch nông thôn, phát triển du lịch 
nông thôn, nơi du khách đặc biệt khách nước ngoài có 
thể trải nghiệm cuộc sống và công việc của người nông 
dân tạo ra các tour du lịch nông thôn liên vùng, giúp 
du khách khám phá các làng quê, trang trại và các hoạt 
động nông nghiệp truyền thống, năm, liên kết du lịch 
ẩm thực là hình thức du lịch rất thịnh hành và mang lại 
hiệu quả cao, du khách có thể thưởng thức các món ăn 
đặc sản của vùng Đồng bằng sông Hồng hoặc kết hợp tổ 
chức các sự kiện, lễ hội ẩm thực, tạo ra các tour du lịch 
ẩm thực liên vùng, giúp du khách khám phá và thưởng 
thức các món ăn đặc trưng của từng địa phương; sáu, 
liên kết du lịch thể thao, khám phá, mạo hiểm, kết hợp 
giữa các điểm du lịch có hoạt động mạo hiểm như leo 
núi, chèo thuyền, đạp xe địa hình, tạo ra các tour du lịch 
mạo hiểm liên vùng, thu hút những du khách yêu thích 
khám phá và thử thách; bảy, liên kết du lịch hội nghị, hội 
thảo, phát triển du lịch hội nghị, hội thảo, đáp ứng nhu 
cầu cho các doanh nghiệp, đơn vị có thể tổ chức các sự 
kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp với du lịch; tám, liên kết 
du lịch giáo dục, du khách có thể tham gia các chương 
trình học tập, nghiên cứu, các khóa đào tạo ngắn hạn, dài 
hạn kết hợp với khám phá các điểm du lịch; chín, liên kết 
du lịch y tế, có thể kết hợp giữa du lịch và chăm sóc sức 
khỏe, các địa phương có thể hợp tác với các bệnh viện, 
trung tâm y tế để tạo ra các gói dịch vụ du lịch y tế liên 
vùng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của du khách.

Ngoài ra, việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là yếu 
tố quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Các địa 
phương cần phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ 
môi trường, bảo tồn các khu vực sinh thái, di sản văn 
hóa, nhằm duy trì sự hấp dẫn của các điểm du lịch. Các 
địa phương cần khuyến khích phát triển các loại hình du 
lịch xanh, du lịch sinh thái, nhằm giảm thiểu tác động 
tiêu cực đến môi trường.

b. Phát huy vai trò, cộng đồng trách nhiệm, năng lực 
của các chủ thể tham gia hoạt động liên kết phát triển 
kinh tế du lịch Vùng

Chính quyền địa phương cần hoàn thiện khung pháp 
lý, ban hành các quy định, chính sách cụ thể vừa nâng 
cao hiệu quả liên kết phát triển du lịch vùng vừa phải 
bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch 
giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm của các chủ thể 
tham gia. Khuyến khích hợp tác công – tư bằng cách 
chính quyền địa phương khuyến khích và tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp tham gia vào các dự án bảo vệ 
môi trường và phát triển du lịch bền vững. Việc hợp tác 
công - tư sẽ giúp huy động nguồn lực và kinh nghiệm từ 
khu vực tư nhân, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp. Tăng cường hợp tác với các tổ chức 
quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển du 
lịch bền vững giúp tiếp cận các nguồn lực và công nghệ 
tiên tiến và nâng cao trách nhiệm và cam kết của các chủ 
thể tham gia. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý và giám sát hoạt động du lịch, giúp nâng cao hiệu 
quả quản lý và bảo vệ môi trường. Các hệ thống quản lý 
thông minh, ứng dụng di động có thể giúp theo dõi, đánh 
giá và báo cáo tình trạng môi trường tại các điểm du lịch. 

Cộng đồng địa phương cần được khuyến khích tham 
gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển 
du lịch bền vững. Phát triển các mô hình du lịch cộng 
đồng, nơi người dân địa phương trực tiếp tham gia vào 
các hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường giúp nâng 
cao thu nhập cho người dân và tạo ra những trải nghiệm 
du lịch độc đáo, hấp dẫn cho du khách. 

Cần tăng cường vai trò của chính quyền địa phương 
xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển du 
lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cộng 
đồng tham gia vào hoạt động du lịch. Các chính sách này 
có thể bao gồm ưu đãi về thuế, hỗ trợ tài chính, và các 
biện pháp khuyến khích đầu tư vào hạ tầng du lịch. 

Chính quyền cần tạo ra một môi trường pháp lý minh 
bạch, thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Việc này bao 
gồm việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo 
quyền lợi của các doanh nghiệp và du khách, và tăng 
cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động du lịch. 
Từ đó các doanh nghiệp có điều kiện tăng cường hợp 
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tác, liên kết với nhau để tạo ra các sản phẩm du lịch đa 
dạng, hấp dẫn.

c. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tích cực chuyển đổi số 
nhằm đẩy nhanh quá trình liên kết du lịch Vùng

Trước hết, cần xây dựng và nâng cấp hệ thống giao 
thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và 
đường hàng không để cải thiện khả năng kết nối giữa 
các điểm du lịch trong vùng, tăng cường phát triển các 
phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện 
ngầm, và xe điện. Điều này không chỉ giúp giảm thời 
gian di chuyển mà còn nâng cao trải nghiệm của du 
khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển 
giữa các điểm du lịch, giảm thiểu rủi ro giao thông và 
chi phí vận chuyển

Thứ hai, cần nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, 
xây dựng mạng lưới internet tốc độ cao, đảm bảo phủ 
sóng internet tốc độ cao tại tất cả các điểm du lịch, giúp 
du khách dễ dàng truy cập thông tin và sử dụng các dịch 
vụ trực tuyến, đồng thời phát triển hạ tầng viễn thông 
bằng việc nâng cấp hệ thống viễn thông để đảm bảo chất 
lượng dịch vụ liên lạc, hỗ trợ du khách trong việc liên lạc 
và sử dụng các dịch vụ di động.

Thứ ba, tích cực chuyển đổi số. Chuyển đổi số là quá 
trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để 
tối ưu hóa các hoạt động du lịch và quản lý du lịch. Để 
thúc đẩy quá trình này, cần xây dựng và triển khai các 
nền tảng số hỗ trợ du lịch như các trang web, ứng dụng 
di động và hệ thống quản lý thông tin du lịch. Khuyến 
khích các doanh nghiệp và tổ chức phát triển và ứng 
dụng các giải pháp công nghệ xanh trong hoạt động du 
lịch giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 
và tạo ra những trải nghiệm du lịch mới mẻ, hấp dẫn cho 
du khách.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
du lịch. Xây dựng, phát triển hệ thống quản lý du lịch 
thông minh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và 
dữ liệu lớn (Big Data) để quản lý và phân tích dữ liệu du 
lịch, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược. 

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du 
lịch. Các địa phương cần phối hợp xây dựng và quảng 
bá thương hiệu du lịch chung cho vùng Đồng bằng sông 
Hồng. Sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế 
tăng cường (AR) để tạo ra các trải nghiệm du lịch ảo, 

giúp du khách có thể khám phá các điểm du lịch từ xa và 
tăng cường sự hấp dẫn của các điểm đến. Phát triển các 
nền tảng truyền thông số bằng cách sử dụng các nền tảng 
truyền thông số như mạng xã hội, trang web và ứng dụng 
di động để quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút du khách 
và tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả.

Thứ sáu, việc phát triển các cơ sở lưu trú và dịch vụ 
du lịch chất lượng cao là yếu tố cốt lõi để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của du khách và góp phần thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của ngành du lịch. Các địa phương 
cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các 
cơ sở lưu trú với đa dạng các loại hình từ khách sạn 5 
sao, resort cao cấp đến các nhà nghỉ, homestay và hostel 
phù hợp với nhiều đối tượng du khách khác nhau. Để 
đạt được điều này, cần xây dựng các kế hoạch và chiến 
lược phát triển cụ thể, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các 
doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

d. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch, xây dựng 
những tập thể liên kết, tập thể sáng tạo

Nguồn nhân lực du lịch hiện nay còn nhiều hạn chế 
về cả số lượng và chất lượng. Theo báo cáo của Viện 
Nghiên cứu Phát triển Du lịch, mặc dù số lượng lao động 
trong ngành du lịch đã tăng lên đáng kể, nhưng chất 
lượng đào tạo và kỹ năng của lao động vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu thực tiễn1. Đặc biệt, sự thiếu hụt về 
kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ trong quản 
lý và phục vụ du khách là một thách thức lớn. Vì vậy cần 
đào tạo kỹ năng số cho nhân viên du lịch bằng cách tổ 
chức các khóa đào tạo về kỹ năng số cho nhân viên trong 
ngành du lịch, giúp họ nắm vững các công nghệ mới và 
áp dụng vào công việc; phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên 
cứu để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch trong bối cảnh 
chuyển đổi số./. 

Tài liệu tham khảo:
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triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và 
thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Phạm Thái Thủy (2020), Liên kết phát triển du lịch 
nông thôn ở phành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Tập 22, 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Hùng Vương.



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương22

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN 
KẾT NỐI TÀI CHÍNH GIỮAVIỆT NAM - TRUNG 

QUỐC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CURRENT SITUATION AND POLICY SOLUTIONS 
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Tóm tắt: 
Nghiên cứu đánh giá thực trạng kết nối tài chính giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời đề xuất các giải pháp 

thúc đẩy thanh toán và hợp tác tài chính song phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Trên cơ 
sở tổng hợp dữ liệu thứ cấp và phân tích chính sách, nghiên cứu cho thấy mặc dù quan hệ thương mại và đầu tư giữa 
hai nước tăng trưởng mạnh, hệ thống thanh toán song phương vẫn chưa phát triển tương xứng. Những kết quả tích 
cực bước đầu bao gồm sự mở rộng thanh toán bằng bản tệ (VND/CNY) trong thương mại biên giới và sự gia tăng 
hợp tác giữa các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, quá trình kết nối tài chính vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như 
sự phụ thuộc lớn vào đồng USD, các rào cản trong quản lý dòng vốn và sự thiếu hụt hạ tầng thanh toán xuyên biên 
giới trực tiếp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thanh toán bản 
tệ, thúc đẩy hợp tác tiền tệ song phương, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại và mở rộng các công cụ phòng ngừa 
rủi ro tỷ giá. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, ngân hàng và doanh 
nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả kết nối tài chính Việt Nam – Trung Quốc.

Từ khóa: Kết nối tài chính, Thanh toán xuyên biên giới, Việt Nam - Trung Quốc, Bản tệ, Tỷ giá.
Abstract

This study evaluates the current state of financial connectivity between Vietnam and China and proposes 
solutions to enhance bilateral payment and financial cooperation in the context of deepening economic integration. 
Based on secondary data analysis and policy review, the findings indicate that despite the rapid growth of trade 
and investment relations, bilateral financial connectivity has not yet matched the scale of economic exchanges. 
Positive developments include the expansion of local currency settlements (VND/CNY) in border trade and 
increased cooperation among commercial banks. However, major challenges remain, including the heavy reliance 
on the US dollar, capital management constraints, and the lack of efficient cross-border payment infrastructure. To 
address these issues, the study proposes measures to strengthen the legal framework for local currency settlements, 
promote bilateral monetary cooperation, modernize payment infrastructure, and expand exchange-rate risk hedging 
instruments. The findings provide useful implications for policymakers, financial institutions, and businesses 
seeking to improve the efficiency of Vietnam–China financial connectivity.

Keywords: Financial connectivity, Cross-border payment, Vietnam - China, Local currency, Exchange rate.

I.Phần mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 

Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển. Trung 
Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, 
tạo ra nhu cầu ngày càng cao đối với các hoạt động thanh 
toán và luân chuyển vốn xuyên biên giới. Tuy nhiên, hệ 
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thống kết nối tài chính giữa hai nước vẫn chưa phát triển 
tương xứng với quy mô giao thương.

Phần lớn các giao dịch thương mại và đầu tư song 
phương hiện vẫn sử dụng đồng USD làm phương tiện 
thanh toán, làm gia tăng chi phí giao dịch, thời gian xử 
lý và rủi ro tỷ giá. Mặc dù cơ chế thanh toán bằng bản tệ 
(VND/CNY) đã được triển khai trong thương mại biên 
giới, phạm vi áp dụng còn hạn chế và chưa đáp ứng nhu 
cầu của các giao dịch chính ngạch quy mô lớn. Do đó, 
nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kết nối tài 
chính giữa Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa quan 
trọng nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán, thúc đẩy 
thương mại và đầu tư song phương..
2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát : Đánh giá thực trạng kết nối tài 
chính giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó đề xuất các 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán và hợp tác 
tài chính song phương trong giai đoạn tới.

Mục tiêu cụ thể : 
• Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kết nối tài chính và 

thanh toán xuyên biên giới.
• Phân tích thực trạng các hoạt động kết nối tài chính 

giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm thanh toán 
thương mại, hợp tác ngân hàng và ứng dụng công nghệ 
tài chính.

• Xác định những hạn chế, rào cản trong cơ chế thanh 
toán và luân chuyển vốn giữa hai nước.

• Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kết nối tài 
chính và giảm chi phí giao dịch xuyên biên giới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các cơ chế, chính sách, hạ 
tầng thanh toán và hoạt động kết nối tài chính giữa Việt 
Nam và Trung Quốc.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào các 
hoạt động thanh toán, thương mại và đầu tư giữa hai 
nước trong giai đoạn từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, 
đồng thời đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.tới.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về mặt lý luận, nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở khoa 
học về kết nối tài chính quốc tế và thanh toán bằng bản tệ 
giữa các nền kinh tế có quan hệ thương mại chặt chẽ. 

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở 
tham khảo cho các cơ quan quản lý, ngân hàng thương 
mại và doanh nghiệp trong việc hoàn thiện cơ chế thanh 
toán, quản lý rủi ro tỷ giá và thúc đẩy hợp tác tài chính 
Việt Nam – Trung Quốc.
II. Cơ sở lý luận về kết nối tài chính và thanh toán 
quốc tế

2.1. Các khái niệm cơ bàn 
Theo ADB (2021), kết nối tài chính là quá trình hội 

nhập các hệ thống tài chính thông qua sự liên thông của 
hạ tầng thanh toán, sự hiện diện xuyên biên giới của các 
định chế tài chính và sự tương thích về chính sách quản 
lý. Kết nối tài chính góp phần nâng cao hiệu quả phân 
bổ nguồn lực và giảm thiểu rủi ro kinh tế vĩ mô (Lane & 
Milesi-Ferretti, 2008).

Thanh toán xuyên biên giới là các giao dịch tài chính 
giữa các chủ thể thuộc hai quốc gia khác nhau (CPMI-
BIS, 2020). Hệ thống thanh toán truyền thống chủ yếu 
dựa vào mạng lưới ngân hàng đại lý và SWIFT, nhưng 
vẫn tồn tại những hạn chế về chi phí, tốc độ xử lý và tính 
minh bạch..
2.2. Các trụ cột của kết nối tài chính song phương

Kết nối tài chính giữa hai quốc gia thường dựa trên ba 
trụ cột chính. Thứ nhất, hạ tầng thanh toán và bù trừ trực 
tiếp giúp giảm chi phí và thời gian giao dịch (Bech et al., 
2020). Thứ hai, sự hiện diện của các định chế tài chính 
tại thị trường đối tác tạo điều kiện thuận lợi cho thanh 
toán và tài trợ thương mại. Thứ ba, các thỏa thuận hoán 
đổi tiền tệ song phương đóng vai trò hỗ trợ thanh khoản 
và thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong giao dịch quốc tế 
(Aizenman et al., 2015)..
2.3. Vai trò của thanh toán bằng bản tệ 

Thanh toán bằng bản tệ (Local Currency Settlement 
- LCS) được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm 
sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại song 
phương. Theo AMRO (2023), việc sử dụng trực tiếp 
VND và CNY giúp giảm rủi ro tỷ giá, hạn chế tác động 
từ các biến động bên ngoài và tiết kiệm chi phí chuyển 
đổi ngoại tệ. Đồng thời, cơ chế này góp phần nâng cao 
hiệu quả thanh toán và tăng cường kết nối tài chính giữa 
hai quốc gia (Ito et al., 2022; Maziad et al., 2011).
2.4. Các nhân tố chi phối quá trình kết nối tài chính

Mức độ kết nối tài chính chịu tác động của nhiều yếu 
tố. Trước hết, quy mô thương mại và đầu tư càng lớn thì 
nhu cầu thiết lập các kênh thanh toán và luân chuyển vốn 
trực tiếp càng cao (Portes & Rey, 2005). Bên cạnh đó, 
chính sách quản lý ngoại hối và mức độ mở cửa tài khoản 
vốn ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lưu chuyển dòng 
vốn xuyên biên giới (Eichengreen, 2011). Ngoài ra, sự 
phát triển của công nghệ tài chính và tiền kỹ thuật số của 
ngân hàng trung ương (CBDC) đang mở ra các phương 
thức thanh toán mới với chi phí thấp và tốc độ xử lý cao 
hơn (Auer et al., 2021).
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III. Phân tích thực trạng kết nối tài chính và thanh 
toán giữa Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn hiện nay

Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây đã tạo ra 
nhu cầu ngày càng lớn đối với các hoạt động kết nối tài 
chính và thanh toán xuyên biên giới. Trung Quốc liên tục 
duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam 
với kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt mức rất 
cao, đồng thời là một trong những nhà đầu tư nước ngoài 
quan trọng tại Việt Nam. Bên cạnh các ngành sản xuất 
truyền thống, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đang có 
xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, 
điện tử và năng lượng tái tạo. Sự mở rộng của các chuỗi 
cung ứng xuyên biên giới không chỉ làm gia tăng nhu cầu 
thanh toán quốc tế mà còn đặt ra yêu cầu đối với các dịch 
vụ tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền và luân chuyển 
vốn xuyên quốc gia ngày càng phức tạp.

Trước nhu cầu đó, hệ thống kết nối tài chính giữa hai 
nước đã có những bước phát triển nhất định. Về mặt thể 
chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân 
dân Trung Quốc đã từng bước xây dựng hành lang pháp 
lý cho hoạt động thanh toán xuyên biên giới bằng đồng 
bản tệ. Việc ban hành Thông tư số 19/2018/TT-NHNN 
cho phép sử dụng đồng Việt Nam (VND), đồng Nhân 
dân tệ (CNY) hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong thanh 
toán hàng hóa và dịch vụ khu vực biên giới đã tạo cơ sở 
pháp lý quan trọng cho hoạt động thanh toán biên mậu. 
Nhờ đó, thanh toán bằng bản tệ tại các khu vực cửa khẩu 
giữa hai nước diễn ra tương đối thuận lợi, góp phần giảm 
chi phí chuyển đổi ngoại tệ và hỗ trợ hoạt động thương 
mại biên giới.

Tuy nhiên, mức độ phát triển của thanh toán bằng bản 
tệ vẫn chưa tương xứng với quy mô giao thương song 
phương. Trong các giao dịch xuất nhập khẩu chính ngạch 
và các hợp đồng thương mại có giá trị lớn, đồng USD 
vẫn giữ vai trò là đồng tiền thanh toán chủ yếu. Điều này 
phản ánh sự phụ thuộc đáng kể của hệ thống thanh toán 
song phương vào các trung gian tài chính quốc tế. Phần 
lớn các giao dịch vẫn phải thực hiện thông qua mạng lưới 
ngân hàng đại lý và hệ thống SWIFT, dẫn đến chi phí 
giao dịch cao, thời gian xử lý kéo dài và phát sinh rủi ro 
tỷ giá kép đối với doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc 
Trung Quốc phát triển Hệ thống Thanh toán Liên ngân 
hàng Xuyên biên giới (CIPS) đã mở ra khả năng gia tăng 
các giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ. Một số ngân hàng 
tại Việt Nam đã bước đầu kết nối với CIPS thông qua các 
đối tác Trung Quốc, góp phần cải thiện hiệu quả thanh 
toán đối với các doanh nghiệp có quan hệ thương mại và 
đầu tư với thị trường này.

Cùng với hạ tầng thanh toán, mạng lưới hợp tác giữa 
các định chế tài chính hai nước cũng được mở rộng đáng 
kể. Nhiều ngân hàng lớn của Trung Quốc đã hiện diện tại 
Việt Nam nhằm cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, 
thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cho các doanh 
nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, các 
ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam như BIDV, 
Vietcombank, Agribank và VietinBank đã thiết lập quan 
hệ đại lý với nhiều tổ chức tín dụng Trung Quốc, đồng 
thời triển khai các sản phẩm thanh toán bằng đồng Nhân 
dân tệ và các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Sự hiện 
diện ngày càng sâu rộng của các định chế tài chính góp 
phần tăng cường khả năng kết nối dòng vốn và hỗ trợ 
hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, quá trình 
kết nối tài chính giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đối 
mặt với nhiều hạn chế. Trước hết, chính sách quản lý tài 
khoản vốn và kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc còn 
tương đối chặt chẽ, khiến việc luân chuyển đồng Nhân 
dân tệ xuyên biên giới và chuyển lợi nhuận đầu tư phải 
tuân thủ nhiều thủ tục phức tạp. Điều này phần nào làm 
giảm động lực sử dụng đồng bản tệ trong các giao dịch 
thương mại và đầu tư quy mô lớn. Bên cạnh đó, Việt Nam 
và Trung Quốc hiện chưa thiết lập được một thỏa thuận 
hoán đổi tiền tệ song phương quy mô lớn như mô hình 
đang được áp dụng giữa Trung Quốc với một số quốc gia 
ASEAN khác. Việc thiếu vắng cơ chế hỗ trợ thanh khoản 
ở cấp độ vĩ mô làm hạn chế khả năng cung ứng nguồn 
vốn bằng đồng Nhân dân tệ của các ngân hàng thương 
mại, từ đó ảnh hưởng đến quá trình mở rộng thanh toán 
bản tệ.

Ngoài ra, mặc dù công nghệ tài chính phát triển nhanh 
trong những năm gần đây, việc ứng dụng FinTech vào 
thanh toán thương mại và đầu tư xuyên biên giới vẫn 
còn hạn chế. Các nền tảng như Alipay và WeChat Pay 
chủ yếu phục vụ thanh toán bán lẻ và du lịch, trong khi 
các giải pháp thanh toán doanh nghiệp với doanh nghiệp 
(B2B) chưa được triển khai rộng rãi. Điều này cho thấy 
tiềm năng ứng dụng công nghệ số trong thúc đẩy kết nối 
tài chính giữa hai nước vẫn còn rất lớn nhưng chưa được 
khai thác hiệu quả.

Nhìn chung, kết nối tài chính giữa Việt Nam và Trung 
Quốc đã có những bước tiến đáng kể thông qua sự phát 
triển của thương mại, đầu tư, hạ tầng thanh toán và hợp 
tác ngân hàng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào đồng USD, 
hạn chế của cơ chế thanh toán bản tệ, rào cản về quản lý 
dòng vốn và mức độ ứng dụng công nghệ tài chính còn 
thấp vẫn là những nút thắt quan trọng cần được tháo gỡ 
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nghiên cứu CBDC), và Ngân hàng thương mại (cung cấp 
công cụ phái sinh và số hóa tài trợ thương mại). Việc hiện 
thực hóa các giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm hàng 
tỷ USD chi phí giao dịch cho doanh nghiệp hai nước mỗi 
năm, mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao tính 
độc lập tự chủ của nền tài chính quốc gia trước những 
biến động của kinh tế toàn cầu.
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nhằm nâng cao hiệu quả kết nối tài chính và hỗ trợ quan 
hệ hợp tác kinh tế song phương trong giai đoạn tới.
IV: Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy kết nối tài chính 
Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn tới

Để nâng cao hiệu quả kết nối tài chính giữa Việt Nam 
và Trung Quốc, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về 
thể chế, hạ tầng thanh toán và năng lực của các chủ thể 
tham gia thị trường.

Trước hết, cơ quan quản lý hai nước cần tăng cường 
phối hợp trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho 
thanh toán xuyên biên giới bằng đồng bản tệ. Việc nghiên 
cứu thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ song phương giữa 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân 
Trung Quốc sẽ góp phần nâng cao khả năng cung ứng 
thanh khoản bằng VND và CNY, giảm sự phụ thuộc vào 
đồng USD và tạo điều kiện mở rộng thanh toán bản tệ 
trong thương mại và đầu tư song phương.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng thanh 
toán thông qua việc tăng cường kết nối giữa các hệ thống 
thanh toán của hai nước, đồng thời nghiên cứu khả năng 
ứng dụng các công nghệ mới như blockchain và tiền kỹ 
thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trong thanh 
toán xuyên biên giới. Những giải pháp này có thể góp 
phần rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm chi phí 
trung gian và nâng cao tính minh bạch của hệ thống 
thanh toán.

Đối với các ngân hàng thương mại, cần mở rộng các 
sản phẩm thanh toán bằng đồng CNY, phát triển các công 
cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá và đẩy mạnh số hóa hoạt 
động tài trợ thương mại. Đồng thời, các ngân hàng cần 
nâng cao vai trò tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các 
phương thức thanh toán bằng bản tệ và quản trị hiệu quả 
các rủi ro tài chính trong hoạt động xuất nhập khẩu.
V. Kết luận

Mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt 
Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển 
chiều sâu, trong đó, kết nối kinh tế và thương mại tiếp tục 
đóng vai trò trụ cột. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những 
tiềm năng khổng lồ này, hệ thống mạch máu tài chính kết 
nối hai nền kinh tế cần phải được khơi thông mạnh mẽ 
hơn nữa.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc quá phụ thuộc vào 
đồng USD và những hạn chế về hạ tầng thanh toán bù 
trừ trực tiếp đang là những lực cản lớn đối với dòng vốn 
song phương. Để vượt qua các thách thức này, cần có sự 
nỗ lực đồng bộ từ cả ba phía: Chính phủ (thông qua các 
thỏa thuận hoán đổi tiền tệ và nới lỏng khuôn khổ pháp 
lý), Hạ tầng công nghệ (tích hợp hệ thống thanh toán và 
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BUSINESS STRATEGIES OF VIETNAMESE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF 
DIGITAL TRANSFORMATION:  CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

Phạm Hương Thanh1

Tóm tắt: 
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên phạm 

vi toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức mới trong quá trình phát 
triển. Chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là 
quá trình tái cấu trúc mô hình kinh doanh, phương thức quản trị và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài viết 
phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số thông qua 
các số liệu thống kê từ Bộ Thông tin và Truyền thông, VCCI và các báo cáo quốc tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
mức độ ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về 
nguồn lực, nhân lực công nghệ và chiến lược chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh; chuyển đổi số; doanh nghiệp Việt Nam; kinh tế số; năng lực cạnh tranh.

Abstract: 
Digital transformation has become a critical factor influencing business strategies and competitiveness of enterprises 

in the era of the Fourth Industrial Revolution. In Vietnam, the rapid development of digital technologies has created 
both opportunities and challenges for enterprises in adapting their business models and strategic orientations. This 
study aims to analyze the current situation of business strategies adopted by Vietnamese enterprises in the context of 
digital transformation. The research is based on secondary data collected from reports of the Ministry of Information 
and Communications, the General Statistics Office of Vietnam, and international organizations.

The findings indicate that although the level of digital technology adoption among Vietnamese enterprises has increased 
in recent years, many firms still face significant challenges related to limited technological capabilities, insufficient digital 
skills, and the lack of comprehensive digital transformation strategies. These constraints reduce the effectiveness of 
digital transformation in enhancing business performance and competitiveness. Based on the research results, this paper 
proposes several strategic recommendations to support Vietnamese enterprises in developing effective business strategies 
in the digital transformation era, thereby improving competitiveness and promoting sustainable development.

Ngày nhận bài: 18/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 05/07/2026

1Email: phthanh@uneti.edu.vn -Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

1. Đặt vấn đề
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang làm thay 

đổi sâu sắc môi trường kinh doanh toàn cầu. Các công nghệ 
như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán 

đám mây (Cloud Computing) và Internet vạn vật (IoT) đang 
mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp trong việc nâng 
cao hiệu quả hoạt động và cải thiện năng lực cạnh tranh. 
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2023), các doanh 
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nghiệp ứng dụng công nghệ số có thể nâng cao năng suất lao 
động từ 20% đến 30%.

Tại Việt Nam, chuyển đổi số đã được Chính phủ xác định 
là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (2023), kinh tế 
số của Việt Nam năm 2022 chiếm khoảng 14,26% GDP và 
dự kiến đạt khoảng 20% GDP vào năm 2025. Điều này cho 
thấy vai trò ngày càng quan trọng của chuyển đổi số trong nền 
kinh tế.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo khảo sát của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiều 
doanh nghiệp chưa có chiến lược chuyển đổi số rõ ràng và 
thiếu nguồn lực để triển khai các giải pháp công nghệ. Trong 
bối cảnh đó, việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh của doanh 
nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số có ý nghĩa 
quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi 
của môi trường kinh doanh.

2. Thực trạng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 
Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
2.1 Mức độ ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ thông tin và Internet, các doanh nghiệp 
Việt Nam đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc ứng dụng công 
nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng các 
nền tảng công nghệ số giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả 
quản lý, tối ưu hóa quy trình hoạt động và cải thiện khả năng 
tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ số trong doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn còn chưa đồng đều giữa các ngành 
và giữa các loại hình doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn 
thường có điều kiện tài chính và nguồn lực công nghệ tốt 
hơn nên khả năng ứng dụng công nghệ số cao hơn so với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa – chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp tại 
Việt Nam – thường gặp khó khăn trong việc đầu tư cho hạ 
tầng công nghệ và nguồn nhân lực số.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông (2023), 
tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam sử dụng các công nghệ số vẫn 
còn ở mức trung bình và chủ yếu tập trung vào các hệ thống 
quản lý cơ bản.

Bảng 1 cho thấy khoảng 60% doanh nghiệp đã sử dụng 
phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) và 45% doanh 
nghiệp tham gia thương mại điện tử, trong khi tỷ lệ doanh 
nghiệp sử dụng các công nghệ tiên tiến như Big Data (18%) 
và trí tuệ nhân tạo (10%) còn khá thấp. Đặc biệt, chỉ 
khoảng 20% doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi số rõ 
ràng, cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có định hướng 
dài hạn trong việc ứng dụng công nghệ số.

Điều này phản ánh thực tế rằng quá trình chuyển đổi số 
của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu 
và chủ yếu tập trung vào việc số hóa một số hoạt động quản 
lý hoặc bán hàng, thay vì tái cấu trúc toàn bộ mô hình kinh 
doanh dựa trên nền tảng số.
2.2 Những rào cản trong quá trình chuyển đổi số

Mặc dù nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số 
ngày càng được nâng cao, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải 
những khó khăn đáng kể trong quá trình triển khai. Theo 
khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), một số rào cản chính đang ảnh hưởng đến quá trình 
chuyển đổi số của doanh nghiệp.
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Qua bảng số liệu ta thấy nguồn lực tài chính là rào cản lớn 
nhất đối với nhiều doanh nghiệp. Việc đầu tư cho các hệ thống 
công nghệ thông tin, phần mềm quản trị và hạ tầng dữ liệu đòi 
hỏi chi phí khá lớn, trong khi phần lớn doanh nghiệp Việt Nam 
có quy mô nhỏ và khả năng tích lũy vốn còn hạn chế.

Tiếp theo là nhân lực công nghệ cũng là một thách thức 
đáng kể. Quá trình chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ nhân lực có 
kiến thức về công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và quản 
trị hệ thống số. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có kỹ năng số tại 
Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu hụt, đặc biệt trong các lĩnh 
vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa xây dựng được 
chiến lược chuyển đổi số rõ ràng. Việc triển khai các dự án 
công nghệ thường mang tính rời rạc và thiếu sự gắn kết với 
chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Điều này 
dẫn đến tình trạng đầu tư công nghệ nhưng không mang lại 
hiệu quả rõ rệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một rào cản khác là hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, đặc 
biệt ở các doanh nghiệp truyền thống hoặc ở các địa phương 
ngoài các trung tâm kinh tế lớn. Hạ tầng mạng, hệ thống dữ 
liệu và các nền tảng công nghệ còn hạn chế khiến việc triển 
khai các giải pháp chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn.
2.3 Phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 
trong bối cảnh chuyển đổi số

Để đánh giá vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong bối 
cảnh chuyển đổi số, việc sử dụng mô hình phân tích SWOT 
giúp xác định các yếu tố nội tại và các yếu tố môi trường bên 
ngoài ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích SWOT cho thấy doanh nghiệp Việt Nam có nhiều 

điểm mạnh và cơ hội trong quá trình chuyển đổi số. Việt Nam là 

một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và kinh 

tế số nhanh trong khu vực. Tỷ lệ người dùng Internet cao cùng 
với sự phát triển của thương mại điện tử tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp triển khai các mô hình kinh doanh số.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đang triển khai nhiều 
chương trình thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. 
Các chính sách này tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp 
ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phải đối mặt 
với nhiều điểm yếu và thách thức. Năng lực công nghệ và khả 
năng đổi mới sáng tạo của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. 
Ngoài ra, sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp quốc tế và các nền 
tảng công nghệ toàn cầu cũng tạo ra áp lực lớn đối với doanh 
nghiệp trong nước.

Do đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với xu 
hướng chuyển đổi số là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tận 
dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên cơ sở kết quả phân tích SWOT, các chiến lược kinh 
doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số 
có thể được tổng hợp trong ma trận SO – WO – ST – WT như 
trình bày ở Bảng 4

2.4 Phân tích môi trường cạnh tranh theo mô hình Porter

Chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách thức hoạt động 

của doanh nghiệp mà còn làm thay đổi cấu trúc cạnh tranh của 

thị trường. Theo mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter, 

quá trình chuyển đổi số đã tạo ra những tác động đáng kể đến 

môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Để tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần 
thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược chuyển 
đổi số gắn với chiến lược kinh doanh tổng thể nhằm đảm bảo 
việc ứng dụng công nghệ mang lại giá trị thực sự.

Thứ hai, tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ và các 
nền tảng quản trị doanh nghiệp hiện đại như ERP, CRM và hệ 
thống phân tích dữ liệu.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực số thông qua đào tạo kỹ 
năng công nghệ cho người lao động và thu hút nhân lực công 
nghệ cao.

Thứ tư, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công 
nghệ và các tổ chức nghiên cứu nhằm tiếp cận các giải pháp 
công nghệ mới.

Như vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp về chiến 
lược, công nghệ, nguồn nhân lực và mô hình kinh doanh sẽ 
giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội từ 
chuyển đổi số. Điều này không chỉ góp phần nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của nền kinh tế số tại Việt Nam.
4. Kết luận

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong quá 
trình phát triển của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp 
Việt Nam, chuyển đổi số không chỉ là cơ hội để nâng cao năng 
lực cạnh tranh mà còn là yêu cầu cần thiết để thích ứng với sự 
thay đổi của môi trường kinh doanh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù nhiều doanh nghiệp 
đã bước đầu triển khai chuyển đổi số, nhưng vẫn còn tồn tại 
nhiều hạn chế về nguồn lực, công nghệ và chiến lược. Do đó, 
việc xây dựng chiến lược kinh doanh gắn với chuyển đổi số 
là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội từ 
công nghệ và phát triển bền vững trong tương lai.
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Từ bảng 4 ta thấy, Trước hết, mức độ cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp trong ngành ngày càng gia tăng do sự xuất 
hiện của nhiều doanh nghiệp số và các nền tảng công nghệ 
mới. Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số có thể cung 
cấp sản phẩm và dịch vụ với chi phí thấp hơn và tốc độ nhanh 
hơn, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Thứ hai, rào cản gia nhập ngành đang giảm xuống nhờ 
sự phát triển của công nghệ số. Các doanh nghiệp mới có thể 
dễ dàng tham gia thị trường thông qua các nền tảng trực tuyến 
mà không cần đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng truyền thống.

Thứ ba, sự xuất hiện của các sản phẩm và dịch vụ thay thế 
ngày càng nhiều trong môi trường kinh doanh số. Ví dụ, các 
nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ số có thể thay thế các 
mô hình kinh doanh truyền thống trong nhiều ngành.

Thứ tư, quyền lực của khách hàng ngày càng gia tăng. 
Nhờ Internet và các nền tảng số, khách hàng có thể dễ dàng 
tiếp cận thông tin, so sánh sản phẩm và lựa chọn nhà cung cấp 
phù hợp. Điều này buộc các doanh nghiệp phải nâng cao chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng.

Cuối cùng, quyền lực của các nhà cung cấp công nghệ 
cũng ngày càng lớn. Nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào các 
nền tảng công nghệ lớn như các dịch vụ điện toán đám mây 
hoặc các nền tảng thương mại điện tử, điều này có thể ảnh 
hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, phân tích theo mô hình Porter cho thấy chuyển 
đổi số đang tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp 
Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng chiến lược kinh 
doanh phù hợp với xu hướng chuyển đổi số là điều kiện quan 
trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển bền vững.
3. Giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh 
trong bối cảnh chuyển đổi số
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Vai trò then chốt của kế toán quản trị trong thực hành ESG: 
Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam 

The key role of management accounting in ESG practice: 
International experience and lessons for Vietnamese businesses

Lê Thị Hiên1

1. Đặt vấn đề
Cuộc cách mạng bền vững đang tái định hình nền 

kinh tế toàn cầu, trong đó ESG (Environmental, Social, 
and Governance) không còn là một lựa chọn mà đã trở 
thành “giấy thông hành” để doanh nghiệp tiếp cận vốn 
và thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, cam kết Net Zero 
vào năm 2050 tại COP26 đã đặt ra áp lực lớn cho cộng 
đồng doanh nghiệp trong việc minh bạch hóa các tác 
động môi trường và xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 
có một khoảng cách lớn giữa nhận thức và thực thi: 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang loay hoay với 
bài toán làm thế nào để đo lường và báo cáo các chỉ số 
ESG đặc biệt là các chỉ số phi tài chính một cách tin cậy.

Trong bối cảnh đó, kế toán quản trị (KTQT) nổi 
lên như một công cụ quản trị chiến lược giúp thu hẹp 
khoảng cách này. Không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, 
KTQT hiện đại đóng vai trò là kiến trúc sư thiết lập hệ 
thống dữ liệu, kiểm soát nội bộ và phân tích hiệu quả của 
các sáng kiến xanh. Bài báo này sẽ đi sâu vào việc phân 
tích các mô hình KTQT bền vững trên thế giới, từ đó đúc 
kết những bài học thực thiết thực cho các doanh nghiệp 
Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi xanh.
2. Vai trò chiến lược của kế toán quản trị trong việc 
thực hành ESG

Ngày nhận bài: 10/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 05/07/2026

Kế toán quản trị truyền thống, theo định nghĩa của 
IFAC (Liên đoàn Kế toán Quốc tế), tập trung vào việc 
thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin tài chính 
và phi tài chính phục vụ cho các nhà quản trị nội bộ nhằm 
ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động. Tuy 
nhiên, khi các yếu tố ngoại ứng môi trường và xã hội bắt 
đầu tác động trực tiếp đến rủi ro dòng tiền và giá trị ròng 
của doanh nghiệp, khung lý thuyết của KTQT buộc phải 
tiến hóa thành Kế toán quản trị bền vững (Sustainable 
Management Accounting - SMA). Thật vậy, theo Hahn 
và Kühnen (2013), thông qua việc cung cấp thông tin tài 
chính và phi tài chính, KTQT hỗ trợ trong việc ra các 
quyết định kinh doanh, tạo điều kiện cho việc thực hiện 
các chiến lược và từ đó dẫn đến sự phát triển bền vững. 
Ngoài ta, theo Hummel và Schlick (2016), KTQT không 
chỉ giới hạn trong việc cung cấp thông tin mà còn tạo ra 
giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Trong cấu phần ESG, vai trò của KTQT phân bổ sâu 
sắc vào cả 3 trụ cột: 

* Trụ cột E (Environmental): KTQT thực hiện kế 
toán quản trị môi trường (EMA), theo dõi, đo lường 
dòng chảy năng lượng, vật liệu và tài chính hóa các hao 
tổn môi trường.

*Trụ cột S (Social): KTQT quản trị chi phí nhân sự, 

1Trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt
Trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu, kế toán quản trị đã chuyển đổi vai trò từ quản trị chi phí truyền thống sang 

tích hợp các giá trị bền vững vào hệ thống ra quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Bài viết nghiên cứu vai trò then 
chốt của kế toán quản trị trong việc thúc đẩy thực hành ESG tại các doanh nghiệp, tập trung vào việc phân tích kinh 
nghiệm quốc tế từ các quốc gia tiên phong và rút ra bài học thực tiễn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: kế toán quản trị, kế toán quản trị bền vững, thực hành ESG, phát triển bền vững, kinh nghiệm quốc tế về 
phát triển bền vững.
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an toàn lao động, đo lường năng suất xanh và phân tích 
dòng tiền đảm bảo việc làm thỏa đáng, chuyển đổi công 
bằng.

*Trụ cột G (Governance): KTQT thiết lập kiến trúc 
kiểm soát nội bộ, ma trận quản trị rủi ro khí hậu và tích 
hợp KPI bền vững vào cấu trúc lương thưởng của ban 
điều hành.

Theo đó, KTQT không chỉ là một chức năng hỗ trợ 
mà là trung tâm của việc thực thi chiến lược ESG thông 
qua các vai trò sau:

Thiết lập “Ngôn ngữ chung” cho dữ liệu phi tài 
chính: Thách thức lớn nhất của ESG là tính định tính và 
rời rạc của dữ liệu. KTQT giúp chuẩn hóa các thông tin 
như phát thải carbon, tiêu thụ nước, hay tỷ lệ đa dạng 
nhân sự thành các chỉ số có thể đo lường và so sánh 
được. Việc áp dụng các chuẩn mực như IFRS S1 và S2 
giúp KTQT đồng bộ hóa báo cáo bền vững với báo cáo 
tài chính, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Tích hợp ESG vào chu kỳ ra quyết định: KTQT 
tích hợp các yếu tố bền vững vào quá trình lập ngân 
sách và đánh giá dự án. Thay vì chỉ tập trung vào ROI 
(Tỷ suất hoàn vốn) ngắn hạn, KTQT sử dụng các công 
cụ như LCC (Kế toán chi phí vòng đời), SROI (tỷ suất 
hoàn vốn xã hội)... để tính toán các chi phí môi trường 
tiềm ẩn, từ đó hướng dòng vốn vào các dự án xanh có 
giá trị dài hạn.

Quản trị rủi ro và tuân thủ: Trong kỷ nguyên của 
các quy định nghiêm ngặt như CSRD (Chỉ thị báo cáo 
bền vững doanh nghiệp) của EU, KTQT đóng vai trò thiết 
lập hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính xác thực 
của dữ liệu, ngăn chặn rủi ro “tẩy xanh” (greenwashing) 
- một vấn đề đang gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín 
của nhiều doanh nghiệp.
3. Kinh nghiệm quốc tế về vận dụng kế toán quản trị 
trong thực hành ESG

Để các công cụ KTQT bền vững không dừng lại ở 
mức độ khung khái niệm, nhiều quốc gia phát triển và 
các tập đoàn đa quốc gia đã tiên phong luật hóa, chuẩn 
hóa các mô hình kế toán xanh vào hệ điều hành doanh 
nghiệp. Nghiên cứu sâu các bài học thực tiễn từ Nhật 
Bản, Châu Âu hay các nước thuộc khối OECD sẽ bóc 
tách rõ nét cơ chế “tài chính hóa” các mục tiêu ESG 
nhằm điều hướng hành vi vi mô trong lòng doanh nghiệp. 

Mô hình “Sustainable Living Plan” của Unilever
Unilever là minh chứng điển hình cho việc vận dụng 

KTQT thúc đẩy phát triển bền vững. Họ đã bổ nhiệm 
một Phó Chủ tịch điều hành phụ trách kinh doanh bền 
vững và báo cáo bền vững, đảm bảo rằng các chỉ số 
ESG được báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị (SGX 
RegCo, 2024). Unilever sử dụng hệ thống phân tích dữ 
liệu tiên tiến để theo dõi dấu chân carbon của từng dòng 
sản phẩm, giúp họ cắt giảm chi phí năng lượng hàng 
trăm triệu Euro và tăng cường sự gắn kết của nhà đầu tư. 
Bộ phận kế toán quản trị của Unilever đóng vai trò trung 
tâm triển khai việc thu thập, đo lường, phân tích dữ liệu 
và lập báo cáo ESG (SGX RegCo, 2024).

Triết lý “Accounting for Sustainability” của Patagonia
Patagonia không chỉ coi ESG là báo cáo mà là cốt 

lõi của mô hình kinh doanh. Họ sử dụng công cụ Higg 
Index để định lượng tác động môi trường trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng. KTQT tại Patagonia đóng vai trò phân 
tích chi phí - lợi ích của việc sử dụng vật liệu tái chế, 
chứng minh rằng đầu tư vào môi trường có thể đi đôi với 
lợi nhuận bền vững. Thậm chí, họ còn thực hiện kế toán 
carbon một cách cực kỳ khắt khe để đạt được mục tiêu 
trung hòa carbon. 

Khung pháp lý và chuẩn hóa tại Singapore và EU
Singapore là quốc gia đi đầu tại Châu Á trong việc 

bắt buộc báo cáo khí hậu theo tiêu chuẩn ISSB (Ủy ban 
Chuẩn mực Bền vững Quốc tế) đối với các công ty niêm 
yết từ năm 2025. Trong khi đó, EU với CSRD yêu cầu 
tính trọng yếu kép (double materiality) - nghĩa là doanh 
nghiệp phải báo cáo cả tác động của ESG đến tài chính 
doanh nghiệp và tác động của doanh nghiệp đến môi 
trường và xã hội. Điều này buộc bộ phận KTQT phải tái 
cấu trúc toàn bộ hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu 
kiểm toán của bên thứ ba (SGX RegCo.,2024).

Định giá carbon nội bộ tại EU
Tại EU, dưới áp lực của Hệ thống trao đổi hạn ngạch 

phát thải (EU ETS), các tập đoàn đa quốc gia (như 
AkzoNobel, Unilever...) đã biến KTQT thành công cụ 
điều hướng hành vi xanh thông qua việc định giá carbon 
nội bộ (Internal Carbon Pricing - ICP).

Theo đó, bộ phận KTQT chủ động đưa ra một mức 
thuế carbon giả định (Shadow Price - ví dụ: 40 EUR/tấn 
CO2e) và áp trực tiếp vào báo cáo kết quả hoạt động của 
từng nhà máy, từng bộ phận hoặc từng dòng sản phẩm. 
Các phân xưởng sử dụng công nghệ lạc hậu, phát thải 
lớn sẽ phải gánh mức chi phí carbon nội bộ cao, làm 
sụt giảm chỉ số lợi nhuận hoạt động có thể kiểm soát 
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Hệ thống công nghệ thông tin: Việc thu thập dữ liệu 
và đo lường các chỉ tiêu ESG hiện nay tại Việt Nam phần 
lớn vẫn thực hiện thủ công qua Excel, dẫn đến sai sót và 
thiếu tính hệ thống.

Tâm lý “Công nhận hơn thực thi”: Một nghiên cứu 
cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên việc đạt 
được các giải thưởng bền vững hơn là thực hiện các thay 
đổi cốt lõi trong quy trình vận hành. Chỉ có khoảng 25-
31% doanh nghiệp đạt giải thưởng bền vững tại Việt Nam 
có báo cáo được xác thực bởi bên thứ ba (MCG, 2026).
5. Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam

Từ bức tranh toàn cảnh về các mô hình vận dụng kế 
toán quản trị bền vững thành công trên thế giới, khi soi 
rọi vào thực tế nội địa, các doanh nghiệp Việt Nam đang 
đứng trước một khoảng cách khá lớn về cả tư duy lẫn 
năng lực thực thi. Việc nghiêm túc đúc kết các bài học 
kinh nghiệm từ những quốc gia đi trước không chỉ giúp 
doanh nghiệp nội địa tránh được những sai lầm mang tính 
hệ thống, mà còn là chìa khóa để rút ngắn lộ trình tích hợp 
ESG vào hệ điều hành tài chính của doanh nghiệp.

(1) Bài học về quản trị: Cam kết từ cấp cao nhất
ESG không phải là công việc của riêng phòng 

Marketing hay Nhân sự. Giống như Unilever, doanh 
nghiệp Việt Nam cần có sự tham gia của CFO và bộ 
phận KTQT ngay từ khâu lập chiến lược để đảm bảo các 
mục tiêu xanh có nguồn lực tài chính tương xứng.

(2) Bài học về việc áp dụng các công cụ kế toán quản trị
Phá vỡ “hố đen” thông tin bằng cách chuyển ngôn 

ngữ định tính sang định lượng
Một trong những thất bại lớn nhất của doanh nghiệp 

khi triển khai ESG là sa vào bẫy “định tính” – đưa ra 
những cam kết rất vĩ mô nhưng không có số liệu chứng 
minh. Bộ công cụ KTQT chính là chiếc cầu nối dịch 
chuyển các khái niệm sinh thái, xã hội trìu tượng thành 
ngôn ngữ tài chính và dòng tiền – ngôn ngữ duy nhất mà 
các nhà quản trị và nhà đầu tư thực sự hiểu.

Tiền tệ hóa các lãng phí ẩn bằng công cụ kế toán 
dòng vật chất (MFCA)

Trong kế toán tài chính truyền thống, chi phí nguyên 
vật liệu hỏng, chi phí xử lý chất thải thường bị gộp chung 
vào “chi phí quản lý phân xưởng” hoặc “giá vốn hàng 
bán”. Điều này che giấu đi bản chất của sự lãng phí tài 
nguyên – cốt lõi của chữ “E” (Môi trường). 

Thay đổi tư duy đầu tư ngắn hạn thông qua Chi phí 
vòng đời (LCC)

(Controllable Margin) - chỉ số liên kết trực tiếp nhằm 
đánh giá hiệu quả bộ phận và gắn với quỹ lương thưởng 
của bộ phận. Cơ chế tài chính này buộc các cấp quản lý 
trung gian phải chủ động tìm giải pháp giảm phát thải để 
bảo vệ lợi ích kinh tế của bộ phận mình.

Lập ngân sách vốn rủi ro ESG tại các quốc gia 
phát triển

Khi thẩm định dự án đầu tư công nghệ xanh, các 
doanh nghiệp tại Mỹ và các nước OECD không còn sử 
dụng các mô hình NPV hay IRR truyền thống vốn có xu 
hướng loại bỏ dự án xanh do chi phí đầu tư ban đầu lớn 
và thời gian hoàn vốn dài. 

KTQT tại các quốc gia này áp dụng mô hình dòng 
tiền điều chỉnh rủi ro. Mô hình này tính toán bổ sung hai 
dòng tiền đặc thù: (1) Dòng tiền từ các lợi ích tài chính 
gián tiếp (giảm chi phí bảo hiểm, tiếp cận nguồn vốn 
vay tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 0.5% - 
1.5%); và (2) Dòng tiền từ chi phí rủi ro tránh được (chi 
phí phạt vi phạm môi trường, chi phí mất thị trường do 
đối tác cắt hợp đồng chuỗi cung ứng). Nhờ đó, các dự 
án đầu tư bền vững đạt được các chỉ số tài chính thuyết 
phục trước Hội đồng quản trị.

Hệ thống kế toán quản trị bền vững tại các doanh 
nghiệp nhà nước tại Ai Cập 

Chính phủ Ai Cập đã bắt buộc các doanh nghiệp nhà 
nước tham gia dự án phát triển đô thị phải áp dụng Hệ 
thống kế toán quản trị bền vững (SMA). Hệ thống này 
được vận hành trên nền tảng ERP tiên tiến để theo dõi 
7 chỉ số KPI cốt lõi về ESG (như tính liêm chính, minh 
bạch, công bằng xã hội và quản trị rủi ro). Đây được xem 
là một công cụ chính trị để đảm bảo tính minh bạch và 
chống tham nhũng sau các thất bại tài chính trong quá 
khứ (Ali Alsaid, 2024).
4. Thực trạng và thách thức đối với doanh nghiệp 
Việt Nam

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang phải đối diện 
với áp lực rất lớn, buộc phải “xanh hóa” nhằm đáp ứng 
yêu cầu tuân thủ và yêu cầu thị trường. Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp đang gặp rất nhiều thách thức trong quá 
trình chuyển đổi xanh, điển hình là: 

Chất lượng nhân sự: Đội ngũ kế toán tại Việt Nam 
chủ yếu được đào tạo về kế toán tài chính truyền thống, 
thiếu kỹ năng về đo lường các chỉ số phi tài chính và 
phân tích ESG.
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Kế toán quản trị chính là “la bàn” giúp doanh nghiệp 
định hướng trong công cuộc chuyển đổi xanh đầy thách 
thức này. Kinh nghiệm từ các tập đoàn toàn cầu như 
Unilever hay Patagonia cho thấy, thành công không đến 
từ việc báo cáo bóng bẩy, mà đến từ việc tích hợp thực 
chất các giá trị ESG vào từng con số và quyết định kinh 
doanh. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc nâng 
cấp vai trò của KTQT không chỉ là để tuân thủ pháp luật, 
mà là chiến lược cốt lõi để tồn tại và bứt phá trong nền 
kinh tế xanh tương lai.
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Nếu chỉ dùng các chỉ số tài chính ngắn hạn như ROI 
hay NPV thuần túy để thẩm định, các dự án đầu tư ESG 
(như lắp điện mặt trời, hệ thống tuần hoàn nước) hầu hết 
sẽ bị bóp nghẹt ngay từ đầu vì chi phí Capex ban đầu 
quá cao. LCC cho phép doanh nghiệp đánh giá toàn bộ 
tác động kinh tế và môi trường của một sản phẩm trong 
suốt vòng đời của nó, bao gồm các giai đoạn: khai thác 
nguyên liệu thô, sản xuất, phân phối, sử dụng và tiêu 
hủy. Thay vì chỉ tập trung vào chi phí ngắn hạn, công cụ 
này giúp doanh nghiệp đánh giá tổng thể giá trị từ giai 
đoạn khai thác nguyên liệu đến khi tiêu hủy sản phẩm.

Đồng bộ hóa mục tiêu bền vững vào hệ thống động 
lực nội bộ (SBSC)

Chiến lược ESG của Hội đồng quản trị sẽ mãi mãi 
nằm trên giấy nếu các trưởng bộ phận bên dưới vẫn bị 
áp KPI theo kiểu cũ (chỉ chạy theo sản lượng và doanh 
số). Việc kết hợp ESG vào Thẻ điểm cân bằng (BSC) 
được thực hiện bằng cách tích hợp trực tiếp các mục tiêu 
và chỉ số hiệu suất chính (KPI) về môi trường, xã hội và 
quản trị vào cấu trúc quản trị và đo lường của tổ chức.

(3) Bài học về dữ liệu: Đầu tư vào công nghệ và 
chuẩn hóa

Thay vì đợi đến khi có quy định bắt buộc, doanh 
nghiệp nên chủ động áp dụng các phần mềm quản trị dữ 
liệu ESG để đảm bảo tính minh bạch. Việc tuân thủ các 
chuẩn mực quốc tế như GRI hay ISSB ngay từ đầu sẽ 
giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn xanh 
từ nước ngoài.
6. Kết luận

Thực hành ESG không phải là một chiến dịch tiếp thị 
ngắn hạn mà là một cuộc đại cải tổ mang tính sống còn 
đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 
trong kỷ nguyên Net Zero. Để cuộc chuyển đổi này diễn 
ra thực chất và hiệu quả, hệ thống kế toán quản trị bền 
vững giữ vai trò là mắt xích điều hướng không thể thay 
thế. Bằng cách chuyển hóa các mục tiêu phát triển bền 
vững định tính thành những con số chi phí, dòng tiền 
và KPI định lượng cụ thể, KTQT giúp loại bỏ rủi ro tẩy 
xanh, khơi thông các nguồn vốn tín dụng ưu đãi quốc tế 
và tạo động lực tự thân cho người lao động. Việc học hỏi 
các mô hình tiên tiến như MFCA của Nhật Bản hay ICP 
của Châu Âu... và quyết liệt thực hiện lộ trình nâng cấp 
số hóa, đổi mới tư duy bộ máy kế toán là chìa khóa vàng 
giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình thành công, 
vững vàng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
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Đánh giá tác động của việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai 
đối với việc tuân thủ thuế của các hộ kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh
Assessing the impact of the transition from the presumptive tax regime to the 
declaration-based tax regime on tax compliance among business households in 

Ho Chi Minh City
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Tóm tắt: 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh 

tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai từ năm 2026. Dựa trên dữ liệu khảo 
sát 201 hộ và các phương pháp định lượng (Cronbach’s Alpha, EFA, hồi quy tuyến tính), Kết quả cho thấy có 5 
nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế gồm: công tác kế toán, chi phí tuân thủ thuế, hỗ trợ từ cơ quan thuế, kiến thức 
thuế và năng lực số. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp thực tiễn giúp nâng cao sự tuân thủ thuế trong giai đoạn 
chuyển đổi hiện nay.

Từ khóa: Tuân thủ thuế, hộ kinh doanh, kê khai thuế, TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ thuế.
Abstract: 

This research was conducted to identify the factors affecting the tax compliance behavior of household businesses 
in Ho Chi Minh City in the context of the transition from a lump-sum tax to a declaration-based tax system starting 
in 2026. Based on survey data from 201 households and quantitative methods (Cronbach’s Alpha, EFA, linear 
regression), the results show that five factors influence tax compliance: accounting practices, tax compliance costs, 
support from tax authorities, tax knowledge, and digital skills. Consequently, the author proposes practical solutions 
to enhance tax compliance during the current transition period.

Keywords: Tax compliance, household businesses, tax declaration, Ho Chi Minh City, tax support.

1. Đặt vấn đề
Khu vực hộ kinh doanh hiện đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng trong cấu trúc nền kinh tế với hơn 5 triệu hộ 
cá thể, đóng góp gần 30% GDP và tạo ra 25,8 triệu việc 
làm (chiếm hơn 50% tổng lượng lao động toàn quốc). 
Riêng tại trung tâm kinh tế năng động như Thành phố 
Hồ Chí Minh, quy mô hiện đã đạt mức hơn 250.000 hộ 
đang hoạt động. Tuy nhiên, nghịch lý diễn ra là số thuế 
nộp vào ngân sách hiện chưa tương xứng với quy mô 
thực tế, với tỷ lệ thất thu dưới cơ chế thuế khoán truyền 
thống từng được ghi nhận lên tới 20% - 30%. Để khắc 
phục triệt để tình trạng này, chủ trương bắt buộc chuyển 
đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế đang 
được đẩy mạnh, đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về 
minh bạch sổ sách kế toán và áp dụng hóa đơn điện tử. 

Dù vậy, mức độ tuân thủ pháp luật thuế của các hộ kinh 
doanh trong giai đoạn chuyển giao này đang chịu tác 
động mạnh mẽ bởi nhiều rào cản nội tại như: sự am hiểu 
kiến thức thuế, năng lực thiết lập bộ máy kế toán, áp lực 
chi phí tuân thủ và đặc biệt là năng lực ứng dụng công 
nghệ số. Xuất phát từ tính cấp thiết đó, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm đánh giá và đo lường mức độ tác 
động của các nhân tố đến hành vi tuân thủ thuế của hộ 
kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó 
đề xuất các hàm ý quản trị giúp cơ quan quản lý nâng 
cao hiệu quả thu thuế trong kỷ nguyên số hóa.
2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 
2.1 Cơ sở lý luận

Nghiên cứu sử dụng khái niệm tuân thủ thuế của 
OECD – việc người nộp thuế tự nguyện thực hiện đầy 



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 35

Số tháng 07/2026

đủ, chính xác và đúng hạn nghĩa vụ tài chính – làm nền 
tảng. Trong bối cảnh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê 
khai, hành vi tuân thủ của hộ kinh doanh chịu chi phối 
bởi nhiều yếu tố mới và khắt khe hơn. Để giải thích sự 
tác động này, nghiên cứu kế thừa chọn lọc các lý thuyết 
từ ba góc độ chính: quản lý nội bộ với vai trò cốt lõi của 
công tác kế toán giúp minh bạch dữ liệu (Hoang et al., 
2020); tâm lý - hành vi nhấn mạnh kiến thức thuế vững 
vàng và sự hỗ trợ từ cơ quan thuế (Nguyen, 2022); cùng 
với góc độ kinh tế - công nghệ tập trung vào áp lực chi 
phí tuân thủ và năng lực số (Bruce-Twum et al., 2022). 
Sự giao thoa của ba hướng tiếp cận này cung cấp cơ sở 
lý luận toàn diện, làm cơ sở vững chắc để xây dựng mô 
hình nghiên cứu định lượng gồm 5 nhân tố tác động đến 
sự tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh tại TP. Hồ 
Chí Minh.
2.2 Mô hình nghiên cứu

Dựa trên các lý thuyết nền tảng và bối cảnh đặc thù 
tại TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu đề xuất mô hình đánh 
giá sự tuân thủ thuế (TT) qua hàm tổng quát: TT = f 
(KT, CP, HT, KN, NS). Trong đó, biến phụ thuộc tuân 
thủ thuế (TT) phản ánh mức độ chấp hành đầy đủ và kịp 
thời các nghĩa vụ thuế trong giai đoạn chuyển đổi, được 
tác động bởi 5 nhân tố độc lập:

• Công tác kế toán (KT): Năng lực tổ chức sổ sách, 
theo dõi doanh thu thực tế và quản lý hóa đơn.

•  Chi phí tuân thủ thuế (CP): Các nguồn lực tài chính và 
thời gian hộ kinh doanh chi trả để thích ứng với quy định.

•  Hỗ trợ từ cơ quan thuế (HT): Chất lượng hoạt động 
tư vấn, hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến từ cơ quan 
quản lý.

• Kiến thức thuế (KN): Mức độ am hiểu của chủ hộ 
về chính sách và thủ tục pháp lý.

• Năng lực số (NS): Khả năng sử dụng thành thạo các 
nền tảng khai thuế và hóa đơn điện tử.

Sự kết hợp của 5 nhân tố sẽ tạo ra một cơ sở đánh 
giá khách quan nhằm làm rõ các động lực và rào cản tác 
động đến sự tự giác tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh 
doanh trong kỷ nguyên số hiện nay.
2.3. Giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên mô hình đề xuất và các lý thuyết nền tảng, 
nghiên cứu thiết lập 5 giả thuyết nhằm kiểm định mức 
độ tác động của các nhân tố đến sự tuân thủ thuế của hộ 
kinh doanh như sau:

H1: Công tác kế toán có tác động tích cực đến tuân 
thủ thuế, vì hệ thống sổ sách bài bản và chứng từ minh 
bạch giúp tối ưu hóa quy trình tự khai báo.

H2: Chi phí tuân thủ thuế có tác động tiêu cực, do 
sự gia tăng chi phí (phần mềm, nhân sự, thời gian) tạo 
thành rào cản tài chính, gây e ngại và làm giảm khả năng 
thực hiện nghĩa vụ.

H3: Sự hỗ trợ từ cơ quan thuế có tác động tích cực, 
bởi sự hướng dẫn và đồng hành kịp thời giúp tháo gỡ rào 
cản tâm lý, thúc đẩy tính tự nguyện chấp hành.

H4: Kiến thức thuế có tác động tích cực, vì sự am 
hiểu chính sách và quy trình lập tờ khai giúp chủ hộ nhận 
thức rõ trách nhiệm, giảm thiểu tối đa các sai sót vô ý.

H5: Năng lực số có tác động tích cực, do kỹ năng sử 
dụng thành thạo các nền tảng khai thuế và hóa đơn điện 
tử giúp xử lý thủ tục nhanh chóng và chuẩn xác hơn.
2.4 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp qua khảo sát 201 
hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai trên địa 
bàn TP. HCM, đáp ứng tiêu chuẩn cỡ mẫu tối thiểu của 
Hair et al. (2014) và Tabachnick & Fidell (1996). Dữ 
liệu được xử lý qua SPSS 27 với các tiêu chuẩn khắt khe: 
đánh giá độ tin cậy bằng Cronbach’s Alpha (> 0,6; tương 
quan biến-tổng > 0,3); phân tích nhân tố khám phá EFA 
(KMO từ 0,5 - 1; Sig < 0,05; phương sai trích ≥ 50%); 
phân tích tương quan Pearson; và hồi quy tuyến tính đa 
biến với việc kiểm soát tự tương quan (Durbin-Watson 
từ 1,5 - 2,5) cũng như đa cộng tuyến (VIF < 10).
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
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Kết quả hồi quy cho thấy cả 5 nhân tố đều có tác động 
cùng chiều đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh. 
Phương trình hồi quy chuẩn hóa được xác định như sau:

TT = 0,192KT + 0,204CP + 0,210KN + 0,168NS + 
0,299HT + ε.

Kết quả chỉ ra cả 5 nhân tố đều tác động tích cực 
đến hành vi tuân thủ thuế. Trong đó, Hỗ trợ từ cơ quan 
thuế đóng vai trò then chốt với mức tác động mạnh nhất 
(0,299), kế đến là Kiến thức thuế (0,210). Đáng chú ý, 
yếu tố Chi phí tuân thủ (0,204) lại mang tác động cùng 
chiều, đi ngược với giả thuyết H2 ban đầu. Cuối cùng, 
hai yếu tố có mức độ tác động thấp hơn là Công tác kế 
toán (0,192) và Năng lực số (0,168).
4. Kết luận và kiến nghị
4.1 Kết luận

Nghiên cứu đã xác định 5 nhân tố tác động đến sự 
tuân thủ thuế của hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh, 
với mức độ ảnh hưởng giảm dần lần lượt là: hỗ trợ từ cơ 
quan thuế, kiến thức thuế, chi phí tuân thủ thuế, công tác 
kế toán và năng lực số. Trong bối cảnh chuyển đổi sang 
cơ chế kê khai thuế, việc đồng bộ nâng cao chất lượng 

hỗ trợ từ cơ quan quản lý, trang bị kiến thức pháp luật, 
tối ưu hóa công tác kế toán và thúc đẩy nền tảng công 
nghệ số sẽ đóng vai trò then chốt giúp cải thiện mức 
độ tự giác chấp hành của các hộ kinh doanh. Điều này 
không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý thuế mà còn đảm 
bảo tính bền vững cho nguồn thu ngân sách nhà nước.
4.2 Kiến nghị

Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Cơ quan thuế 
cần chủ động đa dạng hóa các kênh hỗ trợ, tư vấn giải 
đáp thắc mắc (như cổng thông tin trực tuyến, đường dây 
nóng, mạng xã hội) song song với việc tiếp tục đơn giản 
hóa thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc thường xuyên 
tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn chuyên 
môn sẽ giúp hộ kinh doanh kịp thời nắm bắt và cập nhật 
các quy định mới về thuế kê khai và hóa đơn điện tử.

Về phía hộ kinh doanh: Các chủ hộ cần đặc biệt 
chú trọng việc xây dựng và duy trì hệ thống sổ sách kế 
toán, lưu trữ chứng từ đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh 
bạch về doanh thu. Đáng chú ý, việc chi trả cho các phần 
mềm kế toán, hóa đơn điện tử hay thuê dịch vụ chuyên 
nghiệp nên được nhìn nhận là một khoản đầu tư thiết yếu 
giúp chuẩn hóa dữ liệu và phòng ngừa các rủi ro phạt vi 
phạm, thay vì chỉ coi đó là gánh nặng chi phí. Song song 
đó, chủ hộ cũng cần chủ động trau dồi kỹ năng công 
nghệ để có thể thao tác thành thạo trên các nền tảng khai 
thuế số dài hạn.
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ỨNG DỤNG AI TRONG CHUYỂN ĐỔI XANH NGÀNH 
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM: TỪ TỐI ƯU HÓA KHAI THÁC BAY ĐẾN HỆ 

SINH THÁI VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Artificial Intelligence Applications in the Green Transformation

 of Vietnam’s Aviation Industry: From Flight Operations 
Optimization to a Multimodal Transport Ecosystem
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Tiến sĩ Chu Tuấn Linh

Tóm tắt:
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngành hàng không đang đứng 

trước yêu cầu phải vừa duy trì tăng trưởng vừa giảm tác động môi trường nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả 
về chi phí. 

Bài viết đề xuất một khung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ chuyển đổi xanh cho ngành hàng 
không Việt Nam. Khung giải pháp bao gồm tối ưu hóa đường bay, quản lý hoạt động mặt đất, lựa chọn đội tàu 
bay phù hợp, hợp tác khai thác giữa các hãng hàng không, xây dựng hành lang hàng không xanh xuyên biên 
giới, quản lý bù đắp carbon và phát triển vận tải đa phương thức kết nối hàng không với đường sắt, metro và 
phương tiện giao thông công cộng.

Từ khóa:  Trí tuệ nhân tạo (AI); Chuyển đổi xanh; Ngành hàng không; Tối ưu hóa đường bay Quản lý hoạt 
động mặt đất; Hệ thống vận tải đa phương thức; Giảm phát thải; Tối ưu hóa đội tàu bay; Hàng không bền 
vững carbon; Ngành hàng không Việt Nam.
Abstract:

In the context of Vietnam’s commitment to achieving net-zero emissions by 2050, the aviation industry 
faces the challenge of sustaining growth while reducing environmental impact and maintaining cost efficiency.

This paper proposes a framework for applying artificial intelligence (AI) to support the green transforma-
tion of Vietnam’s aviation sector. The proposed solution framework includes flight route optimization, ground 
operations management, fleet selection optimization, inter-airline operational cooperation, development of 
cross-border green aviation corridors, carbon offset management, and the development of multimodal transport 
systems integrating aviation with railways, metro systems, and public transportation.

Keywords: Artificial Intelligence; Green Transformation;Aviation Industry; Flight Route Optimiza-
tion;Ground Operations Management; Multimodal Transport Systems; Carbon Emissions Reduction; Sustain-
able Aviation; Fleet Optimization; Vietnam Aviation Sector.

Đặt vấn đề

Ngành hàng không đóng vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế, du lịch và hội nhập quốc tế của Việt 

Nam. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, 

Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines 

đang khai thác mạng lưới rộng lớn với các đường 

bay trọng điểm như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà 

Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Phú Quốc và 

TP.HCM - Phú Quốc.

Tuy nhiên, nhiên liệu hàng không hiện chiếm 

khoảng 25–30% tổng chi phí vận hành của hãng bay. 

Đồng thời, phát thải CO₂ từ hoạt động hàng không 

ngày càng chịu áp lực từ các cam kết môi trường 

quốc tế. Do đó, việc ứng dụng AI không chỉ giúp tối 
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giai đoạn thay vì duy trì cố định một cấu hình khai 
thác, từ đó tăng hệ số sử dụng ghế và giảm phát thải 
trên mỗi hành khách.

4. Hỗ trợ hợp tác giữa các hãng hàng không

AI có thể xác định các đường bay có dấu hiệu dư 
thừa năng lực cung ứng hoặc hệ số sử dụng ghế thấp. 
Trên cơ sở đó, hệ thống đề xuất các hình thức liên 
danh chung chuyến bay, chia sẻ tải cung ứng hoặc 
điều chỉnh tần suất khai thác giữa các hãng.

Điều này giúp giảm các chuyến bay có tỷ lệ lấp 
đầy thấp, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO₂ 
cho toàn ngành.

5. AI hỗ trợ phân tích thay thế đội tàu bay 

Thông qua phân tích tuổi đời tàu bay, chi phí bảo 
dưỡng, mức tiêu hao nhiên liệu và hiệu quả khai 
thác, AI có thể xác định thời điểm phù hợp để nâng 
cấp hoặc thay thế đội tàu bay.

Các dòng máy bay thế hệ mới có thể tiết kiệm từ 
15–25% nhiên liệu so với thế hệ trước, mang lại lợi 
ích lâu dài về kinh tế và môi trường.

6. AI trong vận tải đa phương thức 

Trong tương lai, khi tuyến đường sắt tốc độ cao 
Bắc – Nam được đưa vào khai thác, AI có thể đóng 
vai trò trung tâm trong việc kết nối hàng không với 
đường sắt, metro, xe buýt và taxi điện.

Ví dụ, hành khách từ Nam Định hoặc Ninh Bình 
đi TP.HCM có thể được đề xuất hành trình kết hợp 
đường sắt tốc độ cao đến Hà Nội, sau đó nối chuyến 
bằng hàng không và tiếp tục sử dụng metro hoặc taxi 
điện tại điểm đến.

Hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian, tổng chi phí 
và tổng lượng CO₂ phát sinh của từng phương án, 
giúp khách hàng lựa chọn giải pháp tối ưu nhất.

7. AI phân tích đường bay tối ưu xuyên biên giới

ưu hóa chi phí mà còn góp phần hiện thực hóa mục 
tiêu phát triển bền vững.

1. AI trong dự báo thời tiết và tối ưu hóa đường 
bay có thể phân tích dữ liệu từ vệ tinh, radar khí 
tượng, lịch sử chuyến bay và hệ thống quản lý không 
lưu để dự báo thời tiết, nhiễu động và mật độ không 
lưu. Trên cơ sở đó, hệ thống đề xuất độ cao và quỹ 
đạo bay tối ưu theo thời gian thực.

Đối với các chuyến bay quốc tế của Vietnam 
Airlines hoặc Vietjet Air đến châu Âu, Đông Bắc Á 
và Australia, việc tối ưu hóa đường bay có thể giúp 
giảm thời gian hành trình, tiết kiệm nhiên liệu và 
giảm lượng CO₂ phát thải.

2. AI tối ưu hoa hoạt động mặt đất 

Hoạt động taxi, chờ cất cánh và tìm vị trí đỗ là 
những nguyên nhân gây lãng phí nhiên liệu tại sân 
bay. AI có thể phân tích dữ liệu khai thác để xác định 
điểm nghẽn và đề xuất phương án điều phối tối ưu.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các sân bay có 
mật độ khai thác cao như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, 
đồng thời có thể được tích hợp ngay từ đầu tại sân 
bay Long Thành để nâng cao hiệu quả vận hành.

3. AI trong dự báo nhu cầu và lựa chọn quy mô 
tàu bay  

Một trong những nguyên nhân gây phát thải 
không cần thiết là việc sử dụng tàu bay không phù 
hợp với nhu cầu thực tế.

AI có thể phân tích dữ liệu đặt vé, mùa du lịch, xu 
hướng kinh tế và hành vi khách hàng để dự báo nhu 
cầu theo từng đường bay.

Ví dụ, trên tuyến Hà Nội - Phú Quốc hoặc 
TP.HCM - Phú Quốc, nhu cầu thường tăng mạnh vào 
mùa du lịch nhưng giảm vào mùa thấp điểm. AI có 
thể đề xuất sử dụng loại tàu bay phù hợp với từng 
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Đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến châu Âu 
hoặc Trung Đông, AI có thể phân tích nhiều hành 
lang hàng không khác nhau.

Hệ thống sẽ đánh giá đồng thời hướng gió, thời 
tiết, phí điều hành bay, mật độ không lưu và mức 
tiêu hao nhiên liệu dự kiến, cũng như chi phí bay quá 
cảnh qua từng nước khác nhau.

Ví dụ, các chuyến bay từ Hà Nội hoặc TP.HCM 
đến châu Âu có thể được xem xét trên các hành 
lang đi qua Trung Quốc, Mông Cổ, Kazakhstan, 
Uzbekistan hoặc một số quốc gia Trung Đông tùy 
điều kiện thực tế.

Trong nhiều trường hợp, tuyến đường dài hơn đôi 
chút nhưng có gió thuận mạnh có thể giúp tiết kiệm 
nhiên liệu nhiều hơn so với tuyến ngắn nhưng gặp gió 
ngược. Đây là giá trị nổi bật mà AI có thể mang lại.

8. AI và qiarn lý bù đắp phát thải carbon 

Về mặt khoa học, việc bay qua khu vực có nhiều 
rừng không làm lượng CO₂ được hấp thụ trực tiếp 
nhanh hơn. Tuy nhiên, AI có thể kết nối dữ liệu phát 
thải từ từng chuyến bay với các chương trình trồng 
rừng, phục hồi hệ sinh thái và tín chỉ carbon.

Hệ thống sẽ đề xuất các dự án hấp thụ carbon phù 
hợp với lượng phát thải phát sinh, giúp doanh nghiệp 
xây dựng chiến lược phát triển bền vững và đáp ứng 
các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

9. Đề xuất lộ trình triển khai tại Việt Nam 

Giai đoạn 2026 - 2030:

- Xây dựng nền tảng dữ liệu hàng không quốc gia.

- Thử nghiệm AI dự báo nhu cầu và tối ưu đường bay.

Giai đoạn 2030 - 2035:

- Triển khai AI quản lý hoạt động mặt đất tại Nội 
Bài,  Tân Sơn Nhất và Long Thành.

- Đánh giá phát thải CO₂ theo thời gian thực.

Giai đoạn 2035 - 2045:

- Kết nối hàng không với đường sắt tốc độ cao 
Bắc - Nam.

- Xây dựng hệ sinh thái vận tải đa phương thức.

- Hình thành các hành lang hàng không xanh 
trong ASEAN.

10. Kết luận

AI không chỉ là công nghệ chuyển đổi số mà còn 
là động lực của chuyển đổi xanh trong ngành hàng 
không Việt Nam. Từ tối ưu hóa đường bay, quản lý 
hoạt động mặt đất, lựa chọn đội tàu bay, hợp tác khai 
thác, phát triển vận tải đa phương thức cho đến xây 
dựng hành lang hàng không xanh xuyên biên giới và 
quản lý bù đắp carbon, AI có khả năng mang lại lợi 
ích đồng thời về kinh tế, môi trường và trải nghiệm 
khách hàng. Đây là hướng đi phù hợp để ngành hàng 
không Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 
tiến gần hơn tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” 
vào năm 2050.

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 
quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050

2. Quyết định 888/QĐ-TTg về Đề án triển khai 
kết quả Hội nghị COP26

3. Nghị định 06/2022/NĐ-CP và Nghị định 
119/2025/NĐ-CP quy định cụ thể về giảm phát thải 
khí nhà kính, phát triển thị trường carbon và các cơ 
chế quản lý liên quan.
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LƯƠNG THƯỞNG VÀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC 
 ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI TỈNH NINH BÌNH
ANALYZING THE IMPACT OF COMPENSATION AND JOB SATISFACTION ON COMMERCIAL 

BANK EMPLOYEES’ TURNOVER INTENTION IN NINH BINH PROVINCE
Trần Thị Vân1, Phạm Trung Hải2*

1,2 Khoa Quản trị vàMarketing,  Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
*Tác giả liên hệ: pthai@uneti.edu.vn

TÓM TẮT
Nghiên cứu này phân tích tác động của lương thưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên ngân hàng thương mại tại tỉnh 

Ninh Bình, đồng thời kiểm định vai trò trung gian của sự hài lòng công việc. Dữ liệu được thu thập từ 312 bảng khảo sát hợp 
lệ và xử lý bằng mô hình cấu trúc tuyến tính từng phần (PLS-SEM). Kết quả cho thấy lương thưởng tác động tiêu cực và có ý 
nghĩa thống kê đến ý định nghỉ việc (β = -0,312; p < 0,001), đồng thời tác động tích cực đến sự hài lòng công việc (β = 0,547; 
p < 0,001). Sự hài lòng công việc tiếp tục tác động tiêu cực đến ý định nghỉ việc (β = -0,421; p < 0,001) và đóng vai trò trung 
gian một phần trong mối quan hệ giữa lương thưởng và ý định nghỉ việc. Mô hình giải thích 48,0% biến thiên của ý định nghỉ 
việc. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện cơ chế lương thưởng, nâng cao sự hài lòng công 
việc và tăng khả năng giữ chân nhân viên ngân hàng tại địa phương. Kết quả nghiên cứu bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho 
lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Lương thưởng; Ý định nghỉ việc; Sự hài lòng công việc; Ngân hàng thương mại; Ninh Bình.
ABSTRACT

This study examines the impact of compensation on turnover intention among commercial bank employees in Ninh Binh 
province and tests the mediating role of job satisfaction. Data from 312 valid questionnaires were analyzed using partial 
least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The findings show that compensation has a negative and statistically 
significant effect on turnover intention (β = -0.312; p < 0.001) and a positive effect on job satisfaction (β = 0.547; p < 0.001). 
Job satisfaction also negatively affects turnover intention (β = -0.421; p < 0.001) and partially mediates the relationship between 
compensation and turnover intention. The model explains 48.0% of the variance in turnover intention. Based on these results, 
the study proposes managerial implications for improving compensation policies, enhancing job satisfaction, and strengthening 
employee retention in local commercial banks. The study contributes additional empirical evidence to the human resource 
management literature in the Vietnamese banking sector.

Keywords: Compensation; Turnover intention; Job satisfaction; Commercial banks; Ninh Binh.

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng và chuyển 

đổi số diễn ra mạnh mẽ, nguồn nhân lực đóng vai trò quan 
trọng đối với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương 
mại. Tuy nhiên, ý định nghỉ việc của nhân viên vẫn là thách 
thức lớn, làm gia tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo và ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong các yếu tố 
tác động đến quyết định gắn bó của người lao động, lương 
thưởng được xem là công cụ đãi ngộ quan trọng, có khả năng 
ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định nghỉ việc của nhân viên.

Ngày nhận bài: 18/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 08/07/2026

Tại tỉnh Ninh Bình, mặc dù thị trường lao động ngân 
hàng có quy mô nhỏ hơn so với các trung tâm tài chính lớn, 
nhân viên vẫn phải đối mặt với áp lực công việc và yêu cầu 
thu nhập ngày càng cao. Mặc dù mối quan hệ giữa lương 
thưởng và ý định nghỉ việc đã được nghiên cứu rộng rãi, 
bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam, đặc biệt trong bối 
cảnh ngân hàng thương mại cấp tỉnh, vẫn còn hạn chế. Đồng 
thời, vai trò trung gian của sự hài lòng công việc trong mối 
quan hệ này chưa được làm rõ đầy đủ (Tett & Meyer, 1993; 
Hom et al., 2017).
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Trên cơ sở đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá 
tác động của lương thưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên 
ngân hàng thương mại tại tỉnh Ninh Bình, đồng thời kiểm định 
vai trò trung gian của sự hài lòng công việc. Kết quả nghiên cứu 
góp phần bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho lĩnh vực quản 
trị nguồn nhân lực trong ngành ngân hàng và cung cấp cơ sở 
tham chiếu cho việc xây dựng chính sách giữ chân nhân viên.
2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Lương thưởng trong quản trị nguồn nhân lực ngân hàng

Lương thưởng là một công cụ quan trọng của quản trị 
nguồn nhân lực, có vai trò thu hút, tạo động lực và duy trì sự 
gắn bó của người lao động với tổ chức. Theo Trần Kim Dung 
(2018), lương thưởng bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các 
khoản đãi ngộ tài chính nhằm ghi nhận đóng góp của người 
lao động. Trong lĩnh vực ngân hàng, lương thưởng thường 
gắn với hiệu suất công việc, doanh số và mức độ hoàn thành 
mục tiêu.

Theo Maslow (1943), thu nhập giúp người lao động thỏa 
mãn các nhu cầu cơ bản và nhu cầu an toàn. Trong khi đó, 
Herzberg et al. (1959) cho rằng lương thưởng là yếu tố duy 
trì, góp phần hạn chế sự bất mãn trong công việc. Do đó, hệ 
thống lương thưởng không chỉ ảnh hưởng đến động lực làm 
việc mà còn tác động đến sự hài lòng và quyết định gắn bó 
của nhân viên.
2.2. Ý định nghỉ việc của nhân viên ngân hàng

Ý định nghỉ việc là xu hướng hoặc mong muốn rời bỏ tổ 
chức trong tương lai gần và được xem là chỉ báo quan trọng 
dự báo hành vi nghỉ việc thực tế (Mobley, 1977). Trong ngành 
ngân hàng, ý định nghỉ việc chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 
như áp lực công việc, cơ hội phát triển, môi trường làm việc 
và chính sách đãi ngộ. Price (2001) cho rằng sự không tương 
xứng giữa đóng góp và phần thưởng nhận được có thể làm gia 
tăng xu hướng rời bỏ tổ chức.
2.3. Sự hài lòng công việc và vai trò trung gian

Sự hài lòng công việc phản ánh trạng thái đánh giá tích 
cực của người lao động đối với công việc và tổ chức (Spector, 
1997). Nhiều nghiên cứu cho thấy lương thưởng hợp lý và 
công bằng có tác động tích cực đến sự hài lòng công việc 
(Judge et al., 2010), trong khi sự hài lòng công việc có ảnh 
hưởng tiêu cực đến ý định nghỉ việc (Tett & Meyer, 1993; 
Hom et al., 2017).

Trên cơ sở đó, lương thưởng được kỳ vọng không chỉ tác 
động trực tiếp đến ý định nghỉ việc mà còn tác động gián tiếp 
thông qua sự hài lòng công việc. Khi nhân viên cảm nhận 
chính sách đãi ngộ phù hợp hơn, họ có xu hướng hài lòng hơn 

với công việc và giảm ý định rời bỏ tổ chức. Đây là cơ sở lý 
luận cho việc xem xét vai trò trung gian của sự hài lòng công 
việc trong nghiên cứu..
2.4. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu

H1: Lương thưởng có tác động tiêu cực đến ý định nghỉ 
việc của nhân viên ngân hàng thương mại.

H2: Lương thưởng có tác động tích cực đến sự hài lòng 
công việc của nhân viên ngân hàng thương mại.

H3: Sự hài lòng công việc có tác động tiêu cực đến ý định 
nghỉ việc của nhân viên ngân hàng thương mại.

H4: Sự hài lòng công việc đóng vai trò trung gian trong 
mối quan hệ giữa lương thưởng và ý định nghỉ việc của nhân 
viên ngân hàng thương mại.

Mô hình nghiên cứu đề xuất sử dụng lương thưởng (PAY) 
làm biến độc lập, sự hài lòng công việc (JS) làm biến trung 
gian và ý định nghỉ việc (TI) làm biến phụ thuộc.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu và mẫu khảo sát

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng thông qua 
khảo sát bằng bảng hỏi đối với nhân viên đang làm việc tại các 
ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Dữ liệu 
được thu thập bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong giai 
đoạn từ tháng 10/ 2025 đến tháng 2 năm 2026. Trong 350 bảng 
hỏi phát ra, 312 bảng hợp lệ được sử dụng cho phân tích. Mẫu 
khảo sát gồm 54,5% nữ và 45,5% nam; phần lớn người trả lời 
thuộc nhóm tuổi 25–40 và có thâm niên công tác từ 3–10 năm. 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện; tuy 
nhiên, cỡ mẫu vẫn đáp ứng yêu cầu của phân tích PLS-SEM.
3.2. Thang đo và mã hóa biến

Các thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu trước và 
đo lường bằng thang Likert 5 mức. Thang đo lương thưởng 
(PAY) gồm 12 biến quan sát; thang đo sự hài lòng công việc 
(JS) và ý định nghỉ việc (TI) mỗi thang gồm 4 biến quan sát. 
Bảng hỏi được tham vấn chuyên gia và thử nghiệm sơ bộ 
trước khi khảo sát chính thức.
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3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Dữ liệu được phân tích bằng mô hình PLS-SEM thông qua 

phần mềm SmartPLS (Hair et al., 2022). Quy trình phân tích 
gồm hai bước: (i) đánh giá mô hình đo lường thông qua độ 
tin cậy và giá trị hội tụ (outer loading, Cronbach’s Alpha, CR, 
AVE); và (ii) đánh giá mô hình cấu trúc thông qua hệ số đường 
dẫn, giá trị R² và kiểm định giả thuyết bằng bootstrapping, 
đồng thời xem xét vai trò trung gian của sự hài lòng công việc.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá mô hình đo lường

Trước khi kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, độ tin cậy 
và giá trị hội tụ của các thang đo được đánh giá thông qua các 
hệ số tải ngoài, Cronbach’s Alpha, CR và AVE. Kết quả được 
trình bày tại Bảng 2.

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy toàn bộ các biến quan sát đều 
có hệ số tải ngoài lớn hơn 0,7, đáp ứng yêu cầu về giá trị 
hội tụ của thang đo. Điều này cho thấy các biến quan sát có 
mức độ đóng góp phù hợp trong việc đo lường các khái niệm 
nghiên cứu.

Đồng thời, hệ số Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp 
(CR) của các thang đo đều lớn hơn 0,8, vượt ngưỡng khuyến 

nghị 0,7. Giá trị AVE của các cấu trúc đều lớn hơn 0,5. Như 
vậy, các thang đo lương thưởng, sự hài lòng công việc và ý 
định nghỉ việc đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị hội tụ, 
tạo cơ sở để tiếp tục kiểm định mô hình cấu trúc.
4.2. Kết quả mô hình cấu trúc

Sau khi mô hình đo lường đạt yêu cầu, mô hình cấu trúc 
được đánh giá nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Các 
chỉ tiêu sử dụng bao gồm hệ số đường dẫn (β), giá trị thống kê 
t, mức ý nghĩa p-value và hệ số xác định (R²).

Kết quả cho thấy lương thưởng có tác động tiêu cực đến ý 
định nghỉ việc (β = -0,312; p < 0,001) và tác động tích cực đến 
sự hài lòng công việc (β = 0,547; p < 0,001). Đồng thời, sự hài 
lòng công việc có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định nghỉ việc (β 
= -0,421; p < 0,001). Như vậy, các giả thuyết H1, H2 và H3 
đều được chấp nhận.

Về khả năng giải thích, mô hình giải thích được 48,0% sự 
biến thiên của ý định nghỉ việc (R² = 0,480) và 29,9% sự biến 
thiên của sự hài lòng công việc (R² = 0,299), cho thấy mức độ 
giải thích của mô hình đạt từ trung bình đến khá..
4.3. Kiểm định vai trò trung gian của sự hài lòng công việc

Để kiểm định vai trò trung gian của sự hài lòng công việc 
trong mối quan hệ giữa lương thưởng và ý định nghỉ việc, 
nghiên cứu tiến hành phân tích tác động trực tiếp, tác động gián 
tiếp và tác động tổng hợp thông qua kỹ thuật bootstrapping 
trong mô hình PLS-SEM.
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Kết quả cho thấy lương thưởng có tác động trực tiếp tiêu 
cực đến ý định nghỉ việc (β = -0,312; p < 0,001), đồng thời 
tác động gián tiếp thông qua sự hài lòng công việc cũng có ý 
nghĩa thống kê (β = -0,230; p < 0,001). Tác động tổng hợp đạt 
β = -0,542, phản ánh ảnh hưởng đáng kể của lương thưởng 
đến ý định nghỉ việc của nhân viên.

Do cả tác động trực tiếp và gián tiếp đều có ý nghĩa thống 
kê, sự hài lòng công việc được xác định là biến trung gian một 
phần trong mối quan hệ giữa lương thưởng và ý định nghỉ 
việc. Kết quả này cho thấy lương thưởng không chỉ tác động 
trực tiếp đến xu hướng rời bỏ tổ chức mà còn gián tiếp thông 
qua việc nâng cao sự hài lòng công việc của nhân viên..
5. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy lương thưởng có tác động 
tiêu cực và có ý nghĩa thống kê đến ý định nghỉ việc của nhân 
viên ngân hàng thương mại tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả này 
phù hợp với Price (2001) và Hom et al. (2017), cho thấy khi 
nhân viên cảm nhận chính sách lương thưởng hợp lý và công 
bằng hơn, xu hướng rời bỏ tổ chức sẽ giảm.

Nghiên cứu cũng xác nhận lương thưởng có tác động tích 
cực đến sự hài lòng công việc. Phát hiện này củng cố quan 
điểm rằng đãi ngộ tài chính không chỉ đáp ứng nhu cầu vật 
chất mà còn thể hiện sự ghi nhận của tổ chức đối với đóng 
góp của người lao động, phù hợp với kết quả của Judge et al. 
(2010) và Vũ Hoàng Nam và Lê Thanh Hà (2021).

Đồng thời, sự hài lòng công việc được xác định là biến 
trung gian một phần trong mối quan hệ giữa lương thưởng và 
ý định nghỉ việc. Điều này cho thấy hiệu quả của chính sách 
lương thưởng trong việc giữ chân nhân viên không chỉ đến từ 
giá trị kinh tế mà còn thông qua việc nâng cao mức độ hài lòng 
đối với công việc và tổ chức. Kết quả này nhất quán với mô 
hình của Tett và Meyer (1993).

Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình, kết quả nghiên cứu khẳng 
định lương thưởng vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 
quyết định gắn bó của nhân viên ngân hàng. Nhìn chung, 
nghiên cứu góp phần làm rõ mối quan hệ giữa lương thưởng, 
sự hài lòng công việc và ý định nghỉ việc, đồng thời cung cấp 
cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chính sách giữ chân nhân 
viên trong các ngân hàng thương mại.
6. Kết luận 

Nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác 
động của lương thưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên 
ngân hàng thương mại tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả cho thấy 
lương thưởng không chỉ có tác động trực tiếp đến ý định nghỉ 
việc mà còn ảnh hưởng gián tiếp thông qua sự hài lòng công 
việc. Điều này khẳng định vai trò trung tâm của chính sách đãi 
ngộ tài chính trong việc hình thành thái độ và hành vi gắn bó 
của nhân viên ngân hàng.

Bên cạnh đó, sự hài lòng công việc được xác định là cơ chế 
trung gian quan trọng, giúp lý giải cách thức mà lương thưởng 
tác động đến ý định nghỉ việc. Khi nhân viên cảm nhận chính 
sách lương thưởng hợp lý và công bằng hơn, mức độ hài lòng 
công việc có xu hướng tăng lên, từ đó làm giảm khả năng hình 
thành ý định rời bỏ tổ chức. Kết quả nghiên cứu vì vậy bổ sung 
thêm bằng chứng cho lý thuyết và thực tiễn quản trị nguồn 
nhân lực trong ngành ngân hàng.
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Mua sắm trên thương mại điện tử ngày nay trở thành một trong những hình thức tiêu dùng quen thuộc, chủ chốt 

của người dân sau nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Xu hướng giới trẻ và quan niệm tiêu dùng cũng có nhiều 
thay đổi sau đại dịch. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn cần phải đẩy mạnh hoạt 
động tiếp thị truyền thông xã hội. Bài viết phân tích các yếu tố cấu thành của hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội 
nhằm giúp các doanh nghiệp ở Việt Nam xây dựng bài bản chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội.

Từ khoá: tiếp thị, truyền thông xã hội, tiếp thị truyền thông, thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến.

1. Đặt vấn đề
Truyền thông xã hội là thuật ngữ chỉ cách thức truyền 

thông sử dụng nền tảng các dịch vụ trực tuyến (các trang 
web trên Internet), có thể là dưới hình thức của các 
website mạng xã hội giao lưu chia sẻ thông tin cá nhân 
(MySpace, Facebook, Twitter, Google+...) hay các mạng 
chia sẻ những tài nguyên cụ thể (tài liệu-Scribd, ảnh-
Flickr, video-Youtube...). Do có tính chất đối thoại, loại 
hình truyền thông này cho phép người dùng bình luận, 
trao đối ý kiến. Từ đó, các tin tức có thể được chia sẻ 
và lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng người dùng 
mạng xã hội. Nền tảng truyền thông xã hội có thể là một 
mạng xã hội trên trang web, blog, wiki, thế giới xã hội 
ảo và nó cũng có thể được tích hợp với các trang web 
khác nhau dưới dạng liên kết web, đánh giá và xếp hạng 
của người dùng, đề xuất và giới thiệu, danh sách mong 
muốn của người dùng tới các diễn đàn và cộng đồng 
khác nhau. Tiếp thị truyền thông xã hội được coi là một 
thành phần nổi bật của các hoạt động thương mại xã hội, 
bao gồm các công cụ như xếp hạng người dùng, đánh 
giá/đề xuất/giới thiệu, diễn đàn internet/cộng đồng trực 
tuyến, và mua sắm xã hội/mua theo nhóm. Là mục tiêu 

chính của bất kỳ chương trình tiếp thị nào nhằm nâng 
cao giá trị của các bên liên quan và phát triển duy trì mối 
quan hệ bền chặt với khách hàng, nền tảng của mạng xã 
hội cũng là các mối quan hệ. Tiếp thị truyền thông xã hội 
là việc sử dụng phương thức truyền thông xã hội để làm 
marketing, giúp nâng cao nhận thức về giá trị, nâng cao 
thương hiệu và thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng.
2. Lý thuyết về yếu tố cấu thành của hoạt động tiếp 
thị truyền thông xã hội
2.1. Giải trí

Giải trí được định nghĩa là việc con người né tránh 
hoặc chuyển hướng sự quan tâm khỏi các vấn đề hoặc 
ràng buộc thường nhật; giải phóng hoặc giảm cảm xúc 
căng thẳng; thư giãn; tận hưởng văn hóa hoặc thẩm mỹ; 
giết thời gian; và kích thích tình dục” (Muntinga và cộng 
sự, 2011). Có thể nói, giải trí là một khái niệm đề cập 
đến một loại hành động giúp giữ cho sự chú ý và quan 
tâm của khán giả, đối tượng hướng đến. Mục tiêu của 
việc giữ sự quan tâm là làm cho khán giả, đối tượng 
hướng đến vui vẻ, để tâm hoặc giảm căng thẳng bằng 
cách cung cấp một giai đoạn “thoát” ngắn khỏi thực tại 
và giúp họ quên đi những phiền muộn của mình. Với 
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tiếp cận này, khái niệm mang nhiều giá trị về mặt cảm 
xúc cho con người trong ngắn hạn. Giá trị của giải trí 
là việc giúp con người đạt được trạng thái hạnh phúc, 
tốt đẹp trong ngắn hạn. Tuy giá trị của giải trí không 
ổn định và thể hiện rõ, nhưng tác động của giải trí đối 
với con người là không thể chối bỏ, cần thiết và không 
thể thiếu. Đó chính là lý do mà các sản phẩm hàng hóa, 
dịch vụ mang tính giải trí cao luôn được chấp nhận và 
tiêu thụ bởi các thành phần khách hàng khác nhau. Các 
quan điểm này tập trung vào việc giải thích giá trị của 
giải trí là việc giúp con người, mà cụ thể khách hàng tạm 
thoát ra khỏi các vấn đề hiện tại, quên đi thực tại. Tiếp 
cận này có phần hạn chế bởi chỉ tập trung vào giải quyết 
nhu cầu của các cá nhân đang có những vấn đề phải đối 
mặt trong cuộc sống, không giải thích được động cơ và 
hành vi giải trí của những người không đang đối mặt với 
những vấn đề cuộc sống nhưng vẫn tìm kiếm sản phẩm 
và thực hiện hành vi giải trí.

Một tiếp cận khác mở rộng hơn được giới thiệu bởi 
Bosshart và Macconi (1998). Theo đó, khái niệm giải trí 
được Bosshart và Macconi (1998) sử dụng để miêu tả 
các cảm giác vui thích, hồi hộp, thư giãn của con người. 
Quan điểm này đề cập đến giá trị của giải trí và không 
đề cập đến nguyên nhân thực hiện hành vi, không đề 
cập đến những thực tại cuộc sống, hay vấn đề thoát khỏi 
hiện trạng. Bosshart và Macconi (1998) chỉ khẳng định 
vai trò và giá trị của giải trí, phù hợp với mọi đối tượng 
khác nhau. Quan điểm này phù hợp hơn và bổ khuyết 
cho quan điểm của Muntinga và cộng sự (2011). Đồng 
quan điểm, Mainolfi và cộng sự (2022) khi nghiên cứu 
về hành vi sử dụng mạng xã hội đã cho rằng người sử 
dụng mạng xã hội sẽ duyệt và tương tác với các thương 
hiệu trên mạng xã hội để đáp ứng các động cơ cảm xúc 
(hedonic) như giải trí, thư giãn và giải tỏa (Mainolfi và 
cộng sự, 2022). Do đó, giải trí là một khái niệm cốt lõi 
trong các nghiên cứu về việc người tiêu dùng đối với 
hành vi duyệt các sản phẩm mang giá trị cảm xúc trên 
mạng xã hội (Zollo và cộng sự, 2020).
2.2. Tương tác

Tương tác xã hội đề cập đến quá trình mà trong đó 
mọi người giao tiếp và làm việc hoặc giải trí cùng nhau 
trong xã hội. Tương tác xã hội là một trao đổi hoặc giao 

dịch giữa hai người hoặc hai nhóm xã hội trở lên trong 
các kênh trực tuyến hoặc ngoại tuyến, đây là một thành 
phần cơ bản của xã hội (Bagozzi và cộng sự, 2007). De 
Jaegher và cộng sự (2010) đã xác định tương tác xã hội 
như một hiện tượng phức tạp bao gồm các chiều khác 
nhau như hành vi trao đổi bằng ngôn ngữ và phi ngôn 
ngữ, các bối cảnh tương tác khác nhau, số lượng người 
tham gia, tính bắt buộc của các hoạt động cá nhân và 
tập thể, và việc tự diễn tả bản thân với thời gian cụ thể. 
Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu về tương tác đã 
phát hiện ra vai trò của nhân tố này đối với các khía 
cạnh hành vi, tình cảm và trạng thái cảm xúc. Đặc biệt, 
trong hành vi kinh tế, yếu tố này được nghiên cứu nhiều 
với mục tiêu tìm hiểu và thúc đẩy hành vi mua sắm, tiêu 
dùng. Scheinkman (2008) định nghĩa tương tác xã hội là 
loại tác động bên ngoài đặc biệt ảnh hưởng đến kết quả 
cá nhân bằng cách tham chiếu đến hành vi của nhóm.

Tương tác mang ý nghĩa của một hành vi hai chiều, 
trong đó cá nhân tác động đến những người xung quanh, 
và ngược lại các đối tượng trong nhóm tương tác cũng 
ảnh hưởng ngược lại đến cá nhân. Do ảnh hưởng của 
tương tác xã hội, lợi ích cá nhân phụ thuộc trực tiếp 
vào sự lựa chọn của người khác trong nhóm tham chiếu 
(Brock và Durlauf, 2001), và hành vi cá nhân cũng có 
thể ảnh hưởng đến kỳ vọng và sở thích của người khác 
(Manski, 2000). Đặc tính hai chiều này là đặc trưng quan 
trọng của tương tác. Giải thích cho mối quan hệ giữa các 
bên liên quan, đặc biệt là giữa khách hàng và nhà cung 
cấp. Trong nghiên cứu này, mối quan hệ này được xem 
xét sâu trong sự ảnh hưởng của tương tác đối với nhận 
thức của người tiêu dùng, khách hàng về doanh nghiệp.
2.3. Xu hướng

Khái niệm về xu hướng đã được nhắc đến và nghiên 
cứu nhiều trong các tư liệu gần đây, chủ yếu tập trung 
trong lĩnh vực truyền thông marketing, đặc biệt là tiếp 
thị truyền thông xã hội. Mang tính chất của truyền miệng 
điện tử, xu hướng là sự tập trung của một số lượng lớn 
tương tác thông tin vào cùng một chủ đề đang được xã 
hội quan tâm. Theo đó Khan và cộng sự (2019) định 
nghĩa xu hướng là dựa trên thông tin mới nhất và thông 
tin thời thượng.

Cũng như Godey và cộng sự (2016) đã khẳng định, 
xu hướng là một thành phần khác của hoạt động tiếp thị 
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truyền thông xã hội, khái niệm này có nghĩa là việc cung 
cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm cho khách 
hàng (Godey và cộng sự, 2016). Do đó, nhiều khách 
hàng đã chủ động chuyển đổi sử dụng nhiều mạng xã 
hội khác nhau để tìm kiếm thông tin. Hiện tượng này 
xuất phát từ việc họ xem nguồn thông tin trên các mạng 
xã hội do người dùng cung cấp và chia sẻ đáng tin cậy 
hơn so với các thông tin được công ty tổ chức thông qua 
các chiến dịch quảng cáo truyền thống (Godey và cộng 
sự, 2016).
2.4. Cá nhân hóa

Thuật ngữ “cá nhân hóa” được rất nhiều nhà quảng 
cáo tiếp thị quan tâm bởi quảng cáo hướng đến đa số 
người không còn mang lại hiệu quả tích cực thay vì gửi 
thông điệp dựa trên các đặc điểm phù hợp với sở thích 
và các đặc điểm cụ thể của người tiêu dùng (Hirsh và 
cộng sự, 2012).

Dijkstra (2008) đã định nghĩa cá nhân hóa là “kết 
hợp các khía cạnh dễ nhận biết của một người trong nội 
dung thông tin”, cá nhân hóa được sử dụng để mô tả 
loại chiến lược tùy chỉnh khác nhau theo từng đối tượng 
khách hàng. Để chiến lược đó hiệu quả phải dựa trên 
những thông tin nhận dạng cá nhân như tên, hình ảnh 
của cá nhân, thông tin bắt nguồn từ các hành vi trong quá 
khứ của cá nhân đó như các trang web đã truy cập, phim 
đã xem hoặc một tập hợp các đặc điểm chung của một 
nhóm cá nhân, chẳng hạn như giới tính.
2.5. Truyền miệng điện tử

Truyền miệng là một khái niệm được khai thác, 
nghiên cứu và được quan tâm nhiều trong lĩnh vực truyền 
thông marketing. Trong bối cảnh nghiên cứu tác động 
của tiếp thị truyền thông xã hội, yếu tố truyền miệng 
mang tính chất số được định nghĩa là truyền miệng điện 
tử (eWOM). Bản chất của khái niệm này nghiên cứu về 
các vấn đề truyền thông trong môi trường điện tử B2C 
và đặc biệt là C2C. Trong bối cảnh bùng nổ của công 
nghệ thông tin và truyền thông, khi đại đa số thành phần 
người dùng đều tiếp cận được với các tiện ích và công 
cụ, ứng dụng trên nền tảng ICT, vai trò của truyền miện 
điện tử càng trở nên quan trọng.

Henning-Thurau (2004) định nghĩa truyền miệng 
điện tử là “bất kỳ tuyên bố thuận chiều hoặc ngược chiều 

nào được khách hàng tiềm năng, hiện tại hoặc cũ về sản 
phẩm hoặc công ty được cung cấp cho một số lượng lớn 
người và tổ chức thông qua Internet.” Định nghĩa này 
khẳng định đối tượng tham gia truyền thông không dừng 
lại ở nguồn thông tin là doanh nghiệp. Truyền miệng 
điện tử là một loại nền tảng truyền thông mới cho phép 
cả nhà cung cấp và người tiêu dùng chia sẻ thông tin và ý 
kiến qua Internet từ Doanh nghiệp đến Người tiêu dùng 
và từ Người tiêu dùng đến Người tiêu dùng (Jalilvand 
và cộng sự, 2011) . Tin nhắn thông qua truyền miệng 
điện tử có thể lan truyền nhanh chóng và đến được một 
phạm vi rộng lớn của người tiêu dùng. Đồng thời, việc 
lan tỏa thông tin này được thực hiện bởi người dùng, 
khách hàng, thay vì những nỗ lực truyền thông của 
doanh nghiệp. Do đó hiệu ứng lan tỏa từ đó đi nhanh 
và xa hơn trong khi tiết kiệm được chi phí, không tốn 
kém về phía doanh nghiệp. Với những giá trị như vậy, 
truyền miệng điện tử đang ngày càng được quan tâm 
và sử dụng bởi các doanh nghiệp trong công tác tiếp thị 
truyền thông xã hội.
2.6. Niềm tin

Niềm tin là một khái niệm được nghiên cứu rất nhiều 
và trong thời gian dài đối với lĩnh vực kinh doanh, liên 
quan mật thiết đến hành vi khách hàng. Đồng thời, đây 
cũng là một khái niệm phức tạp trong lĩnh vực tiếp thị 
và tâm lý xã hội (Doney và Cannon, 1997). Ở góc độ 
xã hội, khái niệm này đề cập đến một trạng thái tâm lý 
bao gồm những ý định để chấp nhận tình trạng dễ bị tổn 
thương dựa trên kỳ vọng tích cực của những ý định hoặc 
hành vi của người khác (Rousseau và cộng sự, 1998).

Ở góc độ thị trường, Niềm tin là mong muốn của một 
cá nhân được liên kết với những người khác để tiến hành 
các giao dịch, bắt nguồn từ sự tin tưởng của các bên với 
nhau (Moorman và cộng sự, 1993). Tiếp cận này khẳng 
định niềm tin như là một mong muốn của cá nhân vào 
những điều có thể diễn ra. Tiếp cận này khi nhìn nhận 
ở bối cảnh kinh doanh, Moorman đang tập trung vào 
người tiêu dùng, mang tính chủ quan và chưa đề cập đến 
bất kể hành vi và hiện trạng của người bán.
2.7. Tài sản thương hiệu

Tài sản thương hiệu được coi là một chỉ báo quan 
trọng về thành công của một thương hiệu, do đó khái 



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 47

Số tháng 07/2026

niệm này đã nhận được nhiều quan tâm của nhà nghiên 
cứu trong những năm vừa qua. Tài sản thương hiệu từ 
đó cũng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, 
tương ứng với những cách thức đánh giá và đo lường 
khác nhau. Tuy nhiên có thể được phân thành 2 nhóm 
chính: Tài sản thương hiệu dựa trên tài chính và tài sản 
thương hiệu dựa trên nhận thức.

Ở tiếp cận tài chính, các nghiên cứu trước đây về 
tài sản thương hiệu tập trung nhiều hơn vào các chỉ số 
dựa trên tài chính hoặc hành vi thị trường của công ty 
như dòng tiền, tiết kiệm chi phí, doanh thu và giá cả 
(Kamakura và Russell, 1993). Một số nghiên cứu đầu 
tiên đã sử dụng tài sản thương hiệu và giá trị thương 
hiệu thay thế cho nhau, đánh đồng tài sản thương hiệu 
với tổng giá trị của một công ty (Kamakura và Russell, 
1993). Như vậy, theo quan điểm tài sản thương hiệu dựa 
trên góc độ tài chính, tài sản thương hiệu được hiểu là 
tổng giá trị của một công ty. Nhìn chung, quan điểm này 
hướng đến các giá trị hữu hình, lượng hóa thành các chỉ 
tiêu về tài chính của công ty. Đây là hướng tiếp cận ở 
giai đoạn đầu của khái niệm tài sản thương hiệu. Tiếp 
cận này gần như bỏ qua tất cả các yếu tố vô hình. Đây 
chính là thiếu sót lớn khi nhắc đến khái niệm này. Việc 
bỏ qua các giá trị vô hình khiến việc đánh giá tài sản 
thương hiệu của doanh nghiệp bị thiếu sót, nhiều doanh 
nghiệp và thương hiệu đã không được định giá đúng với 
giá trị thật của nó.
3. Kết luận

Các hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội gần đây 
đã trở thành một phần quan trọng của hoạt động kinh 
doanh, cho phép các tổ chức dễ dàng và nhanh chóng 
giao tiếp với người tiêu dùng. Hơn nữa, các hoạt động 
tiếp thị truyền thông xã hội mang lại hiệu quả về chi 
phí tương tác với khách hàng khi được ngày càng nhiều 
công ty áp dụng và đạt được sự chấp nhận rộng rãi hơn 
giữa khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh khác 
nhau; do đó, tiếp thị truyền thông xã hội đã đạt được sự 
chấp nhận rộng rãi trong thương mại điện tử. Vai trò của 
phương tiện truyền thông xã hội đối với một công ty là 
xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và dễ dàng tiếp cận giữa 
khách hàng và công ty. Để nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, các 

doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến hoạt động 
tiếp thị truyền thông xã hội./.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu phân tích tác động của môi trường làm việc đến hiệu suất làm việc của nhân viên trong khối ngành 

dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình, đồng thời xem xét vai trò trung gian của sự hài lòng công việc. Dữ liệu được thu 
thập từ 312 nhân viên và phân tích bằng phương pháp PLS-SEM trên phần mềm SmartPLS. Kết quả cho thấy môi 
trường làm việc tác động tích cực đến hiệu suất làm việc và sự hài lòng công việc; đồng thời sự hài lòng công việc 
cũng ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất làm việc và đóng vai trò trung gian một phần trong mối quan hệ giữa môi 
trường làm việc và hiệu suất làm việc. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm cho lĩnh vực 
quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh ngành dịch vụ Internet tại địa phương, đồng thời đề xuất các hàm ý quản trị 
nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

Từ khóa: Môi trường làm việc; Hiệu suất làm việc; Sự hài lòng công việc; Ngành dịch vụ Internet; Tỉnh Ninh Bình
Abstract:

This study examines the impact of the work environment on the job performance of employees in the Internet 
service sector in Ninh Binh Province, while also investigating the mediating role of job satisfaction. Data were 
collected from 312 employees and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-
SEM) with SmartPLS software. The results indicate that the work environment has a positive effect on both job 
performance and job satisfaction. In addition, job satisfaction positively influences job performance and partially 
mediates the relationship between the work environment and job performance. The findings provide additional 
empirical evidence for the field of human resource management in the context of the local Internet service sector 
and offer managerial implications for improving employee job performance.

Keywords: Work environment; Job performance; Job satisfaction; Internet service sector; Ninh Binh province

1. MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh ngày 

càng gia tăng, các doanh nghiệp dịch vụ Internet phải 
không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động để duy trì lợi 
thế cạnh tranh. Trong đó, hiệu suất làm việc của nhân 
viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ 
và kết quả kinh doanh. Bên cạnh năng lực cá nhân, môi 
trường làm việc được xem là một trong những yếu tố 

ảnh hưởng trực tiếp đến động lực, thái độ và hiệu quả 
làm việc của người lao động.

Tại Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, 
ngành dịch vụ Internet đang phát triển nhanh nhưng vẫn 
đối mặt với nhiều thách thức trong quản trị nguồn nhân 
lực. Nhân viên thường chịu áp lực công việc lớn, yêu 
cầu cập nhật công nghệ liên tục và thích ứng với sự thay 
đổi của thị trường. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu 
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mối quan hệ giữa môi trường làm việc và hiệu suất làm 
việc có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động 
của môi trường làm việc đến hiệu suất làm việc của nhân 
viên ngành dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình, đồng thời 
kiểm định vai trò trung gian của sự hài lòng công việc 
trong mối quan hệ này..
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
2.1. Cơ sở lý thuyết

Nghiên cứu dựa trên thuyết hai nhân tố của Herzberg 
(1959) và thuyết trao đổi xã hội của Blau (1964) để giải 
thích mối quan hệ giữa môi trường làm việc, sự hài lòng 
công việc và hiệu suất làm việc của nhân viên. Theo 
Herzberg (1959), các yếu tố thuộc môi trường làm việc 
như điều kiện làm việc, chính sách quản lý và các mối 
quan hệ trong tổ chức có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài 
lòng của người lao động. Trong khi đó, Blau (1964) cho 
rằng khi nhân viên nhận được sự hỗ trợ và điều kiện làm 
việc thuận lợi từ tổ chức, họ có xu hướng đáp lại bằng 
thái độ tích cực và nỗ lực làm việc cao hơn.

Môi trường làm việc được hiểu là tổng hợp các điều 
kiện vật chất, xã hội và tổ chức mà trong đó người lao 
động thực hiện công việc (Davis, 1985; Ajala, 2012). 
Sự hài lòng công việc phản ánh trạng thái cảm xúc tích 
cực của nhân viên đối với công việc và môi trường làm 
việc (Locke, 1976; Spector, 1997). Hiệu suất làm việc 
thể hiện mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp của 
nhân viên đối với mục tiêu của tổ chức (Campbell, 1990; 
Koopmans et al., 2011).

Trên cơ sở các lý thuyết và nghiên cứu trước đây, môi 
trường làm việc được xem là nguồn lực quan trọng có 
khả năng tác động trực tiếp đến hiệu suất làm việc, đồng 
thời tác động gián tiếp thông qua sự hài lòng công việc. 
Khi nhân viên làm việc trong môi trường thuận lợi, họ 
có xu hướng hài lòng hơn với công việc và từ đó nâng 
cao hiệu suất làm việc. Đây là cơ sở để xây dựng mô 
hình nghiên cứu và các giả thuyết của đề tài.
2.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy môi trường làm 
việc có ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất làm việc của 
nhân viên. Một môi trường làm việc thuận lợi giúp nhân 
viên giảm căng thẳng, tăng động lực và cải thiện khả 
năng hoàn thành nhiệm vụ. Leblebici (2012) cho rằng 
điều kiện làm việc tốt có thể nâng cao năng suất và chất 
lượng công việc của người lao động. 

Trên cơ sở các giả thuyết nêu trên, mô hình nghiên 
cứu đề xuất của đề tài được xây dựng như sau:

Trong đó : 
• H1: Môi trường làm việc có tác động tích cực đến 

hiệu suất làm việc.
• H2: Môi trường làm việc có tác động tích cực đến 

sự hài lòng công việc.
• H3: Sự hài lòng công việc có tác động tích cực đến 

hiệu suất làm việc.
• H4: Sự hài lòng công việc đóng vai trò trung gian 

trong mối quan hệ giữa môi trường làm việc và hiệu suất 
làm việc.
3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng thông 
qua khảo sát nhân viên đang làm việc trong khối ngành 
dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình. Dữ liệu được thu 
thập từ tháng 10/2025 đến tháng 02/2026 bằng hình thức 
trực tiếp và trực tuyến. Trong tổng số 350 bảng hỏi phát 
ra, có 312 bảng hợp lệ được sử dụng cho phân tích.

Thang đo nghiên cứu gồm:Môi trường làm việc (10 
biến quan sát); Sự hài lòng công việc (4 biến quan sát); 
Hiệu suất làm việc (4 biến quan sát).

Các biến được đo bằng thang Likert 5 mức. Dữ liệu 
được phân tích bằng mô hình PLS-SEM trên phần mềm 
SmartPLS. Quá trình phân tích bao gồm đánh giá mô 
hình đo lường và mô hình cấu trúc, đồng thời kiểm định 
vai trò trung gian của sự hài lòng công việc.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thống kê mẫu khảo sát

Mẫu nghiên cứu gồm 312 nhân viên thuộc khối 
ngành dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình. Trong đó, 
nam chiếm 52,2% và nữ chiếm 47,8%. Nhóm tuổi từ 
25 đến 40 chiếm tỷ lệ cao nhất (61,5%), trong khi phần 
lớn người trả lời có thâm niên công tác từ 3 đến 10 năm 
(58,3%). Cơ cấu mẫu cho thấy đối tượng khảo sát chủ 
yếu là lực lượng lao động đang ở độ tuổi và giai đoạn 
nghề nghiệp phù hợp để đánh giá môi trường làm việc, 
sự hài lòng công việc và hiệu suất làm việc.
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4.2. Đánh giá thang đo
Kết quả phân tích cho thấy các thang đo đều đạt độ 

tin cậy và giá trị hội tụ. Cụ thể, Cronbach’s Alpha dao 
động từ 0,873 đến 0,914; độ tin cậy tổng hợp (CR) từ 
0,913 đến 0,928; và phương sai trích trung bình (AVE) 
từ 0,564 đến 0,748. Các giá trị này đều vượt ngưỡng 
khuyến nghị, cho thấy thang đo đạt yêu cầu sử dụng 
trong phân tích tiếp theo. Ngoài ra, các hệ số tải ngoài 
đều lớn hơn 0,7 và các giá trị HTMT đều nhỏ hơn 0,85, 
xác nhận giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu.

4.3. Kết quả mô hình cấu trúc
Kết quả kiểm định cho thấy môi trường làm việc có 

tác động tích cực đến hiệu suất làm việc của nhân viên 
(β = 0,312; p < 0,001) và đến sự hài lòng công việc (β = 
0,641; p < 0,001). Đồng thời, sự hài lòng công việc cũng 
có tác động tích cực đến hiệu suất làm việc (β = 0,428; 
p < 0,001). Như vậy, các giả thuyết H1, H2 và H3 đều 
được chấp nhận.

Bên cạnh đó, giá trị R² cho thấy môi trường làm việc 
giải thích được 41,1% biến thiên của sự hài lòng công 
việc, trong khi môi trường làm việc và sự hài lòng công 
việc giải thích được 46,2% biến thiên của hiệu suất làm 
việc. Điều này cho thấy mô hình có mức giải thích trung 
bình khá.

4.4. Kiểm định vai trò trung gian
Kết quả bootstrapping cho thấy tác động gián tiếp của 

môi trường làm việc đến hiệu suất làm việc thông qua 
sự hài lòng công việc có ý nghĩa thống kê (β = 0,274; p 
< 0,001). Do tác động trực tiếp của môi trường làm việc 
đến hiệu suất làm việc vẫn còn ý nghĩa, có thể kết luận 
rằng sự hài lòng công việc đóng vai trò trung gian một 
phần. Như vậy, giả thuyết H4 được chấp nhận.

5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường làm việc 

có tác động tích cực đến hiệu suất làm việc của nhân 
viên khối ngành dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình. Kết 
quả này hàm ý rằng môi trường làm việc thuận lợi, với 
điều kiện làm việc phù hợp, quan hệ công việc tích cực 
và sự hỗ trợ từ tổ chức, có thể góp phần nâng cao chất 
lượng và mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. 
Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước, như 
Leblebici (2012) và Ajala (2012), khi đều nhấn mạnh 
vai trò của môi trường làm việc đối với năng suất và kết 
quả lao động.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xác nhận môi trường làm việc 
có tác động tích cực đến sự hài lòng công việc. Kết quả 
này cho thấy môi trường làm việc không chỉ ảnh hưởng 
đến kết quả đầu ra mà còn tác động đến thái độ và cảm 
nhận của nhân viên đối với công việc. Phát hiện này nhất 
quán với thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959), theo đó 
các yếu tố thuộc bối cảnh công việc có vai trò quan trọng 
trong việc hình thành sự hài lòng của người lao động.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hài lòng công việc có tác 
động tích cực đến hiệu suất làm việc. Điều này hàm ý rằng 
khi nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc, họ có xu 
hướng làm việc chủ động và hiệu quả hơn. Kết quả này phù 
hợp với lập luận của Locke (1976) và Judge et al. (2001).

Đáng chú ý, sự hài lòng công việc đóng vai trò trung 
gian một phần trong mối quan hệ giữa môi trường làm 
việc và hiệu suất làm việc. Điều này cho thấy môi trường 
làm việc cải thiện hiệu suất không chỉ trực tiếp mà còn 
gián tiếp thông qua việc nâng cao sự hài lòng công việc. 
Kết quả này đồng thời củng cố mô hình lý thuyết đề 
xuất và bổ sung bằng chứng thực nghiệm trong bối cảnh 
ngành dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình.
6. HÀM Ý QUẢN TRỊ

Từ kết quả nghiên cứu, có thể thấy môi trường làm 
việc là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp và 
gián tiếp đến hiệu suất làm việc của nhân viên khối 
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ngành dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình. Do đó, các 
doanh nghiệp trong ngành cần xem cải thiện môi trường 
làm việc là một giải pháp quản trị nguồn nhân lực mang 
tính ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần chú trọng cải thiện điều 
kiện làm việc theo hướng thuận lợi, an toàn và hỗ trợ 
tốt hơn cho quá trình thực hiện công việc. Đối với khối 
ngành dịch vụ Internet, điều này không chỉ bao gồm 
cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng công 
nghệ phù hợp, mà còn bao gồm việc tổ chức quy trình 
làm việc hợp lý để giảm áp lực không cần thiết và tăng 
tính phối hợp giữa các bộ phận. Một môi trường làm 
việc được tổ chức tốt sẽ tạo điều kiện để nhân viên hoàn 
thành nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Thứ hai, các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc xây 
dựng môi trường làm việc tích cực về mặt xã hội và tâm 
lý, thông qua việc tăng cường hỗ trợ từ cấp quản lý, thúc 
đẩy hợp tác giữa đồng nghiệp và duy trì sự minh bạch 
trong giao tiếp nội bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi 
trường làm việc không chỉ tác động trực tiếp đến hiệu 
suất mà còn ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc. Vì 
vậy, việc nâng cao chất lượng quan hệ tại nơi làm việc 
có thể giúp nhân viên cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ và 
gắn bó hơn với công việc.

Thứ ba, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao sự hài 
lòng công việc như một cơ chế quan trọng để cải thiện 
hiệu suất làm việc. Bên cạnh yếu tố môi trường làm việc, 
sự hài lòng công việc có thể được củng cố thông qua 
việc giao việc phù hợp, ghi nhận kết quả làm việc, tạo 
cơ hội phát triển nghề nghiệp và duy trì sự công bằng 
trong đánh giá nhân sự. Khi nhân viên cảm thấy hài lòng 
với công việc, họ có xu hướng làm việc chủ động, trách 
nhiệm và hiệu quả hơn.

Thứ tư, kết quả về vai trò trung gian một phần của sự 
hài lòng công việc cho thấy các doanh nghiệp không nên 
chỉ tập trung vào việc cải thiện điều kiện làm việc theo 
nghĩa vật chất, mà cần tiếp cận quản trị môi trường làm 
việc theo hướng toàn diện hơn, kết hợp giữa yếu tố vật 
chất, tổ chức và tâm lý. Điều này đặc biệt cần thiết đối với 
ngành dịch vụ Internet, nơi hiệu suất làm việc phụ thuộc 
lớn vào khả năng thích ứng, phối hợp và duy trì động lực 
làm việc trong môi trường có tốc độ thay đổi cao.

Tóm lại, các hàm ý quản trị từ nghiên cứu nhấn mạnh 
rằng việc nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên 
không nên chỉ được nhìn nhận từ góc độ kiểm soát kết 
quả đầu ra, mà cần bắt đầu từ việc cải thiện môi trường 
làm việc và nâng cao sự hài lòng công việc. Đây là cơ sở 
quan trọng để các doanh nghiệp dịch vụ Internet tại tỉnh 
Ninh Bình xây dựng chính sách quản trị nhân sự hiệu 
quả và bền vững hơn.
7. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích tác 
động của môi trường làm việc đến hiệu suất làm việc của 

nhân viên khối ngành dịch vụ Internet tại tỉnh Ninh Bình, 
đồng thời xem xét vai trò trung gian của sự hài lòng công 
việc trong mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
môi trường làm việc có tác động tích cực đến hiệu suất 
làm việc, đồng thời cũng ảnh hưởng tích cực đến sự hài 
lòng công việc của nhân viên. Bên cạnh đó, sự hài lòng 
công việc có tác động tích cực đến hiệu suất làm việc và 
đóng vai trò trung gian một phần trong mối quan hệ giữa 
môi trường làm việc và hiệu suất làm việc.

Những kết quả này cho thấy môi trường làm việc không 
chỉ là yếu tố bối cảnh mà còn là một nguồn lực quản trị 
quan trọng, có khả năng cải thiện hiệu suất làm việc cả 
trực tiếp lẫn gián tiếp thông qua việc nâng cao sự hài lòng 
công việc. Trên phương diện lý thuyết, nghiên cứu góp 
phần bổ sung bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ 
giữa môi trường làm việc, sự hài lòng công việc và hiệu 
suất làm việc trong bối cảnh ngành dịch vụ Internet tại địa 
phương. Trên phương diện thực tiễn, kết quả nghiên cứu 
cung cấp cơ sở tham chiếu cho các doanh nghiệp trong 
việc xây dựng môi trường làm việc tích cực nhằm nâng 
cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực.
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Tóm tắt: 
Trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, kinh tế bạc được nhìn nhận như một động lực tăng trưởng mới, trong đó 

người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng an sinh mà còn là nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, pháp luật Việt 
Nam vẫn thiếu cơ chế đủ mạnh để khuyến khích và bảo đảm việc làm cho lao động cao tuổi (LĐCT). Nhật Bản, quốc gia sớm 
đối mặt với già hóa dân số và thiếu hụt lao động, đã phát triển Hệ thống việc làm liên tục (Continuous Employment System - 
CES) nhằm duy trì sự tham gia của LĐCT vào thị trường lao động. Nhằm học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản, bài viết nghiên 
cứu pháp luật và thực tiễn thi hành CES tại Nhật Bản, từ đó đề xuất bài học cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật 
và phát triển kinh tế bạc (KTB).

Từ khóa: Hệ thống việc làm liên tục, Lao động cao tuổi, Kinh tế bạc, Nhật Bản
Abstract:

In the context of Vietnam’s rapidly ageing population, the silver economy is increasingly regarded as a new driver of 
economic growth, in which older persons are viewed not only as beneficiaries of social welfare but also as an experienced source 
of human capital. However, Vietnamese law still lacks sufficiently strong mechanisms to encourage and ensure employment 
opportunities for older workers. Japan, a country that confronted population ageing and labour shortages at an early stage, has 
developed the Continuous Employment System (CES) to maintain the participation of older workers in the labour market. 
Drawing on Japan’s experience, this article examines the legal framework and practical implementation of CES in Japan and 
proposes lessons for Vietnam in the process of improving its legal framework and developing the silver economy.

Keywords: Continuous Employment System (CES), Older workers, Silver economy,  Japan

1. Giới thiệu
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân 

số nhanh, kéo theo sự hình thành và phát triển của kinh tế bạc 
(KTB), trong đó người cao tuổi (NCT) không chỉ là đối tượng 
của chính sách an sinh xã hội mà còn là nguồn lực lao động và 
kinh tế quan trọng. Nhiều người sau tuổi nghỉ hưu vẫn có sức 
khỏe, trình độ chuyên môn và mong muốn tiếp tục tham gia thị 
trường lao động4, tuy nhiên pháp luật Việt Nam hiện chưa có cơ 
chế đủ hiệu quả để khuyến khích và duy trì sự tham gia của lực 
lượng lao động này. Trong khi đó, Nhật Bản – quốc gia sớm đối 
mặt với thực trạng già hóa dân số – đã xây dựng Hệ thống việc 
làm liên tục (Continuous Employment System – CES) nhằm 
duy trì việc làm cho LĐCT, góp phần giải quyết tình trạng thiếu 
hụt nhân lực, phát huy nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và 
thúc đẩy phát triển KTB.

KTB được hiểu là nền kinh tế gắn với hoạt động tiêu dùng 
và lao động của NCT. Theo đó, NCT vừa là nhóm tiêu dùng 
tạo ra nhu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ, vừa là lực lượng lao 
động đóng góp kinh nghiệm, kỹ năng và tri thức cho nền kinh 
tế. Để hiện thực hóa vai trò của LĐCT trong phát triển KTB, 
Điều 9 Luật ổn định việc làm cho người cao tuổi của Nhật Bản 
(ASEEP 2022) quy định người sử dụng lao động phải áp dụng 
một trong các biện pháp bảo đảm việc làm nếu quy định tuổi 
nghỉ hưu dưới 65 tuổi, bao gồm: nâng tuổi nghỉ hưu, áp dụng 
CES hoặc bãi bỏ tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Trong đó, CES được 
hiểu là hệ thống tiếp tục sử dụng lao động đối với người LĐCT 
đang làm việc sau khi đạt độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc, nếu người 
LĐCT đó có nguyện vọng tiếp tục làm việc. Hệ thống này bao 
gồm chế độ tái tuyển dụng và chế độ gia hạn việc làm5. Đây là 
cơ chế đặc thù của pháp luật lao động Nhật Bản, chỉ áp dụng 
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đối với người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu bắt buộc tại doanh 
nghiệp và có nhu cầu tiếp tục tham gia thị trường lao động.

Có thể thấy, CES không chỉ góp phần duy trì sự tham gia 
của LĐCT vào thị trường lao động, tận dụng hiệu quả nguồn 
nhân lực giàu kinh nghiệm mà còn giảm áp lực đối với hệ thống 
an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiêu dùng của NCT và tạo 
động lực cho sự phát triển bền vững của KTB. Vì vậy, việc 
nghiên cứu kinh nghiệm của Nhật Bản về CES có ý nghĩa tham 
khảo quan trọng đối với quá trình hoàn thiện pháp luật lao động 
Việt Nam nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và khai 
thác hiệu quả tiềm năng của KTB.
2. Pháp luật Nhật Bản về Hệ thống việc làm liên tục cho lao 
động cao tuổi trong bối cảnh phát triển kinh tế bạc
2.1. Thực trạng pháp luật về hệ thống việc làm liên tục cho 
lao động cao tuổi trong bối cảnh phát triển KTB

CES được quy định chủ yếu trong ASEEP, theo đó trách nhiệm 
bảo đảm việc làm của người SDLĐ phát sinh khi NLĐ đến tuổi nghỉ 
hưu có nguyện vọng tiếp tục làm việc6. Pháp luật về CES tập trung 
vào ba nội dung: vai trò của CES theo từng nhóm tuổi; các hình thức 
triển khai; và điều kiện làm việc, tiền lương của LĐCT.

Về vai trò của CES, pháp luật Nhật Bản phân chia hai giai 
đoạn nhằm tạo lộ trình chuyển tiếp giữa bảo đảm việc làm bắt 
buộc và mở rộng cơ hội việc làm, đồng thời giúp doanh nghiệp 
thích ứng với chi phí nhân sự và sự thay đổi năng suất theo tuổi.

Một, khi người SDLĐ ấn định tuổi nghỉ hưu dưới 65 tuổi, 
họ phải thực hiện biện pháp bảo đảm việc làm ổn định cho NCT 
đang làm việc đến 65 tuổi7. Trong CES, tính liên tục được thể 
hiện ở việc NLĐ được giữ lại làm việc cho người SDLĐ hiện 
tại hoặc cho doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với người SDLĐ 
cũ trên cơ sở thỏa thuận bảo đảm việc làm8.

Hai, nếu tuổi nghỉ hưu được ấn định từ 65 đến dưới 70 tuổi 
hoặc doanh nghiệp đã áp dụng CES đến 65 tuổi, người SDLĐ 
phải nỗ lực bảo đảm cơ hội việc làm cho người từ 65 đến 70 
tuổi9. Ở giai đoạn này, biện pháp bảo đảm không chỉ giới hạn 
trong quan hệ lao động mà có thể gồm hỗ trợ khởi nghiệp, giao 
kết hợp đồng dịch vụ hoặc tham gia hoạt động cống hiến xã hội. 
Cách tiếp cận này mở rộng khả năng tham gia KTB của NCT 
nhưng chỉ đặt ra nghĩa vụ nỗ lực, khác với nghĩa vụ bắt buộc 
đối với nhóm dưới 65 tuổi.

Quy định đối với nhóm từ 65 đến 70 tuổi phản ánh sự điều 
chỉnh của Nhật Bản trước tình trạng già hóa, thiếu hụt lao động 
và áp lực ASXH, đồng thời tạo khoảng thích ứng cho doanh 
nghiệp thay vì áp đặt ngay một nghĩa vụ tuyệt đối.

Việc mở rộng sang các hình thức ngoài quan hệ lao động tạo 
thêm lựa chọn cho LĐCT10, nhưng cũng làm phát sinh lo ngại 
rằng một số người có thể không còn thuộc phạm vi bảo vệ đầy 
đủ của pháp luật về tiêu chuẩn lao động, an toàn, vệ sinh lao 
động và tiền lương tối thiểu11. Vì vậy, mục tiêu mở rộng cơ hội 

việc làm phải đi kèm cơ chế bảo vệ phù hợp với tính chất của 
từng hình thức làm việc. Kể từ tháng 4 năm 2025, các biện pháp 
chuyển tiếp cho phép doanh nghiệp và công đoàn thỏa thuận 
tiêu chí lựa chọn người tham gia CES đến 65 tuổi hết hiệu lực. 
Theo đó, người SDLĐ phải tiếp tục tuyển dụng tất cả NLĐ có 
nguyện vọng làm việc đến 65 tuổi, qua đó chuyển nghĩa vụ bảo 
đảm việc làm đối với nhóm này thành nghĩa vụ không kèm điều 
kiện sàng lọc.

Về hình thức triển khai, CES gồm tái tuyển dụng (re-
employment) và gia hạn việc làm (employment extension)12. 
Người SDLĐ lựa chọn hình thức phù hợp, nhưng sự phân biệt 
này có ý nghĩa khi xác định hiệu lực của hợp đồng, khả năng 
điều chỉnh tiền lương, công việc và trách nhiệm của các bên.

Một, tái tuyển dụng là việc NLĐ nghỉ hưu khi đạt độ tuổi đã 
ấn định, sau đó được ký hợp đồng mới dưới hình thức toàn thời 
gian, bán thời gian hoặc có thời hạn; hợp đồng thường được gia 
hạn hằng năm13. Do hợp đồng cũ đã chấm dứt, doanh nghiệp có 
điều kiện điều chỉnh nhiệm vụ, thời giờ làm việc và tiền lương 
cho phù hợp với năng suất, sức khỏe của LĐCT. Hình thức này 
giúp kiểm soát chi phí nhân sự nhưng có thể làm giảm thu nhập, 
vị thế và động lực làm việc của NLĐ.

Hai, gia hạn việc làm cho phép NLĐ tiếp tục làm việc theo 
hợp đồng ban đầu mà không phải nghỉ hưu14. Hình thức này bảo 
đảm tính ổn định về địa vị và thu nhập, hạn chế gián đoạn tâm 
lý và giúp doanh nghiệp duy trì nhân lực có kinh nghiệm. Tuy 
nhiên, do khó điều chỉnh chế độ tiền lương và chi phí nhân sự, 
gia hạn việc làm tạo gánh nặng lớn hơn cho người SDLĐ so 
với tái tuyển dụng.

Về điều kiện làm việc và tiền lương, LĐCT được tái tuyển 
dụng thường chuyển từ lao động chính thức sang lao động 
không chính thức. Quan hệ này chịu sự điều chỉnh của pháp 
luật về lao động bán thời gian và lao động có thời hạn. Theo đó, 
người SDLĐ không được thiết lập khác biệt bất hợp lý về tiền 
lương, tiền thưởng và đãi ngộ; trường hợp phạm vi công việc 
tương đương thì không được phân biệt chỉ vì NLĐ không còn 
là lao động chính thức. Trong các trường hợp khác, sự khác biệt 
phải được đánh giá trên cơ sở nội dung công việc, trách nhiệm, 
năng lực, kinh nghiệm và điều kiện làm việc. Án lệ của Tòa án 
Tối cao Nhật Bản đã làm rõ ranh giới giữa các khoản doanh 
nghiệp có thể điều chỉnh và các khoản không được phép loại trừ 
đối với lao động tái tuyển dụng.

Một, trong các vụ Osaka Medical and Pharmaceutical 
University và Metro Commerce, Tòa án cho rằng việc không 
chi trả hoặc chi trả thấp hơn một số khoản như tiền thưởng, 
tiền lương trong thời gian nghỉ ốm và trợ cấp hưu trí cho lao 
động không chính thức không nhất thiết là bất hợp lý, bởi các 
khoản này còn nhằm giữ chân nhân sự chính thức lâu dài15. Sự 
khác biệt có thể được chấp nhận nếu phù hợp với mục đích của 
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khoản chi và cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp.
Hai, trong các vụ kiện đối với Japan Post, Tòa án xác định 

việc loại trừ lao động hợp đồng ổn định khỏi các khoản hỗ trợ 
đời sống như nghỉ ốm có lương, nghỉ theo mùa, trợ cấp gia 
đình hoặc trợ cấp làm việc vào kỳ nghỉ là bất hợp lý. Mục đích 
bảo đảm đời sống và khả năng làm việc liên tục của các khoản 
này áp dụng tương tự cho lao động chính thức và lao động hợp 
đồng16.
2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật về hệ thống việc làm liên 
tục cho lao động cao tuổi

Thứ nhất, về ưu điểm, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện biện 
pháp bảo đảm việc làm đến 70 tuổi đạt 31,9% vào năm 202417, 
cho thấy nhận thức và chính sách nhân sự đối với LĐCT đã 
thay đổi. CES giúp doanh nghiệp giữ lại kinh nghiệm, đồng 
thời điều chỉnh chi phí; 67,4% doanh nghiệp lựa chọn hệ thống 
này để tận dụng khả năng điều chỉnh lương18. Sau khi nghỉ hưu 
ở tuổi 60 và ký hợp đồng mới, lương của NLĐ có thể giảm đáng 
kể do thay đổi nhiệm vụ, trách nhiệm và thời giờ làm việc19. 
Đối với LĐCT, các trung tâm nguồn nhân lực bạc (SHRC)20 
kết nối họ với công việc bán thời gian, tạm thời, phù hợp với 
sức khỏe và nhu cầu. Việc tiếp tục lao động còn giúp duy trì 
sức khỏe, ý nghĩa tinh thần và cảm giác thuộc về xã hội21. Đối 
với xã hội, CES góp phần giảm áp lực ASXH khi NCT tiếp 
tục có thu nhập và đóng góp bảo hiểm. Năm 2023, khoảng 9,1 
triệu người từ 65 tuổi trở lên tham gia thị trường lao động Nhật 
Bản22, cho thấy LĐCT đã trở thành bộ phận đáng kể của lực 
lượng lao động.

Thứ hai, về hạn chế, CES có thể duy trì số lượng lao động 
nhưng không tự bảo đảm chất lượng nhân lực. LĐCT ít tham 
gia đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng liên quan đến công nghệ; 
chỉ 25% NLĐ từ 50 tuổi trở lên cho biết được doanh nghiệp 
tổ chức đào tạo23. Trong hình thức tái tuyển dụng, việc giảm 
lương, nhiệm vụ và trách nhiệm có thể làm suy giảm động lực 
và cảm giác được ghi nhận; 46,1% LĐCT theo cơ chế này bị 
giảm trách nhiệm24. Bên cạnh đó, tỷ lệ tai nạn lao động của 
nhóm trên 60 tuổi cao hơn các nhóm tuổi khác và có xu hướng 
tăng25, đặt ra yêu cầu tăng cường điều kiện an toàn, sức khỏe 
nghề nghiệp. Việc mở rộng việc làm cho LĐCT cũng cần được 
điều tiết để hạn chế cạnh tranh không cần thiết với lao động trẻ 
và bảo đảm phân bổ nguồn nhân lực hợp lý.
3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Vấn đề việc làm cho NCT đã được xác định là nhiệm vụ dài 
hạn trong Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, 
tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược coi NCT là “nguồn lực 
quan trọng”, đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 có ít nhất 50% 
NCT có nhu cầu và khả năng lao động được hỗ trợ việc làm, 
đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp và chuyển đổi nghề nghiệp. 
Pháp luật lao động Việt Nam cũng bước đầu xác định LĐCT là 

nhóm chủ thể đặc thù và thiết lập một số quy định phù hợp với 
sức khỏe, khả năng làm việc của họ.

Thứ nhất, Bộ luật Lao động 2019 xác định LĐCT là người 
tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình luật định26  

và khuyến khích sử dụng họ vào công việc phù hợp với sức 
khỏe27. Việt Nam vì vậy đã thừa nhận khả năng tiếp tục tham 
gia thị trường lao động của NCT. Tuy nhiên, tuổi nghỉ hưu được 
quy định theo lộ trình chung tại Điều 16928, trong khi nhu cầu, 
sức khỏe và đặc điểm nghề nghiệp của LĐCT không đồng nhất; 
pháp luật chưa thiết lập cơ chế bảo đảm việc làm theo từng giai 
đoạn tương tự CES.

Thứ hai, pháp luật bảo vệ LĐCT chủ yếu thông qua cơ chế 
thỏa thuận và bảo đảm an toàn lao động. LĐCT có thể thỏa 
thuận rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời 
gian29, đồng thời được giao kết nhiều lần hợp đồng lao động 
xác định thời hạn30. Các quy định này tạo sự linh hoạt nhưng 
hiệu quả bảo đảm việc làm vẫn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa 
các bên. Người SDLĐ còn phải quan tâm, chăm sóc sức khỏe 
và không được sử dụng LĐCT làm công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm, trừ trường hợp bảo đảm điều kiện an toàn31. Khi 
đang hưởng lương hưu, LĐCT vẫn được hưởng tiền lương và 
các quyền lợi khác theo pháp luật, hợp đồng lao động32. Dù vậy, 
trách nhiệm của doanh nghiệp trong duy trì cơ hội việc làm vẫn 
chưa được xác lập rõ như pháp luật Nhật Bản.

Nhìn chung, pháp luật Việt Nam đã tạo cơ sở bảo vệ và 
khuyến khích LĐCT nhưng chủ yếu dừng ở việc thừa nhận, 
khuyến khích và cho phép các bên thỏa thuận. Từ kinh nghiệm 
CES và thực tiễn thi hành tại Nhật Bản, Việt Nam có thể tham 
khảo ba định hướng sau.

Thứ nhất, Việt Nam có thể nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo 
đảm việc làm cho LĐCT theo từng ngưỡng tuổi. Mặc dù mức 
độ già hóa chưa sâu như Nhật Bản, tốc độ già hóa của Việt Nam 
thuộc nhóm nhanh ở châu Á33, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lao 
động và áp lực ASXH trong trung, dài hạn. Việc còn một bộ phận 
lớn thanh niên không có việc làm và không tham gia đào tạo34 đòi 
hỏi chính sách thận trọng, nhưng không loại trừ nhu cầu chuẩn 
bị sớm cho chuyển đổi cơ cấu dân số. Theo đó, Bộ luật Lao động 
có thể từng bước chuyển từ cơ chế hoàn toàn dựa vào thỏa thuận 
sang quy định nghĩa vụ của người SDLĐ trong việc duy trì hoặc 
hỗ trợ việc làm cho LĐCT có nhu cầu, với phạm vi khác nhau 
theo từng giai đoạn tuổi.

Thứ hai, việc luật hóa nghĩa vụ phải đi kèm lộ trình chuyển 
tiếp để doanh nghiệp thích ứng. Nhật Bản duy trì cơ chế chuyển 
tiếp trong 12 năm trước khi bắt buộc bảo đảm việc làm cho tất 
cả NLĐ có nguyện vọng đến 65 tuổi. Kinh nghiệm này cho 
thấy Việt Nam không nên áp dụng nghĩa vụ mới một cách đột 
ngột mà cần thiết kế khoảng đệm pháp lý, có thể triển khai theo 
ngành, quy mô doanh nghiệp hoặc nhóm nghề, đồng thời hỗ trợ 

9Khoản 1 Điều 10-2 ASEEP 2022
10Japan Press Weekly, “Revised law on elderly employment enacted without workers’ rights protection”, truy cập ngày 20/12/2025 từ [https://
www.japan-press.co.jp/modules/news/index.php?id=12835] ; 11Japan Press Weekly, tlđd
12Yuriko Asada, Oh-Ebashi LPC & Partners(2024) , Overview of the Japanese Mandatory Retirement Age System, truy cập ngày 28/12/2025 
từ [https://www.ohebashi.com/jp/newsletter/202412_ENL_Asada.pdf]; 13Yuriko Asada, Oh-Ebashi LPC & Partners(2024), tlđd, trang 7
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doanh nghiệp tái cấu trúc tiền lương, vị trí việc làm và quản trị 
nhân sự.

Thứ ba, bên cạnh nghĩa vụ của người SDLĐ, Việt Nam có thể 
phát triển thiết chế trung gian tương tự các trung tâm nguồn nhân 
lực bạc. Các trung tâm này có thể kết nối NCT với công việc bán 
thời gian, tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ khởi nghiệp hoặc hoạt động 
xã hội phù hợp với sức khỏe, kinh nghiệm và nguyện vọng. Cơ 
chế trung gian sẽ hỗ trợ quá trình chuyển tiếp từ việc làm chính 
thức sang các hình thức linh hoạt, đồng thời bổ sung cho những 
trường hợp doanh nghiệp không thể tiếp tục bố trí việc làm. Tuy 
nhiên, việc triển khai cần có lộ trình, tiêu chí lựa chọn và cơ chế 
điều tiết để bảo đảm an toàn, thu nhập, quyền lợi của LĐCT và 
hài hòa cơ hội việc làm giữa các nhóm tuổi.
4. Kết luận

Già hóa dân số đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật lao động 
theo hướng vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò của LĐCT trong 
KTB. Kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy CES có thể duy trì việc 
làm, tận dụng kinh nghiệm của NCT và hỗ trợ doanh nghiệp 
điều chỉnh cơ cấu nhân sự, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ giảm 
thu nhập, động lực làm việc, cơ hội đào tạo và an toàn nghề 
nghiệp. Vì vậy, CES chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm nguyên 
tắc đối xử công bằng và cơ chế bảo vệ phù hợp. Trên cơ sở 
đó, Việt Nam có thể nghiên cứu nghĩa vụ bảo đảm việc làm 
theo từng ngưỡng tuổi, thiết lập lộ trình chuyển tiếp cho doanh 
nghiệp và phát triển các trung tâm kết nối việc làm linh hoạt 
cho NCT. Việc tiếp thu cần phù hợp với điều kiện thị trường lao 
động Việt Nam, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa LĐCT, lao động 
trẻ, doanh nghiệp và hệ thống ASXH.
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Tác động của năng lực công nghệ đến đổi mới sáng tạo 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam

 The impact of technological capacity on the innovation 
of SMEs in Vietnam 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này hệ thống hoá các cơ sở lý thuyết và phân tích tác động của năng lực công nghệ đến đổi mới sáng 

tạo, đồng thời xem xét vai trò điều tiết của năng lực tổ chức và ảnh hưởng của năng lực công nghệ đến khả năng cạnh 
tranh cũng như hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Dữ liệu được phân tích 
bằng mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM) dựa trên 425 phản hồi hợp lệ từ khảo sát định 
lượng. Kết quả cho thấy phần lớn các giả thuyết có mối quan hệ tích cực và được hỗ trợ về mặt thực nghiệm, ngoại 
trừ vai trò điều tiết của năng lực tổ chức trong mối quan hệ giữa năng lực cộng nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Từ khoá: đổi mới sáng tạo; hiệu quả kinh doanh; năng lực cạnh tranh; năng lực công nghệ; năng lực tổ chức.
Abtract:

This study concentrates on systematizing theoretical foundations and examining the influence of technological 
capabilities on innovation, while highlighting the moderating effect of organizational capabilities and the impact 
of technological capabilities on the competitiveness and business performance of SMEs in Vietnam. Data were 
analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) based on 425 valid responses collected 
from a quantitative survey. The findings show that the hypothesized relationships are positive and empirically 
supported, except for the moderating of the impact of organizational capability on the technological capability and 
innovation relationship. 

Keywords: innovation; business performance; competitive capability; technological capability; organizational capacity. 

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

để hướng tới tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (SMEs) giữ vai trò mạnh mẽ khi chiếm tới khoảng 
98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, góp vào khoảng 
45% GDP và cung cấp hơn 5 triệu lao động (Tran & Vu, 
2024). Mặc dù nhận thức về chuyển đổi số ngày càng nâng 
cao, việc áp dụng công nghệ số đang còn gặp gian nan ở 
nhiều SMEs tại Việt Nam do họ còn hạn chế về nguồn 
lực, công nghệ lỗi thời và lực lượng lao động không bắt 
kịp với xu thế, từ đó dẫn đến các ý tưởng chuyển đổi số 
không thể nào tiến hành (Minh và cộng sự, 2024). Ngoài 
ra, một yếu tố không thể thiếu trong quá trình tìm đến sự 
thành công trong kinh doanh đó là đổi mới, điều này giúp 
SMEs có thể mở rộng thị trường và phát triển bền vững 

hơn (Ngo, 2023). Tuy nhiên, SMEs tại Việt Nam đang gặp 
nhiều trở ngại trong việc điều chỉnh sản phẩm hoặc dịch 
vụ của họ, đặc biệt, tỷ lệ nghiên cứu và phát triển (R&D) 
của SMEs Việt Nam thấp hơn nhiều so với các quốc gia 
trong khu vực (Walsh và cộng sự, 2023).

Về mặt học thuật, các nghiên cứu trước đây chủ yếu 
tập trung vào doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển, 
trong khi khá ít nghiên cứu về nhóm SMEs tại các quốc 
gia đang phát triển như Việt Nam và thường xem xét 
riêng lẻ mối quan hệ giữa năng lực công nghệ, năng lực 
tổ chức, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và hiệu 
quả kinh doanh. Đồng thời, còn thiếu các nghiên cứu 
phân tích vai trò của những thành phần cụ thể cấu thành 
năng lực tổ chức và cạnh tranh, khiến cơ chế hình thành 
và phát huy năng lực doanh nghiệp chưa được làm rõ.
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Xuất phát từ khoảng trống đó, nghiên cứu này nhằm 
đánh giá tác động của năng lực công nghệ tới khả năng 
đổi mới sáng tạo của SMEs tại Việt Nam, đồng thời xem 
xét vai trò của năng lực tổ chức, năng lực cạnh tranh và 
hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ bổ 
sung bằng chứng thực nghiệm lý thuyết về quan điểm 
dựa trên nguồn lực (RBV) và năng lực động (DCT). 
Đồng thời đề xuất các hàm ý quản trị nhằm hỗ trợ SMEs 
tại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện 
hiệu quả kinh doanh.
2. Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết

Công nghệ là tập hợp các hệ thống kỹ thuật số như IoT, 
dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, cho phép 
kết nối con người và thiết bị cũng như hỗ trợ thu thập dữ 
liệu, phân tích dữ liệu và ra quyết định (Nagy và cộng sự, 
2018). Ngoài công nghệ, các doanh nghiệp phải có năng 
lực công nghệ để duy trì sự đổi mới trong hoạt động kinh 
doanh (Khin & Ho, 2019). Vì thế, năng lực công nghệ được 
hiểu là khả năng tự làm chủ kỹ thuật số, mở rộng và khai 
thác công nghệ sẵn có của doanh nghiệp để phù hợp với 
nhu cầu của thị trường (Salisu & Bakar, 2020). 

Năng lực tổ chức là doanh nghiệp biết cách khai thác 
nguồn lực sẵn có (tài chính, thiết bị công nghệ kỹ thuật, 
kiến thức và nhân lực), cũng như có khả năng quản trị, 
điều phối cũng như đổi mới nhằm năng cao hiệu quả 
chiến lược (Lubis, 2022). Ngoài ra, năng lực tổ chức có 
bốn thành phần quan trọng: định hướng lãnh đạo (LO), 
nguồn nhân lực (HM), năng lực tài chính (FC) và năng 
lực quản lý (MC) Cụ thể, LO thể hiện tầm nhìn và khả 
năng thích ứng, đổi mới của người lãnh đạo trong môi 
trường kinh doanh đầy biến động, họ phải biết cách đổi 
mới (Sawaean & Ali, 2020). HM là chất lượng nguồn 
nhân lực với kiến thức, sáng tạo và năng lực đóng góp 
cho doanh nghiệp (Papa và cộng sự, 2020). FC là khả 
năng là quản lý hay sử dụng nguồn vốn phù hợp nhằm 
ổn định tài chính (Xiao và cộng sự, 2022). MC là năng 
lực lập kế hoạch và triển khai nguồn lực để đạt mục tiêu 
chiến lược của doanh nghiệp (Ufua và cộng sự, 2020).

Đổi mới sáng tạo là một quá trình linh hoạt, ngẫu 
hứng và nảy ra ý tưởng mới nào đó độc đáo và mang lại 
giá trị của cá nhân hay tổ chức cho doanh nghiệp (Bahoo 
và cộng sự, 2023). Đổi mới sáng tạo có hai đặc điểm 
cụ thể, đó là đổi mới tổ chức giúp đưa ra phương pháp 
mới và tái cơ cấu lại cho hoạt động kinh doanh, ngoài ra 
còn có đổi mới công nghệ, có nghĩa là cải tiến lại thiết 
bị khoa học kỹ thuật và áp dụng các xu hướng mới cho 
công nghệ (Chen và cộng sự, 2021). 

Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng của doanh 

nghiệp trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả kinh tế 
vượt trội so với các đối thủ (Dvoulety & Blazkova, 2019). 
Năng lực cạnh tranh có ba yếu tố cốt lõi: giá cả (PC), 
danh tiếng (RP) và chất lượng sản phẩm (PQ) (Grześ-
Bukłaho, 2016; Hou và cộng sự, 2024; Munandar và 
cộng sự, 2025). PC thể hiện qua việc doanh nghiệp phải 
biết đưa ra chiến lược giá cả phù hợp so với xu hướng 
của thị trường để kích thích và thu hút sự lựa chọn của 
khách hàng (Zhang và cộng sự, 2024; Devie và cộng 
sự, 2025). RP là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì lợi 
thế cạnh tranh vì sự trung thực, đáng tin cậy và trách 
nhiệm xã hội sẽ xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh 
mẽ (Sarjana & Khayati, 2017). PQ là yếu tố then chốt 
trong hiệu quả kinh doanh, vì nó ảnh hưởng đến hình 
ảnh thương hiệu, niềm tin và sự hài lòng của khách hàng 
(Diputra & Yasa, 2021).

Hiệu quả kinh doanh được thể hiện qua năng lực quản lý, 
tối ưu nguồn lực bên trong cũng như được đo lường qua chi 
phí sản xuất đầu vào (AI Taweel & AI-Hawary, 2021). Hơn 
nữa, hiệu quả kinh doanh được hiểu thêm là doanh nghiệp 
quản lý rủi ro và khó khăn một cách hiệu quả (Makkawi, 
2021) hay là sử dụng chi phí sản xuất thấp nhưng thu lại lợi 
nhuận cao hơn (Derouiche và cộng sự, 2020). 
2.2. Lý thuyết nền tảng liên quan
2.2.1. Lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV)

Lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) do 
Barney (1991) phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh 
nghiệp được hình thành từ khả năng sở hữu và khai thác 
hiệu quả các nguồn lực cùng năng lực nội tại. Một nguồn 
lực chỉ có thể mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững khi 
đáp ứng các đặc tính như giá trị, tính khan hiếm, khó 
bắt chước và có thay thế. Theo lý thuyết này, doanh 
nghiệp sở hữu nguồn lực và năng lực tổ chức không chỉ 
giúp khai thác hiệu quả các cơ hội từ môi trường kinh 
doanh mà còn hỗ trợ ứng phó với áp lực lực cạnh tranh 
và khắc phục những hạn chế trong quản lý và ra quyết 
định (Hassan và cộng sự, 2014). Khin và Ho (2019) đã 
phát triển RBV để giải thích rằng định hướng công nghệ 
theo xu hướng số mới là nguồn lực quan trọng để giúp 
doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, đổi 
mới sáng tạo đóng vai trò thiết yếu trong việc cải thiện 
hoạt động kinh doanh, trong khi việc nâng cao tổ chức 
góp phần duy trì các hoạt động đổi mới một cách bền 
vững (Sipos và cộng sự, 2025). 
2.2.2. Lý thuyết năng lực động (DCT)

Lý thuyết năng lực động (DCT) của Teece và cộng 
sự (1997) cho rằng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 
không chỉ xuất phát từ việc sở hữu nguồn lực mà còn phụ 
thuộc vào khả năng tích hợp, phát triển và tái cấu hình các 
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nguồn lực để thích ứng với môi trường kinh doanh biến 
động. DCT là cơ sở để giải thích khả năng tổ chức được 
hình thành qua quá trình phát triển và tích luỹ liên tục, 
điều này sẽ giúp doanh nghiệp khởi xướng và triển khai 
các ý tưởng đổi mới trong hoạt động kinh doanh (Haile 
& Tuzuner, 2022; Hoang và cộng sự, 2024). Theo DCT, 
doanh nghiệp biết cách khai thác tri thức từ nhiều nguồn 
công nghệ khác nhau sẽ giúp nâng cao khả năng kỹ thuật 
số, từ đó giúp doanh nghiệp thích ứng tốt với môi trường 
kinh doanh (Liu và cộng sự, 2024). 
2.3. Đề xuất giả thuyết và mô hình nghiên cứu

H1: Năng lực tổ chức tác động tích cực đến năng lực 
công nghệ.

H2: Năng lực tổ chức tác động tích cực đến đổi mới 
sáng tạo.

H3: Năng lực công nghệ tác động tích cực đến đổi 
mới sáng tạo.

H4: Năng lực tổ chức tác động tích cực đến năng lực 
cạnh tranh.

H5: Năng lực tổ chức điều tiết mối quan hệ năng lực 
cộng nghệ và đổi mới sáng tạo.

H6: Đổi mới sáng tạo tác động tích cực đến năng lực 
cạnh tranh.

H7: Năng lực công nghệ tác động tích cực đến năng 
lực cạnh tranh

H8: Năng lực cạnh tranh tác động tích cực đến hiệu 
quả kinh doanh.

H9: Đổi mới sáng tạo tác động tích cực đến hiệu quả 
kinh doanh.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng thiết kế nghiên cứu định 

lượng để đánh giá tác động của năng lực công nghệ đến 

đổi mới sáng tạo của SMEs tại Việt Nam. Cuộc khảo sát 
được tiến hành từ tháng 02/2026 đến tháng 03/2026 và 
đã thu được 425 phản hồi hợp lệ thông qua phương pháp 
lấy mẫu kết hợp thuận tiện và chọn lọc có chủ đích để 
nâng cao khả năng tiếp cận mẫu. 

Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp mô hình 
cấu trúc bình phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM) 
với sự hỗ trợ từ phần mềm SmartPLS 4.0. Mô hình đo 
lường được áp dụng bằng phương pháp hai giai đoạn, 
giai đoạn một đánh giá cấu trúc bậc một thông qua độ tin 
cậy nội bộ và giá trị thang đo bao gồm Cronbach’s Alpha 
(α), giá trị hội tụ (AVE) và giá trị phân biệt. Giai đoạn 
hai sử dụng điểm số biến tiềm ẩn để đánh giá các cấu 
trúc bậc hai (OC và CC). Mô hình cấu trúc được kiểm 
định bằng phương pháp bootstrapping nhằm xác định ý 
nghĩa thống kê của các giả thuyết.
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kiểm định mô hình đo lường

Kết quả đánh giá độ tin cậy của mô hình đo lường của 
các biến bậc một tại Bảng 1 cho thấy các biến tiềm ẩn 
đều có giá trị Cronbach’s Alpha dao động từ 0.741 đến 
1.000 đều vượt ngưỡng 0.7, cho thấy tính nhất quán nội 
tại cao. Đối với giá trị hội tụ, các giá trị AVE đều vượt qua 
ngưỡng 0.5, phản ánh sự hội tụ mạnh mẽ của mô hình. 



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 59

Số tháng 07/2026

4.2. Mô hình cấu trúc
Tại Bảng 3, việc kiểm định giả thuyết xác nhận hầu hết 

các mối quan hệ được đề xuất với giá trị p<0.05, cho thấy 
ý nghĩa thống kê mạnh mẽ. Ngoại trừ H5 bị bác bỏ thì giả 
thuyết từ H1 đến H9 đều được chấp nhận và tương đồng 
với các nghiên cứu trước đây của Ahn và cộng sự (2022), 
Chen và cộng sự (2020), Haile & Tuzuner (2022), Tj và 
cộng sự (2025). 

Kết quả kiểm định giá trị phân biệt với chỉ số HTMT, 
tại Bảng 2 cho thấy tất cả các các giá trị đều đáp ứng tiêu 
chí dưới ngưỡng 0.90, tỉ số ghi nhận cao nhất giữa hai 
biến bậc hai CC và OC là 0.834 nhưng vẫn nằm trong 
ngưỡng khuyến nghị, xác nhận rằng các biến trong mô 
hình đã đáp ứng giá trị hợp lệ phân biệt thích hợp.

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng về tác động của 

năng lực công nghệ, năng lực tổ chức tới đổi mới sáng 
tạo đồng thời góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh 
và hiệu quả kinh doanh của SMEs tại Việt Nam, nhưng 
năng lực tổ chức không đóng vai trò điều tiết cho mối 
quan hệ giữa năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Từ đó, rút ra hàm ý quản trị, SMEs cần chú trọng nâng 
cao năng lực tổ chức và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh 
các hoạt động đổi mới sáng tạo thường xuyên để duy 
trì lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Doanh 
nghiệp cần cải thiện tư duy về khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, coi đó là nền tảng để phát triển, đồng thời 
biết cách ứng dụng khoa học và công nghệ một cách 
toàn diện, tích hợp vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Doanh nghiệp cần tìm cách mở rộng đầu tư vào công 
nghệ, đồng thời liên tục tạo điều kiện, chiến dịch hệ 
thống hóa việc nâng cao và phát triển kỹ năng khoa học 
kỹ thuật của lực lượng lao động. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp phải lên chiến lược hợp tác với các trường đại 
học hay trung tâm nghiên cứu trong các hoạt động ứng 
dụng công nghệ để góp phần mang lại hiệu quả kinh 
doanh vượt trội. Hơn nữa, sự hỗ trợ của chính phủ sẽ là 
điều kiện tiên quyết để SMEs tại Việt Nam có nhiều cơ 
hội phát triển hơn. Chính phủ cần ban hành các chính 
sách hỗ trợ tài chính, cơ sở hạ tầng công nghệ và các 
hoạt động đổi mới sáng tạo, cũng như xây dựng đội ngũ 
chuyên gia tư vấn để hỗ trợ SMEs, giúp họ kết nối với 
các nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
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Mức độ chấp nhận ứng dụng trí tuệ nhân tạo
 tạo sinh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: 

Đề xuất mô hình nghiên cứu tích hợp TOE - UTAUT
Acceptance of Generative AI Applications in Small and 

Medium-Sized Enterprises in Vietnam: An Integrated 
TOE - UTAUT Research Model
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TS.Đào Anh Tuấn1

1Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh. Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Tóm tắt: 
Bài báo đề xuất mô hình nghiên cứu tích hợp khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường TOE (Technology-

Organization - Environment), lý thuyết UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) và lớp biến 
niềm tin - rủi ro - quản trị nhằm giải thích mức độ chấp nhận ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) 
trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở Việt Nam. Mô hình bao gồm các nhân tố công nghệ, tổ chức, môi trường 
và các nhân tố đặc thù của Generative AI như niềm tin vào đầu ra AI, rủi ro cảm nhận, lo ngại đạo đức/minh bạch 
và năng lực quản trị AI. 

Từ khóa: Generative AI;chấp nhận công nghệ;quản trị AI.
Abstract: 

This paper proposes an integrated research model combining the Technology-Organization - Environment (TOE) 
framework, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), and a trust - risk - governance 
layer to explain the acceptance of Generative AI among small and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam. 
The model includes technological, organizational, and environmental factors, as well as Generative-AI-specific 
factors such as trust in AI outputs, perceived risk, ethical/transparency concerns, and AI governance capability.

Keywords: Generative AI; technology acceptance; AI governance.

1. Giới thiệu
Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) với khả năng 

tạo văn bản, hình ảnh, mã lệnh, dữ liệu tổng hợp và phản 
hồi theo ngôn ngữ tự nhiên, đang mở ra một làn sóng đổi 
mới trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khác với 
nhiều hệ thống AI phân tích truyền thống, Generative 
AI có giao diện sử dụng đơn giản, chi phí thử nghiệm 
thấp và có thể áp dụng nhanh trong marketing, bán hàng, 
chăm sóc khách hàng, soạn thảo báo cáo, lập kế hoạch 
và hỗ trợ ra quyết định. Đối với SMEs, đây là một cơ hội 
dễ tiếp cận vì nhiều tác vụ tri thức trước đây cần nhân sự 
chuyên môn cao nhưng giờ đây có thể được hỗ trợ bởi 
các công cụ AI.

Tuy nhiên, lợi ích tiềm năng không đồng nghĩa với 
chấp nhận bền vững. Generative AI có thể tạo thông tin 
sai lệch, nội dung khó kiểm chứng, rủi ro lộ dữ liệu, 
tranh chấp sở hữu trí tuệ, thiên lệch thuật toán và sự phụ 
thuộc quá mức vào khuyến nghị của máy. SMEs thường 
thiếu nhân sự công nghệ, quy trình dữ liệu và nguồn lực 
quản trị để kiểm soát những rủi ro này. Vì vậy, câu hỏi 
quan trọng không chỉ là doanh nghiệp có biết hoặc dùng 
thử Generative AI hay không mà là điều kiện nào khiến 
họ sẵn sàng đầu tư, thiết lập quy trình và đưa công nghệ 
vào hoạt động có trách nhiệm.

Ở Việt Nam, nhóm SMEs chiếm tỷ trọng lớn trong 
toàn bộ cơ cấu doanh nghiệp, tạo việc làm đáng kể 
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nhưng thường đối mặt với hạn chế về vốn, dữ liệu, kỹ 
năng số và năng lực quản trị. Đồng thời, Việt Nam đang 
thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái trí tuệ 
nhân tạo thông qua các định hướng chính sách quốc gia. 
Do đó, nghiên cứu về chấp nhận Generative AI trong 
SMEs giúp làm rõ rào cản, động lực và điều kiện hỗ trợ 
để doanh nghiệp chuyển từ sử dụng tự phát sang triển 
khai có tổ chức.

Các mô hình như TAM, UTAUT và TOE đã được 
dùng rộng rãi trong nghiên cứu đổi mới công nghệ, 
nhưng Generative AI đòi hỏi mở rộng các mô hình này. 
UTAUT giải thích nhận thức về hiệu quả, nỗ lực và điều 
kiện hỗ trợ; TOE làm rõ bối cảnh công nghệ, tổ chức và 
môi trường; còn lớp biến niềm tin, rủi ro và quản trị phản 
ánh đặc thù của AI tạo sinh. Bài viết này xây dựng mô 
hình tích hợp nhằm giải thích ý định chấp nhận và mức 
độ sử dụng Generative AI trong SMEs Việt Nam.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Generative AI trong SMEs

Generative AI là nhóm công nghệ sử dụng mô hình 
học máy, đặc biệt là mô hình nền tảng và mô hình ngôn 
ngữ lớn, để tạo nội dung hoặc phản hồi mới dựa trên dữ 
liệu huấn luyện và đầu vào của người dùng. Trong doanh 
nghiệp, Generative AI không chỉ là công cụ tự động hóa 
mà còn là giao diện tri thức giúp nhân viên tương tác với 
thông tin, tài liệu và quy trình làm việc. Với SMEs, ứng 
dụng phổ biến có thể gồm viết nội dung quảng cáo, tóm 
tắt tài liệu, thiết kế kịch bản bán hàng, chatbot, phân tích 
phản hồi khách hàng, hỗ trợ lập kế hoạch và tạo mã lệnh 
đơn giản.

Việc áp dụng hiệu quả đòi hỏi nhiều điều kiện hơn là 
quyền truy cập vào công cụ. Doanh nghiệp cần xác định 
trường hợp sử dụng phù hợp, đào tạo nhân viên, kiểm 
soát dữ liệu đầu vào, kiểm chứng đầu ra và xác lập trách 
nhiệm của con người trong các quyết định có hỗ trợ bởi 
AI. Nếu thiếu những điều kiện này, Generative AI dễ 
dừng lại ở mức thử nghiệm cá nhân, không tạo ra thay 
đổi năng suất ở cấp tổ chức.
2.2. UTAUT và TOE

UTAUT của Venkatesh và cộng sự (2003) cho rằng 
ý định sử dụng công nghệ chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng 
hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội và điều kiện 
hỗ trợ. Trong bối cảnh Generative AI, kỳ vọng hiệu quả 
phản ánh niềm tin rằng công nghệ giúp tăng năng suất, 
cải thiện chất lượng công việc và nâng cao tốc độ phản 

hồi. Kỳ vọng nỗ lực thể hiện mức độ công nghệ dễ học, 
dễ sử dụng và có thể tích hợp vào công việc hằng ngày. 
Điều kiện hỗ trợ liên quan đến hạ tầng, đào tạo, hỗ trợ kỹ 
thuật và chính sách nội bộ.

Tuy nhiên, với SMEs, chấp nhận Generative AI 
không chỉ là quyết định của cá nhân người dùng. Nó còn 
chịu ảnh hưởng bởi nguồn lực, dữ liệu, văn hóa đổi mới, 
nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và môi trường chính 
sách. Vì vậy, UTAUT cần được kết hợp với khung TOE 
của Tornatzky và Fleischer (1990), theo đó đổi mới công 
nghệ trong doanh nghiệp phụ thuộc vào ba bối cảnh: 
công nghệ, tổ chức và môi trường. TOE phù hợp với 
nghiên cứu này vì cho phép phân tích đồng thời lợi ích 
công nghệ, năng lực nội bộ và áp lực/hỗ trợ bên ngoài.
2.3. Niềm tin, rủi ro và quản trị AI

Generative AI đòi hỏi xem xét sâu hơn về niềm tin và 
rủi ro. Niềm tin vào AI không nên được hiểu là tin tưởng 
tuyệt đối, mà là niềm tin có điều kiện dựa trên khả năng 
kiểm chứng, hiểu biết của người dùng và cơ chế giám 
sát. Rủi ro cảm nhận bao gồm sai lệch thông tin, đầu ra 
không chính xác, rò rỉ dữ liệu, vi phạm bản quyền, tổn 
hại uy tín, phụ thuộc nhà cung cấp và trách nhiệm pháp 
lý. Những rủi ro này có thể làm giảm ý định chấp nhận 
ngay cả khi doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích rõ ràng.

Năng lực quản trị AI vì thế trở thành biến trung tâm. 
Với SMEs, quản trị AI không nhất thiết là hệ thống phức 
tạp, mà có thể bắt đầu bằng quy định đơn giản: không 
nhập dữ liệu nhạy cảm vào công cụ công cộng; phân loại 
trường hợp sử dụng theo mức độ rủi ro; kiểm chứng nội 
dung trước khi gửi cho khách hàng; đánh dấu nội dung 
có hỗ trợ bởi AI; và phân công người chịu trách nhiệm 
phê duyệt các use case quan trọng. Cơ chế quản trị phù 
hợp có thể làm giảm rủi ro cảm nhận và tăng niềm tin 
vào việc triển khai.
3. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết

Bài viết đề xuất mức độ chấp nhận Generative AI 
theo hai lớp: ý định chấp nhận và mức độ sử dụng thực 
tế. Ý định chấp nhận phản ánh sự sẵn sàng thử nghiệm, 
đầu tư và đưa Generative AI vào quy trình. Mức độ sử 
dụng thực tế phản ánh tần suất sử dụng, phạm vi phòng 
ban và mức độ tích hợp vào hoạt động. Cách phân biệt 
này quan trọng vì một doanh nghiệp có thể đã dùng công 
cụ AI công cộng cho vài tác vụ đơn giản nhưng chưa có 
chính sách, dữ liệu, quy trình và đo lường để được xem 
là chấp nhận ở cấp tổ chức.
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Nhóm nhân tố công nghệ gồm kỳ vọng hiệu quả, kỳ 
vọng nỗ lực, tính tương thích, khả năng thử nghiệm và 
chi phí cảm nhận. Kỳ vọng hiệu quả càng cao thì doanh 
nghiệp càng có động lực chấp nhận vì SMEs thường ưu 
tiên công nghệ tạo tác động nhanh đến năng suất và chi 
phí. Kỳ vọng nỗ lực giúp giảm rào cản ban đầu. Tính 
tương thích với quy trình và hệ thống hiện có làm tăng 
khả năng tích hợp. Khả năng thử nghiệm với quy mô nhỏ 
giúp doanh nghiệp học hỏi trước khi mở rộng. Ngược 
lại, chi phí cảm nhận, bao gồm chi phí phần mềm, đào 
tạo, tích hợp, bảo mật và thay đổi quy trình, có thể làm 
giảm ý định chấp nhận. Do đó, các giải thuyết đề xuất từ 
H1 đến H5 dự đoán rằng kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ 
lực, tính tương thích và khả năng thử nghiệm tác động 
tích cực đến ý định chấp nhận, trong khi chi phí cảm 
nhận tác động tiêu cực.

Nhóm nhân tố tổ chức gồm hỗ trợ lãnh đạo, năng lực số, 
hiểu biết AI của nhân viên, sẵn sàng dữ liệu và định hướng 
đổi mới. Trong SMEs, lãnh đạo thường trực tiếp quyết định 
đầu tư công nghệ, nên sự ủng hộ của lãnh đạo có thể tạo 
nguồn lực và khuyến khích thử nghiệm. Năng lực số giúp 
doanh nghiệp lựa chọn use case phù hợp, tích hợp công cụ 
và đo lường kết quả. Hiểu biết AI của nhân viên giúp giảm 
sai sót khi sử dụng dữ liệu và kiểm chứng đầu ra. Sẵn sàng 
dữ liệu quyết định khả năng dùng AI cho các tác vụ gắn với 
thông tin nội bộ. Định hướng đổi mới phản ánh văn hóa học 
hỏi và chấp nhận thay đổi. Vì vậy, nhóm giả thuyết từ H6 
đến H10 dự đoán các yếu tố tổ chức này có tác động tích 
cực đến ý định chấp nhận Generative AI.

Nhóm nhân tố môi trường gồm áp lực cạnh tranh, 
hỗ trợ của Chính phủ, hỗ trợ từ nhà cung cấp công nghệ 
và nhận thức tuân thủ. Khi đối thủ hoặc khách hàng kỳ 
vọng tốc độ, cá nhân hóa và chi phí thấp hơn, SMEs có 
thể xem Generative AI là công cụ cần thiết để duy trì 
năng lực cạnh tranh. Chính sách đào tạo, tư vấn và hỗ trợ 
chuyển đổi số có thể làm giảm rào cản nhận thức và chi 
phí học hỏi. Nhà cung cấp công nghệ đóng vai trò nguồn 
lực bên ngoài, đặc biệt khi SMEs thiếu chuyên môn nội 
bộ. Nhận thức tuân thủ về dữ liệu, sở hữu trí tuệ và trách 
nhiệm giải trình có thể thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng 
năng lực quản trị AI. Nhóm giả thuyết từ H11 đến H13 
dự đoán áp lực cạnh tranh, hỗ trợ Chính phủ và hỗ trợ 
nhà cung cấp tác động tích cực đến ý định chấp nhận; 
H14 dự đoán nhận thức tuân thủ tác động tích cực đến 
năng lực quản trị AI.

Nhóm niềm tin - rủi ro - quản trị bao gồm niềm tin 
vào Generative AI, rủi ro cảm nhận, lo ngại đạo đức/
minh bạch và năng lực quản trị AI. Niềm tin vào đầu ra 
AI làm tăng ý định chấp nhận khi doanh nghiệp tin rằng 
kết quả hữu ích và có thể kiểm chứng. Rủi ro cảm nhận 
làm giảm ý định vì doanh nghiệp lo ngại sai lệch, rò rỉ 
dữ liệu, thiệt hại uy tín hoặc trách nhiệm pháp lý. Lo 
ngại đạo đức và minh bạch có thể làm tăng rủi ro cảm 
nhận. Năng lực quản trị AI vừa có thể tác động trực tiếp 
tích cực đến ý định chấp nhận, vừa làm suy yếu tác động 
tiêu cực của rủi ro. Cuối cùng, ý định chấp nhận được 
kỳ vọng dẫn đến mức độ sử dụng thực tế. Thiết kế nhóm 
giả thuyết từ H15 đến H20 dự đoán: niềm tin tác động 
tích cực đến ý định; rủi ro cảm nhận tác động tiêu cực; lo 
ngại đạo đức/minh bạch làm tăng rủi ro; quản trị AI tác 
động tích cực và điều tiết quan hệ rủi ro - ý định; ý định 
chấp nhận tác động tích cực đến sử dụng thực tế.
4. Phương pháp nghiên cứu đề xuất

Do Generative AI là chủ đề mới và biểu hiện khác 
nhau giữa ngành nghề, nghiên cứu nên sử dụng thiết kế 
hỗn hợp tuần tự khám phá. Giai đoạn định tính nhằm 
hiệu chỉnh mô hình, xác định ngôn ngữ phù hợp với 
SMEs Việt Nam và phát hiện các biến đặc thù chưa được 
phản ánh đầy đủ trong lý thuyết. Có thể thực hiện 10 đến 
15 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với chủ doanh nghiệp, 
giám đốc vận hành, quản lý marketing, quản lý công 
nghệ, chuyên gia tư vấn và đại diện nhà cung cấp giải 
pháp AI. Nội dung phỏng vấn tập trung vào use case, lợi 
ích kỳ vọng, rào cản, lo ngại rủi ro, quy định nội bộ và 
ảnh hưởng của khách hàng, đối thủ, chính sách hoặc nhà 
cung cấp.

Giai đoạn định lượng sử dụng bảng hỏi cấu trúc với 
thang Likert 5 điểm. Đối tượng trả lời là chủ doanh 
nghiệp, thành viên ban lãnh đạo, quản lý cấp trung hoặc 
nhân sự có ảnh hưởng đến quyết định công nghệ. Mẫu 
nên bao gồm SMEs tại các trung tâm kinh tế và địa 
phương có hoạt động chuyển đổi số. Các ngành khảo sát 
có thể gồm bán lẻ, thương mại điện tử, dịch vụ chuyên 
môn, sản xuất, logistics, giáo dục, du lịch, marketing và 
công nghệ thông tin.

Cỡ mẫu tối thiểu nên đạt 350 đến 400 quan sát hợp 
lệ nếu sử dụng PLS - SEM; nếu kiểm định đa nhóm theo 
ngành, quy mô hoặc mức độ trưởng thành số, cỡ mẫu 
nên lớn hơn. Trước khảo sát chính thức, cần khảo sát thử 
30 đến 50 quan sát để kiểm tra độ rõ ràng, thời gian trả 



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 63

Số tháng 07/2026

xem như một công cụ phần mềm thông thường. Do khả 
năng tạo nội dung mới và những rủi ro liên quan đến dữ 
liệu, sai lệch, minh bạch và trách nhiệm, việc chấp nhận 
Generative AI đòi hỏi đồng thời nhận thức về giá trị, 
năng lực tổ chức và năng lực quản trị rủi ro. Nghiên cứu 
tiếp theo sẽ thực hiện phỏng vấn khám phá, kiểm định 
mô hình bằng PLS - SEM hoặc CB - SEM, so sánh giữa 
ngành nghề và nghiên cứu theo chiều dọc để quan sát 
quá trình chuyển từ dùng thử sang tích hợp Generative 
AI trong các hoạt động của SMEs
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lời và độ tin cậy sơ bộ. Thang đo có thể điều chỉnh từ 
UTAUT, TOE, lý thuyết rủi ro cảm nhận và các khung 
quản trị AI. Quy trình phân tích gồm làm sạch dữ liệu, 
kiểm tra độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, đa 
cộng tuyến và mô hình cấu trúc. Nghiên cứu cũng nên 
kiểm định vai trò trung gian của ý định chấp nhận và vai 
trò điều tiết của năng lực quản trị AI trong quan hệ giữa 
rủi ro cảm nhận và ý định chấp nhận. Để hạn chế sai lệch 
phương pháp chung, bảng hỏi cần bảo đảm ẩn danh, tách 
nhóm câu hỏi và dùng ngôn ngữ trung tính.
5. Thảo luận và hàm ý

Mô hình đề xuất cho thấy mức độ chấp nhận 
Generative AI trong SMEs không phải là quyết định 
thuần túy kỹ thuật. Một doanh nghiệp có thể đánh giá 
công nghệ là hữu ích và dễ dùng nhưng vẫn trì hoãn triển 
khai nếu thiếu dữ liệu, thiếu kỹ năng, thiếu niềm tin hoặc 
lo ngại rủi ro pháp lý. Ngược lại, doanh nghiệp có thể 
chuyển nhanh từ thử nghiệm sang tích hợp nếu lãnh đạo 
cam kết, nhân viên có hiểu biết AI, nhà cung cấp hỗ trợ 
tốt và áp lực cạnh tranh đủ lớn.

Về quản trị, SMEs nên bắt đầu bằng các use case rủi 
ro thấp và giá trị rõ ràng. Tuy nhiên, ngay cả ở giai đoạn 
thử nghiệm, doanh nghiệp cũng cần quy định tối thiểu 
về dữ liệu, kiểm chứng đầu ra và trách nhiệm phê duyệt. 
Đào tạo nhân viên không nên chỉ tập trung vào kỹ thuật 
viết prompt, mà cần bao gồm nhận diện sai lệch, bảo 
mật dữ liệu, kiểm chứng nguồn và sử dụng AI có trách 
nhiệm. Lãnh đạo cần đo lường hiệu quả bằng các chỉ số.

Đối với nhà cung cấp công nghệ, SMEs cần các 
gói giải pháp dễ triển khai nhưng có hướng dẫn quản 
trị, minh bạch về xử lý dữ liệu, giới hạn mô hình, bảo 
mật và tích hợp. Đối với nhà hoạch định chính sách, 
chương trình chuyển đổi số nên bổ sung module riêng 
về Generative AI, gồm use case theo ngành, kiểm chứng 
đầu ra và quản trị rủi ro.
6. Kết luận

Bài báo đã đề xuất mô hình tích hợp TOE - UTAUT 
với các biến niềm tin - rủi ro - quản trị nhằm giải thích 
mức độ chấp nhận Generative AI trong SMEs Việt Nam. 
Mô hình nhấn mạnh rằng Generative AI không nên được 
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TÓM TẮT: 
Bài báo phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Tân Sơn Nhất) và 

đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của hành khách thông qua phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp kết hợp so 
sánh đối chuẩn với ba sân bay hàng đầu châu Á: Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc) và Suvarnabhumi (Thái 
Lan). Kết quả cho thấy Tân Sơn Nhất đang đối mặt với nghịch lý giữa tăng trưởng lưu lượng và trì trệ chất lượng 
dịch vụ, được biểu hiện qua ba khoảng cách chính về hạ tầng và tự động hóa, nhân lực và văn hóa dịch vụ, hệ thống 
đo lường và cải tiến liên tục. Từ các nguyên tắc cốt lõi đúc kết từ kinh nghiệm quốc tế, bài báo đề xuất năm nhóm 
giải pháp ưu tiên theo lộ trình 2026–2030, hướng đến mục tiêu đạt 4 sao Skytrax và có tên trong danh sách giải 
thưởng ASQ của ACI World khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Từ khóa: chất lượng dịch vụ sân bay, sự hài lòng hành khách, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ACI ASQ, Skytrax
ABSTRACT:

This paper examines service quality conditions at Tan Son Nhat International Airport (TSN) and proposes 
solutions to improve passenger satisfaction through secondary data analysis and benchmarking against three leading 
Asian airports: Changi (Singapore), Incheon (South Korea), and Suvarnabhumi (Thailand). Findings reveal that 
TSN faces a paradox between rapid traffic growth and stagnant service quality, manifested across three core gaps: 
infrastructure and automation, human resources and service culture, and measurement and continuous improvement 
systems. Drawing on four principles distilled from international best practices, the paper proposes five priority 
solution clusters with an implementation roadmap for 2026–2030, targeting a Skytrax 4-star rating and recognition 
in the ACI World ASQ Awards for the Asia-Pacific region.

Keywords: airport service quality, passenger satisfaction, Tan Son Nhat International Airport, ACI ASQ, Skytrax

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất lượng dịch vụ cảng hàng không ngày càng được 

nhận diện là nhân tố cạnh tranh chiến lược, không chỉ 
ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách mà còn tác 
động đến năng lực thu hút đường bay quốc tế và hình 
ảnh điểm đến du lịch quốc gia (Prayag & cs., 2022). 
Tại Việt Nam, cảng hành không quốc tế Tân Sơn Nhất 

(Tân Sơn Nhất) là sân bay bận rộn nhất cả nước và lớn 
thứ tư Đông Nam Á, với lưu lượng hành khách liên tục 
tăng trưởng mạnh, đạt 42,4 triệu lượt năm 2025 (SGGP, 
2026), tuy nhiên Tân Sơn Nhất chỉ xếp hạng 3 sao 
(Skytrax) và không có tên trong dánh sách giải thưởng 
ASQ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2023 và 
2024 (ACI World, 2024). Thực trạng chất lượng dịch vụ 
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tại Sơn Nhất đang ở mức độ nào so với chuẩn mực quốc 
tế? Và những giải pháp ưu tiên nào cần được triển khai 
để nâng cao sự hài lòng của hành khách?
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
VÀ SỰ HÀI LÒNG 
2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ cảng hàng không

Chất lượng dịch vụ được Parasuraman, Zeithaml và 
Berry (1988) định nghĩa là sự đánh giá toàn diện của khách 
hàng về mức độ vượt trội của một dịch vụ so với kỳ vọng, 
đo lường qua thang đo SERVQUAL với năm thành phần: 
Tin cậy, Đáp ứng, Đảm bảo, Đồng cảm và Phương tiện 
hữu hình. Fodness và Murray (2007) phát triển thang đo 
AIRQUAL gồm bốn nhân tố đặc thù cho sân bay: tiện ích, 
môi trường, dịch vụ nhân viên, và dịch vụ nhà hàng - mua 
sắm. Brady và Cronin (2001) đề xuất mô hình đa cấp với 
ba cấu phần: chất lượng tương tác, chất lượng môi trường 
vật lý, và chất lượng kết quả dịch vụ. Ngoài ra, chương 
trình Chất lượng dịch vụ của cảng hàng không của Airports 
Council International cũng đặt ra 30 chỉ tiêu hành trình 
hành khách từ khi vào sân bay đến khi lên máy bay, được 
coi là chuẩn mực toàn cầu để đo lường và so sánh chất 
lượng dịch vụ cảng hàng không.
2.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 

Sự hài lòng của khách hàng được Oliver (1997) định 
nghĩa là phản ứng đánh giá của người tiêu dùng về mức 
độ một sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng hoặc vượt qua kỳ 
vọng. Theo lý thuyết Xác nhận Kỳ vọng (Oliver, 1980), 
khoảng cách âm giữa nhận thức và kỳ vọng tạo ra sự 
không hài lòng, dẫn đến phàn nàn, đánh giá tiêu cực và 
chuyển sang lựa chọn thay thế.

Chuỗi nhân quả Chất lượng dịch vụ → Sự hài lòng → 
Ý định hành vi đã được kiểm định trong lĩnh vực dịch vụ 
sân bay (Zeithaml & cs., 1996; Tsai & cs., 2011; Prayag 
& cs., 2022). Sự hài lòng không chỉ ảnh hưởng đến ý 
định quay lại mà còn tác động đến hành vi truyền miệng 
và nhận thức tổng thể của du khách về điểm đến (Prayag 
& cs., 2022).
2.3. Phương pháp đánh giá 

Bài báo này áp dụng phương pháp phân tích dữ liệu 
thứ cấp kết hợp ba nguồn dữ liệu chính: (1) xếp hạng và 
đánh giá quốc tế từ Skytrax và chương trình ASQ của 
ACI World; (2) văn bản pháp lý và báo cáo vận hành của 
ACV và Cục Hàng không Việt Nam; và (3) tài liệu học 
thuật và báo cáo ngành về kinh nghiệm của các sân bay 
đối chuẩn. Phương pháp so sánh đối chuẩn được sử dụng 
để rút ra bài học kinh nghiệm từ ba sân bay tham chiếu 
theo khung phân tích AIRQUAL kết hợp với 5 chiều 
dịch vụ của SERVQUAL. 

3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ 
SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCH TẠI CHKQT 
TÂN SƠN NHẤT
3.1. Quy mô tăng trưởng và bối cảnh phát triển

Tân Sơn Nhất đạt đỉnh lưu lượng 41 triệu lượt năm 
2019, sụt giảm mạnh trong đại dịch COVID-19 rồi phục 
hồi nhanh với 41 triệu lượt năm 2023, 39,8 triệu lượt 
năm 2024 và 42,4 triệu lượt năm 2025, tăng 6,31% so 
với năm trước, trong đó 17,8 triệu lượt quốc tế và 24,5 
triệu lượt nội địa (SGGP, 2026; Wikipedia, 2024). Tân 
Sơn Nhất đang vận hành 3 nhà ga gồm T1: nhà ga quốc 
nội, T2: nhà ga quốc tế và T3 vừa đưa vào hoạt động 
năm 2025 với công suất thiết kế 20 triệu hành khách/
năm là bước đột phá quan trọng về hạ tầng, đặt mục tiêu 
tổng công suất đạt 50 triệu hành khách/năm trên tổng 
diện tích 791 ha.  (Wikipedia, 2024).
3.2. Khoảng cách giữa lưu lượng và chất lượng 
dịch vụ

Mặc dù là sân bay bận rộn hàng đầu Đông Nam Á, 
CHKQT TSN hiện chỉ được Skytrax xếp hạng 3 sao, 
phản ánh mức chất lượng trung bình: đạt yêu cầu cơ bản 
về cơ sở vật chất, vệ sinh và thái độ nhân viên, nhưng 
chưa đạt mức tốt hay xuất sắc theo thang đánh giá 
Skytrax. Khu vực làm thủ tục thường xuyên quá tải và 
hàng đợi nhập cảnh kéo dài quá mức (Skytrax, 2024).

Các đánh giá của hành khách thực tế trên nền tảng 
Skytrax Customer Reviews (2026) phản ánh một số vấn 
đề lặp đi lặp lại: hàng chờ kiểm tra an ninh và nhập cảnh 
kéo dài; máy lọc nước không hoạt động buộc hành khách 
mua nước đóng chai với giá cao; bảng giá dịch vụ ăn 
uống tính bằng đô-la Mỹ thay vì đồng Việt Nam; nhân 
viên phục vụ ở một số điểm tiếp xúc thiếu nhiệt tình và 
kỹ năng ngoại ngữ hạn chế; hệ thống xe buýt nội sân bay 
chật chội và không đủ chỗ ngồi trong giờ cao điểm.

CHKQT Tân Sơn Nhất không có tên trong danh sách 
các sân bay đoạt giải ASQ năm 2023 và 2024 khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương, trong khi nhiều sân bay 
trong khu vực đều được vinh danh: 11 sân bay Indonesia 
(trong đó Sultan Hasanuddin và Yogyakarta đoạt cả 5 
hạng mục), cùng các sân bay của Ấn Độ, Trung Quốc, 
Malaysia, Singapore và Hàn Quốc (ACI Asia-Pacific, 
2024). Sự vắng mặt trong danh sách ASQ không chỉ là 
vấn đề về điểm số mà còn phản ánh việc CHKQT TSN 
chưa tham gia đầy đủ vào hệ thống đo lường và cải tiến 
liên tục của ACI.
3.3. Phân tích theo các chiều dịch vụ

Phân tích theo khung SERVQUAL/AIRQUAL cho 
thấy Tân Sơn Nhất còn tồn tại nhiều hạn chế trên cả 
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ba chiều dịch vụ chính. Về phương tiện hữu hình: T2 
quốc tế đã vận hành vượt thiết kế nhiều năm; T1 nội 
địa (40.948 m², 20 cửa ra tàu) phục vụ đến 15 triệu lượt 
trong điều kiện chật chội; T3 bước đầu giảm tải nhưng 
kết nối liền mạch ba nhà ga vẫn chưa hoàn thiện. Về quy 
trình thủ tục và thông quan: hàng chờ nhập cảnh quốc 
tế kéo dài trong giờ cao điểm; eGate tự động vẫn trong 
giai đoạn thí điểm hạn chế; tuyến HCM–Hà Nội tạo áp 
lực khổng lồ lên khu vực check-in và an ninh nội địa 
(Wikipedia, 2024). Về dịch vụ thương mại: thương hiệu 
F&B thiếu đa dạng, giá cả kém cạnh tranh, một số điểm 
niêm yết bằng USD gây bức xúc cho cả hành khách nội 
địa lẫn quốc tế (Skytrax, 2026).
4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC 

Bảng 1 dưới đây trình bày tổng hợp so sánh CHKQT 
Tân Sơn Nhất với ba sân bay đối chuẩn theo các tiêu chí 
chính về chất lượng dịch vụ và xếp hạng quốc tế, trên cơ 
sở dữ liệu từ Skytrax, ACI World, Wikipedia và các báo 
cáo ngành tính đến năm 2025–2026.

Phân tích ba sân bay đối chuẩn cho thấy sự hài lòng 
của hành khách là thành quả của chiến lược cải thiện có 
hệ thống, không phụ thuộc vào quy mô hạ tầng. Changi 
(hạng 1 thế giới, 5 sao Skytrax 2026): nhận diện khuôn 
mặt giảm 30% thời gian chờ nhập cảnh; phân tích dữ 
liệu cắt 12% chi phí phục vụ mỗi hành khách; phản hồi 
thời gian thực nâng tỷ lệ khuyến nghị từ 75% lên 82% 
giai đoạn 2021–2023 (Changi Airport Group, 2024).

Incheon (hạng 2 thế giới, 5 sao Skytrax, cấp độ cao 
nhất ACI 2022): Ủy ban Cải thiện Dịch vụ gồm 920 đơn 
vị và 40.000 nhân viên thống nhất tiêu chuẩn phục vụ 
toàn hệ sinh thái; eGate rút thời gian nhập cảnh xuống 

8 phút; đoạt giải ASQ của ACI 11 năm liên tiếp (ACI 
World Insights, 2024).

Suvarnabhumi (Thái Lan): từ hạng 58 vươn lên hạng 
36 Skytrax 2026, nâng từ 3 sao lên 4 sao năm 2025 
(The Traveler, 2026) nhờ đào tạo lại nhân viên, mở rộng 
eGate tự động, khai thác nhà ga vệ tinh SAT-1 và nâng 
cấp tiện ích phòng chờ - minh chứng cho hiệu quả của 
cải tiến từng bước, liên tục, có trọng tâm.

Từ ba trường hợp trên, có thể rút ra bốn nguyên tắc 
cốt lõi: (1) lấy dữ liệu phản hồi hành khách làm cơ sở 
quyết định cải tiến; (2) ưu tiên tự động hóa các khâu lưu 
lượng lớn để giảm thời gian chờ; (3) xây dựng văn hóa 
dịch vụ thống nhất thông qua đào tạo và phối hợp liên 
đơn vị; (4) tham gia hệ thống đánh giá chất lượng quốc 
tế để có cơ sở so sánh và thúc đẩy cải tiến liên tục.
5. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP CHO TÂN 
SƠN NHẤT

Từ phân tích thực trạng và so sánh quốc tế, có thể 
nhận diện ba khoảng cách chất lượng dịch vụ theo mô 
hình GAP của Parasuraman & cs. (1988) tại Tân Sơn 
Nhất: (i)vận hành vượt công suất thiết kế nhiều năm, tỷ 
lệ tự động hóa check-in và kiểm soát hộ chiếu còn thấp 
so với chuẩn quốc tế; (ii) chưa có hệ thống đào tạo chuẩn 
mực và cơ chế phối hợp dịch vụ toàn hệ thống tương 
đương mô hình của Incheon; (iii) Tân Sơn Nhất chưa 
tham gia chương trình ASQ của ACI World và thiếu cơ 
chế thu thập phản hồi hành khách theo thời gian thực, 
dẫn đến thiếu dữ liệu định lượng để thúc đẩy cải tiến 
liên tục.

Dựa trên phân tích so sánh và nhận diện khoảng cách, 
bài báo đề xuất năm nhóm giải pháp thể hiện tại bảng 2.
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Các giải pháp trên được triển khai theo lộ trình ba giai 
đoạn. Ngắn hạn (2026–2027): ưu tiên tham gia chương 
trình ACI ASQ để có dữ liệu chuẩn quốc tế và triển khai 
hệ thống thu thập phản hồi thời gian thực tại T1, T2, T3. 
Trung hạn (2027–2029): mở rộng eGate biometric, nâng 
cấp kết nối T1–T2–T3 và xây dựng chương trình đào 
tạo nhân viên dịch vụ chuẩn mực. Dài hạn (2029–2030): 
tích hợp toàn bộ quy trình hành khách vào nền tảng số 
hóa đồng bộ, phát triển dịch vụ thương mại phi hàng 
không, hướng đến 4 sao Skytrax và giải thưởng ASQ 
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tân Sơn Nhất hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách 
với các sân bay hàng đầu khu vực, điều kiện tiên quyết 
không phải là quy mô đầu tư mà là tính hệ thống trong 
cải tiến. Bước đi có tính quyết định nhất, và cũng ít tốn 
kém nhất, là tham gia chương trình ACI ASQ ngay trong 
giai đoạn 2026–2027 để tạo nền tảng dữ liệu phản hồi 
khách quan cho mọi quyết định tiếp theo.
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NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI VIỄN THÔNG KONTUM

Enhancing Individual Customer Loyalty towards VinaPhone 
Mobile Services at Kon Tum Telecommunications

Phạm Ngọc Ánh1

1Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch 

vụ di động VinaPhone tại Viễn thông Kon Tum. Thông qua khảo sát 238 khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ 
VinaPhone, kết quả phân tích định lượng thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy các yếu tố gồm: Độ 
tin cậy dịch vụ; Rào cản chuyển đổi; Đảm bảo dịch vụ; Giải quyết xung đột và Đổi mới dịch vụ đều tác động tích cực 
đến lòng trung thành của khách hàng thông qua biến trung gian là sự hài lòng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một 
hàm ý nhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ di động VinaPhone tại Viễn thông Kon Tum.

Từ khóa: lòng trung thành khách hàng, sự hài lòng khách hàng, dịch vụ di động.
Abstract:

This study aims to analyze the factors affecting individual customers' loyalty toward VinaPhone mobile 
services at VNPT Kon Tum. Through a survey of 238 individual customers currently using VinaPhone services, 
the quantitative analysis results using Structural Equation Modeling (SEM) show that factors including Service 
Reliability, Switching Barriers, Service Assurance, Conflict Resolution, and Service Innovation all have positive 
impacts on customer loyalty through the mediating variable of customer satisfaction. Based on these findings, the 
study proposes several managerial implications to enhance customer loyalty toward VinaPhone mobile services at 
VNPT Kon Tum.

Keywords: customer loyalty, customer satisfaction, mobile services.

1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, ngành viễn thông Việt 

Nam phát triển mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi 
số và sự gia tăng nhu cầu sử dụng Internet, dữ liệu di 
động. Cạnh tranh giữa các nhà mạng không chỉ về giá 
cước mà còn tập trung vào chất lượng dịch vụ và trải 
nghiệm khách hàng. Đối với Viễn thông Kon Tum, mặc 
dù doanh thu giai đoạn 2020–2025 có xu hướng tăng, 
doanh thu dịch vụ di động vẫn biến động và số lượng 
thuê bao rời mạng gia tăng, phản ánh mức độ trung 
thành của khách hàng chưa ổn định. Trong bối cảnh 
khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn và yêu cầu cao 
hơn về chất lượng kết nối, tốc độ truy cập, độ ổn định 
của mạng và các dịch vụ giá trị gia tăng, việc nghiên cứu 
các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách 
hàng là cần thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần đề 
xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì 

khách hàng hiện hữu và nâng cao năng lực cạnh tranh 
của Viễn thông Kon Tum.
2. Cơ cở lý thuyết

Kotler (2020) cho rằng dịch vụ là những hoạt động 
hoặc lợi ích mà một bên cung cấp cho bên kia, mang tính 
vô hình và không làm phát sinh quyền sở hữu đối với bất 
kỳ tài sản hữu hình nào. Theo Zeithaml và Bitner (2000), 
dịch vụ là tập hợp các hành vi và quá trình nhằm tạo ra giá 
trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. 

Parasuraman và cộng sự (1988) cho rằng chất lượng 
dịch vụ được hình thành từ sự so sánh giữa kỳ vọng 
trước khi sử dụng và cảm nhận thực tế sau khi sử dụng 
dịch vụ. Trong khi đó, Grönroos (1984) cho rằng chất 
lượng dịch vụ gồm hai khía cạnh là chất lượng kỹ và 
chất lượng chức năng. Cronin và Taylor (1992) lại đề 
xuất đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên cảm nhận thực 
tế của khách hàng thông qua mô hình SERVPERF.
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Mô hình SERVQUAL của Parasuraman và cộng sự 
(1988) là công cụ đo lường chất lượng dịch vụ được sử 
dụng rộng rãi, bao gồm năm thành phần: phương tiện 
hữu hình, độ tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đảm bảo và 
sự đồng cảm. Đối với dịch vụ viễn thông di động, các 
tiêu chí thường được đánh giá là độ phủ sóng, tốc độ và 
tính ổn định của mạng, sự thuận tiện của hệ thống hỗ trợ 
khách hàng, cùng thái độ và năng lực phục vụ của nhân 
viên (Moulton, 2001).

Lòng trung thành khách hàng được hiểu là xu hướng 
tiếp tục sử dụng và ưu tiên lựa chọn sản phẩm, dịch vụ 
của doanh nghiệp trong tương lai, đồng thời sẵn sàng 
giới thiệu cho người khác (Chaudhuri và Holbrook, 
2001). Theo Cronin và Taylor (1992), chất lượng dịch 
vụ tác động tích cực đến sự hài lòng, trong khi Bloemer 
và Poiesz (1989) cho rằng sự hài lòng đóng vai trò trung 
gian giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành.
3. Mô hình nghiên cứu và đề xuất các giả thuyết        
nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu
Các nghiên cứu nước ngoài của Izogo (2017), Chuah 

và cộng sự (2017), Mahmoud (2018), Quoquab và cộng 
sự (2018) và Ayinaddis và cộng sự (2022) khẳng định 
vai trò của độ tin cậy, đảm bảo dịch vụ, rào cản chuyển 
đổi, giải quyết xung đột và đổi mới dịch vụ đối với việc 
duy trì lòng trung thành của khách hàng. Các nghiên cứu 
tại Việt Nam của Phan Thị Kim Tuyến (2012), Tôn Đức 
Sáu và Lê Văn Huy (2014), Nguyễn Viết Thái (2015), 
Nguyễn Thanh Hiền và cộng sự (2017), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân và cộng sự (2025) cũng cho thấy chất lượng 
dịch vụ, sự thuận tiện, chăm sóc khách hàng, chi phí 
chuyển đổi và giá trị dịch vụ là những yếu tố quan trọng 
ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành trong lĩnh 
vực viễn thông. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên 
cứu trước thực tế tại Viễn thông Kon Tum, tác giả đề 
xuất đưa năm yếu tố: (1) Độ tin cậy của dịch vụ, (2) Rào 
cản chuyển đổi, (3) Đảm bảo dịch vụ, (4) Giải quyết 
xung đột và (5) Đổi mới dịch vụ tác động đến lòng trung 
thành của khách hàng thông qua biến trung gian là sự 
hài lòng. 

3.2. Đề xuất các giả thuyết nghiên cứu
Mối quan hệ giữa độ tin cậy của dịch vụ và sự hài 

lòng của khách hàng:
Độ tin cậy thể hiện khả năng cung cấp dịch vụ chính 

xác, ổn định và đúng cam kết. Izogo (2017) khẳng định 
độ tin cậy có ảnh hưởng tích cực đến lòng trung thành 
của khách hàng, trong khi Phan Thị Kim Tuyến (2012), 
Hà Nam Khánh Giao và Trần Hữu Ái (2012) cũng xem 
đây là thành phần cốt lõi của chất lượng dịch vụ viễn 
thông. Vì vậy, giả thuyết H1 được đề xuất:

H1: Độ tin cậy của dịch vụ tác động tích cực đến sự 
hài lòng của khách hàng.

Mối quan hệ giữa rào cản chuyển đổi và sự hài lòng 
của khách hàng:

Rào cản chuyển đổi là những chi phí hoặc bất tiện 
mà khách hàng phải đối mặt khi thay đổi nhà cung cấp 
dịch vụ. Chuah và cộng sự (2017), Quoquab và cộng 
sự (2018) cho thấy rào cản chuyển đổi góp phần duy 
trì khách hàng, trong khi Nguyễn Thanh Hiền và cộng 
sự (2017) cũng khẳng định chi phí chuyển đổi là yếu tố 
quan trọng trong lĩnh vực viễn thông. Do đó, giả thuyết 
được đề xuất:

H2: Rào cản chuyển đổi tác động tích cực đến sự hài 
lòng của khách hàng.

Mối quan hệ giữa đảm bảo dịch vụ và sự hài lòng của 
khách hàng:

Đảm bảo dịch vụ phản ánh khả năng tạo niềm tin cho 
khách hàng thông qua trình độ chuyên môn, thái độ phục 
vụ và việc thực hiện đúng các cam kết. Nghiên cứu của 
Izogo (2017) cho thấy đảm bảo dịch vụ có vai trò tích 
cực trong việc nâng cao sự gắn kết và lòng trung thành 
của khách hàng thông qua các yếu tố trung gian. Tại Việt 
Nam, Phan Thị Kim Tuyến (2012) cũng xác định đảm 
bảo là một thành phần quan trọng của chất lượng dịch vụ 
viễn thông. Do đó, giả thuyết được đề xuất:

H3: Đảm bảo dịch vụ tác động tích cực đến sự hài 
lòng của khách hàng.

Mối quan hệ giữa giải quyết xung đột và sự hài lòng 
của khách hàng:

Khả năng xử lý khiếu nại và giải quyết xung đột hiệu 
quả giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng và củng cố 
mối quan hệ với doanh nghiệp. Mahmoud (2018) chứng 
minh giải quyết xung đột có tác động tích cực đến sự hài 
lòng và giữ chân khách hàng. Đồng thời, Võ Xuân Vinh 
và Phạm Thị Thùy Trang (2011) cũng nhấn mạnh vai trò 
của việc hỗ trợ và giải quyết sự cố đối với sự hài lòng của 
khách hàng viễn thông. Vì vậy, giả thuyết được đề xuất:

H4: Giải quyết xung đột tác động tích cực đến sự hài 
lòng của khách hàng.
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Mối quan hệ giữa đổi mới dịch vụ và sự hài lòng của 
khách hàng:

Đổi mới dịch vụ giúp doanh nghiệp nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ, tạo ra giá trị mới và đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Ayinaddis và cộng sự 
(2022) khẳng định đổi mới dịch vụ có tác động trực tiếp 
và gián tiếp đến lòng trung thành thông qua sự hài lòng. 
Các nghiên cứu của Tôn Đức Sáu và Lê Văn Huy (2014) 
cũng cho thấy dịch vụ giá trị gia tăng là yếu tố góp phần 
nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Do đó, giả thuyết 
được đề xuất:

H5: Đổi mới dịch vụ tác động tích cực đến sự hài 
lòng của khách hàng.

Mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng và lòng 
trung thành của khách hàng:

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định sự hài lòng là tiền 
đề quan trọng hình thành lòng trung thành của khách 
hàng. Chuah và cộng sự (2017), Ayinaddis và cộng sự 
(2022) và Nguyễn Thị Cẩm Vân và cộng sự (2025) đều 
chứng minh sự hài lòng có vai trò trung gian và tác động 
tích cực đến lòng trung thành trong lĩnh vực viễn thông. 
Do đó, giả thuyết cuối cùng được đề xuất:

H6: Sự hài lòng của khách hàng tác động tích cực 
đến lòng trung thành của khách hàng.

Điều tra: Nghiên cứu được thực hiện thông qua 
khảo sát khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ 
di động VinaPhone tại Viễn thông Kon Tum từ tháng 
03/2026 đến tháng 05/2026. Tác giả sử dụng phương 
pháp chọn mẫu thuận tiện, quy mô mẫu chính thức 
để phân tích là 238, trong đó: nam chiếm 52,1%; nữ 
chiếm 47,9%. Nhóm từ 25 đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ 
cao nhất (49,6%), tiếp theo là nhóm từ 41 đến 55 tuổi 
(21,8%), nhóm dưới 25 tuổi (20,2%) và nhóm trên 55 
tuổi (8,4%). 

Công cụ đo lường: Trong nghiên cứu này, thang đo 
nghiên cứu được tác giả sử dụng lại thang đo của các 
nghiên cứu trước trên thế giới, có điều chỉnh phù hợp 
với bối cảnh nghiên cứu tại Viễn thông Kon Tum. Cụ 
thể thang đo Đảm bảo dịch vụ (4 biến quan sát) và 
Độ tin cậy của dịch vụ (5 biến quan sát) kế thừa theo 
Parasuraman (1988); thang đo Rào cản chuyển đổi (4 
biến quan sát) kế thừa theo Vázquez và cộng sự (2009); 
thang đo Giải quyết xung đột (4 biến quan sát) kế thừa 
theo Narteh và cộng sự (2013); thang đo Đổi mới dịch 
vụ (5 biến quan sát) kế thừa theo Marmouh và cộng sự 
(2018); thang đo Sự hài lòng của khách hàng (4 biến 
quan sát) kế thừa theo Cronin và cộng sự (2000); thang 
đo Lòng trung thành (4 biến quan sát) kế thừa theo 
Chuah và cộng sự (2017).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định các thang đo và mô hình đo lường
Kết quả phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy thang 

đo Đảm bảo dịch vụ loại biến DBDV1 làm cho hệ số 
Cronbach’s Alpha của thang đo tăng lên. Tất cả các 
thang đo còn lại đều có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 
0,6 và hệ số tương quan với biến tổng lớn hơn 0,3, đạt 
độ tin cậy và được sử dụng trong bước phân tích EFA.

Kết quả phân tích EFA với 7 nhân tố trong mô 
hình nghiên cứu có hệ số KMO = 0,873 và kiểm định  
Bartlett's với mức ý nghĩa nhỏ hơn 0,01, nên biến quan 
sát tương quan vơi tổng thể. Phân tích EFA lần 1, biến 
DMDV5 bị loại vì có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5. Phân 
tích EFA lần 2, tất cả các biến còn lại đều có hệ số tải 
nhân tố lớn hơn 0,5. Sau khi phân tích EFA lần 2 còn lại 
28 biến quan sát đo lường các thang đo được rút trích 
thành 7 nhân tố chính tại Eigenvalue bằng 1,035. Theo 
kết quả tính toán từ mẫu điều tra, 7 nhân tố này giải thích 
được 69,790% sự biến thiên của bộ dữ liệu.

Kết quả phân tích CFA cho thấy mô hình có 329 
bậc tự do, với Chi-squre = 586,465 và P-value = 0,000; 
CMIN/DF = 1,783; Chỉ số GFI = 0,858; Chỉ số Tucker 
& Lewis TLI = 0,913; Chỉ số thích hợp so sánh CFI = 
0,924; Chỉ số RMSEA = 0,057. Như vậy mô hình phù 
hợp với dữ liệu thị trường hay tương thích với dữ liệu thị 
trường do các chỉ số TLI, CFI, GFI > 0,8; CMIN/DF  < 
3; RMSEA < 0,05 (nằm trong ngưỡng chấp nhận).

4.2. Kiểm chứng mô hình nhân quả
Phân tích phương trình cấu trúc SEM được thể hiện 

trên phần mềm AMOS 24.0 để kiểm chứng mô hình 
nhân quả, mô hình cho thấy sự phù hợp khi các chỉ số 
Chi -square = 728,042; DF = 334; CMIN/DF = 2.180 < 
3; p = 0,00; RMSEA = 0,071 < 0,08; các chỉ tiêu TLI 
=0,869; CFI = 0,884; GFI = 0,838. Dựa vào kết quả 
Bảng 1, biến Đảm bảo dịch vụ với mức ý nghĩa p = 0,08 
> 0,05 nên giả thuyết H3 bị bác bỏ, hay Đảm bảo dịch 
vụ không tác động đến sự hài lòng, các biến còn lại đều 
có ý nghĩa thống kê.
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5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả phân tích SEM cho thấy Giải quyết xung đột 

tác động mạnh nhất đến lòng trung thành của khách hàng 
thông qua sự hài lòng. Độ tin cậy của dịch vụ, khẳng 
định vai trò của việc cung cấp dịch vụ ổn định, chính 
xác và đúng cam kết trong việc gia tăng sự hài lòng. 
Đổi mới dịch vụ cũng có tác động tích cực, cho thấy 
việc ứng dụng công nghệ mới và nâng cao chất lượng 
dịch vụ góp phần tăng cường trải nghiệm khách hàng. 
Rào cản chuyển đổi có mức tác động thấp nhất, hàm ý 
rằng lòng trung thành chủ yếu được hình thành từ sự hài 
lòng hơn là do những khó khăn khi chuyển đổi nhà cung 
cấp. Đặc biệt, Sự hài lòng của khách hàng có ảnh hưởng 
mạnh đến lòng trung thành. Dựa vào kết quả nghiên cứu, 
tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao 
lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ 
mạng di động VinaPhone tại Viễn thông Kon Tum. 

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả giải quyết xung đột và 
khiếu nại của khách hàng: xây dựng quy trình tiếp nhận 
và xử lý khiếu nại nhanh chóng; tăng cường đào tạo 
kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống cho nhân viên; đa 
dạng hóa các kênh tiếp nhận phản ánh như ứng dụng My 
VNPT, tổng đài, website và mạng xã hội; chủ động theo 
dõi, phản hồi và giải quyết triệt để các sự cố phát sinh.

Thứ hai, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ, tập trung 
nâng cao tính ổn định và chất lượng dịch vụ bằng cách 
đầu tư mở rộng vùng phủ sóng, tối ưu chất lượng mạng 
4G/5G, giảm tình trạng gián đoạn kết nối và nâng cao 
tốc độ truy cập, thực hiện đúng các cam kết về chất 
lượng dịch vụ, thời gian xử lý yêu cầu và thông tin minh 
bạch về các gói cước, góp phần gia tăng niềm tin và sự 
hài lòng của khách hàng.

Thứ ba, đẩy mạnh đổi mới dịch vụ và ứng dụng công 
nghệ, cần tiếp tục phát triển các dịch vụ trên nền tảng số, 
nâng cao tiện ích của ứng dụng My VNPT, triển khai các 
gói cước linh hoạt, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng các 
dịch vụ giá trị gia tăng để nâng cao trải nghiệm và tạo 
lợi thế cạnh tranh.

Thứ tư, tăng cường các chương trình duy trì khách 
hàng và nâng cao chi phí chuyển đổi tích cực, cần tập 
trung xây dựng các chương trình khách hàng thân thiết, 
ưu đãi theo thời gian sử dụng, tích điểm đổi quà, gói 
cước dành cho khách hàng lâu năm và các chính sách 
chăm sóc sau bán hàng. 
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Tóm tắt:
Tài chính xanh đang nổi lên như một cơ chế quan trọng trong việc huy động nguồn lực tài chính hướng tới phát 

triển bền vững. Mặc dù xu hướng này đang lan rộng trên toàn cầu, thị trường tài chính xanh tại Việt Nam vẫn còn 
sơ khai với nhiều rào cản chưa được tháo gỡ về khung pháp lý, chi phí tuân thủ và năng lực huy động vốn. Bài viết 
hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tài chính xanh, phân tích thực trạng theo ba cấu phần cốt lõi gồm công cụ tài chính 
xanh, định chế tài chính xanh và chính sách tài chính xanh, đồng thời nhận diện các thách thức còn tồn tại. Trên cơ 
sở đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị chính sách tập trung vào xây dựng danh mục phân loại xanh quốc gia, giảm 
rào cản tiếp cận cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, và tăng cường huy động vốn quốc tế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi xanh tại Việt Nam.

Từ khoá: tài chính xanh; phát triển bền vững; chính sách; Việt Nam.
Abstract:

Green finance is emerging as a critical mechanism for mobilizing financial resources toward sustainable 
development. Despite growing global momentum, Vietnam's green finance market remains nascent, with unresolved 
barriers across regulatory frameworks, compliance costs, and capital mobilization capacity. This paper systematizes 
the theoretical foundations of green finance, examines the current landscape across three core components: green 
financial instruments, institutions, and policies, and identifies key persistent challenges. Based on these findings, 
the paper proposes targeted policy recommendations centered on developing a national green taxonomy, reducing 
access barriers for small and medium enterprises, and enhancing international capital mobilization to accelerate 
Vietnam's green transition.

Keywords: green finance; sustainable development; policy; Vietnam.

1. Giới thiệu
Biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường đang đặt 

ra những thách thức ngày càng cấp bách đối với sự 
phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu. Trong bối 
cảnh đó, tài chính xanh nổi lên như một công cụ chiến 
lược, đóng vai trò then chốt trong việc định hướng và 
huy động nguồn lực tài chính phục vụ quá trình chuyển 
đổi sang mô hình kinh tế ít carbon, thân thiện với môi 
trường. Từ sau Thỏa thuận Paris năm 2015 và đặc biệt 
là trong những năm gần đây, tài chính xanh đã trở thành 

một trong những trọng tâm chính sách được ưu tiên hàng 
đầu tại nhiều quốc gia và tổ chức tài chính quốc tế, với 
quy mô thị trường toàn cầu không ngừng mở rộng.

Đối với Việt Nam, quốc gia được đánh giá là một 
trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến 
đổi khí hậu, việc phát triển hệ thống tài chính xanh không 
chỉ là yêu cầu tất yếu để thực hiện cam kết đạt mức phát 
thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà còn là cơ hội để thu 
hút dòng vốn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn. Tuy 
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nhiên, thị trường tài chính xanh Việt Nam hiện vẫn đang 
ở giai đoạn đầu phát triển, với nhiều rào cản chưa được 
tháo gỡ về thể chế, công cụ thị trường và năng lực tiếp 
cận vốn của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, bài viết này hướng đến ba mục tiêu 
chính. Thứ nhất, hệ thống hóa khung lý thuyết về tài 
chính xanh, bao gồm khái niệm, quá trình phát triển và 
các cấu phần cơ bản. Thứ hai, phân tích thực trạng phát 
triển tài chính xanh tại Việt Nam theo ba trụ cột gồm 
công cụ tài chính xanh, định chế tài chính xanh và chính 
sách tài chính xanh. Thứ ba, trên cơ sở nhận diện các 
thách thức còn tồn tại, bài viết đề xuất một số khuyến 
nghị chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị 
trường tài chính xanh Việt Nam trong thời gian tới.
2. Khung lý thuyết về tài chính xanh

2.1. Khái niệm tài chính xanh
Mặc dù đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống 

nhất, tài chính xanh thường được hiểu là hoạt động huy 
động và phân bổ nguồn lực tài chính cho các dự án 
mang lại lợi ích về môi trường trong cả khu vực công 
lẫn tư nhân, với mục tiêu giải quyết ô nhiễm thông qua 
cắt giảm phát thải, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu 
(Hu & Gan, 2025). Khái niệm này đã trải qua nhiều giai 
đoạn phát triển, từ việc đơn thuần tài trợ cho các dự án 
xanh sang tích hợp các yếu tố môi trường vào toàn bộ hệ 
thống tài chính.

Trong giai đoạn đầu, tài chính xanh chủ yếu được 
hiểu theo nghĩa hẹp, gắn với tín dụng xanh, tức là hoạt 
động cấp vốn cho các dự án giảm thiểu ô nhiễm, cải 
thiện hiệu quả năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên (Yang và cộng sự, 2021). Các công cụ còn khá 
hạn chế, chủ yếu tập trung vào tín dụng ngân hàng hoặc 
hỗ trợ vốn cho các sáng kiến nhỏ lẻ liên quan đến bảo 
vệ môi trường.

Thỏa thuận Paris năm 2015 tiếp tục mở rộng nhận 
thức về tài chính xanh, chuyển trọng tâm từ tài trợ dự án 
môi trường sang điều chỉnh toàn bộ dòng chảy tài chính 
toàn cầu theo hướng phát thải thấp và phát triển thích 
ứng với khí hậu. Theo đó, tài chính xanh không chỉ thúc 
đẩy các khoản đầu tư thân thiện với môi trường mà còn 
hạn chế các khoản đầu tư gây hại (Hu & Gan, 2025). 
Giai đoạn này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của 
các sản phẩm như trái phiếu xanh, chứng chỉ quỹ đầu tư 
xanh và khoản vay xanh, nhưng cũng đồng thời làm gia 

tăng nguy cơ "greenwashing", hiện tượng doanh nghiệp 
thổi phồng tính thân thiện môi trường để thu hút vốn 
(Lazaro và cộng sự, 2023). 

Chính vì vậy, sau năm 2020, tài chính xanh bước vào 
giai đoạn "chuẩn hóa", khi các tổ chức quốc tế và nhiều 
quốc gia chủ động ban hành khung phân loại, tiêu chuẩn 
báo cáo và cơ chế giám sát. Nhiều khu vực kinh tế như 
Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN 
đã triển khai hoặc đang hoàn thiện khung phân loại tài 
chính xanh riêng, tạo nền tảng quan trọng cho việc điều 
phối chính sách và thu hút đầu tư vào quá trình chuyển 
đổi xanh.

2.2. Cấu phần tài chính xanh
Tài chính xanh được xem là một siêu tập hợp của 

hệ thống tài chính, gồm nhiều đơn vị phụ thuộc lẫn 
nhau cùng hoạt động để thúc đẩy nền kinh tế bền vững 
(Bhatnagar và cộng sự, 2024). Cấu phần của tài chính 
xanh có thể phân thành ba nhóm chính: (i) công cụ tài 
chính xanh, (ii) định chế tài chính xanh, và (iii) chính 
sách tài chính xanh.

(i) Công cụ tài chính xanh
Các công cụ tài chính xanh được thiết kế nhằm huy 

động và phân bổ vốn cho các dự án có lợi cho môi 
trường, đồng thời hạn chế các hoạt động phát thải cao, 
bao gồm trái phiếu xanh, tín dụng xan. Trái phiếu xanh 
đã trở thành phương tiện huy động vốn phổ biến nhất, 
được phát hành để tài trợ cho các dự án năng lượng tái 
tạo, cơ sở hạ tầng bền vững và thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Bên cạnh đó, tín dụng xanh nổi lên như hình thức 
tín dụng then chốt của các dự án phát triển bền vững, đặc 
biệt tại các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, nơi các 
tổ chức tài chính được khuyến khích ưu tiên cho vay đối 
với các ngành phát thải thấp. 

(ii) Định chế tài chính xanh
Ngân hàng trung ương đóng vai trò điều tiết chính 

sách tiền tệ và định hình khung khuyến khích tài chính 
xanh. Việc lồng ghép các yếu tố ESG và rủi ro khí hậu 
vào khuôn khổ điều hành là thiết yếu để đảm bảo ổn định 
tài chính dài hạn.

(iii) Chính sách tài chính xanh
Chính sách tài chính xanh là công cụ cốt lõi, đóng 

vai trò quan trọng trong việc định hướng sử dụng tài 
nguyên, phát triển công nghệ carbon thấp và hỗ trợ quá 
trình chuyển đổi bền vững. Khung Phân loại tài chính 
xanh của EU (EU Taxonomy Regulation), được thông 
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qua tháng 6/2020, đã thiết lập tiêu chí thống nhất để xác 
định tính bền vững môi trường của các hoạt động kinh tế, 
làm nền tảng triển khai Tiêu chuẩn Trái phiếu xanh EU 
và Nhãn sinh thái EU cho các quỹ đầu tư bán lẻ. Nhiều 
quốc gia và tổ chức tài chính quốc tế kết hợp khung phân 
loại với các cơ chế ưu đãi tài chính như giảm thuế, tín 
dụng ưu đãi hay đơn giản hóa tiêu chuẩn báo cáo nhằm 
khuyến khích doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia vào 
các hoạt động bền vững.
3. Thực trạng tài chính xanh ở Việt Nam và một số 
khuyến nghị

Việt Nam đã bắt đầu quan tâm và triển khai các kế 
hoạch hành động nhằm khởi động và phát triển tài chính 
xanh, đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, 
so với các nước phát triển, tài chính xanh tại Việt Nam 
vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và gặp nhiều thách thức, từ 
chính sách, cơ chế thị trường cho đến nhận thức của các 
nhà đầu tư. Vista. Theo Báo cáo Kinh tế xanh Đông Nam 
Á (2024), điểm Chỉ số kinh tế xanh năm 2024 của Việt 
Nam đạt 34/100 điểm, tăng 5 điểm so với năm trước. 
Trong khi đó, vốn đầu tư xanh khu vực tư nhân ở Việt 
Nam năm 2023 đạt 199 triệu USD, chiếm khoảng 3% 
tổng số vốn đầu tư xanh tư nhân ở khu vực Đông Nam 
Á, đây là một con số còn rất khiêm tốn so với tiềm năng.

Các cấu phần tài chính xanh của Việt Nam hiện nay 
đang như sau:

(i) Về các công cụ tài chính xanh:
Về tín dụng xanh là công cụ phát triển sớm nhất và có 

quy mô lớn nhất trong hệ thống tài chính xanh Việt Nam. 
Dư nợ cấp tín dụng xanh trong giai đoạn 2017–2023 
tăng trưởng liên tục với tốc độ bình quân hơn 22%/năm. 
Đến ngày 31/3/2024, đã có 47 tổ chức tín dụng phát sinh 
dư nợ tín dụng xanh, với dư nợ đạt gần 637.000 tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. 
Đến cuối năm 2025, con số này tiếp tục tăng: dư nợ tín 
dụng xanh trên toàn hệ thống ngành ngân hàng đạt trên 
750.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2024.  Tuy 
nhiên, tín dụng xanh mới chiếm 4,5% tổng dư nợ toàn 
nền kinh tế vào cuối năm 2023, còn cách khá xa mục 
tiêu 10% vào cuối năm 2025. Về nhu cầu vốn, theo Ngân 
hàng Thế giới, để đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào 
năm 2050, Việt Nam cần 368–380 tỷ USD (tương đương 
6,8% GDP mỗi năm) từ nay đến năm 2040. Các ngân 
hàng thương mại như BIDV, Vietcombank và Agribank 
đã bắt đầu cung cấp các sản phẩm tín dụng với lãi suất 

ưu đãi cho các dự án liên quan đến năng lượng sạch, xử 
lý chất thải và nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra, nhiều tổ 
chức tài chính quốc tế như IFC, ADB và các ngân hàng 
HSBC, Standard Chartered, UoB cũng đã triển khai các 
sản phẩm tài chính xanh đa dạng như cho vay xanh và 
khung trái phiếu xanh tại Việt Nam. 

Về trái phiếu xanh, thị trường trái phiếu xanh Việt 
Nam đã có những bước tiến quan trọng trong giai đoạn 
gần đây. Trong giai đoạn 2016–2020, Việt Nam có tổng 
cộng 4 đợt phát hành trái phiếu xanh với tổng giá trị 284 
triệu USD. Đến giai đoạn 2019–2023, con số này tăng 
lên khoảng 1,16 tỷ USD. Tính đến tháng 6/2024, tổng 
giá trị đạt khoảng 1,4 tỷ USD.  Mặc dù vậy, quy mô thị 
trường còn rất nhỏ so với khu vực: trái phiếu xanh, xã 
hội và bền vững chiếm 1,8% tổng giá trị thị trường, thấp 
hơn đáng kể so với mức 5–7% của các nước trong khu 
vực như Thái Lan, Malaysia và Philippines. 

(ii) Định chế tài chính xanh
Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định số 1604/

QĐ-NHNN ngày 07/8/2018 của Thống đốc NHNN phê 
duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam, đặt 
mục tiêu đến năm 2025 là tăng cường nhận thức và trách 
nhiệm xã hội của hệ thống ngân hàng đối với bảo vệ 
môi trường, chống biến đổi khí hậu, từng bước xanh hóa 
hoạt động ngân hàng và hướng dòng vốn tín dụng vào 
tài trợ các dự án thân thiện. Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà 
nước cũng đã ban hành Quyết định số 1663/QĐ-NHNN 
ngày 06/8/2024 tiếp tục sửa đổi, bổ sung Đề án Phát 
triển ngân hàng xanh, nhằm bảo đảm phù hợp với bối 
cảnh và yêu cầu mới. Thông tư số 17/2022/TT-NHNN 
ngày 23/12/2022 hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường 
trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng.

(iii) Chính sách tài chính xanh
Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chiến lược 

và kế hoạch hành động quan trọng, bao gồm Chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012–2020 và 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–
2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng để phát triển 
các dự án tài chính bền vững. Kế hoạch hành động tài 
chính xanh của NHNN giai đoạn 2020–2025 cũng được 
triển khai nhằm thúc đẩy huy động vốn và phát triển 
các sản phẩm tài chính xanh trong hệ thống ngân hàng. 
Về phân loại xanh, một công cụ chính sách cốt lõi,  Thủ 
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg 
ngày 04/7/2025 quy định tiêu chí môi trường và việc xác 
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nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh đây 
là một văn bản pháp lý quan trọng tạo nền tảng cho phát 
triển tài chính xanh.

Dù có nhiều tiến triển, thị trường tài chính xanh Việt 
Nam còn đối mặt với các nhóm thách thức lớn. Để tháo 
gỡ các rào cản đang kìm hãm sự phát triển của thị trường 
tài chính xanh, Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải 
pháp như sau:

Trước hết, đối với thách thức về thiếu khung phân 
loại thống nhất, ưu tiên hàng đầu là sớm ban hành danh 
mục phân loại xanh quốc gia (green taxonomy) theo 
hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế như nguyên tắc 
của ICMA hay Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI), đồng 
thời có điều chỉnh phù hợp với đặc thù cơ cấu ngành 
kinh tế trong nước. Việc ban hành Quyết định 21/2025/
QĐ-TTg về tiêu chí môi trường và xác nhận dự án thuộc 
danh mục phân loại xanh là bước đi đúng hướng, nhưng 
để đưa vào thực tiễn hiệu quả, cần sớm có hướng dẫn 
chi tiết cho từng lĩnh vực cụ thể. Song song đó, việc xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về tín dụng xanh 
và trái phiếu xanh sẽ giúp các tổ chức tín dụng thống kê, 
báo cáo theo chuẩn thống nhất, phá vỡ vòng luẩn quẩn 
"thiếu dữ liệu — thiếu chính sách" đang cản trở sự phát 
triển của toàn thị trường.

Thứ hai, để giải quyết rào cản chi phí, cần thiết kế 
các cơ chế hỗ trợ trực tiếp nhắm vào những chi phí này, 
có thể tham khảo mô hình của Liên minh Châu Âu khi 
sử dụng quỹ công để bù đắp chi phí tuân thủ cho doanh 
nghiệp nhỏ. Về phía các ngân hàng thương mại, cần phát 
triển các gói tín dụng xanh với thủ tục đơn giản hóa dành 
riêng cho phân khúc này, thay vì áp dụng cùng bộ tiêu 
chí như với các tập đoàn lớn. Chỉ khi nào tài chính xanh 
thực sự mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng và có thể tiếp cận 
được, làn sóng chuyển đổi xanh mới có thể lan rộng ra 
toàn bộ khu vực doanh nghiệp.

Thứ ba, khoảng cách đầu tư ước tính lên tới 1,5 nghìn 
tỷ USD từ nay đến năm 2030 là con số không thể lấp 
đầy chỉ bằng nguồn lực trong nước. Vì vậy, Việt Nam 
cần xây dựng chiến lược huy động vốn quốc tế bài bản 
hơn, bao gồm tăng cường hợp tác với các tổ chức tài 
chính đa phương như IFC và ADB, tiếp cận các quỹ khí 
hậu quốc tế như Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), đồng thời 
tạo hành lang pháp lý thông thoáng để nhà đầu tư nước 
ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường trái phiếu xanh 
trong nước.

4. Kết luận
	 Tài chính xanh đang trở thành một trụ cột không 

thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững 
của các quốc gia, và Việt Nam cũng không nằm ngoài 
xu hướng đó.  Tuy nhiên, khoảng cách giữa thực trạng và 
yêu cầu phát triển vẫn còn rất lớn. Ba nhóm thách thức 
cốt lõi gồm thiếu khung phân loại xanh thống nhất, rào 
cản chi phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, và khoảng 
cách đầu tư khổng lồ so với nhu cầu thực tế đang đòi hỏi 
những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và có tầm nhìn dài 
hạn từ cả phía Nhà nước lẫn khu vực tư nhân.

Về phương diện chính sách, ưu tiên hàng đầu trong 
giai đoạn tới là hoàn thiện hệ thống phân loại xanh quốc 
gia, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và thiết kế các cơ 
chế hỗ trợ phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng 
tham gia thị trường. Về phía các định chế tài chính, việc 
đa dạng hóa sản phẩm tài chính xanh, hạ thấp rào cản 
tiếp cận và tăng cường hợp tác quốc tế là những hướng 
đi cần được đẩy mạnh. Đặc biệt, việc sớm vận hành thị 
trường tín chỉ carbon và tận dụng áp lực từ các cơ chế 
quốc tế như CBAM của EU có thể trở thành động lực 
quan trọng thúc đẩy cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư 
chuyển dịch nhanh hơn sang các hoạt động kinh tế xanh.
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THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP 
TỈNH NGHỆ AN TRONG BỐI CẢNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP
The current state of state budget management by the provincial gover 
ment of Nghe An within the context of a two-tier local government system

Nguyễn Đình Hùng1

Tóm tắt:
Bài viết phân tích thực trạng quản lý ngân sách nhà nước của chính quyền cấp tỉnh Nghệ An trong bối cảnh 

chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bài viết đánh giá các nội dung chủ yếu của quản lý ngân 
sách gồm lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, chấp hành ngân sách, quyết toán ngân sách, thanh tra, kiểm tra và 
giám sát ngân sách. Tuy nhiên, quản lý ngân sách của tỉnh vẫn đối mặt với một số điểm nghẽn: dự toán thu còn 
chênh lệch lớn so với thực hiện, cơ cấu thu phụ thuộc đáng kể vào tiền sử dụng đất, chi thường xuyên cấp xã tăng 
mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, và cơ chế giám sát ngân sách trong mô hình hai cấp đòi hỏi dữ liệu đầy đủ, 
kịp thời và minh bạch hơn. Bài viết cho rằng Nghệ An cần chuyển từ quản lý ngân sách theo đầu vào sang quản trị 
ngân sách dựa trên nhiệm vụ, kết quả, dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

Từ khóa: ngân sách nhà nước; quản lý ngân sách cấp tỉnh; Nghệ An; chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp 
tài khóa; quản lý tài chính công.
Abstract:

This article analyzes the current state of state budget management in Nghe An province in the context of 
transitioning to a two-tiered local government model. The article assesses the main aspects of budget management, 
including budget planning, allocation and assignment, budget execution, budget settlement, inspection, auditing, 
and budget supervision. However, the province's budget management still faces several bottlenecks: significant 
discrepancies between projected revenue and actual revenue, a substantial reliance on land use fees for revenue 
collection, a sharp increase in recurrent expenditures at the commune level after administrative unit reorganization, 
and the need for more complete, timely, and transparent data in the two-tiered model for budget supervision. The 
article argues that Nghe An needs to shift from input-based budget management to task-based, results-based, data-
driven, and accountability-based budget governance.

Keywords: state budget; provincial budget management; Nghe An; two-tier local government; fiscal 
decentralization; public financial management.

1Quản lý kinh tế K32 – Trường Đại học Vinh

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang mô hình chính 

quyền địa phương hai cấp, quản lý ngân sách cấp tỉnh 
đứng trước những yêu cầu mới. Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2025 xác lập mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương gồm cấp tỉnh và cấp xã. Nghị 
định số 125/2025/NĐ-CP tiếp tục phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tài chính. Sự thay đổi này làm biến 

đổi căn bản quan hệ ngân sách giữa tỉnh và cơ sở: cấp 
huyện không còn là tầng nấc chính quyền trung gian; 
cấp tỉnh phải điều phối, phân bổ, giao dự toán, kiểm soát 
chi và giám sát ngân sách cấp xã trực tiếp hơn; cấp xã 
mới tiếp nhận nhiều nhiệm vụ chi lớn hơn trước, nhất 
là trong giáo dục, y tế cơ sở, an sinh xã hội, đơn vị sự 
nghiệp công lập và dịch vụ hành chính công.

Bên cạnh đó, Nghệ An bước vào giai đoạn 2026–2030 
với yêu cầu phát triển cao. Nghị quyết số 39-NQ/TW của 
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Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành 
tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện 
đại và là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên nhiều 
lĩnh vực. Giai đoạn 2021–2030, tỉnh được định hướng 
tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, thu 
ngân sách trên địa bàn tăng khoảng 12%/năm, tổng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 1.650 nghìn tỷ đồng. 
Do đó, quản lý ngân sách Nghệ An không chỉ nhằm bảo 
đảm cân đối thu – chi, mà còn phải trở thành công cụ kiến 
tạo phát triển, dẫn dắt đầu tư công, nuôi dưỡng nguồn thu 
bền vững và bảo đảm công bằng lãnh thổ.
2. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 
kết hợp phân tích dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu được tổng hợp 
từ các văn bản pháp luật, nghị quyết, báo cáo công khai 
ngân sách, thông tin của cơ quan nhà nước, Sở Tài chính 
Nghệ An, HĐND tỉnh Nghệ An và các nguồn báo chí 
chính thống dẫn thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước. 
Các số liệu định lượng chính tập trung vào giai đoạn 
2020–2025. 

Phương pháp phân tích gồm: phân tích xu hướng thu 
ngân sách; phân tích chênh lệch giữa dự toán và thực 
hiện; phân tích cơ cấu thu; phân tích cơ cấu phân bổ 
ngân sách cấp tỉnh – cấp xã trong năm 2025; và phân 
tích so sánh trước – sau mô hình chính quyền địa phương 
hai cấp.
3. Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ 
An trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp

3.1. Khái quát thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Thu ngân sách Nghệ An giai đoạn 2020–2025 có xu 

hướng tăng mạnh, mặc dù có dao động vào năm 2023. 
Quy mô thu NSNN trên địa bàn tăng từ 17.363 tỷ đồng 
năm 2020 lên 29.211 tỷ đồng năm 2025. Đây là kết quả 
tích cực, phản ánh năng lực huy động nguồn lực tài 
chính công của tỉnh được cải thiện, đồng thời cho thấy 
tác động của phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, cải thiện 
điều hành thu, mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hút đầu 
tư và khai thác nguồn lực đất đai.

Việc thu ngân sách tăng liên tục trong phần lớn giai 
đoạn nghiên cứu cho thấy địa phương có dư địa tài khóa 

nhất định để thực hiện các mục tiêu phát triển. Thu ngân 
sách có độ dao động, đặc biệt năm 2023 giảm so với năm 
2022. Điều này cho thấy ngân sách địa phương vẫn nhạy 
cảm với chu kỳ kinh tế và các nguồn thu không ổn định. 
Hơn nữa, mức vượt dự toán nhiều năm khá cao, đặt ra 
yêu cầu nâng cao độ tin cậy của dự toán thu.

3.2. Công tác lập dự toán ngân sách
Công tác lập dự toán của Nghệ An giai đoạn 2020–

2025 có ưu điểm là thận trọng, an toàn và thích ứng 
với biến động lớn của kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh 
Covid-19, thiên tai, biến động thị trường và các chính 
sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, việc lập dự 
toán thận trọng giúp tỉnh duy trì khả năng điều hành 
ngân sách ổn định.

Tuy nhiên, hạn chế nổi bật là khoảng cách lớn giữa 
dự toán và thực hiện thu. Năm 2024, thu ngân sách đạt 
25.096 tỷ đồng, bằng 157,8% dự toán. Năm 2025, thu 
ngân sách đạt 29.211 tỷ đồng, bằng 164,8% dự toán. 
Vượt thu ở mức cao cho thấy năng lực điều hành thu tốt, 
nhưng cũng phản ánh dự toán chưa dự báo sát đầy đủ dư 
địa thu thực tế. Nếu dự toán thu quá thấp, phân bổ chi 
đầu năm có thể chưa phản ánh đúng nguồn lực thực có; 
phần vượt thu sau đó dễ được xử lý theo logic bổ sung, 
điều chỉnh, thay vì gắn với kế hoạch tài chính trung hạn 
và ưu tiên chiến lược ngay từ đầu.

3.3. Công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách
Trong mô hình chính quyền ba cấp trước năm 2025, 

ngân sách cấp tỉnh phân bổ qua cấp huyện, sau đó cấp 
huyện tiếp tục giao cho cấp xã. Khi mô hình chính quyền 
hai cấp được vận hành, quan hệ này thay đổi sâu sắc: cấp 
tỉnh phải phân bổ trực tiếp hơn cho cấp xã; cấp xã trở 
thành chủ thể ngân sách có quy mô lớn hơn; đồng thời 
nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện đảm nhiệm được 
phân định lại cho cấp tỉnh hoặc cấp xã.

Năm 2025 Nghệ An điều chỉnh phương án phân bổ 
ngân sách địa phương và cấp tỉnh vẫn giữ vai trò điều 
phối chủ đạo, nhưng cấp xã đã trở thành cấp thực thi 
ngân sách rất quan trọng.

Thứ nhất, chi đầu tư phát triển vẫn tập trung chủ yếu 
ở cấp tỉnh. Điều này phù hợp với năng lực quản lý dự án 
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giám sát. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh phải xử 
lý hàng loạt vấn đề chuyển tiếp: kết dư, chuyển nguồn, 
công nợ, tài sản công, trụ sở, hồ sơ tài chính, dự án dở 
dang, hợp đồng, đơn vị sự nghiệp chuyển cấp quản lý 
và nghĩa vụ tài chính của các đơn vị hành chính cũ. Đây 
không chỉ là thủ tục kế toán, mà là vấn đề bảo đảm tính 
liên tục của quản trị tài chính công.

Ở cấp tỉnh, giám sát ngân sách được thực hiện bởi 
HĐND, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, thanh 
tra, kiểm toán, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan báo chí và 
cộng đồng. Trong bối cảnh ngân sách ngày càng lớn và 
nhiệm vụ chi ngày càng phức tạp, giám sát ngân sách 
cần chuyển từ hậu kiểm sang quản lý rủi ro.
4. Đánh giá chung và hàm ý chính sách

4.1. Kết quả đạt được
Một là, quy mô thu ngân sách tăng nhanh. Điều này 

chứng tỏ năng lực huy động nguồn lực tài chính công 
của tỉnh đã được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh nhiều 
biến động như dịch bệnh, thiên tai, thị trường bất động 
sản và biến động kinh tế thế giới, kết quả này phản ánh 
nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan 
tài chính, thuế, hải quan, kho bạc và chính quyền địa 
phương.

Hai là, tỉnh đã kịp thời thích ứng với mô hình chính 
quyền hai cấp thông qua điều chỉnh phân bổ ngân sách 
năm 2025. Việc xác lập rõ tổng chi ngân sách cấp tỉnh 
và cấp xã cho thấy Nghệ An đã tránh được khoảng trống 
vận hành ngân sách trong thời điểm chuyển đổi. Đây là 
điều kiện quan trọng để bảo đảm hoạt động của bộ máy 
mới, chi trả chế độ chính sách, vận hành trường học, 
trạm y tế, đơn vị sự nghiệp và dịch vụ công cơ sở.

Ba là, công khai và giám sát ngân sách có chuyển 
biến. Việc công khai dự toán, quyết toán và các nghị 
quyết ngân sách tạo điều kiện cho HĐND, cơ quan nhà 
nước, nhà nghiên cứu và xã hội theo dõi tình hình tài 
chính công địa phương. Dù còn hạn chế về khả năng 
khai thác dữ liệu, đây vẫn là nền tảng để xây dựng ngân 
sách mở trong giai đoạn tới.

4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Thứ nhất, chất lượng dự toán chưa tương xứng với 

quy mô ngân sách mới. Việc thu vượt dự toán nhiều năm 
ở mức cao phản ánh quản lý thu tích cực, nhưng cũng chỉ 
ra rằng công tác dự báo còn thận trọng và chưa đủ nhạy 
với biến động thực tế. Dự toán thiếu sát sẽ làm giảm chất 
lượng lập kế hoạch tài chính trung hạn và phân bổ nguồn 
lực theo chiến lược.

Thứ hai, cơ cấu thu còn rủi ro. Nếu nguồn thu đất 
suy giảm, ngân sách sẽ chịu áp lực lớn, nhất là khi chi 
thường xuyên và nhu cầu đầu tư công vẫn tăng.

và vai trò điều phối đầu tư chiến lược của cấp tỉnh. Tuy 
nhiên, nếu không có cơ chế đầu tư phù hợp cho hạ tầng 
cấp xã sau sắp xếp, nhiều xã mới có thể thiếu nguồn lực 
để hoàn thiện trụ sở, hạ tầng hành chính, trường học, y 
tế cơ sở và chuyển đổi số. 

Thứ hai, chi thường xuyên cấp xã rất lớn, chiếm phần 
áp đảo trong tổng chi cấp xã. Điều này cho thấy cấp xã 
mới không còn là đơn vị chi nhỏ, mà trở thành cấp ngân 
sách trực tiếp thực hiện nhiều dịch vụ công.

Hạn chế của phân bổ ngân sách trong giai đoạn 
chuyển tiếp là nguy cơ “hợp nhất cơ học” dự toán từ các 
đơn vị hành chính cũ. Một xã miền núi có diện tích lớn, 
nhiều bản, dân cư phân tán, nhiều điểm trường và năng 
lực thu thấp không thể có nhu cầu ngân sách giống một 
phường đô thị có mật độ dân số cao, hạ tầng tập trung và 
khả năng thu tốt hơn. 

3.4. Công tác chấp hành ngân sách nhà nước
Về thu ngân sách, Nghệ An đạt kết quả tích cực khi 

nhiều năm vượt dự toán. Điều này phản ánh nỗ lực của 
cơ quan thuế, tài chính, hải quan, kho bạc và chính quyền 
địa phương trong quản lý nguồn thu, chống thất thu, xử 
lý nợ thuế, quản lý hóa đơn, khai thác nguồn thu đất đai 
và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, vấn đề trọng yếu là tính bền vững của 
nguồn thu. Năm 2024, thu tiền sử dụng đất đạt 9.964 tỷ 
đồng, đóng góp lớn vào tổng thu 25.096 tỷ đồng. Đây là 
thành công về khai thác nguồn lực đất đai nhưng cũng 
là cảnh báo. Thu tiền sử dụng đất không phải nguồn thu 
thường xuyên bền vững; nó phụ thuộc vào quy hoạch, 
đấu giá, giao đất, thị trường bất động sản, giải phóng 
mặt bằng và tâm lý nhà đầu tư. Nếu dùng thu đất để mở 
rộng chi thường xuyên, ngân sách sẽ gặp rủi ro khi thị 
trường chững lại.

Về chi ngân sách, Nghệ An đã bảo đảm các nhiệm vụ 
chi thường xuyên, an sinh xã hội, cải cách tiền lương, 
đầu tư phát triển, phòng chống thiên tai và vận hành bộ 
máy. Tuy nhiên, giai đoạn tới sẽ xuất hiện áp lực lớn 
hơn: chi thường xuyên cấp xã sau sắp xếp, chi giáo dục – 
y tế cơ sở, chi chuyển đổi số, chi hạ tầng hành chính, chi 
duy tu tài sản công, chi đầu tư miền núi – biên giới và chi 
cho các nhiệm vụ phát triển mới. Nếu không kiểm soát 
tốt, chi thường xuyên có thể lấn át chi đầu tư phát triển.

3.5. Công tác quyết toán, thanh tra, kiểm tra và 
giám sát ngân sách

Nghệ An đã thực hiện công khai ngân sách và quyết 
toán theo quy định, thông qua vai trò của UBND tỉnh, 
Sở Tài chính, HĐND tỉnh, Kho bạc Nhà nước và các đơn 
vị sử dụng ngân sách. Công khai dự toán, quyết toán và 
báo cáo ngân sách giúp tăng minh bạch và tạo cơ sở cho 
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sách trong mô hình hai cấp. Vì vậy, hoàn thiện quản lý 
ngân sách Nghệ An đến năm 2030 cần tập trung vào lập 
dự toán dựa trên dữ liệu, cơ cấu lại nguồn thu bền vững, 
đổi mới định mức phân bổ cấp xã, kiểm soát chi thường 
xuyên, nâng cao hiệu quả đầu tư công, số hóa dữ liệu 
ngân sách và tăng trách nhiệm giải trình.
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Thứ ba, phân bổ ngân sách cấp xã đang ở giai đoạn 
chuyển tiếp. Việc hợp nhất và điều chỉnh dự toán năm 
2025 giúp bộ máy vận hành thông suốt, nhưng chưa đủ 
để tạo ra hệ thống định mức ngân sách tối ưu cho giai 
đoạn 2026–2030. Nghệ An cần tránh nguy cơ phân bổ 
bình quân hoặc dựa quá nhiều vào số liệu lịch sử, vì xã 
mới có điều kiện và nhu cầu rất khác nhau.

Thứ tư, giám sát ngân sách chưa thực sự dựa trên dữ 
liệu thời gian thực. Trong mô hình hai cấp, cấp tỉnh cần 
theo dõi trực tiếp ngân sách cấp xã. Nếu thiếu hệ thống 
dữ liệu liên thông, thiếu dashboard ngân sách và thiếu 
cảnh báo sớm rủi ro, năng lực giám sát sẽ bị giới hạn.

4.3. Một số giải pháp hàm ý chính sách
Thứ nhất, Nghệ An cần nâng cao chất lượng lập dự 

toán theo hướng trung hạn, dữ liệu hóa và có kịch bản rủi 
ro. Dự toán thu cần tách nguồn thu bền vững và nguồn 
thu chu kỳ; dự toán chi cần gắn với nhiệm vụ và kết quả 
đầu ra.

Thứ hai, tỉnh cần cơ cấu lại nguồn thu theo hướng 
giảm phụ thuộc vào đất đai, tăng thu từ sản xuất kinh 
doanh, doanh nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, 
logistics, dịch vụ, FDI và kinh tế số. Nguồn thu đất nên 
được quản lý như nguồn lực đầu tư phát triển, không 
phải nguồn bảo đảm chi thường xuyên.

Thứ ba, tỉnh cần thiết kế bộ định mức phân bổ ngân 
sách cấp xã mới. Bộ định mức này phải tính đến dân số, 
diện tích, số thôn/bản, số học sinh, số điểm trường, số 
đối tượng an sinh, điều kiện miền núi – biên giới, khả 
năng tự cân đối và mức độ khó khăn.

Thứ tư, cần nâng cao hiệu quả chi đầu tư phát triển. 
Ngân sách tỉnh phải ưu tiên các dự án lan tỏa, kết nối 
vùng, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, logistics, 
đô thị, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và hạ tầng miền 
Tây Nghệ An. Chống dàn trải đầu tư công phải trở thành 
nguyên tắc quản lý ngân sách.

Thứ năm, cần xây dựng hệ thống dữ liệu ngân sách số 
cấp tỉnh – xã. Hệ thống này phải theo dõi dự toán, thực 
hiện thu, chi thường xuyên, chi đầu tư, giải ngân dự án, 
chuyển nguồn, kết dư, công nợ, tài sản công, quyết toán, 
công khai ngân sách và các chỉ báo rủi ro.
5. Kết luận

Các nghiên cứu về quản lý ngân sách nhà nước cấp 
tỉnh cho thấy ngân sách địa phương cần được tiếp cận 
như một công cụ quản trị phát triển, chứ không chỉ là 
bảng cân đối thu – chi. Vận dụng vào trường hợp Nghệ 
An, có thể thấy tỉnh đã đạt kết quả tích cực trong tăng thu 
ngân sách và bảo đảm nhiệm vụ chi, nhưng vẫn đối diện 
các thách thức về chất lượng dự toán, tính bền vững của 
nguồn thu, phân bổ ngân sách cấp xã và giám sát ngân 
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Tóm tắt: 
Bài viết tập trung tổng hợp và phân tích các nghiên cứu liên quan đến khởi nghiệp và hệ sinh thái hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp tại Việt Nam. Trên cơ sở nhiều công trình nghiên cứu, bài viết chỉ ra rằng các nghiên cứu hiện nay 
chủ yếu xoay quanh bốn nhóm chính: các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp; các cơ chế, chính sách hỗ trợ 
khởi nghiệp; hệ sinh thái khởi nghiệp và mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp và các nghiên cứu về hệ thống hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp tổng thể. Kết quả cho thấy Việt Nam đã hình thành được nền tảng chính sách và hệ sinh thái khởi 
nghiệp nhất định, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu tính liên kết, triển khai chưa đồng đều; các nghiên 
cứu còn mang tính phân tán, chưa có mô hình tích hợp toàn diện. Từ đó, bài viết đề xuất hướng nghiên cứu tương 
lai cần tập trung vào mô hình đa tầng, nghiên cứu định lượng sâu hơn và đánh giá mối quan hệ giữa chính sách, hệ 
sinh thái và kết quả khởi nghiệp trong thực tiễn Việt Nam.

Từ khoá: thanh niên, khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Việt Nam.
Abstract: 

The article focuses on synthesizing and analyzing studies related to entrepreneurship and the ecosystem 
supporting youth entrepreneurship in Vietnam. Based on a review of numerous research works, the article indicates 
that current studies mainly revolve around four key areas: factors influencing entrepreneurial intention; mechanisms 
and policies supporting entrepreneurship; the entrepreneurship ecosystem and support networks; and studies on the 
overall support system for youth entrepreneurship. The findings show that Vietnam has established a certain policy 
foundation and entrepreneurship ecosystem. However, several limitations remain, such as a lack of connectivity, 
uneven implementation, fragmented research, and the absence of a comprehensive integrated model. From this, the 
article proposes that future research should focus on multi-level models, more in-depth quantitative studies, and 
the evaluation of the relationship between policies, the ecosystem, and entrepreneurial outcomes in the practical 
context of Vietnam.

Keywords: youth, entrepreneurship, entrepreneurial support, innovation, Vietnam.

1. Đặt vấn đề
Trong những năm qua, khởi nghiệp đã trở thành một 

trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm tại 
Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi 
nghiệp kéo theo nhu cầu xây dựng các chính sách và 

chương trình hỗ trợ ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, thực 
tiễn cho thấy các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp vẫn còn 
phân tán, thiếu tính đồng bộ. Bên cạnh đó, các nghiên 
cứu về hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam chưa được hệ 
thống hóa đầy đủ. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu 

ThS. NCS. Lê Tuấn Anh1, PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh2



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 81

Số tháng 07/2026

“Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về hỗ trợ khởi 
nghiệp ở Việt Nam” là cần thiết, nhằm tổng hợp, phân 
tích các kết quả nghiên cứu hiện có, làm rõ các hướng 
tiếp cận sát với yêu cầu thực tiễn, gợi mở các hướng 
nghiên cứu trong tương lai.
2. Các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới 
khởi nghiệp

Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc xác định các 
nhân tố quyết định đến dự định khởi nghiệp của thanh 
niên tại Việt Nam. 

Nguyễn Anh Tuấn (2018) phân tích mối quan hệ giữa 
các yếu tố cá nhân, xã hội và môi trường với dự định 
khởi nghiệp. Kết quả cho thấy khát vọng thành công, 
thái độ tích cực với khởi nghiệp, nhận thức kiểm soát 
hành vi, tính sáng tạo, thái độ với tiền bạc và trải nghiệm 
thực tiễn là các yếu tố then chốt thúc đẩy dự định khởi 
nghiệp. Trong đó, khát vọng thành công có tác động 
mạnh nhất, nhấn mạnh vai trò của động lực nội tại trong 
việc lựa chọn khởi nghiệp.

Nguyễn Đình Toàn và Phạm Thị Huyền (2021) phân 
tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của 
sinh viên Việt Nam. Kết quả cho thấy ba yếu tố chính: 
sự tự tin vào năng lực, nhu cầu thành tích và sự sẵn sàng 
của nguồn lực. Trong đó, sự tự tin vào năng lực bản thân 
có tác động mạnh nhất. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác 
biệt theo giới tính và khối ngành học.

Nguyễn Thị Thu Hà và Lâm Bá Hoa (2022), thông 
qua phân tích Chỉ số phát triển khởi nghiệp toàn cầu, đã 
xác định một số “nút thắt” trong hệ sinh thái khởi nghiệp 
Việt Nam như: khả năng chấp nhận rủi ro, nhận diện cơ 
hội, quốc tế hóa, hấp thụ công nghệ và đổi mới quy trình. 
Nghiên cứu cho rằng việc cải thiện các yếu tố này sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi để thanh niên và doanh nghiệp nhỏ 
và vừa nâng cao hiệu quả khởi nghiệp.

Vũ Gia Quỳnh Ngân và Nguyễn Thị Bưởi (2024) 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 
của sinh viên khối ngành Kinh tế. Nghiên cứu đưa ra sáu 
yếu tố tác động: tính cách cá nhân, thái độ đối với khởi 
nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, 
nguồn vốn kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp. Kết quả 
này cho thấy ý định khởi nghiệp không chỉ phụ thuộc 
vào cá nhân mà còn chịu ảnh hưởng của môi trường hỗ 
trợ bên ngoài.

Nguyễn Trọng Tuyến và cộng sự (2026) phân tích 
các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thành lập doanh 
nghiệp khởi nghiệp trong các trường đại học công lập 
tại Việt Nam. Nghiên cứu xem xét sáu nhóm nhân tố 
gồm: môi trường kinh tế, môi trường chính sách, nền 
tảng khoa học - công nghệ, nguồn lực, tinh thần kinh 
doanh của nhà khoa học và quyết tâm của lãnh đạo. 
Kết quả cho thấy cả sáu nhân tố đều có tác động tích 
cực, trong đó môi trường chính sách là nhân tố có ảnh 
hưởng mạnh nhất.

Nguyễn Thị Thanh Thùy (2026) đã nghiên cứu các 
nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
học các chương trình quốc tế tại khu vực TP. Hồ Chí 
Minh. Kết quả nghiên cứu xác định năm nhân tố ảnh 
hưởng gồm: thái độ đối với hành vi, chuẩn chủ quan, 
nhận thức kiểm soát hành vi, môi trường giáo dục và 
động lực cá nhân. Nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở 
cho các cơ sở đào tạo quốc tế xây dựng chương trình 
khởi nghiệp phù hợp trong bối cảnh hội nhập.

Các nghiên cứu cho thấy, dự định khởi nghiệp của 
thanh niên chịu tác động đồng thời bởi động lực cá 
nhân, giáo dục và kỹ năng, môi trường kinh doanh, 
cũng như hệ thống hỗ trợ xã hội và mạng lưới kết nối 
doanh nghiệp. 
3. Các nghiên cứu về cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp

Các nghiên cứu và báo cáo chính sách cho thấy Việt 
Nam đã phát triển một hệ thống chính sách hỗ trợ khởi 
nghiệp đa dạng, bao gồm cả trung ương và địa phương.

OECD (2021) đánh giá toàn diện các chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo 
nhận định rằng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang 
phát triển nhanh, song các chương trình hỗ trợ còn hạn 
chế về ngân sách, quy mô và mức độ sử dụng; qua đó 
khuyến nghị Việt Nam cần mở rộng các chương trình hỗ 
trợ, cải thiện cơ chế tín dụng, tăng cường dịch vụ tư vấn, 
đào tạo và thúc đẩy kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, 
doanh nghiệp và nhà khoa học.

Nguyễn Chu Dũng (2024) nghiên cứu thực trạng thực 
thi chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với thanh niên Việt 
Nam, tập trung vào việc phân tích, đánh giá hệ thống 
chính sách của Nhà nước. Kết quả cho thấy hệ thống 
chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đã được ban hành tương 
đối đầy đủ và bao phủ nhiều lĩnh vực như đào tạo, vốn 
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vay, tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên, việc thực thi 
còn tồn tại hạn chế như thiếu đồng bộ giữa các cấp quản 
lý, nguồn lực phân bổ chưa hiệu quả và mức độ tiếp cận 
chính sách của thanh niên còn thấp. Nghiên cứu nhấn 
mạnh cần tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và 
nâng cao năng lực thực thi chính sách ở địa phương về 
công tác hỗ trợ khởi nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2025) ban hành Báo cáo 
tổng kết Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 
đến năm 2025”. Báo cáo ghi nhận những kết quả triển 
khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục 
nghề nghiệp. Bộ GDĐT đã tham mưu bổ sung quy định 
về hệ sinh thái khởi nghiệp trong Luật Giáo dục đại học, 
ban hành hướng dẫn triển khai, xây dựng chuyên đề khởi 
nghiệp đưa vào chương trình đào tạo, thành lập các trung 
tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức đào tạo thực tiễn. 

Vân Chi (2024) nghiên cứu vai trò của Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh trong việc đồng hành và hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp tại Việt Nam. Kết quả cho thấy tổ chức 
Đoàn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong 
trào khởi nghiệp thông qua các hoạt động phối hợp hỗ 
trợ triển khai các chính sách như: đào tạo kỹ năng, kết 
nối nguồn vốn, hỗ trợ tư vấn và phối hợp thực thi chính 
sách hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ 
ra rằng hoạt động hỗ trợ vẫn còn hạn chế về quy mô, tính 
đồng bộ và hiệu quả triển khai.

Nhìn chung, Nhà nước, các cấp, các ngành đã quan 
tâm đến công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà trường đã có sự kết nối để triển khai các cơ 
chế hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Qua các nghiên 
cứu, cho thấy các cơ chế, chính sách đã tạo nền tảng 
pháp lý, tài chính và kỹ thuật cho thanh niên, nhưng vẫn 
cần tăng cường hiệu quả triển khai, mở rộng quy mô, 
nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp thực 
chất hơn.
4. Nghiên cứu về hệ sinh thái và hệ thống hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp

Bên cạnh các nghiên cứu về yếu tố cá nhân, một 
hướng nghiên cứu quan trọng khác tập trung vào hệ sinh 
thái và hệ thống hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Nguyễn Thi Thu Hà và Vũ Thị Thu Huyền (2021) 
nghiên cứu hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam thông 

qua phân tích mối liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh 
thái như: nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức nghiên cứu và 
doanh nghiệp khởi nghiệp. Kết quả cho thấy Việt Nam 
đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp một cách tương 
đối, tuy nhiên, hệ sinh thái có hiệu quả khai thác nguồn 
lực chưa cao và khoảng cách lớn giữa ý tưởng và thương 
mại hóa sản phẩm. 

Hoàng Thanh Tùng và cộng sự (2023) tiến hành 
nghiên cứu tổng quan về khởi nghiệp của thanh niên 
Việt Nam. Trong đó, thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp 
được cho là cấu phần quan trọng của môi trường hỗ trợ 
khởi nghiệp, bao gồm các thành tố chính như: nhà nước, 
cơ sở giáo dục - đào tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp và 
các tổ chức hỗ trợ trung gian. Kết quả cho thấy hệ sinh 
thái khởi nghiệp Việt Nam đã bước đầu phát triển, song 
còn phân mảnh, thiếu liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, 
doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Hà Huy Ngọc và Đặng Thuỳ Dung (2023) đã nghiên 
cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở TP. Hà Nội. Nghiên 
cứu tập trung vào hệ sinh thái khởi nghiệp ở quy mô cấp 
thành phố, đồng thời phân tích các yếu tố như thể chế, 
chính sách, tài chính, nguồn nhân lực và văn hóa khởi 
nghiệp. Kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm 
thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 
địa bàn TP. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hiếu (2023) nghiên cứu phát triển hệ 
thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam theo cách tiếp cận 
kinh tế phát triển. Tác giả xác định các thành phần chính 
của hệ thống hỗ trợ gồm: hỗ trợ pháp lý, giáo dục - đào 
tạo, tài chính, hạ tầng khoa học công nghệ và hỗ trợ tinh 
thần. Kết quả cho thấy hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp ở 
Việt Nam đã được hình thành và từng bước hoàn thiện, 
nhưng hiệu quả hoạt động còn hạn chế do thiếu tính liên 
kết và đồng bộ giữa các thành phần.

Nguyễn Anh Hoàn (2025) nghiên cứu cơ chế tài 
chính hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên tại các cơ sở giáo dục 
đại học ở Việt Nam. Tác giả cho rằng các mô hình quỹ 
đầu tư không chỉ cung cấp vốn ban đầu mà còn giúp sinh 
viên rèn luyện kỹ năng quản trị dự án, đánh giá cơ hội 
đầu tư và phát triển mạng lưới khởi nghiệp. Tuy nhiên 
hoạt động này còn mang tính thử nghiệm, thiếu cơ chế 
pháp lý rõ ràng và chưa có sự tham gia mạnh mẽ của 
doanh nghiệp, nhà đầu tư chuyên nghiệp.
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Bên cạnh đó, các nghiên cứu trong các tạp chí chuyên 
ngành cũng chỉ ra rằng hệ sinh thái khởi nghiệp đóng 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động khởi 
nghiệp, đặc biệt thông qua các yếu tố như thể chế, tài 
chính, văn hóa khởi nghiệp và nguồn nhân lực.
5. Kết luận

Tổng hợp các nghiên cứu về khởi nghiệp và chính 
sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có thể thấy rằng: 
các đặc điểm cá nhân đóng vai trò lớn trong các yếu tố 
ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp, tuy nhiên các yếu 
tố cá nhân không thể tự quyết định hành vi nếu thiếu 
sự hỗ trợ từ bên ngoài; các chính sách của Nhà nước 
đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy hệ sinh thái 
khởi nghiệp, tuy nhiên còn thiếu sự phối hợp giữa các 
bên liên quan, nguồn lực còn phân tán và cơ chế triển 
khai chưa đồng bộ; hệ sinh thái khởi nghiệp tác động 
mạnh mẽ tới hiệu quả khởi nghiệp, tuy nhiên hệ sinh 
thái khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn thiếu liên kết giữa 
các thành phần, thiếu tính đồng bộ và hiệu quả chưa 
cao. Từ những phân tích trên có thể thấy rằng nghiên 
cứu về khởi nghiệp hiện nay đã phát triển theo hướng 
đa tầng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khoảng trống 
như: các nghiên cứu chưa xây dựng được mô hình tích 
hợp phản ánh sự tương tác giữa các yếu tố; mối quan 
hệ giữa chính sách và kết quả thực tế chưa được lượng 
hóa; các nghiên cứu về hệ sinh thái khởi nghiệp thiếu 
các phân tích định lượng; ý định khởi nghiệp và hành 
vi khởi nghiệp chưa được nghiên cứu đầy đủ trong bối 
cảnh Việt Nam hiện nay. Do đó, có thể khẳng định rằng 
hướng nghiên cứu tương lai cần tập trung vào việc xây 
dựng các mô hình nghiên cứu tích hợp, kết hợp đồng 
bộ các yếu tố cá nhân, giáo dục, môi trường và chính 
sách; cần tăng cường các nghiên cứu định lượng và đa 
cấp độ nhằm đánh giá chính xác hơn tác động của từng 
yếu tố đối với ý định và hành vi khởi nghiệp. 
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Hoàn thiện hoạt động bán hàng cho các doanh nghiệp 
dịch vụ thông qua nghiên cứu tại công ty cổ phần tập 

đoàn Nhà Phố Việt Nam và công ty cổ phần Invar
Improving sales operations for service businesses through research 
at Nha Pho Vietnam Group Joint Stock Company and Invar Joint 

Stock Company
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Tóm tắt:
Trong bối cảnh phát triển kinh tế đất nước ở kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, 

hoạt động bán hàng đã trở thành nhiệm vụ sống còn đối với các doanh nghiệp dịch vụ. Để tồn tại, các doanh nghiệp 
cần xây dựng quy trình bán hàng nhằm thu hút và duy trì một tệp khách hàng đủ lớn. Nghiên cứu này đánh giá thực 
trạng hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Taaph đoàn Nhà Phố Việt Nam và Công ty Cổ phần Invar, từ đó đề 
xuất các giải pháp nhằm cải thiện quy trình bán hàng cho hai doanh nghiệp này nói riêng và các doanh nghiệp dịch 
vụ nói chung.

Từ khoá: Hoạt động bán hàng, doanh nghiệp dịch vụ, sản phẩm dịch vụ
Abstract:

In the context of the country's economic development in the era of Industry 4.0 and the fierce competition in the 
business environment, sales activities have become a vital task for service businesses. Businesses must build a sales 
process to acquire a sufficiently large customer base to survive. This research paper assesses the current state of sales 
activities of Vietnam Nha Pho Group Joint Stock Company and Invar Joint Stock Company, and from there, proposes 
solutions to improve sales operations for these two companies in particular and for service businesses in general.

Keywords: Sales activities, service businesses, service products

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh nền kinh tế không ngừng phát triển, 

cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và mức 
sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu 
đối với các hoạt động mua bán, đầu tư, giao dịch bất 
động sản (BĐS) cũng như thiết kế, trang trí không gian 
sống tại Việt Nam có xu hướng gia tăng rõ rệt. Sự mở 
rộng của thị trường đã tạo động lực thu hút nhiều tổ chức 
tham gia vào lĩnh vực môi giới bất động sản và thiết kế 
nội thất. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các đơn 

vị kinh doanh trong lĩnh vực này buộc phải đổi mới mô 
hình quản trị, hoàn thiện quy trình vận hành và nâng cao 
chất lượng cung ứng nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và 
hướng đến phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và đề xuất các 
giải pháp nâng cao năng lực cung ứng trở thành yêu cầu 
cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt 
động và khả năng phát triển lâu dài của mỗi tổ chức. 
Việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh không chỉ góp phần 
gia tăng doanh thu, kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu 
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quả các nguồn lực mà còn tạo nền tảng để nâng cao năng 
lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và củng cố mối quan hệ 
với khách hàng. Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản và thiết kế nội thất, việc 
hoàn thiện quy trình bán hàng được xem là một trong 
những yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả khai thác thị 
trường và năng lực phát triển trong dài hạn.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu tập trung phân tích và đánh 
giá thực trạng quy trình bán hàng tại Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam và Công ty Cổ phần Invar. 
Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất các giải pháp 
nhằm hoàn thiện quy trình bán hàng, góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh doanh của hai đơn vị nghiên cứu, đồng 
thời cung cấp hàm ý tham khảo cho các tổ chức hoạt 
động trong lĩnh vực bất động sản và thiết kế nội thất.
2. Những vấn đề chung về thực trạng hoạt động bán 
hàng tại công ty Nhà Phố và công ty Invar

2.1. Thực trạng kênh bán hàng
Đối với các doanh nghiệp dịch vụ như công ty Nhà 

Phố và Invar thường triển khai hoạt động bán hàng thông 
qua ba kênh chính gồm: bán hàng trực tiếp, bán hàng 
qua mạng xã hội và khách hàng giới thiệu.

Kênh bán hàng trực tiếp
Đây là kênh bán hàng chủ yếu khách hàng có thể 

đến trực tiếp đến trụ sở doanh nghiệp để tham khảo sản 
phẩm, trao đổi nhu cầu và nhận tư vấn từ nhân viên hoặc 
Ban lãnh đạo công ty. Nhờ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ 
nhu cầu khách hàng, tạo sự tin tưởng và thuận lợi trong 
quá trình thương lượng hợp đồng. Doanh nghiệp có thể 
trao đổi trực tiếp cũng như đưa ra các sản phẩm thực tế 
để đề xuất phương án cho khách hàng lựa chọn phù hợp 
với không gian, ngân sách và nhu cầu sử dụng. Đây là 
lợi thế giúp nâng cao tính cá nhân hóa và tăng khả năng 
chốt hợp đồng.

Tuy nhiên, kênh bán hàng trực tiếp vẫn bị giới hạn về 
phạm vi tiếp cận, không thuận tiện cho các khách hàng 
ở xa.

Kênh bán hàng thông qua mạng xã hội
Hiện nay, 2 Công ty chủ yếu sử dụng các trang mạng 

xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để quảng bá sản 
phẩm và tiếp cận khách hàng. Fanpage chuyển tải các 
nội dung chủ yếu là hình ảnh sản phẩm và thông tin giới 
thiệu dịch vụ, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu.

Tuy nhiên, hoạt động marketing trên các trang mạng 
xã hội vẫn còn hạn chế.với tần suất đăng bài không 
ổn định, nội dung chủ yếu giới thiệu sản phẩm, chưa 
chú trọng xây dựng thương hiệu hoặc tạo tương tác với 
khách hàng.

Bán hàng thông qua giới thiệu và mối quan hệ.
Việc bán hàng thông qua giới thiệu và mối quan hệ 

là phương pháp hiệu quả nhất của các công ty dịch vụ 
nghiên cứu. Nó đòi hỏi rất lớn vào thương hiệu và độ tin 
cậy của Công ty. Các công ty hiện tập trung vào nâng 
cao uy tín và chất lượng dịch vụ. Như vậy sẽ góp phần 
gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại và khách hàng giới 
thiệu. Nguồn khách hàng truyền thống này giúp doanh 
nghiệp duy trì doanh thu ổn định, đồng thời phản ánh uy 
tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm và mức độ hài lòng 
của khách hàng. Tuy nhiên, Công ty phụ thuộc nhiều vào 
khách hàng quen và khách hàng giới thiệu cũng làm hạn 
chế khả năng mở rộng thị trường nếu công ty không chủ 
động phát triển nguồn khách hàng mới.

Nhìn chung, hệ thống kênh bán hàng của các Công ty 
tương đối phù hợp với quy mô hoạt động hiện nay. Tuy 
nhiên, cơ cấu kênh bán hàng vẫn chủ yếu dựa vào hình 
thức truyền thống, trong khi hoạt động bán hàng trực 
tuyến chưa được đầu tư và khai thác hiệu quả. Đây là 
một trong những hạn chế ảnh hưởng đến khả năng tiếp 
cận khách hàng mới và mở rộng thị trường của doanh 
nghiệp trong thời gian tới.

2.2. Thực trạng quy trình bán hàng
Quy trình bán hàng đóng vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao tỷ lệ ký kết hợp đồng, cải thiện trải nghiệm 
khách hàng và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài. Hiện nay, 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam và Công 
ty Cổ phần Invar áp dụng quy trình gồm các bước: tìm 
kiếm khách hàng, tiếp cận, xác định nhu cầu, tư vấn giải 
pháp, báo giá, thương lượng, ký kết hợp đồng và chăm 
sóc sau bán.

Nguồn khách hàng của hai công ty chủ yếu đến từ 
khách hàng hiện hữu, khách hàng được giới thiệu, các 
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mối quan hệ cá nhân và các nền tảng mạng xã hội. Sau 
khi tiếp nhận thông tin, bộ phận kinh doanh hoặc Ban 
lãnh đạo tiến hành trao đổi để xác định nhu cầu và khả 
năng tài chính của khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động tìm 
kiếm khách hàng mới vẫn chưa được triển khai bài bản 
do thiếu bộ phận marketing chuyên trách và quy trình 
khai thác khách hàng trên nền tảng số.

Sau bước tiếp nhận, doanh nghiệp tiến hành khảo sát 
thực tế nhằm đánh giá hiện trạng và xác định nhu cầu 
của khách hàng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất 
phương án phù hợp với đặc điểm công trình, mục đích 
sử dụng và khả năng tài chính. Đối với khách hàng cá 
nhân, quá trình tư vấn tập trung vào tính thẩm mỹ, công 
năng và hiệu quả sử dụng nhằm nâng cao khả năng ký 
kết hợp đồng.

Sau khi thống nhất phương án, doanh nghiệp lập 
báo giá và điều chỉnh linh hoạt khi cần thiết để phù hợp 
với ngân sách khách hàng nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả 
kinh doanh. Sau khi hoàn thành hợp đồng, doanh nghiệp 
bàn giao theo cam kết, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, tiếp 
nhận phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh. Hoạt động 
chăm sóc sau bán góp phần nâng cao sự hài lòng, tăng 
tỷ lệ khách hàng quay lại và mở rộng nguồn khách hàng 
thông qua giới thiệu.

Nhìn chung, quy trình bán hàng của hai công ty tương 
đối đầy đủ và phù hợp với đặc thù lĩnh vực bất động sản 
và thiết kế nội thất. Tuy nhiên, quy trình vẫn chủ yếu dựa 
trên kinh nghiệm của Ban lãnh đạo và nhân viên kinh 
doanh, chưa được chuẩn hóa thành quy trình nghiệp vụ 
thống nhất và chưa ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý 
quan hệ khách hàng (CRM). Điều này ảnh hưởng đến 
khả năng mở rộng quy mô, kiểm soát hoạt động kinh 
doanh và nâng cao hiệu quả quản trị.

2.3. Thực trạng lực lượng bán hàng
Lực lượng bán hàng giữ vai trò quan trọng trong việc 

tìm kiếm khách hàng, tư vấn giải pháp, duy trì quan 
hệ và tạo doanh thu cho doanh nghiệp. Trong lĩnh vực 
bất động sản và thiết kế nội thất, nhân viên kinh doanh 
không chỉ thực hiện chức năng bán hàng mà còn phối 
hợp với các bộ phận chuyên môn để xây dựng giải pháp 
phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Hiện nay, quy mô nhân sự kinh doanh của Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam và Công ty Cổ 
phần Invar tương đối phù hợp với quy mô hoạt động. 
Bên cạnh đội ngũ nhân viên kinh doanh, Ban lãnh đạo 
trực tiếp tham gia tư vấn, đàm phán và ký kết các hợp 
đồng có giá trị lớn hoặc yêu cầu chuyên môn cao. Điều 

này góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, tăng hiệu quả 
đàm phán và tạo dựng niềm tin với khách hàng. Nhân 
viên kinh doanh có nhiệm vụ thu thập thông tin, phối 
hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng phương án 
trước khi triển khai hợp đồng.

Tuy nhiên, lực lượng bán hàng vẫn còn một số hạn 
chế. Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống của 
một bộ phận nhân viên chưa đồng đều, trong khi hoạt 
động kinh doanh vẫn phụ thuộc nhiều vào Ban lãnh 
đạo. Mức độ chuyên môn hóa giữa các vị trí chưa cao, 
doanh nghiệp chưa xây dựng chương trình đào tạo 
định kỳ và chưa ứng dụng hiệu quả hệ thống CRM. 
Những hạn chế này ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác 
thị trường, chăm sóc khách hàng và khả năng mở rộng 
hoạt động kinh doanh.

2.4. Thực trạng hoạt động marketing hỗ trợ bán hàng
Marketing giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

nhận diện thương hiệu, hỗ trợ bán hàng và thu hút khách 
hàng tiềm năng. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực bất động sản và thiết kế nội thất, marketing còn 
góp phần cung cấp thông tin, tạo dựng niềm tin và thúc 
đẩy quyết định mua của khách hàng.

Hiện nay, hoạt động marketing của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam và Công ty Cổ phần Invar 
chủ yếu kết hợp marketing truyền thống với marketing 
trực tuyến ở mức cơ bản. Do chưa có bộ phận chuyên 
trách, phần lớn hoạt động truyền thông do Ban lãnh đạo 
và nhân viên kiêm nhiệm thực hiện.

Các nền tảng số là kênh truyền thông chủ yếu để giới 
thiệu sản phẩm và các dự án đã triển khai. Fanpage của 
hai công ty có khoảng 6.000 lượt theo dõi, với nội dung 
chủ yếu là hình ảnh công trình hoàn thiện và thông tin về 
sản phẩm, dịch vụ, góp phần nâng cao nhận diện thương 
hiệu và tạo niềm tin với khách hàng.

Tuy nhiên, hiệu quả marketing trực tuyến còn hạn 
chế do nguồn lực đầu tư chưa nhiều, tần suất đăng tải 
chưa ổn định và nội dung truyền thông còn đơn điệu, chủ 
yếu giới thiệu sản phẩm mà chưa chú trọng chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm hoặc phản hồi của khách hàng. Bên 
cạnh đó, website còn đơn giản và chưa phát huy tốt vai 
trò cung cấp thông tin, xây dựng hình ảnh thương hiệu 
cũng như thu hút khách hàng mới.

Đối với marketing truyền thống, doanh nghiệp vẫn 
duy trì hoạt động quảng bá thông qua uy tín thương hiệu, 
chất lượng sản phẩm và mạng lưới khách hàng giới thiệu. 
Nguồn khách hàng chủ yếu đến từ khách hàng hiện hữu, 
khách hàng quay lại và khách hàng được giới thiệu, phản 
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ánh mức độ hài lòng và uy tín của doanh nghiệp. Các 
công trình đã hoàn thành cũng trở thành minh chứng 
thực tế, góp phần quảng bá hình ảnh và tạo dựng niềm 
tin với khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc nhiều vào khách hàng 
giới thiệu và hình thức tư vấn trực tiếp khiến khả năng 
mở rộng thị trường còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhìn chung, hoạt động 
marketing hỗ trợ bán hàng mới được triển khai ở mức cơ 
bản và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Mặc 
dù đã bước đầu ứng dụng các nền tảng số để quảng bá 
sản phẩm và hỗ trợ kinh doanh, hiệu quả vẫn chưa cao 
do thiếu đầu tư đồng bộ về nguồn lực, nội dung truyền 
thông và đa dạng hóa kênh tiếp cận. Trong thời gian tới, 
doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược marketing bài 
bản, phát triển hệ sinh thái truyền thông số, tăng cường 
ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị 
marketing nhằm mở rộng thị trường, thu hút khách hàng 
mới và nâng cao hiệu quả bán hàng.
3. Một số đề xuất giải pháp cho hoạt động bán hàng 
tại các công ty dịch vụ

Thứ nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 
Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố quyết định sự hài 
lòng của khách hàng và năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần hoàn thiện quy trình 
quản lý chất lượng từ khâu lựa chọn nhà cung cấp trên 
cơ sở các tiêu chí như chất lượng, giá cả, tiến độ và uy 
tín. Đồng thời, cần đánh giá định kỳ để duy trì nguồn 
cung ổn định và đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình 
kiểm soát chất lượng thống nhất cho từng công đoạn, 
thực hiện nghiệm thu nội bộ đối với các dự án có giá trị 
lớn trước khi bàn giao nhằm hạn chế sai sót. Việc thu 
thập và phân tích phản hồi của khách hàng sau khi hoàn 
thành hợp đồng cũng cần được thực hiện thường xuyên 
để kịp thời cải tiến sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải 
nghiệm khách hàng.

Thứ hai, hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng 
sau bán. Chăm sóc khách hàng sau bán là giải pháp quan 
trọng giúp duy trì quan hệ lâu dài và gia tăng tỷ lệ khách 
hàng quay lại. Doanh nghiệp cần đào tạo định kỳ đội ngũ 
phụ trách về kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý khiếu nại 
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng thời, cần chủ động triển khai các hoạt động 
khảo sát mức độ hài lòng, tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ 
khách hàng sau bán để xử lý kịp thời các vấn đề phát 
sinh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên ứng dụng hệ thống 

quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để lưu trữ dữ liệu, 
theo dõi lịch sử giao dịch và quản lý quá trình chăm sóc 
khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng 
cao hiệu quả quản trị mà còn hỗ trợ xây dựng mối quan 
hệ bền vững với khách hàng.

Thứ ba, nâng cao uy tín thương hiệu. Uy tín thương 
hiệu là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút 
khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp cần 
chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu, bao gồm 
logo, website, fanpage và các tài liệu truyền thông nhằm 
bảo đảm tính thống nhất và nâng cao khả năng nhận diện.

Song song với đó, cần tăng cường quảng bá các dự 
án tiêu biểu, hình ảnh công trình hoàn thiện và phản hồi 
của khách hàng trên các nền tảng số để nâng cao tính 
minh bạch và củng cố niềm tin của thị trường. Đồng 
thời, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các cam kết về 
chất lượng, tiến độ và điều khoản hợp đồng nhằm duy trì 
uy tín và hạn chế khiếu nại. Ngoài ra, có thể triển khai 
chương trình khuyến khích khách hàng giới thiệu khách 
hàng mới thông qua các chính sách ưu đãi phù hợp, góp 
phần mở rộng tệp khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động bán hàng.
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Tóm tắt: 
Công bố thông tin trách nhiệm xã hội (CSR) ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh 

bạch, hiệu quả tài chính và giá trị doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh chuyển 
dịch năng lượng và phát triển bền vững. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa tài liệu 
nhằm làm rõ các nền tảng lý thuyết và các quan điểm nghiên cứu về mối quan hệ giữa công bố thông tin trách nhiệm 
xã hội, hiệu quả tài chính và giá trị doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các quan điểm nghiên cứu đã phát 
triển từ việc khẳng định tác động trực tiếp sang giải thích cơ chế tác động thông qua vai trò trung gian của hiệu quả 
tài chính và ảnh hưởng của các yếu tố bối cảnh. 

Từ khóa: CSR; hiệu quả tài chính; giá trị doanh nghiệp; doanh nghiệp năng lượng; phát triển bền vững
Abstract: 

Corporate social responsibility (CSR) disclosure is increasingly important in enhancing transparency, financial 
performance, and enterprise value, especially for energy companies in the context of energy transition and 
sustainable development. This article employs analytical, synthetic, and systematic literature review methods to 
clarify the theoretical foundations and research perspectives on the relationships among CSR disclosure, financial 
performance, and enterprise value. The research results show that research perspectives have evolved from affirming 
direct impact to explaining the mechanism of impact through the mediating role of financial performance and the 
influence of contextual factors.

Keywords: CSR; Financial performance; Enterprise value; Energy companies; Sustainable development

1. Đặt vấn đề
Phát triển bền vững, chuyển dịch năng lượng và mục 

tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) đang làm thay đổi 
mạnh mẽ môi trường hoạt động của các doanh nghiệp 
năng lượng. Là ngành có tác động lớn đến môi trường 
và xã hội, đồng thời giữ vai trò quan trọng đối với tăng 
trưởng kinh tế và an ninh năng lượng, các doanh nghiệp 
năng lượng ngày càng chịu áp lực phải nâng cao trách 
nhiệm giải trình và minh bạch trong công bố thông tin, 
đặc biệt là thông tin về trách nhiệm xã hội.

Công bố thông tin trách nhiệm xã hội (CSR) không 
chỉ phản ánh mức độ minh bạch và trách nhiệm của 
doanh nghiệp mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng 
cao hiệu quả tài chính và gia tăng giá trị của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, liệu những kỳ vọng này có thực sự 
được hiện thực hóa và mối quan hệ giữa công bố thông 
tin trách nhiệm xã hội, hiệu quả tài chính và giá trị doanh 
nghiệp được lý giải như thế nào vẫn là những vấn đề cần 
tiếp tục được làm rõ.



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 89

Số tháng 07/2026

Đối với các doanh nghiệp năng lượng, vấn đề này 
càng có ý nghĩa bởi đặc thù về quy mô đầu tư, chu kỳ 
thu hồi vốn dài, tác động lớn đến môi trường và sự giám 
sát chặt chẽ từ các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, 
việc làm rõ mối quan hệ giữa CSR, hiệu quả tài chính và 
giá trị doanh nghiệp không chỉ góp phần bổ sung cơ sở 
lý luận mà còn có ý nghĩa đối với hoạt động quản trị và 
phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Xuất phát từ những vấn đề trên, bài viết tập trung làm 
rõ mối quan hệ giữa CSR, hiệu quả tài chính và giá trị 
doanh nghiệp dưới góc nhìn của các doanh nghiệp năng 
lượng, qua đó góp phần bổ sung cơ sở lý luận về mối 
quan hệ giữa 3 yếu tố này.
2. Cơ sở lý thuyết giải thích mối quan hệ giữa công 
bố thông tin trách nhiệm xã hội, hiệu quả tài chính và 
giá trị doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa CSR, hiệu quả tài chính và giá trị 
doanh nghiệp được giải thích dựa trên nhiều nền tảng lý 
thuyết như:

 Lý thuyết các bên liên quan được phát triển bởi 
Freeman (1984) cho rằng doanh nghiệp tồn tại trong mối 
quan hệ với nhiều nhóm lợi ích khác nhau và sự phát 
triển bền vững phụ thuộc vào khả năng cân bằng lợi ích 
của các bên liên quan, thay vì chỉ tối đa hóa lợi ích của 
cổ đông. Theo quan điểm này, CSR là phương thức giúp 
doanh nghiệp minh bạch hóa các cam kết về kinh tế, môi 
trường và xã hội, qua đó củng cố niềm tin và sự ủng hộ 
của các bên liên quan. Khi mối quan hệ với các bên liên 
quan được cải thiện, doanh nghiệp có điều kiện thuận 
lợi hơn để tiếp cận nguồn lực, giảm chi phí giao dịch và 
nâng cao hiệu quả tài chính. 

Lý thuyết tính chính danh (Dowling & cộng sự, 
1975) cho rằng doanh nghiệp chỉ có thể duy trì sự tồn 
tại và phát triển khi hoạt động của mình phù hợp với các 
chuẩn mực và kỳ vọng của xã hội. Theo cách tiếp cận 
này, CSR là công cụ giúp doanh nghiệp khẳng định sự 
phù hợp của hoạt động với các chuẩn mực và kỳ vọng 
của xã hội, qua đó nâng cao uy tín và củng cố niềm tin 
của các bên liên quan. Đối với các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực năng lượng, nơi các tác động môi 
trường và xã hội thường được quan tâm nhiều hơn so với 
các lĩnh vực khác, CSR có ý nghĩa quan trọng trong việc 
duy trì uy tín, giảm thiểu rủi ro về hình ảnh và tạo lập 
niềm tin của thị trường, qua đó tác động đến hiệu quả tài 
chính và giá trị của doanh nghiệp.

Lý thuyết tín hiệu được Spence (1973) đề xuất nhằm 
giải quyết vấn đề bất cân xứng thông tin. Lý thuyết 
tín hiệu cho rằng doanh nghiệp có xu hướng chủ động 
công bố các thông tin tích cực nhằm truyền tải tín hiệu 
về chất lượng và triển vọng phát triển đến thị trường. 
Trong bối cảnh CSR, việc minh bạch thông tin về môi 
trường, xã hội và quản trị được xem là tín hiệu phản 
ánh chất lượng quản trị, năng lực phát triển bền vững 
và mức độ cam kết của doanh nghiệp đối với các bên 
liên quan. Những tín hiệu này góp phần giảm bất cân 
xứng thông tin, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và có 
thể tạo ra tác động tích cực đến hiệu quả tài chính cũng 
như giá trị của doanh nghiệp.

Lý thuyết đại diện của Jensen và Meckling (1976) 
cho rằng sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền điều 
hành làm phát sinh chi phí đại diện do xung đột lợi ích 
và bất cân xứng thông tin giữa cổ đông và nhà quản lý. 
Theo lý thuyết này, việc tăng cường công bố thông tin 
giúp nâng cao tính minh bạch, giảm bất cân xứng thông 
tin và tăng cường trách nhiệm giải trình của nhà quản lý. 
CSR, vì vậy, được xem là một trong những cơ chế góp 
phần giảm chi phí đại diện, nâng cao chất lượng quản 
trị doanh nghiệp và tạo điều kiện cải thiện hiệu quả tài 
chính cũng như giá trị của doanh nghiệp.

Có thể thấy, các nền tảng lý thuyết không đối lập mà 
bổ sung cho nhau trong việc giải thích mối quan hệ giữa 
CSR, hiệu quả tài chính và giá trị doanh nghiệp. Sự khác 
biệt giữa các lý thuyết chủ yếu nằm ở cách tiếp cận đối 
với động cơ công bố thông tin và cơ chế tạo lập giá trị 
của doanh nghiệp. 
3. Quan điểm nghiên cứu về mối quan hệ giữa công 
bố thông tin trách nhiệm xã hội, hiệu quả tài chính và 
giá trị doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa công bố CSR, hiệu quả tài chính 
và giá trị doanh nghiệp là chủ đề được quan tâm rộng rãi 
trong nghiên cứu về kế toán, tài chính và quản trị doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu vẫn chưa đạt 
được sự thống nhất về cơ chế tác động của 3 yếu tố này. 
Trên cơ sở tổng hợp các công trình nghiên cứu tiêu biểu, 
có thể phân chia thành ba quan điểm chủ đạo: (i) CSR 
tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính và giá trị doanh 
nghiệp; (ii) hiệu quả tài chính đóng vai trò trung gian 
trong mối quan hệ giữa CSR và giá trị doanh nghiệp; và 
(iii) mối quan hệ này phụ thuộc vào các điều kiện của 
môi trường thể chế và đặc điểm doanh nghiệp.
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3.1. Quan điểm tác động trực tiếp
Quan điểm tác động trực tiếp cho rằng CSR có khả 

năng cải thiện đồng thời hiệu quả tài chính và giá trị     
doanh nghiệp mà không cần thông qua cơ chế trung 
gian. Theo đó, việc công bố đầy đủ và minh bạch thông 
tin về trách nhiệm xã hội giúp giảm bất cân xứng thông 
tin, củng cố niềm tin của các bên liên quan, nâng cao 
uy tín và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó cải 
thiện kết quả hoạt động và giá trị trên thị trường.

Quan điểm này được giải thích chủ yếu dựa trên lý 
thuyết các bên liên quan, lý thuyết tính chính danh và 
lý thuyết tín hiệu. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng 
ghi nhận mối quan hệ tích cực giữa CSR với hiệu quả 
tài chính (Roberts, 1992; Waddock & Graves, 1997; 
Orlitzky et al., 2003; Margolis et al., 2009) và giá trị 
doanh nghiệp (Dhaliwal et al., 2011; Clarkson et al., 
2013; Eccles et al., 2014; Plumlee et al., 2015; Qiu et 
al., 2016; Rezaee & Tuo, 2019). Tuy nhiên, quan điểm 
này chủ yếu khẳng định sự tồn tại của mối quan hệ mà 
chưa giải thích rõ cơ chế hình thành giá trị, qua đó tạo 
tiền đề cho các nghiên cứu xem xét vai trò trung gian của 
hiệu quả tài chính.

3.2. Quan điểm tác động gián tiếp
Sự gia tăng của các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy 

ảnh hưởng của CSR đến giá trị doanh nghiệp không chỉ 
diễn ra trực tiếp mà còn thông qua hiệu quả tài chính. 
Theo quan điểm này, CSR góp phần cải thiện hiệu quả 
hoạt động thông qua việc nâng cao niềm tin của các bên 
liên quan, giảm chi phí vốn và tăng khả năng tiếp cận 
nguồn lực; hiệu quả tài chính được cải thiện sẽ tiếp tục 
chuyển hóa thành giá trị của doanh nghiệp. Vì vậy, hiệu 
quả tài chính được xem là cơ chế trung gian trong mối 
quan hệ giữa CSR và giá trị doanh nghiệp.

Nhiều nghiên cứu đã ủng hộ cơ chế này khi ghi nhận 
tác động tích cực của CSR đối với hiệu quả tài chính 
(Orlitzky et al., 2003; Margolis et al., 2009; Dhaliwal 
et al., 2011), đồng thời khẳng định vai trò của hiệu quả 
tài chính trong việc gia tăng giá trị doanh nghiệp (Jo & 
Harjoto, 2011; Eccles et al., 2014; Velte, 2017). So với 
quan điểm tác động trực tiếp, cách tiếp cận này làm rõ 
hơn cơ chế hình thành giá trị của doanh nghiệp. Tuy vậy, 
nó vẫn chưa giải thích đầy đủ sự khác biệt trong kết quả 
nghiên cứu giữa các quốc gia, ngành nghề và bối cảnh 
thể chế, qua đó tạo tiền đề cho quan điểm nhấn mạnh vai 
trò của các yếu tố điều kiện.

3.3. Quan điểm tác động phụ thuộc điều kiện
Những khác biệt trong kết quả nghiên cứu đã làm 

xuất hiện quan điểm cho rằng tác động của công bố 
thông tin trách nhiệm xã hội không mang tính phổ quát 
mà còn phụ thuộc vào bối cảnh nghiên cứu. Theo đó, 
mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của CSR đến hiệu 
quả tài chính và giá trị doanh nghiệp chịu tác động bởi 
nhiều yếu tố như môi trường thể chế, chất lượng quản trị 
doanh nghiệp, mức độ phát triển của thị trường vốn, đặc 
điểm ngành nghề, quy mô doanh nghiệp và chất lượng 
công bố thông tin.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, với cùng một mức độ 
công bố thông tin về trách nhiệm xã hội, kết quả đạt được 
có thể khác nhau giữa các quốc gia và ngành nghề (Jo & 
Harjoto, 2011; Friede et al., 2015; Velte, 2017; Albitar et 
al., 2020). Điều này cho thấy tác động của công bố thông 
tin trách nhiệm xã hội cần được xem xét trong từng bối 
cảnh cụ thể thay vì khái quát cho mọi doanh nghiệp. Đối 
với các doanh nghiệp năng lượng, đặc điểm về quy mô 
đầu tư, yêu cầu chuyển dịch năng lượng và áp lực ngày 
càng lớn về phát triển bền vững có thể làm cho mối quan 
hệ giữa CSR, hiệu quả tài chính và giá trị doanh nghiệp 
khác biệt so với nhiều ngành kinh tế khác. 
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Bảng 1 cho thấy các quan điểm nghiên cứu không 
thay thế mà kế thừa và bổ sung cho nhau trong quá trình 
phát triển tư duy nghiên cứu. Nếu các nghiên cứu ban 
đầu chủ yếu tập trung xác nhận tác động trực tiếp của 
CSR đến hiệu quả tài chính và giá trị doanh nghiệp, thì 
các nghiên cứu tiếp theo đã mở rộng theo hướng làm rõ 
cơ chế trung gian giữa hiệu quả tài chính và vai trò điều 
tiết của các yếu tố bối cảnh. 
4. Thảo luận và định hướng nghiên cứu 

Kết quả phân tích cho thấy ba quan điểm nghiên 
cứu về mối quan hệ giữa CSR, hiệu quả tài chính và 
giá trị doanh nghiệp không chỉ không loại trừ lẫn nhau 
mà còn phản ánh sự phát triển của tư duy nghiên cứu 
về chủ đề này. Nếu các nghiên cứu ban đầu chủ yếu tập 
trung khẳng định tác động trực tiếp của công bố thông 
tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính và giá trị 
doanh nghiệp, thì các nghiên cứu sau đó đã mở rộng theo 
hướng làm rõ cơ chế tác động thông qua vai trò trung 
gian của hiệu quả tài chính, đồng thời tiếp tục xem xét 
ảnh hưởng của các yếu tố bối cảnh. 

Từ góc độ lý luận, có thể thấy CSR không chỉ là hoạt 
động minh bạch hóa thông tin mà còn là một cơ chế quản 
trị góp phần tạo lập giá trị doanh nghiệp. Theo đó, hiệu 
quả tài chính không chỉ phản ánh kết quả hoạt động mà 
còn đóng vai trò là cơ chế truyền dẫn, chuyển hóa các lợi 
ích từ CSR thành giá trị của doanh nghiệp. Đồng thời, 
hiệu quả của cơ chế này chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố 
bối cảnh như  môi trường thể chế, chất lượng quản trị 
doanh nghiệp, cấu trúc sở hữu và đặc điểm ngành nghề. 
Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất tiếp cận mối quan hệ giữa 
CSR, hiệu quả tài chính và giá trị doanh nghiệp theo mô 
hình nghiên cứu tích hợp, trong đó hiệu quả tài chính 
giữ vai trò trung gian, còn các yếu tố bối cảnh giữ vai 
trò điều tiết. 

Đối với các doanh nghiệp năng lượng, cách tiếp cận 
tích hợp càng có ý nghĩa do đặc điểm của ngành như quy 
mô đầu tư lớn, chu kỳ thu hồi vốn dài, yêu cầu chuyển 
dịch năng lượng và áp lực ngày càng cao về phát triển 
bền vững có thể làm thay đổi cả cơ chế và mức độ tác 
động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu 
quả tài chính và giá trị doanh nghiệp. 
5. Kết luận

Bài viết đã hệ thống hóa các nền tảng lý thuyết và các 
quan điểm nghiên cứu về mối quan hệ giữa CSR, hiệu 
quả tài chính và giá trị doanh nghiệp, đồng thời làm rõ 
sự phát triển của tư duy nghiên cứu từ cách tiếp cận xem 
xét tác động trực tiếp đến cách tiếp cận giải thích cơ chế 
tác động và các yếu tố bối cảnh. Trên cơ sở đó, nghiên 
cứu góp phần bổ sung cơ sở lý luận và gợi mở hướng 
xây dựng các mô hình nghiên cứu thực nghiệm phù hợp 
với đặc thù của doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh 
chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.
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ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM- NHỮNG 

NHẬN ĐỊNH THỰC TIỄN TỪ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
Assessing Factors Affecting Competitiveness in Construction 
Bidding in Vietnam - Practical Observations from the Period 

2020 - 2025
ThS. Phạm Thị Ngà1, TS. Nguyễn Thị Diễm Chi2

Tóm tắt:
Bài báo này phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng 

Việt Nam trong hoạt động đấu thầu giai đoạn 2020–2025. Dựa trên dữ liệu tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia và các báo cáo ngành, nghiên cứu xác định hai nhóm yếu tố chính:(1) Nhóm yếu tố bên ngoài gồm khung 
pháp lý, điều kiện thị trường, chủ đầu tư và đối thủ cạnh tranh; (2) Nhóm yếu tố bên trong gồm năng lực doanh 
nghiệp, chất lượng hồ sơ dự thầu và hiệu quả thực hiện hợp đồng.

Từ khóa: Đấu thầu, năng lực cạnh tranh, nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp xây dựng.
Abstract:

This paper analyzes and evaluates the factors influencing the competitiveness of Vietnamese construction 
enterprises in bidding activities during the 2020–2024 period. Based on data synthesized from the National E-Bidding 
System and industry reports, the study identifies two main groups of factors: (1) external factors (legal framework, 
market conditions, project owners, and competitors) and (2) internal factors (corporate capacity, bidding document 
quality, and contract performance).

Keywords:: Bidding, competitiveness, construction contractors, construction enterprises.

1,2Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. Giới thiệu
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đấu thầu là 

phương thức quan trọng để lựa chọn nhà thầu phù hợp, 
đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với 
doanh nghiệp xây dựng, khả năng cạnh tranh trong đấu 
thầu quyết định cơ hội trúng thầu, doanh thu và vị thế 
trên thị trường.
2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong đấu thầu

Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng doanh 
nghiệp duy trì và mở rộng thị phần thông qua việc cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và 
tuân thủ pháp luật. Trong đấu thầu xây dựng, điều này 
thể hiện ở ba khía cạnh: (1) năng lực chứng minh qua hồ 
sơ dự thầu (HSDT), (2) năng lực thực hiện hợp đồng và 
(3) uy tín doanh nghiệp.

3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 
cạnh tranh

3.1. Nhóm yếu tố bên ngoài
a) Hành lang pháp lý: 
Hành lang pháp lý đóng vai trò quyết định trong việc 

định hình môi trường cạnh tranh cho doanh nghiệp xây 
dựng tham gia đấu thầu. Với Luật Đấu thầu 2023 và Nghị 
định 214/2025/NĐ-CP, quy trình đấu thầu qua mạng 
được mở rộng bắt buộc, yêu cầu minh bạch thông tin, 
chuẩn hoá biểu mẫu và quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu. 
Các thông tư hướng dẫn của các Thông tư của Bộ Tài 
chính giúp cụ thể hoá việc đăng tải HSMT, nộp HSDT 
và công khai kết quả. Đồng thời, Nghị định 06/2021/
NĐ-CP và Nghị định 175/2024/NĐ-CP – về quản lý chất 
lượng công trình và quản lý dự án – yêu cầu khắt khe 



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 93

Số tháng 07/2026

hơn về nghiệm thu, bảo hành, thiết kế và dự toán, buộc 
nhà thầu phải chứng minh năng lực thực hiện ngay từ hồ 
sơ dự thầu. Bên cạnh đó, Quyết định 258/QĐ-TTg năm 
2023 định hướng áp dụng BIM trong các dự án công 
trình đưa yếu tố số hóa thành yêu cầu bắt buộc.

b) Thị trường và đối thủ: 
Thị trường đấu thầu xây dựng Việt Nam giai đoạn 

2020–2025 có sự tăng trưởng mạnh mẽ, cùng với làn 
sóng các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc – 
Nam, sân bay Long Thành, và các khu công nghiệp – đô 
thị mới. Theo Bộ Tài chính (2024), số lượng gói thầu xây 
dựng tăng trung bình 8–10%/năm, trong đó hơn 98% 
gói đã thực hiện qua mạng, cho thấy xu hướng minh 
bạch hóa và chuyển đổi số trong hoạt động đấu thầu. Thị 
trường hiện có sự phân tầng rõ rệt: nhóm doanh nghiệp 
lớn (Coteccons, Hòa Bình, Vinaconex, CIENCO4, 
FECON…) chiếm phần lớn các gói thầu quy mô lớn và 
kỹ thuật cao; trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
chủ yếu tham gia các gói thầu hạ tầng địa phương hoặc 
tư nhân. Về đối thủ cạnh tranh, ngoài các doanh nghiệp 
trong nước, nhiều nhà thầu quốc tế đến từ Hàn Quốc, 
Nhật Bản và Trung Quốc như Hyundai E&C, Shimizu, 
China Harbour đã tham gia sâu vào thị trường Việt Nam, 
đặc biệt trong các dự án EPC và PPP. 

Ngoài ra, yếu tố biến động giá vật liệu, yêu cầu về 
tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật cao khiến mức độ cạnh 
tranh không chỉ nằm ở “giá thấp nhất” mà còn ở năng 
lực kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện, khả năng quản lý 
BIM, và uy tín trong thực hiện hợp đồng. Để tồn tại và 
phát triển, doanh nghiệp Việt cần liên kết theo mô hình 
liên danh – liên kết chiến lược, mở rộng năng lực công 
nghệ, tăng tính chuyên nghiệp trong lập Hồ sơ dự thầu 
và ứng dụng số hóa toàn bộ quy trình.

c) Chủ đầu tư: 
Chủ đầu tư giữ vai trò trung tâm trong hoạt động đấu 

thầu xây dựng, là bên quyết định quy mô, tiêu chí kỹ 
thuật, phương thức lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp 
đồng. Trong bối cảnh pháp luật hiện hành – đặc biệt là 
Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP – 
chủ đầu tư không chỉ là bên “mời thầu” mà còn là bên 
kiến tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, công bằng 
và hiệu quả. Các quy định mới yêu cầu chủ đầu tư chịu 
trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của hồ sơ mời 
thầu (HSMT), về quy trình đánh giá, cũng như công 
khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia. Điều này làm giảm tình trạng thiên vị, 

nhưng đồng thời đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực đáp 
ứng đầy đủ, chuẩn hóa hồ sơ và tuân thủ nghiêm quy 
trình kỹ thuật.

3.2. Nhóm yếu tố bên trong
3.2.1. Năng lực doanh nghiệp 
Năng lực doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi quyết định 

khả năng cạnh tranh và trúng thầu của nhà thầu trong 
lĩnh vực xây dựng. Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị 
định 214/2025/NĐ-CP, năng lực của nhà thầu được đánh 
giá thông qua các tiêu chí cụ thể về kinh nghiệm, tài 
chính, nhân sự, thiết bị, quản lý chất lượng và khả năng 
công nghệ..

a, Năng lực kinh nghiệm
Kinh nghiệm là thước đo thực tiễn về khả năng thực 

hiện các dự án có quy mô, tính chất tương tự. Chủ đầu tư 
thường yêu cầu nhà thầu chứng minh tối thiểu 1–3 hợp 
đồng tương tự trong 5 năm gần nhất, với giá trị, quy mô, 
hoặc điều kiện kỹ thuật tương đương gói thầu đang xét. 
Doanh nghiệp có hồ sơ năng lực dày dặn, minh chứng 
qua báo cáo nghiệm thu, biên bản bàn giao sẽ được chấm 
điểm cao hơn.

b, Năng lực tài chính
Tài chính vững mạnh giúp doanh nghiệp đảm bảo 

khả năng ứng vốn thi công, mua sắm vật tư, thanh toán 
lương và xử lý rủi ro. Theo quy định mới, HSMT thường 
yêu cầu chứng minh doanh thu bình quân 3 đến 5 năm, 
lợi nhuận sau thuế dương, và hệ số thanh toán nợ ≥ 1. 

c, Năng lực nhân sự
Nhân sự là yếu tố trọng tâm trong các gói thầu thi 

công và tư vấn. Hồ sơ dự thầu yêu cầu trình danh sách 
nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng, kỹ sư trưởng, chuyên 
gia thiết kế, an toàn, QA/QC), kèm theo bằng cấp, chứng 
chỉ hành nghề, kinh nghiệm và hợp đồng lao động. Các 
chủ đầu tư ngày nay đánh giá cao nhà thầu có đội ngũ ổn 
định, chuyên nghiệp và có chứng chỉ hành nghề phù hợp 
(theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP).

d, Năng lực thiết bị và công nghệ
Trang thiết bị, máy móc, công nghệ thi công hiện đại 

quyết định năng suất, chất lượng và an toàn. Với các gói 
thầu hạ tầng hoặc công trình lớn, yêu cầu phải có thiết 
bị thi công chuyên dụng (máy khoan cọc nhồi, máy trộn 
bê tông tự động, thiết bị GPS, UAV khảo sát…). Doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ BIM, phần mềm quản lý thi 
công (MS Project, Primavera, Navisworks) hay vật liệu 
mới thân thiện môi trường được đánh giá có năng lực 
vượt trội.
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e, Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn
Nhiều chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chứng minh áp 

dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế như 
ISO 9001:2015 (chất lượng), ISO 14001:2015 (môi 
trường) và ISO 45001:2018 (an toàn). Việc vận hành 
quy trình QA/QC rõ ràng, hồ sơ nghiệm thu minh bạch 
không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn tăng uy tín của 
doanh nghiệp.

f, Khả năng đổi mới và phát triển bền vững
Trong xu hướng hội nhập, nhà thầu cần thể hiện năng 

lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tuân thủ ESG. 
Các doanh nghiệp tiên phong trong quản lý kỹ thuật bằng 
BIM, báo cáo phát thải carbon, hay áp dụng hệ thống ERP 
trong quản lý nội bộ được xem là có lợi thế dài hạn.

3.2.2. Chất lượng hồ sơ dự thầu:
a,Vai trò quyết định của HSDT. 
Hồ sơ dự thầu (HSDT) thể hiện năng lực và tính 

chuyên nghiệp của nhà thầu: mọi điểm kỹ thuật–tài 
chính, tính hợp lệ pháp lý, cam kết tiến độ–chất lượng 
đều được chủ đầu tư đánh giá chủ yếu qua HSDT. Cùng 
một năng lực thực tế, nhưng HSDT chuẩn hóa, mạch lạc 
sẽ tạo lợi thế điểm số rõ rệt so với hồ sơ sơ sài.

b, Tính hợp lệ và tuân thủ pháp lý (điều kiện 
tiên quyết).

Trên E-HSDT, các lỗi nhỏ (thiếu ký số, sai tên gói 
thầu, lệch thời hạn hiệu lực HSDT/bảo lãnh dự thầu, 
thiếu ủy quyền ký, không khớp số liệu giữa thuyết minh 
và biểu mẫu…) đều có thể dẫn tới “không hợp lệ”. 
Doanh nghiệp cần check-list bắt buộc: đơn dự thầu đúng 
mẫu; thư bảo lãnh dự thầu hợp lệ (đủ giá trị, đủ thời hạn, 
đúng đối tượng thụ hưởng); hiệu lực HSDT ≥ yêu cầu 
HSMT; tư cách hợp lệ (đăng ký doanh nghiệp, không 
cấm thầu, kê khai thuế, bảo hiểm).

c, Cấu trúc kỹ thuật rõ ràng, bám sát HSMT
HSDT theo đúng thứ tự HSMT: (i) thuyết minh đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn vật liệu; (ii) biện pháp 
thi công theo trình tự, biện pháp kiểm soát rủi ro (an 
toàn, môi trường, giao thông, PCCC); (iii) kế hoạch đảm 
bảo chất lượng (QA/QC); (iv) tiến độ, huy động nhân 
sự–thiết bị; (v) kế hoạch nghiệm thu, bảo hành, bảo trì; 
(vi) phương án tổ chức hiện trường và logistics.

d, Biện pháp thi công khoa học và khả thi.
Thuyết minh biện pháp thi công không chỉ liệt kê; 

phải lượng hóa: sơ đồ công nghệ, tiến độ thi công, năng 
suất ca máy, chuỗi cung ứng vật liệu, phương án thay thế 
khi gián đoạn; kèm bản vẽ biện pháp thi công.

e, Kế hoạch tiến độ có luận cứ
Biểu đồ tiến độ thi công Gantt là công cụ quan trọng 

trong quản lý dự án xây dựng, có vai trò không chỉ thể 
hiện trình tự và thời gian thực hiện các công tác mà còn 
phản ánh logic công nghệ, sự huy động nguồn lực, và 
các ràng buộc thực tế của dự án. 

Bên cạnh đó, tiến độ thi công phải được gắn liền với 
năng suất của thiết bị, nhân lực và điều kiện mặt bằng. 
Việc tính toán năng suất thực tế của từng công tác, chẳng 
hạn như khối lượng bê tông đổ mỗi ngày, số cọc ép/ngày 
hoặc diện tích mặt bến hoàn thiện/ngày, là cơ sở để xác 
định chính xác thời lượng thi công. 

Trên cơ sở đó, nhà thầu có thể đề xuất các biện pháp 
tối ưu hóa hoặc rút ngắn tiến độ như tăng ca, tăng số 
lượng thiết bị, thi công song song các hạng mục độc lập 
hoặc áp dụng giải pháp lắp ghép tiền chế. 

Như vậy, biểu đồ tiến độ thi công không chỉ là công 
cụ quản lý thời gian mà còn là bằng chứng khoa học cho 
năng lực kỹ thuật, khả năng tổ chức nguồn lực và mức 
độ khả thi của kế hoạch thi công. 

f, Nhân sự chủ chốt và thiết bị.
Trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật hoặc hồ sơ dự thầu xây 

dựng, việc trình bày nội dung về nhân sự chủ chốt và 
thiết bị thi công có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng 
minh năng lực, tính khả thi và độ tin cậy của kế hoạch 
tổ chức thi công. 

Với nhân sự chủ chốt, cần trình bày rõ ràng sơ yếu 
lý lịch, trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và 
các giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ lao động 
hoặc thỏa thuận huy động nhân sự. Mỗi vị trí như Chỉ 
huy trưởng công trình, Kỹ sư QA/QC, Cán bộ an toàn 
lao động, Kỹ sư KCS vật liệu hay Kỹ sư hiện trường đều 
phải được minh chứng bằng hồ sơ xác thực. 

Với thiết bị thi công, hồ sơ cần thể hiện đầy đủ danh 
mục, công suất, nguồn gốc sở hữu hoặc hợp đồng thuê, 
kèm theo chứng nhận kiểm định an toàn và chứng chỉ 
của người vận hành. 

g, Quản lý chất lượng, an toàn, môi trường
Nhà thầu cam kết áp dụng hệ thống quản lý tích hợp 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 
45001:2018 trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Các 
quy trình của hệ thống này được triển khai thống nhất từ 
khâu chuẩn bị vật liệu, thi công hiện trường, kiểm tra thí 
nghiệm, đến nghiệm thu và bàn giao công trình.
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- Đáp ứng phạm vi & mục tiêu: Bàn giao đúng phạm 
vi, đúng chất lượng, đúng chức năng theo hợp đồng/
thiết kế.

- Đúng tiến độ: Có bằng chứng kiểm soát tiến độ, 
hoàn thành đúng hoặc sớm hơn yêu cầu. 

- Kiểm soát chi phí & thay đổi: Hạn chế phát sinh; 
nếu phát sinh, hồ sơ phải chặt chẽ, căn cứ điều khoản 
hợp đồng. Tỷ lệ phát sinh ≤ ngưỡng quy định (5–10%) 
là tín hiệu quản trị tốt, tăng độ tin cậy.

- Chất lượng & hệ thống QA/QC: Vận hành ISO 
9001:2015 cho hạng mục trọng yếu; tần suất thử nghiệm, 
chấp thuận nguồn vật liệu rõ ràng.

- Quản trị hợp đồng & pháp lý: Tuân thủ điều kiện 
hợp đồng, hồ sơ thanh toán minh bạch, dòng tiền trong 
báo cáo tài chính ổn định, giảm rủi ro đứt dòng vốn, tăng 
năng lực tài chính được chấm trong HSDT.

- Chuyển đổi số và bằng chứng BIM vận hành tốt 
giúp điểm kỹ thuật vượt chuẩn ở các gói yêu cầu chuyển 
đổi số.

- Hiệu quả tài chính dự án: Biên lợi nhuận gộp đạt 
mục tiêu; dòng tiền dương; vòng quay công nợ với chủ 
đầu tư < 45–60 ngày. 
4. Kết luận

Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng tại Việt 
Nam chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cả bên trong và 
bên ngoài. Giai đoạn 2020–2025 cho thấy sự chuyển 
dịch tích cực của thị trường, nhưng cũng đặt ra yêu cầu 
cao hơn đối với doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp 
luật, đầu tư công nghệ và phát triển nhân lực.

Doanh nghiệp nào sớm thích ứng với chuyển đổi số, 
minh bạch hóa thông tin và xây dựng thương hiệu uy tín 
sẽ có lợi thế bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả đầu 
tư xây dựng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
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Đối với các hạng mục trọng yếu như cọc khoan nhồi, 
kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép cầu tàu, và thiết bị 
cơ điện cảng, nhà thầu thiết lập quy trình kiểm tra – thí 
nghiệm – nghiệm thu nhiều cấp, bao gồm kiểm tra vật 
liệu đầu vào, giám sát thi công liên tục, thí nghiệm hiện 
trường và thí nghiệm độc lập tại phòng thí nghiệm được 
công nhận LAS-XD.

Về an toàn lao động, nhà thầu tuân thủ đầy đủ các 
quy định tại QCVN 18:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng, đồng thời 
thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho toàn bộ cán bộ, 
công nhân trước khi vào công trường. 

Đối với công tác bảo vệ môi trường, nhà thầu thực 
hiện kế hoạch quản lý bụi, tiếng ồn và nước thải thi công 
phù hợp với điều kiện hiện trường và các quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

h) Giá dự thầu: chính xác, minh bạch, nhất quán.
Giá dự thầu phải khớp với thuyết minh và biện pháp: 

đơn giá phản ánh năng suất, hao phí, cự ly vận chuyển, 
rủi ro vật liệu/nhân công; biểu giá hợp đồng (trọn gói/
đơn giá điều chỉnh) tuân thủ điều kiện HSMT; không để 
sai lệch số giữa bảng tổng hợp với đơn dự thầu. Nếu cho 
phép, nêu rõ cơ chế điều chỉnh giá, dự phòng rủi ro.

i, Tính nhất quán nội bộ hồ sơ.
Ba phần dễ sai: (i) khác số liệu giữa phần kỹ thuật và 

phần giá; (ii) tiến độ không phù hợp năng lực huy động; 
(iii) khai năng lực nhân sự/thiết bị không trùng với minh 
chứng. Áp dụng quy trình rà soát chéo trước khi nộp.

k, Khác biệt hóa để “vượt chuẩn”.
Ngoài việc đáp ứng “đủ”, cần nêu các giá trị tăng 

thêm: biện pháp thi công giảm rủi ro, phương án vật liệu 
bền vững, kế hoạch giao tiếp với cộng đồng, kiểm soát 
ATGT, quy trình xử lý sự cố; các bằng chứng thực hiện 
hợp đồng tương tự (giấy khen, đánh giá chủ đầu tư, KPI 
chất lượng/tiến độ/an toàn).

n, Lỗi thường gặp dẫn tới mất điểm/loại hồ sơ.
Thiếu hoặc sai hiệu lực bảo lãnh; không cập nhật phụ 

lục làm rõ HSMT; không tuyên bố xung đột lợi ích; kê khai 
kinh nghiệm “không tương tự”; hồ sơ quét mờ/thiếu ký; sai 
chính tả dữ liệu định danh gói thầu; thiếu mục an toàn–môi 
trường; Bảng khối lượng không trùng số dòng HSMT.

3.2.3. Hiệu quả thực hiện hợp đồng
“Hiệu quả thực hiện hợp đồng” là thước đo năng lực 

thật của nhà thầu sau khi trúng thầu. Dưới đây là các thành 
phần then chốt và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh:
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ 
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VÀ HÀM Ý CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Digital transformation in human resource 

management: Trend review and implications 
for vietnamese enterprises

ThS. Đặng Văn Ninh1, ThS. Trương Văn Hiếu2*

1Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp KTC Việt Nam 
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Tóm tắt:
Chuyển đổi số đang tái định hình căn bản cách thức các doanh nghiệp quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Bài 

báo này thực hiện tổng quan hệ thống các xu hướng chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực (HRM) trên phạm 
vi toàn cầu và đánh giá thực trạng ứng dụng tại Việt Nam dựa trên các báo cáo ngành, số liệu khảo sát và tài liệu học 
thuật cập nhật đến năm 2023. Kết quả cho thấy bốn xu hướng chủ đạo đang định hình HRM số gồm: tự động hóa 
quy trình hành chính nhân sự, ứng dụng phân tích dữ liệu nhân sự, số hóa tuyển dụng và đào tạo, và quản trị hiệu 
suất liên tục dựa trên nền tảng số. Tại Việt Nam, mức độ ứng dụng còn ở giai đoạn đầu với nhiều thách thức về năng 
lực số của đội ngũ quản lý, hạ tầng công nghệ và chi phí đầu tư. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một số hàm ý chính 
sách và quản trị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số HRM tại các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2024–2030.

Từ khóa: chuyển đổi số, quản trị nguồn nhân lực, HR số, doanh nghiệp Việt Nam, năng lực số.
Abstract:

Digital transformation is fundamentally reshaping how organizations manage and develop human resources. This 
paper presents a systematic review of digital transformation trends in human resource management (HRM) globally 
and assesses the current state of adoption in Vietnam, drawing on industry reports, survey data, and academic 
literature updated to 2023. Four dominant trends are identified: automation of administrative HR processes, HR data 
analytics, digitalization of recruitment and training, and continuous performance management on digital platforms. 
In Vietnam, adoption remains at an early stage, constrained by limited digital competencies among managers, 
inadequate technological infrastructure, and high investment costs. Based on these findings, the paper proposes 
policy and managerial implications to accelerate digital HRM transformation in Vietnamese enterprises during 
2024–2030.

Keywords: digital transformation, human resource management, digital HR, Vietnamese enterprises, digital 
capability.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thập niên vừa qua, làn sóng chuyển đổi số đã 

vượt ra khỏi phạm vi công nghệ thông tin và sản xuất 
để thâm nhập sâu vào mọi chức năng quản trị doanh 
nghiệp, trong đó quản trị nguồn nhân lực (HRM) là một 
trong những lĩnh vực chịu tác động chuyển đổi sâu sắc 
nhất. Theo báo cáo của World Economic Forum (2023), 
đến năm 2027 có tới 44% kỹ năng nghề nghiệp hiện tại 
sẽ bị gián đoạn hoặc trở nên lỗi thời do tự động hóa và 
trí tuệ nhân tạo, đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các hệ 
thống HRM trong việc tái đào tạo và phát triển lực lượng 
lao động ở quy mô và tốc độ chưa từng có. Cùng với đó, 
sự bùng nổ của dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các 
nền tảng HR số (digital HR platforms) đang mở ra khả 
năng quản lý nhân lực theo thời gian thực, cá nhân hóa 
trải nghiệm nhân viên và ra quyết định dựa trên bằng 
chứng dữ liệu thay vì kinh nghiệm chủ quan.

Tại Việt Nam, bức tranh chuyển đổi số HRM có 
những nét đặc thù riêng. Theo khảo sát của VCCI (2023), 
chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai 
các giải pháp quản trị nhân sự số ở mức độ cơ bản, trong 
khi phần lớn vẫn đang sử dụng các phương pháp quản 
lý nhân sự truyền thống. Các nghiên cứu tổng quan có 
hệ thống về xu hướng này tại Việt Nam vẫn còn hạn 
chế, đặc biệt là các nghiên cứu gắn kết số liệu thực trạng 
trong nước với khung lý thuyết học thuật quốc. 
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

2.1. Khái niệm chuyển đổi số trong HRM
Chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực (digital 

HRM) được hiểu là quá trình ứng dụng công nghệ bao 
gồm trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn, điện toán 
đám mây, tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) và các 
nền tảng số tích hợp vào toàn bộ vòng đời quản lý nhân 
sự: từ hoạch định nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và phát 
triển, đánh giá hiệu suất, đến quản lý đãi ngộ và phát 
triển văn hóa tổ chức. Westerman, Bonnet & McAfee 
(2014) định nghĩa chuyển đổi số ở cấp độ tổ chức là sự 
tái tạo căn bản mô hình kinh doanh, quy trình vận hành 
và trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ số nhằm 
tạo ra giá trị mới. Vận dụng định nghĩa này vào lĩnh vực 
HRM, chuyển đổi số HRM không chỉ đơn thuần là số 
hóa các quy trình giấy tờ hiện có, mà là tái thiết kế căn 
bản cách thức tổ chức thu hút, phát triển, đánh giá và giữ 
chân nguồn nhân lực.

Warner & Wäger (2019) với khung lý thuyết Năng 
lực động số, nhấn mạnh để chuyển đổi số HRM thực sự 
tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự, tổ chức cần phát triển 
ba năng lực cốt lõi: (1) năng lực cảm nhận và nhận diện 
cơ hội số trong môi trường kinh doanh; (2) năng lực huy 
động nguồn lực để khai thác các cơ hội đó; và (3) năng 
lực tái cấu hình liên tục tổ chức để thích ứng với thay 
đổi số. 

2.2. Lý thuyết nền tảng về HRM và chuyển đổi số
Nghiên cứu về chuyển đổi số HRM kế thừa và mở 

rộng hai dòng lý thuyết chính. Lý thuyết vốn con người 
của Becker (1964), khẳng định rằng đầu tư vào đào tạo 
và phát triển nhân lực tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững; 
chuyển đổi số mở rộng phạm vi và hiệu quả của đầu tư 
này thông qua đào tạo cá nhân hóa, liên tục và dựa trên 
dữ năng lực. Lý thuyết Hệ thống làm việc hiệu suất cao 
(HPWS) của Boxall & Purcell (2016), theo đó sự kết 
hợp đồng bộ giữa tuyển dụng chọn lọc, đào tạo toàn diện 
và đánh giá hiệu suất khoa học tạo ra kết quả tổ chức 
vượt trội, chuyển đổi số cung cấp hạ tầng kỹ thuật để 
thực thi HPWS ở quy mô lớn và với độ chính xác cao. 
3. XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HRM TRÊN 
PHẠM VI TOÀN CẦU

3.1. Tự động hóa quy trình hành chính nhân sự
Tự động hóa là xu hướng có mức độ phổ biến cao 

nhất trong chuyển đổi số HRM. Theo McKinsey (2023), 
có tới 56% các hoạt động hành chính nhân sự tiêu chuẩn 
bao gồm xử lý hồ sơ, tính lương, quản lý nghỉ phép, theo 
dõi chấm công và tạo báo cáo tuân thủ pháp lý, có thể 
được tự động hóa hoàn toàn bằng công nghệ hiện có. 
Khảo sát của SHRM (2023) ghi nhận 72% doanh nghiệp 
trong nhóm Fortune 500 đã triển khai ít nhất một giải 
pháp tự động hóa quy trình hành chính nhân sự, và nhóm 
này tiết kiệm trung bình 3,7 giờ làm việc của bộ phận 
HR mỗi nhân viên mỗi năm. Giá trị cốt lõi của tự động 
hóa không chỉ là tiết kiệm chi phí mà còn là giải phóng 
thời gian của đội ngũ HR để tập trung vào các công việc 
có giá trị chiến lược cao hơn, tư vấn phát triển nhân tài, 
xây dựng văn hóa tổ chức và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết 
định chiến lược về nhân lực. 

3.2. Phân tích dữ liệu nhân sự (HR Analytics)
Phân tích dữ liệu nhân sự là xu hướng đang tăng 

trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực HRM số. Deloitte 
(2023) ghi nhận 71% tổ chức toàn cầu coi HR Analytics 
là ưu tiên cao hoặc rất cao, tăn từ 51% năm 2020. Ứng 
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dụng của HR Analytics trải rộng trên toàn bộ vòng đời 
nhân sự: dự báo nhu cầu tuyển dụng theo mùa vụ, dự 
báo tỷ lệ nghỉ việc của từng nhóm nhân viên, đến tối ưu 
hóa cơ cấu tổ chức và phân tích mạng lưới cộng tác nội 
bộ. Điểm khác biệt so với thống kê nhân sự truyền thống 
là ở chiều cạnh dự báo và đề xuất hành động. Gartner 
(2023) dự báo đến năm 2025, 60% các quyết định HR 
quan trọng tại các tập đoàn lớn sẽ được hỗ trợ bởi mô 
hình phân tích dữ liệu, tăng từ 25% năm 2022.

3.3. Số hóa tuyển dụng và đào tạo
Tuyển dụng và đào tạo là hai chức năng đang trải 

qua số hóa toàn diện nhất. Trong tuyển dụng, các hệ 
thống ATS tích hợp AI đang thay thế sàng lọc hồ sơ 
thủ công: 67% doanh nghiệp lớn đã dùng AI ở vòng 
sàng lọc đầu, giảm thời gian tuyển dụng trung bình 
40% và chi phí 30% (Deloitte, 2023). Trong đào tạo, 
các nền tảng học tập số với microlearning và học theo 
module linh hoạt đang thay thế mô hình đào tạo tập 
trung truyền thống. Báo cáo của LinkedIn (2023) cho 
thấy tổ chức ứng dụng nền tảng học tập số có tỷ lệ giữ 
chân nhân tài cao hơn 94% so với tổ chức chưa đầu tư, 
phản ánh mối liên hệ trực tiếp giữa cơ hội phát triển và 
sự gắn kết của nhân viên.

3.4. Quản trị hiệu suất liên tục trên nền tảng số
Mô hình đánh giá hiệu suất định kỳ hàng năm đang 

được thay thế bởi hệ thống quản trị hiệu suất liên tục. 
Gartner (2023) cho biết 82% tổ chức trong Fortune 
1000 đã hoặc đang cải cách theo hướng phản hồi liên 
tục. Các nền tảng như Workday, SAP SuccessFactors 
hay 15Five cho phép thiết lập mục tiêu, theo dõi tiến 
độ và nhận phản hồi theo thời gian thực. Khi dữ liệu 
hiệu suất được thu thập và phân tích liên tục, tổ chức có 
thể nhận diện sớm nhân viên tiềm năng cần đầu tư phát 
triển và phát hiện kịp thời các vấn đề về gắn kết trước 
khi chúng dẫn đến nghỉ việc.

4. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HRM TẠI 
VIỆT NAM

4.1. Bức tranh tổng thể
Mức độ ứng dụng các giải pháp HRM số tại Việt 

Nam còn khiêm tốn và không đồng đều. Theo VCCI 
(2023), chỉ 29,7% doanh nghiệp đã triển khai phần 
mềm HRMS tích hợp, trong khi 43,2% vẫn dùng 
Excel hoặc phần mềm rời rạc và 27,1% quản lý nhân 
sự bằng phương pháp thủ công. Khoảng cách số giữa 
nhóm doanh nghiệp là rất lớn: 78% doanh nghiệp trên 
500 nhân viên đã ứng dụng ít nhất một giải pháp HRM 
số, so với chỉ 12% doanh nghiệp dưới 50 nhân viên. 
Phân tích theo ngành cho thấy tài chính ngân hàng 
và công nghệ thông tin dẫn đầu, trong khi các ngành 
thâm dụng lao động như bán lẻ, nhà hàng khách sạn, 
bảo vệ lại có mức chuyển đổi số HRM thấp, chính 
những ngành này được hưởng lợi nhiều nhất từ tự 
động hóa quản lý nhân sự (Nguyễn Thị Phương Linh 
& Trần Văn Hùng, 2022).

4.2. Những thách thức cốt lõi
Ba nhóm thách thức chính cản trở chuyển đổi số 

HRM tại Việt Nam. Thứ nhất, thiếu hụt năng lực số của 
đội ngũ lãnh đạo và quản lý HR: chuyển đổi số HRM 
đòi hỏi khả năng làm việc với dữ liệu, vận hành nền 
tảng số và tư duy quản trị thực chứng, trong khi hầu 
hết chương trình đào tạo quản trị nhân lực tại Việt Nam 
chưa tích hợp đủ nội dung kỹ năng số. Thứ hai, chi phí 
đầu tư ban đầu cao: một hệ thống HRMS tích hợp có 
thể tốn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, vượt quá 
năng lực tài chính của đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Thứ ba, lo ngại pháp lý về an toàn dữ liệu: Nghị định 
13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân mới được 
ban hành, doanh nghiệp chưa có đủ hướng dẫn thực 
hành để yên tâm triển khai các hệ thống HR số trên nền 
tảng đám mây.
5. HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN TRỊ

5.1. Hàm ý cho doanh nghiệp
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, bài báo đề xuất ba hướng tiếp 
cận thực tế để bắt đầu hành trình chuyển đổi số HRM. 
Trước hết, thay vì cố gắng triển khai toàn diện một hệ 
thống HRMS đắt tiền ngay lập tức, doanh nghiệp nên 
ưu tiên số hóa theo từng quy trình có tác động cao nhất 
và chi phí thấp nhất, thường là tự động hóa chấm công, 
tính lương và số hóa hồ sơ nhân viên. Đây là bước đệm 
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tạo ra giá trị nhanh, xây dựng năng lực số của đội ngũ 
và tạo nền tảng dữ liệu cho các bước chuyển đổi sâu 
hơn sau này.

Tiếp theo, doanh nghiệp cần đầu tư vào phát triển 
năng lực số cho đội ngũ HR song song với việc triển 
khai công nghệ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tỷ lệ 
thất bại của các dự án chuyển đổi số HRM phần lớn 
không phải do công nghệ mà do con người: đội ngũ HR 
không có đủ kỹ năng hoặc tư duy để khai thác hệ thống 
mới. Đầu tư vào đào tạo năng lực số cho bộ phận HR 
do đó cần được coi là chi phí cốt lõi chứ không phải chi 
phí phụ trợ. Cuối cùng, doanh nghiệp cần xây dựng văn 
hóa tổ chức cởi mở với thay đổi và định hướng dữ liệu 
từ cấp lãnh đạo, vì đây là điều kiện tiên quyết để mọi 
sáng kiến chuyển đổi số HRM có thể đi đến thực thi 
thực sự thay vì chỉ dừng lại ở văn bản kế hoạch.

5.2. Hàm ý cho nhà hoạch định chính sách
Ở cấp độ chính sách, việc thúc đẩy chuyển đổi số 

HRM tại Việt Nam đòi hỏi sự can thiệp có trọng tâm 
trên ba phương diện. Phương diện đầu tiên là xây dựng 
chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong việc đầu tư vào phần mềm quản trị nhân sự 
và đào tạo năng lực số, tương tự các chương trình hỗ 
trợ chuyển đổi số doanh nghiệp hiện có nhưng cần có 
hạng mục riêng dành cho HRM số. Phương diện thứ hai 
là điều chỉnh chương trình đào tạo đại học và sau đại 
học ngành Quản trị nhân lực để tích hợp bắt buộc các 
nội dung về phân tích dữ liệu HR, vận hành hệ thống 
HRMS và tư duy quản trị thực chứng HRM. Phương 
diện thứ ba là hoàn thiện và phổ biến khung pháp lý 
về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực HR, cung cấp 
hướng dẫn thực hành cụ thể cho doanh nghiệp để giảm 
thiểu tâm lý e ngại pháp lý khi ứng dụng các hệ thống 
HR số trên nền tảng đám mây.
6. KẾT LUẬN

Bốn xu hướng chuyển đổi số HRM:  tự động hóa 
hành chính, phân tích dữ liệu nhân sự, số hóa tuyển 
dụng và đào tạo, quản trị hiệu suất liên tục, đang cùng 
lúc thay đổi vai trò của bộ phận HR từ chức năng hành 
chính sang chức năng chiến lược. Tại Việt Nam, hành 
trình này mới ở giai đoạn đầu với ba rào cản chính: 
năng lực số của đội ngũ, chi phí đầu tư và môi trường 
pháp lý. Đây không phải lý do để trì hoãn mà là lý do 
để hành động có kế hoạch, bắt đầu từ những bước số 
hóa cụ thể, khả thi, có tác động thực sự. Các doanh 

nghiệp Việt Nam chủ động trong chuyển đổi số HRM 
sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong thu hút, phát 
triển và giữ chân nhân tài, yếu tố ngày càng mang tính 
quyết định trong nền kinh tế tri thức mà Việt Nam đang 
hướng đến.
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Phát triển tín dụng xanh tại các Ngân hàng thương mại 
Việt Nam: nhận diện nút thắt và định hướng tháo gỡ

Developing Green Credit in Vietnamese Commercial Banks: 
Identifying Bottlenecks and Directions for Overcoming Them

Ngày nhận bài:15/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 06/07/2026

ThS Mai Văn Tới1

Tóm tắt: 
Tín dụng xanh đang trở thành một công cụ tài chính quan trọng, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt 

Nam. Nghiên cứu này tập trung phân tích tình hình phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại đồng thời 
nhận diện các nút thắt chủ yếu cản trở quá trình mở rộng hoạt động này. Kết quả tìm hiểu cho thấy tín dụng xanh 
tại Việt Nam hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số tiền cho vay của các ngân hàng và ghi nhận một số trở ngại lớn 
đã xuất hiện. Từ đó, bài viết đưa ra các hàm ý chính sách mang tính định hướng nhằm thúc đẩy phát triển tín dụng 
xanh, góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính theo hướng bền vững tại Việt Nam.

Từ khoá: tín dụng xanh, ngân hàng thương mại, nút thắt, tháo gỡ. 
Abstract: 

Green credit is becoming an important financial tool, helping to promote sustainable economic development in 
Vietnam. This study focuses on analyzing the development of green credit in commercial banks and identifying the 
main bottlenecks hindering its expansion. The findings show that green credit in Vietnam currently accounts for only 
a small percentage of the total loans of banks and a number of significant obstacles have emerged. Therefore, the 
article proposes policy implications to promote the development of green credit, contributing to the improvement 
of a sustainable financial system in Vietnam.

Keywords: green credit, commercial banks, bottlenecks, overcoming obstacles.

1Trường Đại học Thái Bình Dương

1. Đặt vấn đề
Theo World Bank (2022), tổng nhu cầu đầu tư cho các 

hoạt động “xanh” có thể lên tới khoảng 368 tỷ USD đến 
năm 2040, tương đương khoảng 6,8% GDP mỗi năm. 
Điều này đặt ra áp lực đáng kể đối với hệ thống tài chính 
trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn dài hạn.

Báo cáo của IFC (2020) chỉ ra rằng các ngân hàng 
còn gặp khó khăn trong việc nhận diện, thẩm định và 
quản trị rủi ro đối với các dự án xanh do thiếu tiêu chuẩn 
phân loại thống nhất và hạn chế về năng lực chuyên 
môn. Những rào cản này, cùng với đặc điểm rủi ro và 
thời gian hoàn vốn dài của các dự án xanh, đã làm hạn 
chế động lực mở rộng tín dụng trong hệ thống ngân 
hàng. Do đó, việc nhận diện các nút thắt trong phát triển 
tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 

là cần thiết nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho các định 
hướng chính sách trong thời gian tới.
2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng xanh
Theo World Bank (2022), tín dụng xanh được hiểu là 

các khoản cấp tín dụng nhằm tài trợ cho các dự án hoặc 
hoạt động có tác động tích cực đến môi trường, bao gồm 
giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên 
và phát triển năng lượng tái tạo. Finance Corporation 
(IFC, 2020) nhấn mạnh rằng tín dụng xanh không chỉ 
giới hạn ở mục tiêu tài trợ mà còn bao gồm việc tích hợp 
các yếu tố môi trường - xã hội vào quy trình thẩm định 
và quản trị rủi ro. 

Xét về đặc điểm, tín dụng xanh có một số khác biệt 
đáng kể như: Thứ nhất, các dự án xanh thường có thời 
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gian hoàn vốn dài, yêu cầu vốn đầu tư lớn và chịu ảnh 
hưởng mạnh từ các yếu tố chính sách và công nghệ 
(OECD, 2017). Thứ hai, rủi ro trong tín dụng xanh mang 
tính đa chiều, bao gồm cả rủi ro tài chính và rủi ro môi 
trường -xã hội, đòi hỏi ngân hàng phải mở rộng khung 
đánh giá rủi ro. Thứ ba, việc xác định và phân loại dự 
án “xanh” phụ thuộc vào hệ thống tiêu chuẩn, trong khi 
các tiêu chuẩn này tại nhiều quốc gia đang phát triển vẫn 
chưa hoàn thiện, làm gia tăng chi phí thông tin và mức 
độ bất định trong hoạt động tín dụng (IFC, 2020).

Về vai trò, tín dụng xanh góp phần định hướng dòng 
vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, 
nông nghiệp bền vững và công nghệ sạch, qua đó hỗ trợ 
thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm phát 
thải (World Bank, 2022). Đối với ngân hàng thương mại, 
tín dụng xanh không chỉ là công cụ thực hiện trách nhiệm 
xã hội mà còn tạo cơ hội đa dạng hóa danh mục tín dụng 
và tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi quốc tế. Campiglio 
(2016) cho rằng ngân hàng đóng vai trò trung gian quan 
trọng trong việc điều chỉnh dòng vốn theo hướng giảm 
phát thải và hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

2.2. Tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng xanh
Trước hết, tiêu chí về quy mô tín dụng xanh là chỉ 

báo cơ bản phản ánh mức độ phát triển. Quy mô thường 
được đo lường thông qua tổng dư nợ tín dụng xanh hoặc 
tỷ trọng tín dụng xanh trong tổng dư nợ của ngân hàng. 
Theo IFC (2020), tỷ trọng này cho thấy mức độ ưu tiên 
của ngân hàng đối với các hoạt động tài trợ xanh, đồng 
thời phản ánh khả năng chuyển dịch danh mục tín dụng 
theo hướng bền vững. 

Thứ hai, tiêu chí về cơ cấu tín dụng xanh cho phép đánh 
giá mức độ phân bổ vốn giữa các lĩnh vực. Các nghiên 
cứu và báo cáo của OECD (2017) cho thấy dòng vốn xanh 
thường tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, 
nông nghiệp bền vững và hạ tầng môi trường. 

Thứ ba, tiêu chí về chất lượng tín dụng xanh phản 
ánh hiệu quả và mức độ an toàn của hoạt động cấp tín 
dụng. Chất lượng có thể được đo lường thông qua các 
chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, khả năng sinh lời hoặc hiệu quả 
sử dụng vốn. Theo Campiglio (2016), việc mở rộng tài 
chính xanh cần đi đôi với kiểm soát rủi ro nhằm đảm bảo 
tính ổn định của hệ thống tài chính. 

Bên cạnh đó, tiêu chí về mức độ tích hợp yếu tố môi 
trường - xã hội (ESG) trong hoạt động tín dụng ngày 
càng được nhấn mạnh. Theo IFC (2020), một hệ thống 
tín dụng xanh hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc cấp 
vốn cho các dự án “xanh”, mà còn yêu cầu ngân hàng 

phải xây dựng quy trình thẩm định, giám sát và quản trị 
rủi ro dựa trên các tiêu chí môi trường và xã hội. 

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín 
dụng xanh 

Trước hết, yếu tố thể chế và chính sách đóng vai trò 
nền tảng trong việc định hướng và thúc đẩy tín dụng 
xanh. Theo Zadek, S., & Flynn, C. (2013) sự thiếu hụt các 
khuôn khổ pháp lý rõ ràng và hệ thống phân loại xanh là 
trở ngại lớn đối với việc mở rộng tài chính xanh tại các 
nền kinh tế đang phát triển. Bên cạnh đó, Lindenberg, N. 
(2014) nhấn mạnh rằng việc thiếu thống nhất trong định 
nghĩa và tiêu chuẩn “xanh” làm gia tăng chi phí giao dịch 
và rủi ro pháp lý cho các tổ chức tín dụng. 

Thứ hai, năng lực nội tại của ngân hàng thương mại 
là nhân tố quyết định đến khả năng phát triển tín dụng 
xanh. Ngân hàng phải có hệ thống dữ liệu, công cụ 
đánh giá và đội ngũ nhân sự chuyên môn phù hợp. Theo 
Weber, O. (2017), các tổ chức tài chính có mức độ tích 
hợp ESG cao thường có khả năng quản trị rủi ro tốt hơn 
và hiệu quả hoạt động ổn định hơn. 

Thứ ba, yếu tố thị trường và đặc điểm của các dự án 
xanh cũng có tác động đáng kể. Các dự án xanh thường 
có quy mô vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài và chịu nhiều 
rủi ro liên quan đến công nghệ và chính sách. Theo 
Eyraud, L., Clements, B., & Wane, A. (2013) những đặc 
điểm này làm gia tăng chi phí vốn và giảm mức độ hấp 
dẫn đối với các tổ chức tài chính. Tình trạng thông tin 
bất cân xứng giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn 
cũng làm gia tăng rủi ro tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh 
thiếu minh bạch về hiệu quả môi trường của dự án.

Cuối cùng, các yếu tố quốc tế và dòng vốn bên ngoài 
ngày càng có ảnh hưởng rõ nét đến sự phát triển tín dụng 
xanh. Theo UNEP (2016) sự tham gia của các tổ chức tài 
chính quốc tế thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật 
và nguồn vốn ưu đãi có thể thúc đẩy đáng kể sự phát 
triển của tín dụng xanh tại các quốc gia đang phát triển. 
3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận định tính, 
phân tích dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu được thu thập từ các 
nguồn chính thống, bao gồm báo cáo của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, ngân hàng thương mại, cùng với các báo 
cáo của các tổ chức quốc tế cũng như các nghiên cứu học 
thuật đã công bố. Tác giả phân tích tài liệu để hệ thống 
hóa cơ sở lý thuyết và tổng hợp thông tin thực tiễn, tiến 
hành so sánh để đánh giá mức độ phát triển tín dụng xanh 
dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, qua đó nhận diện các 
nút thắt mang tính hệ thống trong quá trình phát triển tín 
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dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mặc 
dù còn hạn chế do phụ thuộc vào dữ liệu thứ cấp, việc sử 
dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy giúp đảm bảo tính 
khách quan và giá trị của kết quả nghiên cứu.
4. Nhận diện các nút thắt trong phát triển tín dụng 
xanh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

4.1. Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng 
thương mại Việt Nam

Quy mô tín dụng xanh: tăng trưởng nhanh nhưng 
chưa tạo chuyển dịch cấu trúc

Tín dụng xanh tại Việt Nam trong những năm gần 
đây ghi nhận tốc độ tăng trưởng tương đối cao, phản 
ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn theo định hướng 
phát triển bền vững. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN)) trong “Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát 
triển ngân hàng xanh tại Việt Nam” năm 2023 đã công 
bố dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 620.984 tỷ đồng 
vào cuối năm 2023, tăng hơn 3 lần so với mức khoảng 
180.000 tỷ đồng năm 2017. Đến quý I/2025, dư nợ tín 
dụng xanh đạt khoảng 704.244 tỷ đồng (NHNN, 2025), 
với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 21%/năm, cao hơn 
mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế.

Tuy nhiên, xét theo tỷ trọng, tín dụng xanh vẫn chiếm 
tỷ lệ khiêm tốn. Theo NHNN (2025), tín dụng xanh mới 
chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ toàn hệ thống, trong khi 
tổng dư nợ tín dụng đạt trên 16 triệu tỷ đồng. Điều này 
cho thấy mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao, tín dụng 
xanh vẫn chưa đủ lớn để tạo ra sự chuyển dịch cấu trúc 
trong danh mục tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Sự phân hóa trong quy mô tín dụng xanh ở các ngân 
hàng thương mại là khá rõ nét. Theo Báo cáo phát triển 
bền vững 2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) có dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 
80,8 nghìn tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu hệ thống. Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 
theo Báo cáo thường niên 2024, đạt khoảng 48.000 tỷ 
đồng, còn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam (Agribank) ghi nhận khoảng 29.300 tỷ 
đồng trong Báo cáo tổng kết 2024. 

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân 
hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tập 
trung tài trợ các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn 
(Báo cáo phát triển bền vững 2024); Ngân hàng TMCP 
Quân đội (MB) triển khai tín dụng xanh cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn; 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 
mở rộng tín dụng xanh thông qua hợp tác với IFC. Tuy 

nhiên, quy mô tín dụng xanh của nhóm này nhìn chung 
còn hạn chế và chưa đồng đều.

Cơ cấu tín dụng xanh: tập trung cao vào một số 
lĩnh vực

Cơ cấu tín dụng xanh tại Việt Nam hiện nay cho thấy 
sự tập trung đáng kể vào một số lĩnh vực chủ đạo. Theo 
NHNN (2023), khoảng 40–45% dư nợ tín dụng xanh tập 
trung vào năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, trong 
khi khoảng 30% thuộc lĩnh vực nông nghiệp xanh. Các 
lĩnh vực khác như xử lý chất thải, cấp nước sạch, giao 
thông xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng chiếm tỷ 
trọng thấp hơn.

Báo cáo của IFC năm 2020 “Green Banking in 
Vietnam” cũng chỉ ra rằng các khoản tín dụng xanh tại 
Việt Nam chủ yếu tập trung vào các dự án quy mô lớn, 
trong khi các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, công nghệ 
sạch hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn 
trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Vietcombank (2024) cho biết danh mục tín dụng 
xanh tập trung chủ yếu vào các dự án năng lượng tái tạo 
và hạ tầng môi trường. BIDV cũng ưu tiên tài trợ các dự 
án điện gió, điện mặt trời và xử lý môi trường. Theo tiêu 
chí lý thuyết, một hệ thống tín dụng xanh hiệu quả cần 
đảm bảo sự đa dạng hóa danh mục, tuy nhiên thực tế tại 
Việt Nam cho thấy cơ cấu tín dụng xanh vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu này.

Chất lượng tín dụng xanh: cải thiện nhưng còn 
tiềm ẩn rủi ro

Theo NHNN (2025), có 57 tổ chức tín dụng đã thực 
hiện đánh giá rủi ro môi trường - xã hội, với tổng dư nợ 
được đánh giá đạt khoảng 3,62 triệu tỷ đồng. Điều này 
cho thấy phạm vi áp dụng ESG trong hoạt động tín dụng 
đã được mở rộng đáng kể. Một số ngân hàng lớn như 
BIDV, Vietcombank đã xây dựng khung quản trị rủi ro 
ESG và tích hợp vào quy trình cấp tín dụng.

Tuy nhiên, theo World Bank (2022), hệ thống tài 
chính Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều hạn chế về dữ liệu 
môi trường và năng lực đánh giá rủi ro. Ngoài ra, các dự 
án xanh thường có thời gian hoàn vốn dài và phụ thuộc 
vào chính sách, làm gia tăng rủi ro tín dụng.

Bên cạnh đó, theo IFC (2020), việc thiếu chuẩn hóa 
trong đánh giá hiệu quả môi trường khiến các ngân hàng 
gặp khó khăn trong việc đo lường tác động của tín dụng 
xanh, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng quản trị rủi ro.

Mức độ tích hợp ESG trong hoạt động ngân hàng
Theo NHNN (2023), hơn 50 tổ chức tín dụng đã xây 

dựng quy trình quản lý rủi ro môi trường – xã hội. Một 
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số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank đã công bố 
báo cáo phát triển bền vững và triển khai các khung tài 
chính xanh. Tuy nhiên, theo IFC (2020), việc tích hợp 
ESG tại Việt Nam vẫn chưa đồng bộ giữa các ngân hàng. 
Đặc biệt, Việt Nam hiện chưa có hệ thống phân loại xanh 
hoàn chỉnh, dẫn đến sự khác biệt trong cách xác định tín 
dụng xanh giữa các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, việc công 
bố thông tin ESG còn thiếu chuẩn hóa, khiến việc so 
sánh và đánh giá giữa các ngân hàng gặp khó khăn. Điều 
này hạn chế tính minh bạch và hiệu quả của thị trường 
tài chính xanh.

4.2. Định hướng tháo gỡ các rào cản trong phát 
triển tín dụng xanh

Phân tích trên cho thấy những hạn chế trong phát 
triển tín dụng xanh tại Việt Nam không mang tính đơn lẻ 
mà phản ánh các rào cản có tính hệ thống. Do đó, định 
hướng tháo gỡ cần được tiếp cận theo hướng tổng thể, 
đồng bộ. 

Trước hết, về phương diện thể chế, việc hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý và xây dựng hệ thống phân loại xanh 
thống nhất là điều kiện tạo dựng cơ sở cho việc xác định, 
thống kê và giám sát tín dụng xanh. Sự thiếu vắng một 
chuẩn chung sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng trong 
triển khai, làm giảm tính minh bạch của thị trường tài 
chính xanh.

Thứ hai, về phía các tổ chức tín dụng, cần định hướng 
nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường – xã hội và 
từng bước tích hợp các tiêu chí ESG vào toàn bộ quy 
trình tín dụng. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất 
lượng tín dụng xanh mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro 
dài hạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi 
kinh tế xanh.

Thứ ba, xét trên phương diện thị trường, việc mở 
rộng các nguồn vốn trung và dài hạn, đặc biệt từ các 
tổ chức tài chính quốc tế, có ý nghĩa quan trọng trong 
việc hỗ trợ các ngân hàng thương mại phát triển tín dụng 
xanh. Thúc đẩy sự tham gia của khu vực doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm đa dạng hóa 
danh mục tín dụng xanh.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng việc phát triển tín 
dụng xanh không chỉ là trách nhiệm của hệ thống ngân 
hàng mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan 
quản lý, tổ chức tài chính và khu vực doanh nghiệp. Chỉ 
khi các yếu tố này được kết nối một cách hiệu quả, các 
rào cản mang tính cấu trúc mới có thể từng bước được 
tháo gỡ, qua đó thúc đẩy tín dụng xanh phát triển theo 
hướng bền vững và toàn diện hơn.

5. Kết luận
Tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt 

Nam đã có bước phát triển tích cực, thể hiện qua tốc 
độ tăng trưởng cao và sự mở rộng trong phạm vi triển 
khai. Tuy nhiên, quy mô còn hạn chế, cơ cấu chưa đa 
dạng, chất lượng tín dụng và mức độ tích hợp ESG chưa 
đồng đều giữa các ngân hàng. Những hạn chế này phản 
ánh các rào cản mang tính hệ thống trong quá trình phát 
triển. Do đó, việc định hình các định hướng tháo gỡ phù 
hợp là cần thiết nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển 
hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền 
vững trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế hiện nay.
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Lessons for Vietnam
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1Công ty TNHH Kế toán và đào tạo Việt Nam

Tóm tắt
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

số trong kế toán doanh nghiệp. AI không chỉ hỗ trợ tự động hóa các nghiệp vụ kế toán truyền thống mà còn nâng 
cao chất lượng thông tin tài chính, tăng cường hiệu quả kiểm soát nội bộ và hỗ trợ ra quyết định quản trị. Trên cơ 
sở tổng hợp các nghiên cứu và kinh nghiệm triển khai tại một số quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản 
và Singapore, bài viết phân tích các lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của AI trong kế toán doanh nghiệp, đồng thời nhận 
diện những yếu tố quyết định thành công và các rào cản phổ biến trong quá trình triển khai. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy hiệu quả ứng dụng AI phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng dữ liệu kế toán, năng lực số của đội ngũ nhân lực và 
khung quản trị rủi ro công nghệ phù hợp. Từ đó, bài viết đề xuất một số một số bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy 
ứng dụng AI trong hoạt động kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; kế toán doanh nghiệp; chuyển đổi số; tự động hóa kế toán; kế toán số.
Abstract

Artificial Intelligence (AI) has become a key driver of digital transformation in corporate accounting. AI not only 
automates traditional accounting processes but also enhances the quality of financial information, strengthens internal 
control systems, and supports managerial decision-making. Based on a review of prior studies and implementation 
experiences from countries such as the United States, the United Kingdom, Japan, and Singapore, this paper 
examines the major applications of AI in corporate accounting while identifying the key success factors and common 
challenges associated with its adoption. The findings indicate that the effectiveness of AI implementation largely 
depends on the quality of accounting data, the digital competencies of accounting professionals, and an appropriate 
technology risk governance framework. Based on these findings, the paper proposes several recommendations to 
promote the adoption of AI in corporate accounting practices in Vietnam.

Keywords: Artificial Intelligence (AI); corporate accounting; digital transformation; accounting automation; 
digital accounting.

1. Đặt vấn đề
Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi 

mạnh mẽ phương thức quản trị và vận hành doanh 

nghiệp, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một 
trong những công nghệ có khả năng tạo ra tác động sâu 
rộng nhất đối với lĩnh vực kế toán. Với khả năng học hỏi 
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từ dữ liệu, nhận diện các mô hình, phát hiện bất thường 
và hỗ trợ ra quyết định, AI không chỉ tự động hóa các 
nghiệp vụ kế toán mà còn nâng cao chất lượng thông tin 
tài chính và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Theo IFAC (2024), nhiều doanh nghiệp trên thế giới 
đã tích hợp AI vào các quy trình kế toán như xử lý chứng 
từ, lập báo cáo tài chính, phát hiện gian lận, dự báo dòng 
tiền và phân tích quản trị. Tại Việt Nam, cùng với quá 
trình chuyển đổi số quốc gia, AI trong kế toán đang từng 
bước được triển khai nhưng vẫn gặp hạn chế về dữ liệu, 
nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ. Trên cơ sở đó, bài 
viết nhằm tổng hợp các ứng dụng nổi bật của AI trong 
kế toán doanh nghiệp, phân tích kinh nghiệm quốc tế và 
đề xuất hàm ý cho Việt Nam trong quá trình xây dựng 
nền kế toán số.
2. Ứng dụng AI trong hoạt động kế toán doanh nghiệp

2.1. Tự động hóa xử lý nghiệp vụ kế toán
Tự động hóa nghiệp vụ kế toán là lĩnh vực ứng dụng 

AI phổ biến và mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Sự kết 
hợp giữa AI, tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic 
Process Automation – RPA) và công nghệ nhận dạng ký 
tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) 
giúp tự động tiếp nhận chứng từ, xử lý hóa đơn, đối 
chiếu dữ liệu và ghi nhận giao dịch vào hệ thống kế toán.

AI có thể tự động tiếp nhận hóa đơn điện tử, trích 
xuất thông tin từ chứng từ, đối chiếu với dữ liệu giao 
dịch và ghi nhận vào hệ thống kế toán. Đồng thời, hệ 
thống có khả năng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, phát 
hiện sai lệch và cảnh báo các giao dịch bất thường. Nhờ 
đó, doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí 
vận hành, nâng cao độ chính xác của dữ liệu kế toán và 
tạo điều kiện để kế toán viên tập trung vào phân tích tài 
chính và tư vấn quản trị. Đây là bước chuyển quan trọng 
từ kế toán truyền thống sang kế toán số.

2.2. Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là sản phẩm đầu ra quan trọng của 

hệ thống kế toán. Trong bối cảnh khối lượng dữ liệu 
ngày càng lớn và yêu cầu minh bạch thông tin ngày càng 
cao, AI góp phần nâng cao chất lượng và tính kịp thời 
của báo cáo tài chính. Các thuật toán học máy (Machine 
Learning – ML) có thể phân tích dữ liệu theo thời gian 
thực nhằm phát hiện sai lệch, giao dịch bất thường và 
các bút toán chưa phù hợp, qua đó nâng cao độ tin cậy 
của thông tin tài chính.

Bên cạnh đó, AI hỗ trợ tự động phân loại giao dịch, 
tổng hợp dữ liệu và thực hiện các bút toán điều chỉnh 
theo quy tắc đã thiết lập. Đặc biệt, công nghệ xử lý ngôn 
ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) và 
AI tạo sinh (Generative AI) có thể hỗ trợ xây dựng thuyết 
minh báo cáo tài chính, phân tích biến động các chỉ tiêu 
tài chính và đề xuất nội dung giải trình. Việc ứng dụng 
các công nghệ này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian 
lập báo cáo, đồng thời nâng cao tính nhất quán, khả năng 
so sánh và mức độ minh bạch của thông tin công bố.

2.3. Phát hiện gian lận và tăng cường kiểm soát 
nội bộ

Phát hiện gian lận tài chính là một trong những lĩnh 
vực được đánh giá có tiềm năng ứng dụng AI lớn nhất 
trong kế toán và kiểm toán. AI cho phép doanh nghiệp 
thực hiện giám sát liên tục trên toàn bộ dữ liệu và nhanh 
chóng nhận diện các dấu hiệu bất thường như giao dịch 
trùng lặp, thanh toán không đúng quy trình, thay đổi dữ 
liệu bất thường hoặc các khoản chi không phù hợp với 
hành vi thông thường của doanh nghiệp.

Khi phát hiện dấu hiệu rủi ro, hệ thống sẽ tự động 
đưa ra cảnh báo để bộ phận kế toán hoặc kiểm toán nội 
bộ kiểm tra và xử lý. Đồng thời, AI hỗ trợ đánh giá mức 
độ tuân thủ quy trình, nhận diện điểm yếu của hệ thống 
kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. 
Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế tổn thất tài chính, 
tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản 
trị doanh nghiệp.

2.4. Hỗ trợ kế toán quản trị và ra quyết định
Sự phát triển của AI đang mở rộng vai trò của kế toán 

từ ghi nhận thông tin sang cung cấp thông tin dự báo và 
hỗ trợ ra quyết định quản trị. Thông qua khả năng xử lý 
dữ liệu lớn và phân tích theo thời gian thực, AI có thể 
dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền trên 
cơ sở phân tích dữ liệu lịch sử kết hợp với các yếu tố thị 
trường giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lập 
kế hoạch tài chính, quản lý nguồn vốn và kiểm soát rủi 
ro kinh doanh. Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ phân tích hiệu 
quả hoạt động theo từng sản phẩm, khách hàng hoặc khu 
vực thị trường, từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho các 
quyết định về giá bán, đầu tư và phân bổ nguồn lực.

Đặc biệt, sự phát triển của AI tạo sinh cho phép nhà 
quản trị tương tác trực tiếp với hệ thống dữ liệu bằng 
ngôn ngữ tự nhiên để nhận các phân tích, dự báo và đánh 
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giá tài chính theo thời gian thực, góp phần nâng cao 
chất lượng quyết định và khả năng thích ứng của doanh 
nghiệp trong môi trường kinh doanh số.
3. Kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng AI kế toán

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kế toán 
đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới. 
Tuy nhiên cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào trình 
độ phát triển kinh tế, hạ tầng công nghệ, khung pháp 
lý và chất lượng nguồn nhân lực. Hoa Kỳ, Vương quốc 
Anh, Nhật Bản và Singapore là những quốc gia điển 
hình trong việc thúc đẩy ứng dụng AI vào lĩnh vực kế 
toán và kiểm toán.

Tại Hoa Kỳ, AI được ứng dụng rộng rãi trong hoạt 
động kế toán, kiểm toán và phân tích dữ liệu tài chính. 
Các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four như 
Deloitte, PwC, EY và KPMG đã đầu tư mạnh vào các 
nền tảng AI nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu, đánh giá rủi 
ro và phát hiện gian lận. Thay vì chỉ kiểm tra một phần 
mẫu giao dịch như phương pháp truyền thống, các công 
cụ AI cho phép kiểm toán viên phân tích toàn bộ dữ liệu 
doanh nghiệp trong thời gian ngắn, từ đó nâng cao chất 
lượng và hiệu quả kiểm toán. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp niêm yết lớn cũng đẩy mạnh ứng dụng AI trong 
lập báo cáo tài chính, dự báo dòng tiền và quản trị rủi ro 
tài chính.

Tại Vương quốc Anh, bên cạnh ứng dụng công 
nghệ, trọng tâm là xây dựng khung quản trị AI và 
chuẩn mực nghề nghiệp. Viện Kế toán Công chứng 
Anh và xứ Wales (ICAEW) đã ban hành các hướng 
dẫn về đạo đức, tính minh bạch và trách nhiệm giải 
trình khi sử dụng AI. Đồng thời, các chương trình đào 
tạo kế toán được bổ sung kiến thức về dữ liệu lớn, 
phân tích dữ liệu và AI nhằm đáp ứng yêu cầu của nền 
kinh tế số.

Đối với Nhật Bản, động lực chính thúc đẩy ứng dụng 
AI xuất phát từ tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao 
động chất lượng cao. Các doanh nghiệp Nhật Bản tập 
trung ứng dụng AI và tự động hóa quy trình bằng robot 
(RPA) để xử lý hóa đơn, chứng từ, đối chiếu công nợ và 
lập báo cáo kế toán góp phần góp phần nâng cao năng 
suất và giảm chi phí nhân lực. Chính phủ Nhật Bản cũng 
tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua 
chiến lược Society 5.0 và nhiều chương trình hỗ trợ đổi 
mới công nghệ.

Từ kinh nghiệm của các quốc gia được nghiên cứu có 
thể thấy rằng, mặc dù cách tiếp cận và mức độ ứng dụng 
AI có sự khác biệt, song các mô hình thành công đều 
dựa trên ba yếu tố nền tảng gồm: hạ tầng dữ liệu số được 
chuẩn hóa, nguồn nhân lực có năng lực công nghệ và cơ 
chế quản trị phù hợp. Đây cũng chính là những điều kiện 
quan trọng để Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 
trong lĩnh vực kế toán và nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.

Trong khi đó, Singapore được xem là hình mẫu về 
xây dựng hệ sinh thái kế toán số tại khu vực châu Á. 
Với sự phát triển từ hạ tầng dữ liệu đồng bộ, hệ thống 
hóa đơn điện tử, chuẩn mực nghề nghiệp đến chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, Chính phủ 
Singapore triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài chính 
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi 
số, đồng thời thúc đẩy kết nối dữ liệu giữa doanh nghiệp 
với cơ quan quản lý nhà nước. Nhờ đó, AI được ứng 
dụng hiệu quả trong các hoạt động kế toán, thuế và quản 
trị doanh nghiệp.

So với các quốc gia trên, việc ứng dụng AI trong kế 
toán tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu. Mặc dù hệ 
thống hóa đơn điện tử đã được triển khai trên phạm vi 
toàn quốc và nhiều doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm 
kế toán tích hợp các tính năng thông minh, song mức độ 
ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, dự báo tài chính 
và kiểm soát nội bộ còn tương đối hạn chế. Bên cạnh 
đó, các vấn đề về chất lượng dữ liệu, nguồn nhân lực và 
khung pháp lý vẫn là những rào cản cần tiếp tục được 
hoàn thiện trong thời gian tới.
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4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật 

Bản và Singapore có thể thấy rằng, việc ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo trong kế toán không chỉ là quá trình đầu tư công 
nghệ mà còn là sự chuyển đổi toàn diện về dữ liệu, nguồn 
nhân lực và cơ chế quản trị. Đối với Việt Nam, quá trình 
này cần được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện 
phát triển của nền kinh tế và năng lực của doanh nghiệp.

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu 
kế toán số và tăng cường khả năng kết nối giữa doanh 
nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Hiệu quả của AI 
phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Vì 
vậy, cùng với việc triển khai hóa đơn điện tử và chứng 
từ điện tử, cần xây dựng hệ thống dữ liệu kế toán theo 
hướng chuẩn hóa, đồng bộ và có khả năng chia sẻ giữa 
các hệ thống quản trị doanh nghiệp, cơ quan thuế, ngân 
hàng và các tổ chức tài chính. Việc hình thành cơ sở 
dữ liệu thống nhất sẽ tạo nền tảng cho các ứng dụng AI 
trong phân tích tài chính, dự báo và quản trị rủi ro.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực kế toán đáp ứng 
yêu cầu của nền kinh tế số. Sự phát triển của AI không 
làm giảm vai trò của kế toán viên mà chuyển dịch chức 
năng từ xử lý nghiệp vụ sang phân tích dữ liệu và tư vấn 
quản trị. Vì vậy, các cơ sở đào tạo cần tích hợp kiến thức 
về AI, phân tích dữ liệu và công nghệ số vào chương 
trình đào tạo, đồng thời doanh nghiệp cần chú trọng đào 
tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ kế toán.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế 
quản trị AI trong lĩnh vực kế toán. Các quy định về quản 
trị dữ liệu, bảo mật thông tin, trách nhiệm giải trình và 
kiểm soát rủi ro công nghệ cần được hoàn thiện nhằm 
bảo đảm việc ứng dụng AI an toàn, minh bạch và phù 
hợp với chuẩn mực nghề nghiệp.

Thứ tư, doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình ứng 
dụng AI phù hợp với quy mô và nguồn lực của mình. 
Trong giai đoạn đầu, nên ưu tiên tự động hóa các quy 
trình có tính lặp lại như xử lý hóa đơn, hạch toán kế 
toán, đối chiếu công nợ và lập báo cáo định kỳ; sau đó 
mở rộng sang các ứng dụng có giá trị gia tăng cao như 
dự báo tài chính, phát hiện gian lận và hỗ trợ ra quyết 
định quản trị. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn sẽ giúp 
giảm chi phí đầu tư, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu 
quả ứng dụng AI.

5. Kết luận
AI đang trở thành nền tảng công nghệ quan trọng 

của kế toán hiện đại. Những ứng dụng trong tự động 
hóa nghiệp vụ, lập báo cáo tài chính, phát hiện gian 
lận và hỗ trợ ra quyết định cho thấy AI không chỉ giúp 
nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán mà còn góp phần 
gia tăng giá trị chiến lược của thông tin tài chính đối với 
doanh nghiệp.

Kinh nghiệm từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản 
và Singapore cho thấy thành công trong ứng dụng AI 
không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn đòi hỏi sự 
đồng bộ giữa hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực và cơ chế 
quản trị phù hợp. Đây cũng là những điều kiện quan 
trọng để Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và 
xây dựng nền kế toán hiện đại trong thời gian tới.
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Bài báo này tập trung nghiên cứu, phân tích các nhân tố tác động tới hiệu quả (toàn bộ) của nguồn vốn chủ 
sở hữu trong doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng phương pháp chỉ số mở rộng kết hợp với phương pháp dãy số 
thời gian nhằm tăng khả năng phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu tổng hợp. Nghiên cứu chú trọng xây 
dựng, phát triển các phương trình kinh tế và các mô hình phân tích xu hướng biến động hiệu quả của nguồn 
vốn chủ sở hữu (ở dạng thuận) theo nhân tố. 
1. Đặt vấn đề

Dù mức độ, mục tiêu và giác độ xem xét có thể khác nhau nhưng có thể thấy rằng từ cổ tới kim, từ Đông sang 
Tây, trong mọi lĩnh vực, mỗi tổ chức, doanh nghiệp đều quan tâm tới hiệu quả hoạt động của mình cả về thực tiễn 
cũng như trong nghiên cứu. Bởi lẽ, hiệu quả vừa là mục tiêu vừa là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của bất 
cứ đơn vị, doanh nghiệp cũng như đối với bất cứ một thể chế kinh tế - chính trị - xã hội nào. Mặc dù việc nghiên 
cứu, vận dụng phân tích hiệu quả kinh tế nói chung, đặc biệt là về hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu được quan 
tâm khá rộng rãi, không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp, nhưng vẫn còn hạn chế cả về lý luận, phương pháp 
và mô hình phân tích. Vì vậy việc nghiên cứu các nhân tố tác động tới hiệu quả toàn bộ của nguồn vốn chủ sở hữu 
là cần thiết, khoa học và có ý nghĩa thực tiễn.

This paper investigates and analyzes the factors affecting the (overall) efficiency of equity capital in enterprises 
through the application of the extended index method in conjunction with the time-series method, with the aim of 
enhancing the analytical capacity for factors influencing composite indicators. The study places particular emphasis 
on constructing and developing economic equations and analytical models for examining the trend of fluctuations 
in equity capital efficiency (in its direct form) by factor.
1. Introduction

Although the degree, objectives, and perspectives of examination may vary, it is evident that across all eras and 
civilizations, in every field of activity, each organization and enterprise devotes sustained attention to operational 
efficiency, both in practice and in scholarly inquiry. This is because efficiency serves simultaneously as an objective 
and as a determinant of the survival and development of any unit or enterprise, as well as of any economic, political, 
or social institution. Despite the relatively widespread research and application of economic efficiency analysis in 
general, and of equity capital efficiency analysis in particular, which is indispensable in corporate management, 
significant limitations remain in terms of theoretical foundations, methodological frameworks, and analytical 
models. It is therefore both scientifically necessary and practically significant to investigate the factors that affect 
the overall efficiency of equity capital.
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2. Phương pháp chỉ số mở rộng trong phân tích nhân tố 
Để nâng cao năng lực phân tích của phương pháp 

chỉ số, sau đây chúng ta sẽ xây dựng phương pháp 
chỉ số mở rộng trên cơ sở phương pháp chỉ số truyền 
thống và phương pháp dãy số thời gian.
2.1. Nguyên tắc của phương pháp

Khi tính toán lượng tăng giảm tuyệt đối hoặc tốc 
độ tăng giảm do tác động của từng nhân tố, có thể 
cân nhắc để tính lượng tăng giảm liên hoàn hoặc 
định gốc (Nguyễn Trọng Hải, 2008, 2018; Phạm 
Ngọc Kiểm, 2002):

+ Để xác định lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn 
hoặc tốc độ tăng giảm liên hoàn: Thay các kỳ “1” và 
“0” trong các mô hình tương ứng theo phương pháp 
chỉ số truyền thống bằng “i” và “i-1”.

+ Để xác định lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc 
hoặc tốc độ tăng giảm định gốc: Thay các kỳ “1” và 
“0” trong các mô hình tương ứng theo phương pháp 
chỉ số truyền thống bằng “i” và “1”.
2.2. Mô hình kinh tế tổng quát trong phân tích biến 
động nhân tố theo phương pháp chỉ số mở rộng

Để có thể phân tích tốt hơn về xu hướng biến động 
của hiện tượng nghiên cứu qua nhiều thời kỳ và theo 
nhân tố, chúng ta cần tính thêm một số chỉ tiêu phân 
tích dãy số thời gian như lượng tăng giảm bình quân 
và tốc độ phát triển bình quân. 
2.2.1. Phương trình kinh tế tổng quát

H = X1× X2 × ..... × Xm                   (2.1)
Ở đây:
- H: Là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp;
- Xj: Là nhân tố thứ j; j = ;
- Các nhân tố Xj được sắp xếp theo mức độ chất 

lượng giảm dần. 
(Nguyễn Trọng Hải, 2008, 2010, 2018, 2020; Phạm 

Ngọc Kiểm, 2002)
2.2.2. Mô hình phân tích	 		     
Hi/Hi-1 = ((X1,i X2,i…Xmi)/(X1,i-1 X2,i…Xmi)) × ((X1,i-1 X2,i 
X3,i …Xmi)/(X1,i-1 X2,i-1 X3,i …Xmi)) ×…× ((X1,i-1 …Xj-1,i-1 

Xj,i Xj+1,i …Xmi)/ (X1,i-1 …Xj-1,i-1 Xj,i-1 Xj+1,i …Xm,i)) × ((X1,i-

1 X2,i-1 …Xm-1,i-1Xmi)/ (X1,i-1 X2,i-1 …Xm-1,i-1Xm,i-1))	  (2.2)

Ở đây:
i: Là thời kỳ thứ i, i =  ;
Hi: Là mức độ của chỉ tiêu tổng hợp H ở thời kỳ i;
Xji: Là mức độ của chỉ tiêu Xj ở thời kỳ i.

2.2.3. Các chỉ tiêu phân tích
Để có thể phân tích tốt hơn về xu hướng biến động 

của hiện tượng nghiên cứu qua nhiều thời kỳ và theo 
nhân tố, chúng ta cần tính thêm một số chỉ tiêu phân 
tích dãy số thời gian như lượng tăng giảm bình quân 
và tốc độ phát triển bình quân. 

Lượng tăng giảm tuyệt đối:
+Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn:
+Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân:
Tốc độ tăng (giảm):
+Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn: 

3. Ứng dụng phương pháp chỉ số mở rộng trong 
phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu

Hiệu quả kinh tế (HQKT) là phạm trù kinh tế đa 
chiều và phức tạp, cũng vì thế có nhiều quan điểm khác 
nhau được đề cập trong nhiều công trình khoa học cũng 
như trong thực tế vận dụng (Nguyễn Trọng Hải, 2010). 
Trên cơ sở làm sáng tỏ bản chất của HQKT, xem xét, 
phân tích, kế thừa và phát triển một số khái niệm, quan 
điểm cơ bản liên quan (Nguyễn Trọng Hải, 2010, 2018, 
2020), Tác giả đã đi tới kết luận: 

Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế phản 
ánh quan hệ tỷ lệ giữa kết quả hướng đích so với 
chi phí hoặc nguồn lực tương ứng. Nó phản ánh khả 
năng tạo rao kết quả của chi phí hoặc nguồn lực tương 
ứng ((Nguyễn Trọng Hải, 2007, 2010,2020).
3.1. Phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu 
do tác động của: 1. Hệ số (KQ/KQ*) và Hiệu quả 
tổng nguồn vốn chủ sở hữu (KQ*/E) ((Nguyễn 
Trọng Hải, 2012, 2020)

- Thiết lập phương trình kinh tế tổng quát: KQ/
E=(KQ/KQ*)×(KQ*/E) 		                   (3.1) 

Các phương trình kinh tế cụ thể sẽ được hình thành 
bằng cách thay KQ và KQ* trong phương trình (3.1) 
lần lượt bởi các chỉ tiêu kết quả cụ thể như: GO, VA, 
NVA, T, V, Re, Pr:
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Ví dụ thay KQ=VA và KQ*=Re ta có:
VA/E=(VA/Re)×(Re/E)			   (3.1.1)

3.2. Phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu 
do tác động của hiệu quả tổng nguồn vốn chủ sở 
hữu và đòn bẩy tài chính

- Thiết lập phương trình kinh tế tổng quát:
KQ/E=(KQ/Ca)×(Ca/E)                	      	     (3.2)
Ta nhận thấy nếu hiệu quả của tổng nguồn vốn và đòn 

bẩy tài chính càng lớn thì hiệu quả của vốn chủ sở hữu 
càng tăng và ngược lại. Tất nhiên, cũng cần lưu ý khi đòn 
bẩy tài chính càng lớn thì rủi ro tài chính càng cao.

- Các phương trình kinh tế cụ thể:
Các phương trình kinh tế cụ thể sẽ được hình 

thành bằng cách thay KQ trong phương trình (3.2) 
lần lượt bởi các chỉ tiêu kết quả cụ thể như: GO, VA, 
NVA, T, V, Re, Pr:

Ví dụ chúng ta lần lượt thay KQ bởi GO và Pr, ta có:
GO/E=(GO/Ca)×(Ca/E)               	          	 (3.2.1)
Pr/E=(Pr/Ca)×(Ca/E)          	        		  (3.2.2)

3.3. Phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở 
hữu do tác động của 3 nhân tố: Hệ số KQ/KQ*, 
hiệu quả của tài sản và đòn bẩy tài chính (Nguyễn 
Trọng Hải, 2012, 2020)

- Phương trình kinh tế tổng quát: KQ/E=(KQ/
KQ*×(KQ*/A)×(A/E)	    		  (3.3)

Lần lượt thay KQ* bởi Re, GO và VA ta có:
+ Dạng phương trình thứ nhất:
KQ/E=(KQ/Re)×(Re/A)×(A/E)                                 (3.3.1)
Phương trình này cho chúng ta thấy nếu hệ số (KQ/

Re), hiệu quả của tài sản và đòn bẩy tài chính càng lớn 
thì hiệu quả của vốn chủ sở hữu càng tăng và ngược 
lại. Tất nhiên, cũng cần lưu ý khi đòn bẩy tài chính 
càng lớn thì rủi ro tài chính càng cao.

+ Dạng phương trình thứ hai:
Phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu do tác động 

của 3 nhân tố: hệ số KQ/GO, hiệu quả của tài sản và đòn bẩy 
tài chính: KQ/E=(KQ/GO)×(GO/A)×(A/E)  (3.3.2)

+ Dạng phương trình thứ ba:
Phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu do 

tác động của hệ số KQ/VA, hiệu quả của tài sản và đòn 
bẩy tài chính  

Giải:
+ Phương trình kinh tế: 
  VAi/Ei=(VAi/Rei)×(Rei/Ei)             	        (3.4.1)
+ Mô hình phân tích:
(VAi/Ei)/(VAi-1/Ei-1)=[(VAi/Rei)×(Rei/Ei)]/[(Rei-1/

Ei-1)×(VAi-1/Rei-1)] = {[(VAi/Rei)×Rei/Ei)]/[(VAi-1/
Rei-1)×(Rei/Ei)]}×[(Rei/Ei)×(VAi-1/Rei-1)]/[(Rei-1/Ei-

1) ×VAi-1/Rei-1)]}				    (3.4.2)
+ Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn:      
δi(VA/E)=δi(VA/E)(VA/Re)+ δi(VA/E)(Re/E)                   (3.4.3)
+ Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn:    		
δ i(VA/E)/(VAi-1/E i-1)=[δ i(VA/E) (VA/Re)/ (VAi-

1/Ei-1)]+[δ i(VA/E)(Re/E)/ (VAi-1/Ei-1)]                   (3.4.4)
Ở đây:
δi(VA/E)=(VAi/Ei)–(VAi-1/Ei-1):  Là mức tăng 

(giảm) liên hoàn ở thời kỳ i của năng suất nguồn vốn 
chủ sở hữu tính theo VA.

δi(VA/E)(VA/Re)=(VAi/Rei–VAi-1/Rei-1)×(Rei/Ei): Là 
mức tăng (giảm) liên hoàn ở thời kỳ i của năng suất 
nguồn vốn chủ sở hữu tính theo VA do tỷ trọng VA 
trong Re.

δi(VA/E)(Re/E)=(Rei/Ei – Rei-1/Ei-1)×(VAi-1/Rei-1): Là 
mức tăng (giảm) liên hoàn của năng suất nguồn vốn 
chủ sở hữu tính theo VA do năng suất của nguồn vốn 
chủ sở hữu tính theo doanh thu.

Sau khi tính toán ta có:

KQ/E=(KQ/VA)×(VA/A)×(A/E)                     (3.3.3)
- Các phương trình kinh tế cụ thể
Các phương trình kinh tế cụ thể sẽ được hình thành 

bằng cách thay KQ trong phương trình tổng quát (3.3) 
lần lượt bởi các chỉ tiêu kết quả cụ thể như: GO, VA, 
NVA, T, V, Pr. 

Ví dụ:
NVA/E=(NVA/GO)×(GO/A)×(A/E)                   (3.3.2.1)
T/E=(T/GO)×(GO/A)×(A/E)                         (3.3.2.2)

3.4. Ví dụ minh họa
Ví dụ 3.1. Phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở 

hữu (VA/E) theo các nhân tố: Tỷ trọng của VA trong 
doanh thu (VA/Re) và hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu 
tính theo doanh thu (Re/E).



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 111

Số tháng 07/2026

Từ Bảng 3.2 ta thấy:
Hiệu quả của E tính theo VA các năm 2021 và 2022 

tăng khá 0,03 lần/năm ứng với tốc độ tăng bình quân 
11,9%/năm. Nguyên nhân là do tỷ trọng VA trong Re 
trong các năm này đều tăng, làm cho hiệu quả của E 
tính theo VA trong các năm 2021 và 2022 tăng lần 
lượt là 0,009 lần ứng với 3,5% và 0,005 lần ứng với 
1,9%. Hơn nữa, hiệu quả của E theo Re cũng tăng khá 
làm cho hiệu quả của E tính theo VA trong các năm 
2021 và 2022 tăng lần lượt là 0,025 lần ứng với 10,5% 
và 0,022 lần ứng với 7,9%.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2023-2025, hiệu quả 
của E tính theo VA giảm bình quân 0,025 lần/năm ứng 
với giảm 9%/năm. Nguyên nhân chính là do tỷ trọng 
VA trong Re của các năm này đều giảm mạnh làm cho 
hiệu quả của E tính theo VA giảm khá mạnh 0,047 lần 
ứng với giảm 15,6% năm 2017 và giảm 0,033 lần ứng 
với giảm 12,4% trong năm 2025. Hơn nữa, hiệu quả 
E tính theo Re tăng chậm lại trong các năm 2023 và 
2024 làm cho hiệu quả của E tính theo VA các năm 
2023 và 2024 tăng không nhiều: 0,019 lần ứng với 
tăng 6,1% năm 2023 và 0,009 lần ứng với 3,1% năm 
2024. Đặc biệt, vào năm 2025 hiệu quả E tính theo Re 
còn giảm làm cho hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu 
tính theo giá trị gia tăng giảm 0,005 lần ứng với 1,8%.

4. Kết luận và hàm ý
Phương pháp chỉ số mở rộng, đặc biệt là các mô 

hình phân tích hiệu quả của nguồn vốn chủ sở hữu đã 
được xây dựng và phát triển – là khuôn mẫu, là công 
cụ hữu hiệu giúp các nhà nghiên cứu cũng như doanh 
nghiệp xác định được mức độ, xu hướng tác động của 
các nhân tố cấu thành – là cơ sở để xác định nguyên 
nhân, đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả của nguồn 
vốn chủ sở hữu. Vấn đề đặt ra là cần tuỳ thuộc vào 
mục tiêu nghiên cứu và điều kiện cụ thể để lựa chọn 
mô hình phân tích phù hợp.
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Quản lý chi phí hướng tới phát triển bền vững trong các 
doanh nghiệp logistics Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Sustainable Cost Management in Vietnamese Logistics 

Enterprises: Current Situation and Solutions
ThS. Nguyễn Hoàng Lan - Trường kinh tế Phenikaa- Đại học Phenikaa

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Ngày nhận bài:22/06/2026 -  Ngày duyệt đăng: 08/07/2026

Tóm tắt:
Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu, quản lý chi phí là yếu tố quan trọng 

giúp các doanh nghiệp logistics Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu tổng hợp, 
phân tích và so sánh các tài liệu, báo cáo khoa học và số liệu thứ cấp nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, đánh giá thực 
trạng quản lý chi phí hướng tới phát triển bền vững trong các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy chi phí logistics vẫn ở mức cao, trong khi việc ứng dụng công nghệ số, logistics xanh và các nguyên tắc phát 
triển bền vững còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đối với doanh nghiệp và cơ quan 
quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và hướng tới phát 
triển bền vững ngành logistics Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý chi phí; phát triển bền vững; doanh nghiệp logistics; logistics xanh; Việt Nam.
Abstract:

In the context of digital transformation and sustainable development becoming inevitable trends, cost management 
has emerged as a critical factor in enhancing the operational efficiency and competitiveness of Vietnamese logistics 
enterprises. This study employs synthesis, analysis, and comparative methods to review the relevant literature, scientific 
reports, and secondary data in order to systematize the theoretical foundations and evaluate the current state of cost 
management toward sustainable development in Vietnamese logistics enterprises. The findings indicate that logistics 
costs in Vietnam remain relatively high, while the adoption of digital technologies, green logistics practices, and 
sustainable development principles is still limited. Based on these findings, the study proposes recommendations for 
both logistics enterprises and policymakers to improve cost management efficiency, accelerate digital transformation, 
promote green logistics, and support the sustainable development of Vietnam's logistics industry.

Keywords: Cost management; sustainable development; logistics enterprises; green logistics; Vietnam.

1. Đặt vấn đề
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở 

rộng chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành logistics ngày càng 
trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế, góp 
phần nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Tại Việt Nam, ngành logistics duy 
trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14–25%/năm và 
đóng góp khoảng 4,5–5% GDP, tạo động lực thúc đẩy 
phát triển sản xuất, thương mại và hội nhập kinh tế..

Song song với xu hướng tăng trưởng, phát triển bền 
vững đang trở thành yêu cầu tất yếu dưới tác động của 

biến đổi khí hậu và các cam kết giảm phát thải, đặc 
biệt là mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào 
năm 2050. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đặt ra 
nhiều thách thức đối với công tác quản lý chi phí. Chi 
phí logistics của Việt Nam hiện vẫn ở mức cao, chiếm 
khoảng 16,8–21% GDP, cao hơn mức bình quân thế giới 
(10,7%) và nhiều quốc gia trong khu vực. Trong đó, chi 
phí vận tải chiếm từ một phần ba đến hai phần ba tổng 
chi phí logistics. Bên cạnh đó, hơn 95% doanh nghiệp 
logistics là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính 
và công nghệ còn hạn chế, trong khi tỷ lệ xe chạy rỗng 
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chiều về vẫn ở mức 50–70%, làm gia tăng chi phí và 
giảm hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh đó, quản lý chi phí cần được tiếp cận 
theo hướng phát triển bền vững, kết hợp giữa hiệu quả 
kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường theo 
khuôn khổ Triple Bottom Line (TBL), đồng thời tận dụng 
các công nghệ số như AI, IoT và Blockchain để tối ưu 
hóa hoạt động logistics. Xuất phát từ yêu cầu này, bài viết 
tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng 
quản lý chi phí hướng tới phát triển bền vững trong các 
doanh nghiệp logistics Việt Nam và đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, tăng cường năng 
lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.
2. Thực trạng và tác động của quản lý chi phí hướng 
tới phát triển bền vững trong các doanh nghiệp 
logistics Việt Nam

2.1. Thực trạng quản lý chi phí trong các doanh 
nghiệp logistics Việt Nam

Chi phí logistics của Việt Nam ước tính chiếm khoảng 
16,8–21% GDP, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 
thế giới (10,7%) cũng như nhiều quốc gia trong khu vực 
như Singapore (8,5%) và Thái Lan (15%). Thực trạng 
này phản ánh những hạn chế trong quản lý chi phí vận 
hành, khai thác nguồn lực và ứng dụng công nghệ.

2.1.1. Thực trạng quản lý chi phí vận hành
Chi phí vận hành là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu 

chi phí logistics, trong đó chi phí vận tải chiếm khoảng 
60% tổng chi phí. Vận tải đường bộ hiện đảm nhận hơn 
74% khối lượng hàng hóa nội địa, khiến doanh nghiệp 
phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch; riêng chi phí 
nhiên liệu chiếm khoảng 26–38% chi phí vận hành xe tải. 
Hiệu quả khai thác phương tiện còn thấp khi tỷ lệ xe chạy 
rỗng chiều về vẫn ở mức 50–70%, trong khi hơn 95% 
doanh nghiệp logistics là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn 
chế về quy mô và khả năng kết nối. Ngoài ra, khoảng 
94–95% đội xe đã sử dụng trên 5 năm, cùng với chi phí 
cầu đường, lãi vay và các khoản chi phí không chính thức 
(khoảng 10% chi phí vận hành) tiếp tục làm gia tăng chi 
phí và cản trở quá trình phát triển logistics xanh.

2.1.2. Thực trạng quản lý chi phí và nguồn nhân lực
Chi phí lao động, đặc biệt là tiền lương lái xe, chiếm 

tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí doanh nghiệp vận tải. 
Cùng với chi phí nhiên liệu và phí cầu đường, tiền lương 
thuộc nhóm năm khoản chi phí lớn nhất, chiếm khoảng 
80% tổng chi phí hoạt động. Tuy nhiên, chất lượng nguồn 
nhân lực còn hạn chế khi chỉ khoảng 5–7% lao động 
được đào tạo bài bản về logistics, trong khi nguồn nhân 
lực có kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng, chuyển đổi 
số và ESG còn thiếu. Điều này khiến khoảng 30% doanh 
nghiệp phải đào tạo lại nhân viên, làm gia tăng chi phí 
và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý.

Thực tế cho thấy, Trung tâm Logistics miền Nam của 
Viettel Post đã giảm tới 91% nhu cầu nhân lực tại khâu 
chia chọn nhờ ứng dụng robot và hệ thống phân loại tự 
động, góp phần giảm chi phí và nâng cao năng suất.

2.1.3. Thực trạng chi phí đầu tư cho phát triển 
bền vững

Đối với đầu tư công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã 
triển khai hạ tầng logistics thông minh, hệ thống tự động 
hóa và các nền tảng quản trị số. Một số dự án lớn như 
Công viên Logistics Viettel tại Lạng Sơn và Trung tâm 
Logistics Quốc tế Bắc Giang đã ứng dụng robot tự hành 
(AGV, AMR), kho thông minh và hệ thống phân loại tự 
động. Hiện khoảng 61% doanh nghiệp logistics đã ứng 
dụng công nghệ số, giúp giảm trung bình 23% chi phí 
logistics và rút ngắn khoảng 35% thời gian xử lý đơn 
hàng. Bên cạnh đó, AI hỗ trợ tối ưu hóa lộ trình, giảm 
15–20% chi phí vận tải, trong khi Blockchain góp phần 
minh bạch hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí chứng từ. 

2.2. Tác động của quản lý chi phí đến mục tiêu 
phát triển bền vững

Quản lý chi phí theo định hướng phát triển bền vững 
không chỉ hướng đến kiểm soát chi phí mà còn tối ưu 
hóa việc sử dụng nguồn lực nhằm tạo ra giá trị kinh tế, 
môi trường và xã hội.

2.2.1. Hiệu quả kinh tế
Quản lý chi phí hiệu quả góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 
logistics. Việc áp dụng logistics xanh và các công nghệ 
số giúp tối ưu hóa năng lượng, giảm chi phí vận hành 
và tăng năng suất xử lý đơn hàng. Đồng thời, thuê ngoài 
dịch vụ logistics giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 
15–20% chi phí so với tự tổ chức hoạt động, giảm nhu 
cầu đầu tư tài sản cố định và nâng cao tính linh hoạt..

2.2.2. Hiệu quả môi trường
Quản lý chi phí gắn với phát triển bền vững góp phần 

giảm tiêu hao tài nguyên và phát thải khí nhà kính. Việc 
ứng dụng AI để tối ưu hóa lộ trình vận tải giúp giảm 
quãng đường di chuyển, tiết kiệm nhiên liệu và cắt giảm 
phát thải CO₂. Đồng thời, hiện đại hóa đội xe đạt tiêu 
chuẩn Euro 4 trở lên có thể giảm 14–16% lượng khí thải 
độc hại. 

2.2.3. Trách nhiệm xã hội
Quản lý chi phí theo định hướng phát triển bền vững 

không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực mà còn 
tạo giá trị xã hội. Việc đầu tư đào tạo nhân lực về vận 
hành xanh và an toàn lao động giúp giảm tiêu hao nhiên 
liệu, hạn chế rủi ro tai nạn và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực. Đồng thời, ứng dụng tự động hóa giúp giảm 
các công việc nặng nhọc, cải thiện điều kiện làm việc và 
nâng cao năng suất lao động. 
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2.2.4. Năng lực cạnh tranh bền vững
Quản lý chi phí kết hợp với thực hành logistics 

xanh tạo nền tảng cho năng lực cạnh tranh bền vững 
của doanh nghiệp. Chuyển đổi mô hình logistics thông 
minh, số hóa và linh hoạt giúp doanh nghiệp nâng cao 
khả năng thích ứng trước biến động thị trường, củng cố 
uy tín thương hiệu và thu hút khách hàng cũng như các 
nhà đầu tư dài hạn.
3. Thuận lợi và khó khăn trong quản lý chi phí hướng 
tới phát triển bền vững tại các doanh nghiệp logistics 
Việt Nam

3.1. Thuận lợi
Quản lý chi phí hướng tới phát triển bền vững trong 

các doanh nghiệp logistics Việt Nam đang được hỗ trợ 
bởi nhiều yếu tố thuận lợi từ chính sách, công nghệ và 
xu hướng thị trường.

Thứ nhất, chính sách hỗ trợ của Nhà nước ngày càng 
hoàn thiện, tạo nền tảng cho doanh nghiệp tối ưu hóa 
chi phí. Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 
phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt 
Nam đến năm 2035 xác định logistics là ngành kinh tế 
quan trọng, đồng thời đặt mục tiêu giảm chi phí logistics 
xuống còn 12–15% GDP. Bên cạnh đó, Nghị định số 
167/2025/NĐ-CP và việc triển khai hệ thống VNACCS/
VCIS góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút 
ngắn thời gian thông quan xuống dưới 24 giờ, qua đó 
giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. 

Thứ hai, chuyển đổi số và công nghệ số đang mở ra 
nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý chi phí. Đến năm 
2024, khoảng 61% doanh nghiệp logistics Việt Nam đã 
ứng dụng công nghệ số, giúp giảm trung bình 23% chi 
phí logistics và rút ngắn khoảng 35% thời gian xử lý đơn 
hàng. Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), 
kết nối hơn 76.200 doanh nghiệp, góp phần minh bạch 
hóa dữ liệu và giảm chi phí giao dịch. Đồng thời, các 
công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 như AI, IoT, 
Big Data và Blockchain giúp tối ưu hóa lộ trình vận tải, 
quản lý kho bãi và kiểm soát chuỗi cung ứng. 

Thứ ba, xu hướng logistics xanh và các tiêu chuẩn 
phát triển bền vững đang trở thành động lực thúc đẩy 
doanh nghiệp đổi mới mô hình quản lý chi phí. Các yêu 
cầu về ESG, CBAM và các tiêu chuẩn môi trường của 
Liên minh châu Âu buộc doanh nghiệp logistics phải 
đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng 
tài nguyên. Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch 
vụ Logistics Việt Nam (VLA) năm 2023 cho thấy 65% 
khách hàng ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp có 
chứng nhận môi trường và khoảng 47% doanh nghiệp 
logistics đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001..

3.2. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi, công tác quản lý chi phí 

hướng tới phát triển bền vững trong các doanh nghiệp 
logistics Việt Nam vẫn gặp nhiều rào cản, làm hạn chế 
hiệu quả sử dụng nguồn lực và quá trình chuyển đổi sang 
mô hình logistics xanh.

Thứ nhất, chi phí đầu tư ban đầu lớn là trở ngại đáng 
kể đối với doanh nghiệp. Việc đầu tư vào phương tiện 
vận tải thân thiện với môi trường, hệ thống năng lượng 
tái tạo, kho bãi đạt chứng nhận xanh (LEED, LOTUS), 
cũng như các nền tảng quản trị thông minh như TMS, 
WMS, AI và robot tự động đòi hỏi nguồn vốn lớn. 

Thứ hai, hạ tầng logistics chưa đồng bộ tiếp tục làm 
gia tăng chi phí vận hành. Mặc dù hệ thống giao thông 
đã được cải thiện, tình trạng ùn tắc tại các khu vực cảng 
biển, khu công nghiệp và các tuyến vận tải trọng điểm 
vẫn diễn ra thường xuyên, làm tăng chi phí nhiên liệu và 
thời gian vận chuyển 

Thứ ba, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu 
cũng là rào cản đối với công tác quản lý chi phí. Hiện 
chỉ khoảng 5–7% lao động trong ngành được đào tạo 
bài bản về logistics, trong khi nhân lực có kiến thức về 
chuyển đổi số, quản trị chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn 
ESG còn rất hạn chế. 

Thứ tư, dữ liệu còn phân tán và việc đo lường các chỉ 
số ESG chưa đồng bộ làm giảm hiệu quả quản trị chi phí. 
Hệ thống dữ liệu logistics giữa các doanh nghiệp và các 
thành viên trong chuỗi cung ứng còn thiếu liên kết, ảnh 
hưởng đến khả năng dự báo nhu cầu, tối ưu hóa vận tải 
và kiểm soát chi phí. 
4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí hướng 
tới phát triển bền vững trong các doanh nghiệp 
logistics Việt Nam

4.1. Giải pháp đối với doanh nghiệp
Các doanh nghiệp logistics cần chuyển từ tư duy 

kiểm soát chi phí ngắn hạn sang quản trị chi phí chiến 
lược. Theo đó, doanh nghiệp nên áp dụng phương pháp 
quản lý chi phí vòng đời nhằm đánh giá hiệu quả đầu 
tư của các tài sản xanh trên toàn bộ vòng đời sử dụng 
thay vì chỉ tập trung vào chi phí ban đầu. Đồng thời, cần 
tích hợp báo cáo tài chính với báo cáo ESG, xây dựng 
hệ thống chỉ tiêu đánh giá (KPIs) về tài chính và môi 
trường để tăng tính minh bạch, kiểm soát chi phí và tạo 
điều kiện tiếp cận các nguồn vốn xanh.

Chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nhằm tối ưu 
hóa quản lý chi phí. Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình 
chuyển đổi số và triển khai đồng bộ các hệ thống quản 
trị như ERP, TMS, WMS và CRM để minh bạch hóa dữ 
liệu và nâng cao hiệu quả vận hành. Bên cạnh đó, ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và 
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Blockchain trong dự báo nhu cầu, tối ưu hóa lộ trình và 
số hóa chứng từ.

Doanh nghiệp cần tối ưu hóa hoạt động vận tải và 
kho bãi theo hướng bền vững. Việc phát triển vận tải 
đa phương thức, tăng cường kết nối qua các sàn giao 
dịch logistics để giảm xe chạy rỗng và đầu tư hệ thống 
kho thông minh với robot tự hành, hệ thống phân loại tự 
động sẽ giúp nâng cao hiệu suất khai thác, giảm chi phí 
vận hành và tối ưu hóa diện tích lưu trữ.

Doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh các giải pháp 
logistics xanh thông qua đổi mới đội xe theo tiêu chuẩn 
Euro 4 trở lên hoặc sử dụng phương tiện chạy điện, LNG 
và hydrogen; đầu tư kho bãi xanh, lắp đặt điện mặt trời, 
hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và phát triển 
logistics ngược, bao bì tái chế. 

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực 
thông qua đào tạo kỹ năng số, quản trị chuỗi cung ứng và 
các tiêu chuẩn ESG; tăng cường hợp tác với các trường 
đại học và hiệp hội nghề nghiệp như VALOMA và VLA 
để gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn. 

4.2. Khuyến nghị đối với Nhà nước và cơ quan 
quản lý

Để nâng cao hiệu quả quản lý chi phí hướng tới phát 
triển bền vững trong các doanh nghiệp logistics Việt 
Nam, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính 
sách và tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển 
đổi số, chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Trước hết, cần tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định 
số 2229/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 về Chiến lược phát 
triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, hướng 
tới mục tiêu giảm chi phí logistics xuống còn 12–15% 
GDP. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
thông qua số hóa toàn diện các thủ tục xuất nhập khẩu 
trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư đồng bộ 
kết cấu hạ tầng logistics, bao gồm hoàn thiện hệ thống 
đường cao tốc, đường sắt, cảng biển nước sâu và Cảng 
hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời quy hoạch 
các trung tâm logistics vùng theo hướng hiện đại, kết nối 
đa phương thức và đáp ứng tiêu chuẩn xanh giảm chi phí 
vận tải, giảm áp lực cho đường bộ và hạn chế phát thải 
khí nhà kính.

Cần xây dựng nền tảng dữ liệu logistics quốc gia 
nhằm tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản 
lý và doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện hệ thống công 
bố thông tin và báo cáo ESG theo thông lệ quốc tế. Đồng 
thời, cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao thông đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số và quản trị 
chuỗi cung ứng bền vững.

Ngoài ra, cần ban hành các chính sách hỗ trợ tài 

chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công 
nghệ và logistics xanh. Các giải pháp như tín dụng ưu 
đãi, ưu đãi thuế đối với dự án chuyển đổi số, nghiên cứu 
và phát triển, đầu tư phương tiện vận tải thân thiện với 
môi trường.
5. Kết luận

Nghiên cứu đã phân tích thực trạng quản lý chi phí 
hướng tới phát triển bền vững trong các doanh nghiệp 
logistics Việt Nam, cho thấy chi phí logistics vẫn ở mức 
cao, trong đó chi phí vận tải chiếm tỷ trọng lớn và còn 
nhiều hạn chế do hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ xe chạy 
rỗng cao và mức độ ứng dụng công nghệ còn thấp. Kết 
quả nghiên cứu khẳng định quản lý chi phí theo định 
hướng phát triển bền vững là giải pháp quan trọng giúp 
doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí, hạn 
chế tác động đến môi trường và nâng cao năng lực cạnh 
tranh. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương 
pháp định tính và dữ liệu thứ cấp. Do đó, các nghiên 
cứu tiếp theo cần mở rộng khảo sát thực tiễn và áp dụng 
phương pháp định lượng để đánh giá hiệu quả của các 
giải pháp quản lý chi phí hướng tới phát triển bền vững 
trong doanh nghiệp logistics Việt Nam.
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Tóm tắt:
 Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, content marketing đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng 

thương hiệu và hỗ trợ bán hàng cho doanh nghiệp bất động sản. Nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động content 
marketing trên Facebook và TikTok tại Công ty Cổ phần Four Home Hải Phòng từ tháng 6/2025 đến tháng 5/2026 
dựa trên dữ liệu thứ cấp và mô hình RACE. Kết quả cho thấy hoạt động đã góp phần nâng cao nhận diện thương 
hiệu và tương tác ban đầu. Tuy nhiên, tồn tại hạn chế về kế hoạch dài hạn, cơ cấu nội dung, năng lực sản xuất video 
ngắn và hệ thống đo lường hiệu quả. Do đó, nghiên cứu đề xuất bốn nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả 
content marketing phù hợp với nguồn lực của công ty.

Từ khoá: Content marketing, mạng xã hội, Facebook, TikTok, bất động sản.
Abstract:

 In the context of the growing use of social media, content marketing plays a key role in building brand awareness 
and supporting sales activities for real estate enterprises. This study examines the current state of content marketing 
on Facebook and TikTok at Four Home Hai Phong Joint Stock Company during the period from June 2025 to May 
2026, based on secondary data and the RACE model. The findings indicate that content marketing has contributed 
to improving brand awareness and customer engagement. However, several limitations remain, including long-term 
planning, content structure, short-form video production capacity, and performance measurement. Based on these 
findings, the study proposes four groups of solutions to improve the effectiveness of content marketing in line with 
the company's existing resources.

Keywords: Content marketing, social media, Facebook, TikTok, real estate.

1. Đặt vấn đề
Sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội đã thay 

đổi cách doanh nghiệp tiếp cận và tương tác với khách hàng. 
Tại Việt Nam, có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet 
và 79 triệu người dùng mạng xã hội (Kemp, 2025). Trong 
bối cảnh đó, content marketing được xem là quá trình xây 
dựng và phân phối nội dung có giá trị, phù hợp và nhất 
quán nhằm thu hút, duy trì khách hàng mục tiêu và thúc đẩy 

các hành động mang lại lợi ích cho doanh nghiệp (Content 
Marketing Institute, 2024). Kotler và cộng sự (2017) nhấn 
mạnh rằng content marketing không phải là truyền thông 
một chiều, mà là việc tạo ra và khuếch đại nội dung hữu ích 
nhằm khởi xướng cuộc đối thoại giữa thương hiệu và khách 
hàng trên các nền tảng số.

Trong lĩnh vực bất động sản, content marketing đặc biệt 
quan trọng do khách hàng thường trải qua quá trình tìm 
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hiểu trước khi ra quyết định. Nghiên cứu của Zinneha và 
Yilmaz (2025) chỉ ra rằng người dùng mạng xã hội quan 
tâm nhiều hơn đến các nội dung về dự án, hình ảnh thực 
tế, giá bán và điều kiện thanh toán. Công ty Cổ phần Four 
Home Hải Phòng hiện triển khai content marketing trên 
Facebook và TikTok Dù đạt hiệu quả tiếp cận nhất định, 
nhưng vẫn còn hạn chế về kế hoạch dài hạn, cơ cấu nội 
dung, sản xuất video và đo lường hiệu quả. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu áp dụng mô hình RACE của 
Chaffey (2023) làm khung phân tích và đề xuất giải pháp 
khả thi dựa trên bốn giai đoạn: Reach – Tiếp cận, Act – 
Tương tác, Convert – Chuyển đổi và Engage – Gắn kết.
2. Thực trạng hoạt động content marketing trên 
mạng xã hội tại công ty
2.1. Thực trạng triển khai content marketing trên 
mạng xã hội

Trong giai đoạn nghiên cứu, công ty triển khai content 
marketing trên Facebook và TikTok. Hai nền tảng này có 
đặc điểm sử dụng khác nhau, do đó vai trò của từng nền 
tảng cũng có sự khác biệt trong quá trình tiếp cận và 
tương tác với khách hàng. Công ty định hướng Facebook 
là kênh chính cung cấp thông tin và kết nối khách hàng, 
còn TikTok làm kênh bổ trợ nhằm mở rộng phạm vi tiếp 
cận thông qua các video ngắn. 

2.1.1. Hoạt động content marketing trên nền 
tảng Facebook

Số liệu Bảng 2 cho thấy bài đăng dạng ảnh chiếm 
78,3%, trong khi video Reels chỉ chiếm 16,5% tổng số 
nội dung. Cơ cấu này cho thấy công ty vẫn ưu tiên các 
định dạng có chi phí thấp, trong khi đầu tư cho video 

Dữ liệu Bảng 3 thể hiện nhóm video giải trí và nội 
bộ chiếm 80,2% tổng thời lượng kênh, trong khi các 
nội dung liên quan tới bất động sản chỉ chiếm khoảng 
19,8%. Định hướng này giúp công ty thu hút lượt 
xem ngắn hạn hơn là phát triển các nội dung mang 
tính chuyên môn để hỗ trợ quá trình tìm hiểu và ra 
quyết định của khách hàng.

Bên cạnh đó, hoạt động đăng tải trên TikTok còn 
thiếu tính liên tục, trung bình đạt 7,2 video/tháng 
và bị gián đoạn tháng 11/2025 và tháng 5/2026 khi 
không có nội dung mới. Nguyên nhân gián đoạn do 
nguồn lực sản xuất nội dung còn hạn chế và chịu ảnh 
hưởng bởi tiến độ triển khai dự án.
2.1.3. Nguồn lực và quy trình triển khai hoạt động 
content marketing

Bộ phận Admin – Marketing gồm 5 nhân sự phụ 
trách xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, quay 
dựng video, và quản lý các nền tảng mạng xã hội. 
Bên cạnh content marketing, đội ngũ đồng thời phụ 
trách tổ chức sự kiện và nhiều hoạt động truyền 
thông khác, khiến nguồn lực dành riêng cho mạng xã 
hội còn hạn chế.

Công ty đã xây dựng quy trình triển khai nội dung 
cơ bản và ứng dụng các công cụ như Meta Business 
Suite, TikTok Studio để quản lý nền tảng; Canva Pro, 
Adobe Photoshop và CapCut Pro để thiết kế, chỉnh 

ngắn còn hạn chế do yêu cầu cao về nhân lực và thời 
gian sản xuất, khiến khả năng mở rộng tiếp cận tự nhiên 
trên Facebook chưa được khai thác hiệu quả.

Phần lớn nội dung chủ yếu giới thiệu dự án, tiến độ 
xây dựng, chính sách bán hàng và hoạt động nội bộ. Các 
bài viết chia sẻ kiến thức và tư vấn đầu tư hoặc giải đáp 
thắc mắc của khách hàng còn chiếm tỷ trọng thấp. Ngoài 
ra, tần suất đăng tải không đều khi dao động từ 12 đến 
39 bài/tháng, vẫn phụ thuộc vào tiến độ dự án, do chưa 
được triển khai theo kế hoạch dài hạn.
2.1.2. Hoạt động content marketing trên nền 
tảng TikTok. 
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sửa hình ảnh và video trong quá trình triển khai. Tuy 
nhiên, việc đánh giá hiệu quả sau đăng tải vẫn chủ yếu 
dựa trên kinh nghiệm, chưa hình thành quy trình đánh 
giá thống nhất.
2.1.4. Kết quả hoạt động content marketing trên 
mạng xã hội

Kết quả tổng hợp cho thấy fanpage Facebook mang 
lại hiệu quả nổi bật với 275.860 lượt xem nội dung, 
18.231 lượt truy cập trang và 26.600 lượt tương tác, cho 
thấy hiệu quả tích cực ở hai giai đoạn tiếp cận và tương 
tác của mô hình RACE, giúp duy trì khả năng thu hút và 
kết nối với khách hàng trên nền tảng Facebook.

Đối với TikTok, mặc dù thời gian triển khai ngắn hơn 
và số lượng nội dung chưa nhiều, nền tảng này vẫn đạt 
69.704 lượt xem video, 2.453 lượt tương tác và thu hút 
thêm 156 người theo dõi. Có thể thấy TikTok có tiềm 
năng mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua các video ngắn, 
đặc biệt là những nội dung ghi hình thực tế tại dự án.

Theo mô hình RACE, kết quả ở giai đoạn chuyển đổi 
và gắn kết chưa được phản ánh đầy đủ do công ty chưa 
liên kết dữ liệu truyền thông với kết quả kinh doanh. Cụ 
thể, số cuộc trò chuyện trên Facebook mới dừng ở mức 
quan tâm ban đầu, chưa rõ nguồn tiếp cận hay hiệu quả 
bán hàng. Trong khi đó, TikTok hoàn toàn thiếu dữ liệu 
chuyển đổi riêng biệt. Ngoài ra, chỉ số người theo dõi 
mới chỉ thể hiện quy mô tăng trưởng của kênh, chưa đủ 
cơ sở đánh giá mức độ gắn kết lâu dài của khách hàng.
2.2. Đánh giá chung thực trạng triển khai hoạt động 
content marketing trên mạng xã hội tại công ty
2.2.1. Ưu điểm

 Công ty đã xây dựng được hệ thống kênh truyền 
thông chính thức trên Facebook và TikTok, giúp duy trì 
sự hiện diện thương hiệu và cập nhật tương đối thường 
xuyên, bám sát thông tin dự án, hoạt động nội bộ trên 
mạng xã hội.

Bên cạnh đó, công ty định hình rõ vai trò của từng 
nền tảng trong hoạt động truyền thông. Facebook tập 
trung cung cấp thông tin và kết nối với khách hàng, trong 
khi TikTok hỗ trợ mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua 
video ngắn. Đồng thời, việc thành lập bộ phận Admin – 

Marketing chuyên trách cùng việc ứng dụng các công cụ 
công nghệ số, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động 
content marketing.

Những kết quả trên cho thấy doanh nghiệp đã hình 
thành nền tảng ban đầu cho hoạt động content marketing 
trên mạng xã hội và đạt hiệu quả nhất định ở giai đoạn 
tiếp cận và tương tác theo mô hình RACE, tạo cơ sở để 
tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
2.2.2. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, hoạt 
động content marketing trên mạng xã hội của Công ty 
Cổ phần Four Home Hải Phòng vẫn còn một số hạn chế 
cần được khắc phục.

Trước hết, hoạt động content marketing chưa được 
triển khai theo định hướng chiến lược dài hạn. Việc xây 
dựng nội dung còn phụ thuộc vào tiến độ các dự án bất 
động sản, khiến tần suất đăng tải thiếu ổn định và hoạt 
động truyền thông mang tính phản ứng. Khi không có dự 
án mới hoặc thông tin bán hàng mới từ chủ đầu tư, công 
ty gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn nội dung và sự 
hiện diện liên tục trên Facebook và TikTok.

Bên cạnh đó, cơ cấu nội dung trên hai nền tảng chưa 
cân bằng. Facebook vẫn chủ yếu sử dụng bài đăng hình 
ảnh, trong khi TikTok tập trung nhiều vào các nội dung 
theo xu hướng và hoạt động nội bộ. Ngược lại, các nội 
dung chia sẻ kiến thức, tư vấn đầu tư và phân tích thị 
trường bất động sản chiếm tỷ trọng thấp, làm giảm khả 
năng cung cấp giá trị thực tế, hạn chế vai trò của content 
marketing trong việc xây dựng niềm tin với khách hàng. 
Thực tế này chưa hoàn toàn tối ưu vì theo Đặng Thị 
Thanh Minh (2021), hiệu quả truyền thông trên mạng xã 
hội phụ thuộc đáng kể vào việc lựa chọn loại nội dung 
phù hợp với nhu cầu của người dùng và đặc điểm của 
từng nền tảng.

Ngoài ra, nguồn lực và quy trình triển khai hoạt 
động content marketing còn hạn chế. Bộ phận Admin 
– Marketing có 5 nhân sự nhưng phải đảm nhiệm nhiều 
hoạt động truyền thông khác, sự kiện trực tiếp ngoài quản 
trị mạng xã hội. Việc quá tải làm giảm khả năng duy trì 
lịch đăng tải ổn định và hạn chế việc thử nghiệm các định 
dạng nội dung mới, đặc biệt là nền tảng TikTok vì video 
ngắn vốn cần nhiều thời gian và kỹ năng cho khâu sản 
xuất.

Cuối cùng, công tác đo lường hiệu quả content 
marketing chưa đồng bộ. Công ty mới dừng lại ở việc 
theo dõi các chỉ số tương tác cơ bản: lượt truy cập, lượt 
tương tác,… có sẵn trên từng nền tảng, chưa xây dựng 
hệ thống KPI và cơ chế liên kết dữ liệu giữa hoạt động 
truyền thông với kết quả kinh doanh. Đối chiếu với mô 
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hình RACE, công ty mới đánh giá được giai đoạn tiếp 
cận và tương tác, nhưng thiếu dữ liệu định lượng ở giai 
đoạn chuyển đổi và gắn kết. Do đó, mức độ đóng góp 
của content marketing vào việc tạo và duy trì khách 
hàng tiềm năng chưa được phản ánh đầy đủ.
3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động content 
marketing trên mạng xã hội tại công ty

Thứ nhất, hoàn thiện kế hoạch và quy trình triển khai 
content marketing. Để khắc phục tình trạng nội dung phụ 
thuộc vào tiến độ dự án và thiếu kế hoạch dài hạn, công 
ty cần xây dựng kế hoạch nội dung theo quý và cụ thể 
hóa thành lịch đăng tải theo tháng. Đồng thời, quy trình 
phối hợp giữa bộ phận Admin – Marketing và khối kinh 
doanh cần được chuẩn hóa từ khâu cung cấp thông tin, 
xây dựng nội dung đến kiểm duyệt và đăng tải. Công ty 
nên thiết lập KPI về tiến độ và tần suất thực hiện, hướng 
tới duy trì khoảng 20 – 25 bài/tháng trên Facebook và 
8 – 10 video/tháng trên TikTok. Đề xuất này phù hợp 
nghiên cứu của Đặng Thị Thanh Minh (2021), cho rằng 
doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược truyền thông phù 
hợp cho từng nền tảng, duy trì cập nhật nội dung thường 
xuyên và tăng cường tương tác với khách hàng.

Thứ hai, hoàn thiện chiến lược nội dung trên Facebook 
và TikTok. Công ty cần tăng tỷ trọng video Reels tối 
thiểu 30% và bổ sung các bài viết phân tích chia sẻ 
kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, phân tích thị trường trên 
Facebook. Trên TikTok, ưu tiên các video review dự án 
thực tế, giải đáp thắc mắc khách hàng và chia sẻ kinh 
nghiệm đội ngũ kinh doanh. Bên cạnh đó, cùng một chủ 
đề nên được triển khai dưới nhiều định dạng để khai thác 
đồng thời trên cả hai nền tảng, mở rộng phạm vi tiếp cận 
và tối ưu chi phí sản xuất nội dung. Định hướng này phù 
hợp với nghiên cứu của Zinneha và Yilmaz (2025) khi 
người dùng quan tâm nhiều hơn đến các nội dung về vị 
trí, hình ảnh thực tế, giá bán và điều kiện thanh toán của 
bất động sản. 

Thứ ba, nâng cao năng lực sản xuất nội dung video. 
Bộ phận Admin – Marketing cần tăng cường phối hợp 
với khối kinh doanh trong quá trình xây dựng và sản 
xuất nội dung. Đồng thời xây dựng kho dữ liệu số trên 
Google Drive để lưu trữ và tái sử dụng hình ảnh, video 
và mở rộng các chủ đề như kiến thức pháp lý, kinh 
nghiệm đầu tư, văn hóa doanh nghiệp. Khi khối lượng 
công việc gia tăng, công ty nên cân nhắc bổ sung nhân 
sự hoặc cộng tác viên chuyên trách video để bảo đảm 
hiệu quả triển khai. Việc tổ chức sản xuất video theo kế 
hoạch kết hợp kho dữ liệu số sẽ giúp công ty chủ động 
nguồn tư liệu, duy trì tần suất đăng tải ổn định trên và gia 
tăng tỷ trọng các nội dung về dự án, kiến thức và tư vấn 

bất động sản, qua đó nâng cao chất lượng thông tin cung 
cấp cho khách hàng.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống đo lường và đánh giá 
hiệu quả content marketing. Trên cơ sở mô hình RACE, 
công ty cần xây dựng hệ thống KPI theo bốn giai đoạn: 
tiếp cận, tương tác, chuyển đổi và gắn kết, giúp khắc 
phục hạn chế trong công tác đo lường và đánh giá hiệu 
quả hoạt động. Các chỉ tiêu trọng tâm gồm lượt tiếp cận, 
mức độ tương tác, khách hàng liên hệ và hiệu quả duy trì 
nội dung trên từng nền tảng. Dữ liệu từ Meta Business 
Suite, TikTok Studio và báo cáo khối kinh doanh nên 
được tổng hợp định kỳ hàng tháng trên Google Sheets để 
điều chỉnh kế hoạch kịp thời, giúp đánh giá mức độ đóng 
góp của content marketing đối với kết quả kinh doanh. 
Theo Lamberton và Stephen (2016) việc sử dụng dữ liệu 
để đánh giá và tối ưu hoạt động truyền thông trên mạng 
xã hội giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả marketing 
và hỗ trợ quá trình ra quyết định.
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NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG TRONG KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC DOANH 
NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
PRINCIPLES OF PERPETUALITY IN ACCOUNTING FOR COMPANIES 

LISTED ON THE VIETNAMESE STOCK MARKET
Ths. Mai Vân Anh1

1ĐH Kinh tế quốc dân

Tóm tắt
Thận trọng được xem là một trong những nguyên tắc kế toán quan trọng chi phối đến quá trình lập báo cáo tài 

chính (BCTC) và có ảnh hưởng đến thực hành kế toán trong nhiều thế kỷ qua. Mức độ thực hiện nguyên tắc thận 
trọng trong kế toán có mối quan hệ mật thiết với lợi ích của các bên cấp vốn (ngân hàng và nhà đầu tư) vì thúc đẩy 
hoạt động giám sát, quản trị hiệu quả và cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của các bên. trong bối 
cảnh hiện nay với sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh, nhiều yếu tố không chắc chắn xảy ra với 
mức độ ngày càng phức tạp, như: sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, của sở thích và thị hiếu tiêu dùng; của 
các dịch bệnh mới nổi như Covid- 19; cũng như yêu cầu ngày càng cao về tính đầy đủ, kịp thời, hữu ích, có tính 
cảnh báo cao của người sử dụng thông tin…Do đó, nguyên tác thân trong được áp dụng đối với doanh nghiệp niêm 
yết sẽ thông qua BCTC cung cấp thông tin trung thực, hữu ích giúp cho các nhà quản lý, các bên sử dụng thông tin 
chủ động phòng ngừa rủi ro và ra quyết định kinh tế một cách hợp lý.

Từ khóa: Nguyên tắc thận trọng; Doanh nghiệp niêm yết; Báo cáo tài chính.
Abstract

Perpetuality is considered one of the important accounting principles that governs the process of preparing 
financial statements and has influenced accounting practices for centuries. The degree to which the principle of 
prudence is implemented in accounting is closely related to the interests of funding parties (banks and investors) 
because it promotes effective supervision and management and provides useful information for decision-making. 
In the current context of the constantly changing business environment, many uncertainties occur with increasing 
complexity, such as: rapid changes in technology, consumer preferences and tastes; Given the emergence of new 
infectious diseases like Covid-19, as well as the increasing demand for completeness, timeliness, usefulness, and 
high alertness from information users, the principle of prudence applied to listed companies will be to provide 
truthful and useful information through financial statements, helping managers and information users proactively 
prevent risks and make sound economic decisions.

Keywords: Principle of prudence; Listed companies; Financial statements.

1. Tổng quan về nguyên tắc thận trọng
Nguyên tắc thận trọng trong kế toán (hay gọi tắt là kế 

toán thận trọng hoặc đơn giản chỉ là thận trọng) là một 

trong những khái niệm lâu đời nhất của kế toán. Tuy 
nhiên, các tranh luận về kế toán thận trọng cũng có lịch 
sử lâu dài như sự tồn tại của nó. Vì thế, rất khó tìm được 
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điểm thống nhất trong các định nghĩa về kế toán thận 
trọng. Từ những năm 1670, thuật ngữ thận trọng và quy 
định về ghi nhận giá trị hàng tồn kho thấp hơn giữa giá 
trị ghi sổ với giá trị thị trường đã được thảo luận và đưa 
vào trong tài liệu của pháp luật kinh doanh, thương mại 
của các quốc gia như bộ luật thương mại ở Pháp năm 
1673, sau đó là ở Áo năm 1794, và bộ luật thương mại 
ở Đức năm 1857.

Sang thế kỷ XX, các tài liệu kế toán đã cho thấy 
các cuộc thảo luận học thuật ban đầu xuất phát tại Hoa 
Kỳ về thận trọng trong kế toán chủ yếu mang tính quy 
phạm, xoay quanh sự chỉ trích hoặc ủng hộ việc thực 
hiện nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo giá thấp hơn 
giữa giá trị ghi sổ và thị trường. Hội đồng Chuẩn mực 
kế toán quốc tế (IASB, 1989) đã ban hành khung khái 
niệm cho báo cáo tài chính (Conceptual framework for 
financial reporting) trong đó đưa ra quan điểm về thận 
trọng trong kế toán như một khía cạnh (aspect) cần xem 
xét để đạt được sự trình bày trung thực. Từ đây, quan 
điểm về thận trọng trong khung khái niệm đã có sự thay 
đổi từ khi được ban hành cho đến trước năm 2010. Đặc 
biệt, khi dự án hợp tác giữa Hội đồng chuẩn mực kế toán 
tài chính Mỹ (Financial Accounting Standards Board) và 
Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) cho rằng 
kế toán thận trọng (conservative accounting) có sự mâu 
thuẫn với khái niệm trung lập (neutrality) của kế toán và 
quyết định đưa khái niệm thận trọng ra khỏi các khuôn 
mẫu kế toán vào năm 2010. Tuy nhiên, các nhà xây dựng 
chuẩn mực (FASB và IASB) đều bị chỉ trích nặng nề bởi 
các cơ quan quản lý, giới chính trị, các nhà nghiên cứu 
học thuật và giới hành nghề về việc đưa nguyên tắc thận 
trọng ra khỏi khung khái niệm kế toán. Nghị viện Châu 
Âu đã đe dọa cắt tài trợ nếu Hội đồng chuẩn mực kế toán 
quốc tế (IASB) không đưa nguyên tắc kế toán thận trọng 
trở lại khung khái niệm (Jones, 2013). Dưới sức ép của 
nhiều phía, vào tháng 3 năm 2018, IASB đã giới thiệu 
lại nguyên tắc thận trọng trong khung khái niệm như là 
một thuộc tính của tiêu chuẩn thông tin trung lập. Giới 
nghiên cứu học thuật trước và sau 2010 cũng đã cung 
cấp rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về yêu cầu của 
người sử dụng BCTC đối với kế toán thận trọng nhằm 
làm giảm sự bất cân xứng thông tin.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1, đoạn 08 phát 
biểu rằng “trong điều kiện không chắc chắn, DN cần 

phải xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các 
ước tính kế toán, thể hiện thông qua các cách thức như: 
Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn; 
Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các 
khoản thu nhập; Không đánh giá thấp hơn giá trị của 
các khoản nợ phải trả và chi phí; Doanh thu và thu nhập 
chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả 
năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi 
nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí”. 

Khi kế toán thực hiện nguyên tắc thận trọng, dù theo 
hình thức nào (có điều kiện hay không có điều kiện) đều 
có thể khiến cho:

- (1) Gia tăng sự bất cân xứng giữa chi phí và doanh 
thu, làm cho DN nhạy cảm hơn với thông tin xấu và 
“kém nhạy cảm” với thông tin tốt;

- (2) Gia tăng sự bất cân xứng giữa lợi nhuận kế toán 
và dòng tiền dưới hình thức nhiều khoản chi phí được 
ghi nhận làm giảm lợi nhuận trong khi không hoặc chưa 
có dòng tiền chi ra tương ứng.

- (3) Các hình thức thận trọng đều liên quan tới các 
ước tính kế toán (chủ động) hoặc (bị động do bối cảnh 
kinh tế, kinh doanh thay đổi). Tuy nhiên, mối quan hệ 
giữa hai hình thức thận trọng có và không có điều kiện 
có thể theo hướng ngược chiều vì, trong nhiều trường 
hợp khi mức độ thận trọng không điều kiện đã cao (các 
ước tính trước của DN đã ở mức rất thận trọng được 
phản ánh vào BCTC) đến khi thị trường xảy ra thực tế 
suy giảm sau đó (tin tức xấu), DN có thể không cần thực 
hiện thận trọng có điều kiện nữa hoặc thực hiện ở mức 
độ thấp do thực tế (điều kiện) xảy ra đã được phản ánh 
đủ thận trọng trong kỳ trước (và ngược lại);

- (4) Các hình thức thận trọng có thể sẽ bị lợi dụng 
bởi các nhà quản lý và kế toán dưới nhiều hình thức 
(i) trì hoãn không lập dự phòng; (ii) lập dự phòng (chủ 
động) thấp hơn hoặc cao hơn so với thực tế;… mặc dù 
nguyên tắc nhất quán đã giúp loại trừ các trường hợp 
này nhưng vẫn không triệt tiêu hoàn toàn vì môi trường 
kinh tế, kinh doanh luôn biến động và các CMKT vẫn 
dành những khoảng trống nhất định cho các phán đoán 
chuyên môn và ngày càng gia tăng sự lựa chọn cho DN.
2. Nguyên tắc thận trọng trong kết toán tại các công 
ty niêm yết

Các doanh nghiệp, trong đó có các DNNY luôn phải 
tuân thủ quy định của hệ thống kế toán quốc gia hoặc 
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quốc tế trong đó có hệ thống chuẩn mực, hệ thống văn 
bản hướng dẫn áp dụng. Do đó, khi có sự thay đổi trong 
hệ thống kế toán sẽ gần như ngay lập tức và sau đó tác 
động đến thông tin đầu ra được trình bày và công bố trên 
BCTC, trong đó có mức độ thận trọng (MĐTT) trong 
kế toán. Trong thời gian kể từ khi ban hành các chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, từ năm 2005 đến nay, mặc dù 
hệ thống chuẩn mực không có sự thay đổi, cập nhật, bổ 
sung, nhưng các văn bản tài liệu hướng dẫn áp dụng, và 
thực hành kế toán có thay đổi, đặc biệt là sự thay đổi 
chế độ kế toán DN có hiệu lực áp dụng từ năm tài chính 
2015 (theo Thông tư 200/2014, ngày 22/12/2014). Do 
đó, việc xem xét tác động của thay đổi hệ thống kế toán 
được cho là theo hướng cập nhật, tiệm cận kế toán quốc 
tế đến MĐTT trong kế toán tại các DNNY ở Việt Nam là 
hoàn toàn cần thiết.

Theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, DNNY là 
những công ty đại chúng có cổ phiếu vào niêm yết hoặc 
đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 
ra công chúng. Các DNNY được phát hành cổ phần huy 
động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành 
phần kinh tế. Các cá nhân hay tổ chức nắm giữa quyền 
sở hữu hợp pháp cổ phần của công ty được gọi là cổ 
đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ 
tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Cổ 
đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình 
cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần 
ưu đãi biểu quyết.

Trong bối cảnh tác động toàn cầu của đại dịch, các 
DNNY tại Việt Nam cũng không tránh được những giai 
đoạn phải ngừng hoạt động do chính sách giãn cách của 
chính phủ. Không chỉ vậy, nhiều công ty còn phải cắt 
giảm nhân sự trên diện rộng để giảm chi phí, duy trì hoạt 
động trong tình thế khó khăn. Dù vậy, việc lập, trình 
bày BCTC và công bố cho các bên vẫn được các DNNY 
thực hiện định kỳ. Dựa trên lý thuyết đại diện, sự phân 
chia lợi ích giữa người ủy quyền và người đại diện tạo ra 
xung đột lợi ích và có thể ảnh hưởng đến chất lượng lợi 
nhuận được báo cáo. Điều này sẽ dẫn đến khả năng xem 
nhẹ nguyên tắc thận trọng nhằm báo cáo số liệu tích cực 
hoặc giảm bớt tiêu cực trong bối cảnh khó khăn nhằm 
nâng cao hoặc duy trì danh tiếng của công ty, từ đó làm 
giảm MĐTT trong kế toán. Theo đó, nhiều nghiên cứu 

thực nghiệm gần đây đã chỉ ra rằng, đại dịch Covid-19 
có tác động đến MĐTT trong kế toán tại các DN.

Bên cạnh việc hướng đến đạt lợi nhuận mục tiêu 
nhằm đạt được các khoản thưởng từ HĐQT và các cổ 
đông, các nhà quản trị trong DN cũng cần những thông 
tin có thể xác thực được nhằm đưa ra những quyết định 
quản lý, kiểm soát DN một cách hiệu quả. Thực thế 
cho thấy, việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc thận trọng 
trong kế toán với một mức độ nhất định có vai trò như 
một công cụ quan trọng giúp các nhà quản trị giảm bớt 
việc cung cấp những thông tin thiên vị Điều này là do, 
nguyên tắc thận trọng trong kế toán một khi được thực 
hiện sẽ góp phần ngăn chặn sự phóng đại các khoản lợi 
nhuận và tài sản thuần luỹ kế. Từ đó làm giảm cơ hội của 
nhà quản trị cấp cao thực hiện các khoản thanh toán hay 
bồi thường quá mức cho chính họ và các khoản thưởng 
khác. Mặt khác, việc ghi nhận kịp thời hơn các khoản 
lỗ, chi phí khi thực hiện nguyên tắc thận trọng cũng góp 
phần ngăn chặn các nhà quản trị đầu tư vào các dự án 
có NPV âm. Mặc dù, thực hiện nguyên tắc thận trọng có 
thể khiến cho lợi nhuận trong kỳ của DN giảm đi nhưng 
việc duy trì lợi nhuận ở kỳ sau với sự ổn định cao hơn, 
hoặc ngay cả khi đối mặt khủng hoảng thì lợi nhuận sẽ bị 
sụt giảm ít hơn nếu trước đó DN đảm bảo MĐTT hợp lý.

Các DNNY Việt Nam có tuân thủ nguyên tắc thận 
trọng, thông tin trên BCTC đã có tính cảnh báo và tài 
sản, doanh thu, kết quả hoạt động của DNNY không bị 
báo cáo quá cao (overstated), trong khi chi phí và nợ 
phải trả cùng các khoản tổn thất, nếu có, không bị báo 
cáo quá thấp (understated) một cách trọng yếu. Phát hiện 
này cũng cho thấy, một cách tổng quát chất lượng kiểm 
toán BCTC của DNNY tại Việt Nam thực hiện bởi các 
DN kiểm toán (cả trong nước, quốc tế, hoặc thành viên 
của tổ chức quốc tế) là đảm bảo và có thể tin cậy ở khía 
cạnh MĐTT trong kế toán.
3. Một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp 
niêm yết

Hiện tại TTCK Việt Nam vẫn là thị trường cận biên 
nên còn nhiều hạn chế, đặc biệt liên quan tới chất lượng 
công bố thông tin và quản trị công ty. Mục tiêu của chính 
phủ Việt Nam là sớm nâng hạng thị trường từ cận biên 
lên thị trường mới nổi. Vì thế, các yêu cầu về cải thiện 
và nâng cao chất lượng thông tin tài chính và công bố 
thông tin DNNY là cực kỳ quan trọng, trong đó có tính 
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minh bạch và kịp thời của thông tin luôn được cho là yêu 
cầu tiên quyết.

Yêu cầu về minh bạch thông tin đối với các DNNY 
luôn được coi trọng, vì thế các thông lệ kế toán, thông lệ 
và thực hành quản trị tốt công ty niêm yết cần được tiếp 
thu, đón nhận. Xu thế hòa hợp và hội tụ với các thông 
lệ tốt trên thế giới là không tránh khỏi, trong đó có hội 
tụ/hòa hợp với các IFRS của kế toán Việt Nam, theo Đề 
án áp dụng IFRS đã được phê duyệt (QĐ 345/2020/QĐ-
BTC). Do vậy, các hàm ý và khuyến nghị cũng phải phù 
hợp với các thông lệ quốc tế, định hướng áp dụng IFRS 
tại Việt Nam, giúp cải thiện tính minh bạch thông tin tài 
chính và thông tin quản trị DNNY, đảm bảo hỗ trợ tốt 
nhất cho mục tiêu nâng hạng thị trường và định hướng 
phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2030.

Bên cạnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19 đã 
được chứng minh, việc tuân thủ chặt chẽ những quy định 
kế toán về trích lập dự phòng và công bố thông tin của các 
DNNY cũng rất quan trọng để có thể đảm bảo chất lượng 
của BCTC, duy trì sự tin cậy của người sử dụng thông 
tin BCTC, đảm bảo tính bền của lợi nhuận trong các kỳ 
tương lai – một trong những yếu tố thể hiện chất lượng 
lợi nhuận được các bên sử dụng BCTC quan tâm. Theo 
đó, các cơ quan quản lý nên nghiên cứu bổ sung những 
quy định hoặc hướng dẫn nhằm đảm bảo các DNNY thực 
hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc thận trọng, đồng thời tăng 
cường thực hiện giám sát và có các biện pháp kịp thời 
đảm bảo BCTC của các DNNY khi được công bố là có 
chất lượng, qua đó bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, 
của người sử dụng thông tin BCTC của DN.

Nhằm giúp các DNNY tăng cường chất lượng thông 
tin kế toán công bố, tăng cường trách nhiệm giải trình, 
luận án đề xuất giải pháp đối với các DNNY như sau: Lập 
và trình bày bổ sung chỉ tiêu trong thuyết minh BCTC 
nhằm cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ hơn về MĐTT 
trong kế toán của DN và sự biến động của MĐTT trong 
kế toán của 2 năm liền kề (năm nay và năm trước). Chỉ 
tiêu này có thể được bổ sung thành một mục riêng (Mục 
7), trong phần “IX – Những thông tin khác” của thuyết 
minh BCTC (mẫu số B 09-DN) tại mục 5, Phụ lục 2 – 
Biểu mẫu báo cáo tài chính ban hành kèm theo Thông 
tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Xuất phát từ về thực trạng MĐTT trong kế toán của 
các DNNY tại Việt Nam còn thấp so với thế giới, kết hợp 
với định hướng phát triển TTCK Việt Nam của chính 
phủ thông qua các biện pháp tăng cường mức độ giải 
trình của DN, tăng cường chất lượng BCTC cũng như 
các báo cáo công bố của các DNNY trên TTCK ở trên, 
đề xuất các cơ quan quản lý Nhà nước, mà cụ thể là:

- Bộ Tài chính nên nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu 
trên Thuyết minh BCTC của DN nói chung (trong đó 
bao gồm cả DNNY) phần thông tin và giải trình của 
DN về MĐTT trong kế toán cũng như kết quả tuân thủ 
nguyên tắc thận trọng trong kỳ báo cáo so với kỳ trước.

- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có thể nghiên cứu 
bổ sung đưa thông tin về MĐTT trong kế toán, giải trình 
việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán của 
DN là những chỉ tiêu đánh giá chất lượng công bố thông 
tin BCTC của các DNNY. Qua đó góp phần khích lệ các 
DN thực hiện, đảm bảo và tăng cường công bố thông tin 
cũng như gia tăng khối lượng nội dung báo cáo cho phần 
giải trình đi kèm khi thực hiện nguyên tắc thận trọng.
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Tóm tắt
Toàn cầu hóa (TCH) tài chính là một trong những mục tiêu hàng đầu của các quốc gia khi hướng đến tăng trưởng 

kinh tế (TTKT) bền vững, thông qua TCH tài chính, các dòng tài chính có thể dễ dàng luân chuyển xuyên biên giới, 
giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó, các quốc gia có thể tiếp cận được nguồn vốn quốc tế, thậm chí là tiếp 
cận được với công nghệ và phương thức quản lý tiên tiến. Tại khu vực Châu Á, TCH tài chính là động lực thúc đẩy 
TTKT của các quốc gia ở khu vực này, đặc biệt là đối với các quốc gia còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp 
cận vốn và công nghệ. Tại Việt Nam, mức độ TCH tài chính của nước ta thấp hơn mức độ trung bình của các quốc 
gia thu nhập trung bình (TNTB) cao.

Từ khóa: Toàn cầu hóa tài chính; Tăng trưởng kinh tế; thu nhập trung bình
Abstract

Financial globalization is one of the top goals for countries aiming for sustainable economic growth. Through 
financial globalization, financial flows can easily circulate across borders, between countries and territories. This 
allows countries to access international capital, and even advanced technology and management methods. In Asia, 
financial globalization is a driving force for economic growth in the region, especially for countries that still face 
many difficulties in accessing capital and technology. In Vietnam, the level of financial globalization is lower than 
the average level of upper-middle-income countries.

Keywords: Financial globalization; Economic growth; Middle income

1. Tổng quan về toàn cầu hóa tài chính
Trên thế giới đang tồn tại nhiều khái niệm và cách hiểu 

khác nhau về TCH tài chính (financial globalisation). 
Khái niệm này thường được hình thành từ một khái 
niệm khác rộng hơn, đó là TCH. Theo đó, TCH “thể hiện 
những thay đổi trong kinh tế, xã hội và chính trị trên thế 
giới”. Trong đó, TCH về kinh tế bao gồm TCH tài chính 
và TCH thương mại, được đặc trưng bởi sự trao đổi về 
các dòng vốn (đối với TCH tài chính), hàng hóa và dịch 
vụ (đối với TCH thương mại), tạo ra các dòng nguồn lực 
xuyên biên giới.

Ở góc độ thị trường tài chính, TCH tài chính “biểu 
hiện ở việc các thị trường tài chính hội nhập thành một 
thị trường tài chính chung toàn cầu”. Theo đó, đặc trưng 
của TCH tài chính là “quá trình gia tăng và mở rộng 
không ngừng các mối liên kết toàn cầu thông qua các 
dòng vốn xuyên biên giới”. Khái niệm TCH tài chính 
tỏ ra rộng hơn so với một số khái niệm được đề cập 
trước đó, cụ thể là khái niệm về tự do hóa tài khoản 
vốn (capital account liberalization) và hội nhập tài chính 
(financial integration). Theo đó, tự do hóa tài khoản vốn 
và hội nhập tài chính là những thuật ngữ thường được sử 
dụng trong giai đoạn đầu của TCH tài chính.

Ngày nhận bài: 19/6/2026 -  Ngày duyệt đăng: 10/07/2026
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Phát triển tài chính (PTTC) có thể được hiểu là “sự 
cải thiện về chất lượng trong việc thực hiện các chức 
năng tài chính cơ bản, như: (i) Tạo và xử lý thông tin 
đầu tư, cũng như phân bổ nguồn vốn; (ii) Giám sát cá 
nhân và doanh nghiệp sau khi phân bổ vốn; (iii) Tạo 
thuận lợi cho các giao dịch, đa dạng hóa và quản trị rủi 
ro; (iv) Huy động các nguồn lực tài chính; (v) Thúc đẩy 
việc trao đổi các hàng hóa, dịch vụ và công cụ tài chính”.

Tác động của TCH tài chính đến TTKT có thể được 
giải thích thông qua một số lý thuyết, mà trọng tâm là 
các lý thuyết về TTKT. Trong đó, một số lý thuyết về 
TTKT có thể kể đến như: tăng trưởng cổ điển, tăng 
trưởng tân cổ điển, tăng trưởng nội sinh và tăng trưởng 
Keynes. Một số lý thuyết khác nhấn mạnh tác động của 
nguồn vốn từ bên ngoài đến TTKT của quốc gia sở tại, 
như: Big Push (Rosenstein-Rodan, 1943), mô hình hai 
khoảng cách (two-gap model) và mô hình ba khoảng 
cách (three-gap model).

Mặc dù vậy, TCH có thể mang lại những rủi ro phát 
sinh, điều này được thể hiện rõ ở các quốc gia đang phát 
triển, đặc biệt là trong bối cảnh xuất hiện khủng hoảng 
tài chính toàn cầu. Nhận định này cũng phù hợp với lý 
thuyết mô hình ba khoảng cách khi cho rằng nguồn vốn 
bên ngoài nếu không được quản lý và sử dụng hiệu quả 
thì có thể tạo ra tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Có thể tồn tại ngưỡng của PTTC, mà trước và sau 
ngưỡng này, tác động của TCH tài chính đến TTKT có 
thể thay đổi, đặc điểm này phù hợp với lý thuyết tăng 
trưởng nội sinh, cũng như lý thuyết bất ổn tài chính 
và PTTC. Điều này cho thấy, PTTC có thể giữ vai trò 
điều tiết trong tác động của TCH tài chính đến TTKT. 
TCH tài chính có thể tác động tích cực đến TTKT trong 
trường hợp PTTC ở mức độ phù hợp, khi đó nguồn vốn 
được phân bổ và kiểm soát hợp lý, điều này phù hợp 
với lý thuyết trung gian tài chính, mô hình AK và giả 
thuyết về các giai đoạn phát triển. Khi đó, PTTC giữ 
vai trò như đòn bẩy trong việc khuếch đại tác động của 
TCH tài chính đến TTKT. Tuy nhiên, TCH tài chính có 
thể gây cản trở TTKT trong trường hợp PTTC ở mức độ 
thấp và không hiệu quả, điều này phù hợp với lý thuyết 
trung gian tài chính và mô hình AK. Ngoài ra, TCH tài 
chính có thể gây cản trở TTKT trong trường hợp PTTC 
ở mức độ quá cao và thiếu kiểm soát rủi ro, dẫn đến bất 
ổn tài chính, điều này phù hợp với lý thuyết bất ổn tài 
chính và PTTC.

2. Tác động của toàn cầu hòa tài chính đên tăng 
trưởng kinh tế 

TCH tài chính có tác động tích cực đến TTKT tại 
các quốc gia TNTB ở Châu Á. Tác động này ở các quốc 
gia TNTB cao là mạnh hơn so với các quốc gia TNTB 
thấp. Theo đó, TCH tài chính có vai trò quan trọng đối 
với các quốc gia TNTB ở Châu Á trong quá trình thúc 
đẩy TTKT.

Châu Á nằm ở vùng phía đông của lục địa Á-Âu và 
là lục địa lớn nhất trên thế giới. Châu Á có vị trí địa lý 
đặc biệt quan trọng, tiếp giáp với vùng biển Bắc Băng 
Dương ở phía Bắc, biển Thái Bình Dương ở phía Đông 
và biển Ấn Độ Dương về phía Nam. Trong giai đoạn 
2010-2023, các quốc gia tại khu vực châu Á đã trải qua 
một tiến trình toàn cầu hóa tích cực và phức tạp. Khu 
vực này chịu nhiều ảnh hưởng từ những sự kiện toàn 
cầu hóa của thế giới. Giai đoạn này, do được thúc đẩy 
bởi các lực lượng thị trường mà hội nhập kinh tế châu Á 
đã tăng tốc không ngừng. Châu Á đã đi đầu về hợp tác 
và hội nhập quốc tế với hơn 150 hiệp định thương mại 
tự do (FTA) và khu vực (chiếm 58% tổng số hiệp định 
thế giới). Các quốc gia châu Á tăng cường hợp tác khu 
vực thông qua các tổ chức như: Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh 
Đông Á (EAS), Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới 
(WB) và IMF. Với việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện khu vực (RCEP) giữa 10 quốc gia ASEAN và 
Trung Quốc, Nhật Bản, Newzealand, Australia và Hàn 
Quốc, châu Á đã thẳng tiến trở thành khu vực sở hữu hệ 
thống sản xuất kết nối đa phương, đặc biệt là các trung 
tâm sản xuất có chi phí thấp tại các quốc gia khu vực 
Đông Nam Á.

Châu Á đang dần trở thành trung tâm của thế giới. 
Theo Ngân hàng Thế giới (WB) trong những năm qua 
kinh tế toàn cầu đang có tốc độ tăng trưởng chậm năm 
2021 đạt 6,0%, năm 2022 đạt 3,0%, năm 2023 đạt 2,6% 
và năm 2024 dự kiến 2,4%. Trong khi đó, tăng trưởng 
của khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 đạt mức 
3,9%, năm 2023 đạt 5%, dự báo tăng trưởng của khu vực 
này năm 2024 đạt 4,5%, theo đó châu Á-Thái Bình Dương 
sẽ đóng góp khoảng 60% tăng trưởng toàn cầu.

Trong khoảng thời gian từ năm 2000-2021, sức mua 
tương đương của khu vực này tăng từ 32% lên 48% 
trong nền kinh tế thế giới. Gần đây nhất, theo báo cáo 
“Triển vọng kinh tế châu Á và tiến trình hội nhập kinh 
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tế 2024” được công bố tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 
2024, xét về sức mua tương đương, kinh tế châu Á dự 
kiến sẽ chiếm 49% GDP toàn cầu vào năm 2024. Dự 
kiến đến năm 2040, quy mô này sẽ tiếp tục tăng lên 52% 
(Oliver Tonby và cộng sự, 2024).

Năm 2023, châu Á có tới 3 trong số 5 nền kinh tế lớn 
nhất trên thế giới. Riêng nền kinh tế Trung Quốc đã đóng 
góp hơn 30% cho tăng trưởng toàn cầu. Theo kết quả 
của Bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm 2023, riêng 
Trung Quốc và Nhật Bản đã có lần lượt 126 và 41 doanh 
nghiệp trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tỷ 
lệ doanh nghiệp có kết quả hoạt động cao hàng đầu của 
châu Á đã tăng từ 19% lên 30% trong 2 thập niên qua, 
chỉ số Doanh nhân Shopify (chỉ số đo lường sự đóng góp 
của các doanh nhân vào kiến tạo việc làm, xuất khẩu và 
GDP ở 40 nền kinh tế) thì Australia, Nhật Bản, Trung 
Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) nằm trong top 10 về 
tác động của hoạt động kinh doanh từ các doanh nhân. 
Các doanh nghiệp này “thống trị” trong nhiều lĩnh vực 
như: máy tính, ô tô, điện tử, ngân hàng…

Sự bùng nổ sản xuất kéo dài ở châu Á đã thúc đẩy làn 
sóng hội nhập thương mại. Năm 1990, 46% thương mại 
châu Á diễn ra trong khu vực. Đến năm 2021, con số đó 
đã tăng lên 58%, đưa châu Á trở thành lục địa hội nhập 
nhất sau châu Âu. Khi châu Á trở nên giàu có hơn và các 
công ty ở đây trở nên hùng mạnh hơn, dòng vốn đầu tư 
cũng dần mang tính khu vực nhiều hơn.

Các công ty châu Á trở thành những nhà đầu tư nhiệt 
tình vào các quốc gia lân cận trong cùng khu vực. Đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) tại châu Á của chính các nhà 
đầu tư châu Á đã tăng nhanh gần gấp đôi so với các nhà 
đầu tư phương Tây. Phần lớn trong số đó đến từ Nhật 
Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc cũng là một nhà đầu tư 
lớn, dòng vốn từ nước này đã chảy tới những quốc gia 
nghèo hơn, có dân số trẻ hơn. Năm 2021, nhà đầu tư 
châu Á sở hữu 59% lượng FDI của khu vực (không bao 
gồm các trung tâm tài chính Hong Kong (Trung Quốc) 
và Singapore), tăng từ 48% của năm 2010. Trong khi đó, 
thị phần FDI của phương Tây đã giảm.

Trung Quốc
Trung Quốc là đất nước tỷ dân với nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới và ngày càng trở nên quan trọng hơn với nền 
kinh tế toàn cầu. Với việc tham gia nhiều tổ chức kinh tế 
quốc tế lớn như: Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC), nhóm các nước đang phát triển G20… kinh tế 

Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh vì thu hút lượng 
lớn vốn FDI. Mặc dù là một trong những nước bị ảnh 
hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19 nhưng Trung Quốc 
cũng đã sẵn sàng cho việc phục hồi nền kinh tế thông 
qua việc tăng cường mở cửa hội nhập kinh tế. Trung 
Quốc sẽ không ngừng mở rộng toàn diện và thúc đẩy 
toàn cầu hóa kinh tế theo hướng cởi mở hơn, bao trùm 
hơn, cân bằng và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Hàn Quốc
Hàn Quốc chứng kiến tăng trưởng trung bình 6,4% 

hàng năm trong khoảng thời gian từ 1970 đến 2022. Giá 
trị xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc cũng tăng trưởng 
nhanh trở thành “kỳ tích sông Hàn của châu Á” và là nền 
kinh tế lớn thứ 11 thế giới.

Từ năm 2015, Hàn Quốc và Việt Nam đã ký kết Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA). 
Hiệp định sẽ loại bỏ hơn 90% dòng thuế nhập khẩu đối 
với hàng hóa xuất - nhập khẩu giữa 2 quốc gia. Các lĩnh 
vực kinh doanh được hưởng ưu đãi của Hàn Quốc là ô 
tô, hàng điện tử, dệt may; các loại sản phẩm được hưởng 
ưu đãi gồm: chất dẻo, sắt thép, cáp điện, đồ điện gia 
dụng, xe cộ từ 3.000 phân khối trở lên. Các mặt hàng của 
Việt Nam được hưởng ưu đãi gồm: hoa quả nhiệt đới, 
tỏi, gừng, thịt lợn, mật ong và tinh bột ngọt khoai tây. 
Hiệp định VKFTA còn đưa ra các quy định điều chỉnh 
thủ tục hải quan, tiêu chuẩn sở hữu trí tuệ, vệ sinh và an 
toàn thực phẩm và quy tắc xuất xứ. Các rào cản thương 
mại điện tử và quy định pháp luật cũng bị loại bỏ. Nhờ 
vậy, hiện nay, Hàn Quốc hiện là đối tác kinh tế quan 
trọng hàng đầu của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư trực 
tiếp đạt 70.6 tỷ USD.

Đông Nam Á
Đông Nam Á gồm 11 quốc gia là khu vực có vị trí đắc 

địa, ngã tư của Biển Đông và Ấn Độ Dương nên Đông 
Nam Á không ngừng được phát triển cả về kinh tế lẫn 
văn hóa. Từ năm 2010 đến nay, các quốc gia Đông Nam 
Á đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với 
các đối tác chiến lược với mục tiêu hướng tới một cộng 
đồng toàn cầu như: Khu vực thương mại tự do ASEAN- 
Australia-New Zealand (AANZFTA); Hiệp định Khu 
vực Thương mại ASEAN-Ấn Độ (AIFTA); Hiệp định 
Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)…

Những FTA này không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế 
của nội bộ các quốc gia thành viên mà còn khuyến khích 
thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, FTA giúp tăng cơ hội 
kinh doanh và đầu tư khi cung cấp các quy định và cam 
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kết liên quan đến bảo vệ đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ. 
Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty 
quốc tế mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư ở nước 
ngoài, từ đó, góp phần thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa 
tại khu vực này.
3. Một số khuyến nghị cho Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hoá quốc tế và khu vực ngày 
một gia tăng cùng với những thách thức, cơ hội của quá 
trình toàn cầu hoá mang lại, Việt Nam trong thời gian tới 
cần tập trung vào một số giải pháp như sau:

- Thứ nhất, tăng cường cạnh tranh của quốc gia. Để 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ Việt 
Nam cần tăng cường đổi mới mô hình tăng trưởng, tập 
trung đẩy mạnh vào chất lượng của các mặt hàng xuất 
khẩu, tái cấu trúc ngành và doanh nghiệp, đầu tư vào 
phát triển cơ cấu hạ tầng, thúc đẩy mở rộng quy trình 
sản xuất hiện đại và xây dựng các trung tâm logistics để 
thuận tiện hơn và tối ưu hóa quy trình vận chuyển. Bên 
cạnh đó, cần tiến hành điều tra, phân loại, đánh giá chính 
xác khả năng cạnh tranh, tiềm năng của từng sản phẩm, 
ngành hàng để cung cấp thông tin chi tiết phục vụ chiến 
lược xuất khẩu của doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng cần 
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản 
phẩm xuất khẩu.

- Thứ hai, tối ưu hóa hệ thống thể chế và củng cố 
quản lý nhà nước trong các hoạt động xuất, nhập khẩu 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đồng 
thời đối phó với gian lận thương mại và hướng tới mục 
tiêu thương mại công bằng. Để thúc đẩy hoạt động xuất, 
nhập khẩu cần phải có môi trường kinh doanh thuận 
lợi, minh bạch, đồng thời cũng cần tăng cường kiểm 
soát vấn đề gian lận thương mại để hướng tới mục tiêu 
thương mại công bằng. Chính phủ cần tích cực hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chứng chỉ liên quan 
đến tăng trưởng xanh và bền vững là một phương thức 
hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển phù hợp 
với các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của thị trường. 
Đồng thời, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội trong 
các hoạt động xuất, nhập khẩu bằng cách đảm bảo rằng 
các chuỗi cung ứng của họ tuân thủ các tiêu chuẩn lao 
động và môi trường quốc tế.

- Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và cải 
thiện cơ sở hạ tầng. Chính phủ cần tinh gọn bộ máy hành 
chính, giảm bớt quy trình và thời gian xử lý thủ tục. Xây 
dựng hệ thống thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, 
nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, cần phải đảm 

bảo về cơ sở hạ tầng như đưa ra các giải pháp triệt để về 
quỹ đất sạch và hạ tầng, hệ thống giao thông đường bộ, 
đường thủy, cảng biển, đường hàng không, hệ thống kho 
để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp FDI và có khả 
năng mở rộng. Ngoài ra, Chính phủ phải giữ được sợi 
dây liên lạc ba bên giữa chính phủ, doanh nghiệp và các 
tổ chức phi chính phủ để đảm bảo sự đồng bộ trong việc 
xây dựng và quản lý hạ tầng.

- Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (SMEs). Các SMEs đóng một vai trò quan 
trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là các nhân 
tố chiếm tỷ trọng cao trong tổng số doanh nghiệp và 
tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, 
các doanh nghiệp này vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong 
việc hoạt động trên thị trường, đặc biệt là về nguồn vốn, 
thị trường và năng lực quản trị. Chính phủ Việt Nam cần 
thiết lập những chính sách thuế có lợi cho SMEs như: 
giảm, miễn hoặc gia hạn thuế… để giảm gánh nặng cho 
các doanh nghiệp mới. Bên cạnh đó, đưa ra các gói vốn 
tín dụng với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các SMEs khởi 
nghiệp và mở rộng doanh nghiệp. Ngoài ra, việc xây 
dựng cộng đồng kinh doanh và mạng lưới liên kết giữa 
SMEs để họ có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, và tạo 
ra cơ hội hợp tác, tổ chức các sự kiện, hội thảo và triển 
lãm để tăng cường giao lưu giữa các doanh nghiệp và 
nhà đầu tư cũng là một biện pháp phù hợp.
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Tóm tắt
Nghiên cứu phân tích ý định tiếp tục và hành vi sử dụng thực tế dịch vụ ngân hàng số tại các ngân hàng thương 

mại Việt Nam. Trên nền tảng mở rộng mô hình ECM và TAM, bài viết tích hợp thêm Chất lượng dịch vụ (SV) và 
Động lực nội tại (IM) để giải thích hành vi sau chấp nhận. Dữ liệu từ 435 khách hàng được kiểm định qua SPSS 
và PLS-SEM. Kết quả chỉ ra PEOU và SV tác động tích cực đến Nhận thức hữu ích (PU); đồng thời PU, SV và IM 
thúc đẩy Ý định tiếp tục (CI). Đặc biệt, CI là biến trung gian trọng yếu dẫn đến Hành vi sử dụng thực tế (B). Nghiên 
cứu cung cấp các hàm ý quản trị giúp ngân hàng tối ưu chất lượng dịch vụ và khơi gợi động lực khách hàng, nhằm 
duy trì lòng trung thành trên kênh số.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng số; Chất lượng dịch vụ; Động lực nội tại; Ý định tiếp tục sử dụng; Hành vi sử dụng 
thực tế; Ngân hàng thương mại truyền thống.
Abstract

This study investigates the continuance intention and actual usage behavior of digital banking services provided 
by traditional commercial banks in Vietnam. Drawing on an extended framework of the Expectation-Confirmation 
Model (ECM) and the Technology Acceptance Model (TAM), the research integrates Service Quality (SV) 
and Intrinsic Motivation (IM) to comprehensively explain users’ post-adoption behavior. Survey data from 435 
respondents were analyzed utilizing SPSS and PLS-SEM via SmartPLS.

The empirical results reveal that Perceived Ease of Use (PEOU) and Service Quality (SV) are critical antecedents 
driving Perceived Usefulness (PU). Furthermore, PU, SV, and IM exert significant positive effects on Continuance 
Intention (CI). Notably, CI acts as a powerful mediator that ultimately dictates Actual Usage Behavior (B). The study 
offers key managerial implications, suggesting that traditional banks must optimize service delivery quality and 
cultivate customers’ self-driven motivations to effectively sustain long-term customer loyalty on digital channels.

Keywords: Digital banking services; Service quality; Intrinsic motivation; Continuance intention; Actual usage 
behavior; Traditional commercial banks.

1. Mở đầu
Trong bối cảnh chuyển đổi số tài chính, các ngân 

hàng thương mại (NHTM) truyền thống tại Việt Nam 
đang phát triển hệ sinh thái số nhằm tăng năng lực cạnh 

tranh. Khác với mô hình thuần số (neobank), các NHTM 
vận hành theo mô hình lai (hybrid), cho phép khách hàng 
linh hoạt chuyển đổi giữa quầy và kênh trực tuyến. Sự 
đan xen này khiến hành vi người dùng sau trải nghiệm 
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ban đầu trở nên phức tạp. Do đó, nâng cao chất lượng 
dịch vụ và thấu hiểu động lực duy trì hành vi lâu dài trở 
thành bài toán sống còn với nhà quản trị. 

Trong nghiên cứu hệ thống thông tin, ý định thường 
thay thế cho hành vi thực tế nhờ tính thuận tiện đo lường 
(Davis, 1989; Venkatesh và cộng sự, 2003). Tuy nhiên, 
ý định không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành hành 
vi, nhất là trong môi trường số cạnh tranh gay gắt, chi 
phí chuyển đổi thấp (Limayem và cộng sự, 2007). Do 
đó, phân tích trực tiếp hành vi thực tế thay vì chỉ dừng 
lại ở ý định là cấp thiết để phản ánh chính xác lòng trung 
thành của khách hàng. 

Mô hình TAM và ECM giải thích tốt hành vi sau chấp 
nhận (Bhattacherjee, 2001; Davis, 1989). Tuy nhiên, các 
nghiên cứu tại Việt Nam chưa đánh giá toàn diện hai 
nhân tố: Chất lượng dịch vụ (SV) và Động lực nội tại 
(IM). Trong mô hình lai, SV định hình nhận thức hữu 
ích, còn IM là chìa khóa duy trì sử dụng lặp lại. Nhằm 
khỏa lấp khoảng trống này, nghiên cứu xây dựng mô 
hình TAM và ECM mở rộng để phân tích đồng thời tác 
động của PEOU, SV và IM đến PU, CI và B tại các 
NHTM. Nghiên cứu cũng kiểm định vai trò trung gian 
của CI , mang lại góc nhìn thực nghiệm và hàm ý quản 
trị giúp các NHTM tối ưu hóa kênh số.
2. Tổng quan nghiên cứu

Mô hình Chấp nhận Công nghệ (TAM) (Davis, 1989) 
và Mô hình Kỳ vọng – Xác nhận (ECM) (Bhattacherjee, 
2001) là hai nền tảng lý thuyết cốt lõi trong nghiên cứu 
hành vi hệ thống thông tin. Nếu TAM giải thích tiến trình 
chấp nhận ban đầu qua nhận thức dễ sử dụng (PEOU) 
và nhận thức tính hữu ích (PU), thì ECM tập trung vào 
giai đoạn sau chấp nhận khi người dùng đã tích lũy 
trải nghiệm. Xu hướng tích hợp TAM, ECM với các lý 
thuyết mở rộng (như UTAUT) ngày càng phổ biến trong 
nghiên cứu tài chính số (Nguyen & Dao, 2024; Shao và 
cộng sự, 2019; Susanto Ht và cộng sự, 2016).

Tại Việt Nam, các nghiên cứu thực nghiệm chứng 
minh nhận thức sau trải nghiệm đóng vai trò quyết định 
đến ý định gắn bó (Thanh, 2024; Trần Thị Thắng và 
cộng sự, 2022). Tuy nhiên, các công trình hiện nay phần 
lớn chỉ đo lường ý định mà bỏ qua hành vi sử dụng thực 
tế (B). Mối quan hệ này không đồng nhất do bị điều tiết 
bởi trải nghiệm, thói quen và nhân tố thúc đẩy tự thân 
(Kim & Malhotra, 2005; Limayem và cộng sự, 2007).

Bên cạnh đó, Chất lượng dịch vụ (SV) và Động lực nội 
tại (IM) là hai khía cạnh tương hỗ quan trọng. Một dịch vụ 
có chất lượng cao (SV) giúp củng cố nhận thức tính hữu 
ích (PU) (Susanto Ht và cộng sự, 2016), trong khi Động 
lực nội tại (IM) phản ánh sự thích thú, tự chủ khi giao dịch 

số (Wang & Lin, 2021). Việc kết hợp đồng thời SV và IM 
vào mô hình ECM mở rộng mang lại cái nhìn toàn diện 
hơn về hành vi dài hạn (Shao và cộng sự, 2019).

Từ lược khảo, nghiên cứu xác định ba khoảng 
trống chính:

1. Nghiên cứu ngân hàng số tại Việt Nam đa phần tập 
trung vào ý định tiếp tục, bỏ qua hành vi sử dụng thực tế.

2. Tác động của SV và IM đến hành vi thực tế chưa 
được kiểm định đồng thời trong bối cảnh ngân hàng lai.

3. Vai trò trung gian của ý định (CI) trong việc chuyển 
hóa nhận thức và động lực thành hành vi thực tế chưa 
được phân tích sâu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính.

Nghiên cứu này xây dựng mô hình tích hợp mở rộng 
nhằm giải quyết các khoảng trống trên.
3. Cơ sở nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Mô hình Chấp nhận Công nghệ 
mở rộng để giải thích tiến trình hành vi của khách hàng 
từ nhận thức, động lực tâm lý đến hành vi sử dụng thực 
tế tại các NHTM truyền thống. Khác với giai đoạn chấp 
nhận ban đầu, trong bối cảnh ngân hàng lai (hybrid), các 
yếu tố kỹ thuật (Chất lượng dịch vụ - SV) và tâm lý tự 
thân (Động lực nội tại - IM) sẽ kết hợp với những nhận 
thức cốt lõi của TAM để định hình hành vi dài hạn.

Nhận thức dễ sử dụng và Nhận thức hữu ích
Theo TAM (Davis, 1989), Nhận thức dễ sử dụng 

(PEOU) là niềm tin của cá nhân rằng việc sử dụng công 
nghệ đòi hỏi ít công sức. Trong ngân hàng số, giao diện 
trực quan và thao tác đơn giản giúp khách hàng nhanh 
chóng làm chủ công nghệ, tiết kiệm thời gian, từ đó cảm 
nhận được hiệu quả và sự hữu ích (PU) trong các giao 
dịch tài chính hàng ngày. Do đó:

H1: Nhận thức dễ sử dụng có tác động tích cực đến 
nhận thức về tính hữu ích của dịch vụ ngân hàng số.

Các nhân tố tác động đến Ý định tiếp tục sử dụng (CI)
Ý định tiếp tục sử dụng phản ánh mức độ sẵn sàng 

gắn bó lâu dài. Nghiên cứu xem xét ba tiền đề:
1. Nhận thức về tính hữu ích (PU): Khi dịch vụ giúp 

khách hàng tối ưu hóa hiệu suất giao dịch và quản lý 
tài chính linh hoạt mọi lúc mọi nơi, họ sẽ hình thành 
thái độ tích cực và xu hướng gắn bó (Davis, 1989; 
Bhattacherjee, 2001).

2. Chất lượng dịch vụ (SV): Đối với ngân hàng số, các 
tiêu chí như tốc độ xử lý, độ ổn định hệ thống, tính bảo 
mật và năng lực hỗ trợ là cốt lõi (Susanto Ht và cộng sự, 
2016). Chất lượng vượt trội sẽ củng cố niềm tin và thúc 
đẩy ý định tái sử dụng.

3. Động lực nội tại (IM): Bên cạnh lợi ích chức năng, 
IM phản ánh sự thích thú, tính tự chủ và cảm giác thỏa 
mãn tự thân khi người dùng tự thao tác số hóa thay vì 
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đến quầy giao dịch (Shao và cộng sự, 2019; Wang & 
Lin, 2021). Khách hàng có động lực nội tại cao sẽ chủ 
động duy trì dịch vụ.

Các giả thuyết tương ứng: 
H2: Nhận thức về tính hữu ích có tác động tích cực 

đến ý định tiếp tục sử dụng. 
H3: Chất lượng dịch vụ có tác động tích cực đến ý 

định tiếp tục sử dụng. 
H4: Động lực nội tại có tác động tích cực đến ý định 

tiếp tục sử dụng.
Ý định tiếp tục sử dụng và Hành vi sử dụng thực tế (B)
Hành vi sử dụng thực tế biểu hiện qua tần suất và 

phạm vi dịch vụ khách hàng khai thác. Theo các lý thuyết 
hành vi, ý định là tiền đề trực tiếp và mạnh mẽ nhất dẫn 
đến hành vi thực tế (Venkatesh và cộng sự, 2003). Một ý 
định bền vững sẽ chuyển hóa thành hành vi lặp lại, biến 
ngân hàng số thành thói quen hàng ngày. Vì vậy:

H5: Ý định tiếp tục sử dụng có tác động tích cực đến 
hành vi sử dụng thực tế dịch vụ ngân hàng số.
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Đánh giá mô hình đo lường
Trước khi kiểm định mô hình cấu trúc, nghiên cứu 

đánh giá thang đo bằng SPSS và SmartPLS dựa trên dữ 
liệu thu thập từ 435 mẫu hợp lệ.

Phân tích độ tin cậy và nhân tố khám phá (EFA):
Kết quả Cronbach’s Alpha lần 1 cho thấy thang đo 

Chất lượng dịch vụ (SV) có hệ số thấp (0,615) do biến 
SV3 (tương quan biến tổng thấp). Sau khi loại bỏ SV3, 
Alpha của SV tăng lên 0,798; các thang đo còn lại đều 
đạt chuẩn (> 0,70). Phân tích EFA trên SPSS cho kết quả 
KMO = 0,842 và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống 
kê (p=0,000), chứng tỏ dữ liệu phù hợp để phân tích. 
Ma trận xoay hội tụ rõ ràng thành 3 nhóm biến độc lập 
(PEOU, IM, SV) mà không xảy ra tình trạng tải chéo.

Các chỉ số tại Bảng 1 khẳng định thang đo đạt giá 
trị hội tụ tốt (CR > 0,70; AVE > 0,50). Tiêu chí Fornell-
Larcker cũng được thỏa mãn, khi căn bậc hai của AVE 
từng biến đều lớn hơn hệ số tương quan với các biến 
khác, khẳng định giá trị phân biệt của thang đo. 

4.2. Kết quả mô hình cấu trúc và thảo luận
Mô hình cấu trúc được kiểm định bằng kỹ thuật 

Bootstrapping (5.000 mẫu lặp lại). Năng lực giải thích 
của mô hình khá tốt: Ý định tiếp tục sử dụng (CI) có 
R2=0,364 (các biến độc lập giải thích được 36,4% sự 
biến thiên); Hành vi sử dụng thực tế (B) có R2=0,221.

Thảo luận kết quả phân tích:
•	 Tác động của Nhận thức dễ sử dụng đến Tính 

hữu ích (H1): PEOU có tác động tích cực mạnh mẽ đến 
PU (β=0,504). Điều này khẳng định trong môi trường 
ngân hàng truyền thống, việc tối ưu hóa giao diện và 
thao tác đơn giản là tiền đề tiên quyết để khách hàng 
nhận thấy giá trị hữu ích của dịch vụ số.

•	 Các nhân tố thúc đẩy Ý định tiếp tục sử dụng 
(H2, H3, H4): PU, SV và IM đều tác động tích cực 
đến Ý định tiếp tục sử dụng (CI). Trong đó, Động lực 
nội tại (IM) có ảnh hưởng mạnh nhất (β=0,292), tiếp 
đến là Chất lượng dịch vụ (β=0,276) và Tính hữu ích 
(β=0,229). Kết quả này là một phát hiện quan trọng: 
trong giai đoạn sau chấp nhận, sự thỏa mãn tự thân, 
tính tự chủ về tâm lý (IM) và sự ổn định của hệ thống 
(SV) trở thành đòn bẩy cốt lõi giữ chân khách hàng, 
đóng vai trò vượt trội hơn so với các lợi ích chức năng 
thuần túy (PU).

•	 Từ Ý định đến Hành vi sử dụng thực tế (H5): 
Giả thuyết H5 được chấp nhận với hệ số tác động rất 
cao (β=0,470). Điều này tái khẳng định vai trò trung tâm 



Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 131

Số tháng 07/2026

của ý định trong việc kích hoạt hành vi. Khi khách hàng 
thiết lập được ý định gắn bó bền vững, họ sẽ chuyển hóa 
ý định thành hành vi giao dịch thường xuyên, đưa ngân 
hàng số trở thành một phần thiết yếu trong thói quen tài 
chính hàng ngày. 
5. Kết luận, hàm ý và hạn chế nghiên cứu

5.1. Kết luận
Nghiên cứu đã hoàn thành việc kiểm định mô hình lý 

thuyết mở rộng, xác nhận cả 5 giả thuyết trực tiếp đều 
có ý nghĩa thống kê. Kết quả chứng minh Nhận thức dễ 
sử dụng (PEOU) thúc đẩy mạnh mẽ Nhận thức về tính 
hữu ích (PU). Đồng thời, Động lực nội tại (IM) và Chất 
lượng dịch vụ (SV) đóng vai trò quyết định trong việc 
hình thành Ý định tiếp tục sử dụng (CI) , tạo tiền đề 
vững chắc để chuyển hóa thành Hành vi sử dụng thực tế 
(B) của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng số tại các 
ngân hàng thương mại truyền thống. 

5.2. Hàm ý quản trị
Từ kết quả phân tích định lượng, nghiên cứu đề xuất 

hai hàm ý quản trị cốt lõi cho các nhà quản lý ngân hàng:
•	 Khơi gợi động lực nội tại bằng giải pháp cá nhân 

hóa: Vì IM có tác động trực tiếp mạnh nhất đến ý định 
tiếp tục sử dụng (β=0,292), các ngân hàng không nên chỉ 
tập trung vào khuyến mãi tài chính ngắn hạn. Thay vào 
đó, cần tích hợp các yếu tố trò chơi hóa (gamification), 
tính năng quản lý tài chính cá nhân thông minh và giao 
diện tùy biến để kích thích sự hứng thú tự thân, giúp 
khách hàng chủ động gắn bó với ứng dụng.

•	 Đồng bộ chất lượng vận hành và tối ưu hóa trải 
nghiệm tinh gọn: Chất lượng dịch vụ (SV) tác động trực 
tiếp đến ý định tái sử dụng (β=0,276) , trong khi PEOU 
giải thích mạnh mẽ cho PU (β=0,504). Do đó, ngân hàng 
cần ưu tiên đảm bảo tính ổn định hệ thống, tốc độ xử lý 
giao dịch và an toàn bảo mật. Giao diện ứng dụng cần tối 
giản hóa số bước thao tác để người dùng cảm thấy tiện 
lợi và hữu ích nhất.

5.3. Hạn chế nghiên cứu
Nghiên cứu còn một số hạn chế do áp dụng phương 

pháp lấy mẫu thuận tiện và thu thập dữ liệu cắt ngang tại 
một thời điểm, chưa bao quát hết sự dịch chuyển hành 
vi theo thời gian hoặc sự khác biệt sâu sắc giữa các tầng 
lớp thế hệ khách hàng.

(Bài báo này là kết quả nghiên cứu Đề tài NCKH 
cấp Trường Đại học Điện lực năm 2025, mã số 
ĐTKHCN.17/2025)
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TRONG HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA VNPT TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
Factors Affecting Innovation Capability in 

Entrepreneurial Innovation Activities of VNPT in Dong 
Nai Province

Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thanh Liêm
Trường Đại học Lạc Hồng

Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo trong hoạt động khởi nghiệp sáng 

tạo của VNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với 305 phiếu khảo sát hợp 
lệ và thang đo Likert 5 mức. Dữ liệu được kiểm định bằng Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và 
hồi quy tuyến tính bội. Mô hình gồm năm nhân tố độc lập: năng lực lãnh đạo đổi mới, văn hóa đổi mới sáng tạo, 
năng lực công nghệ số, nguồn nhân lực sáng tạo và nguồn lực tài chính cho đổi mới; biến phụ thuộc là năng lực đổi 
mới sáng tạo. Kết quả cho thấy cả năm nhân tố đều tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê. Năng lực công nghệ số 
có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp theo là nguồn nhân lực sáng tạo, năng lực lãnh đạo đổi mới, văn hóa đổi mới sáng tạo 
và nguồn lực tài chính cho đổi mới. Kết quả cung cấp cơ sở để VNPT Đồng Nai ưu tiên đầu tư công nghệ, phát triển 
nhân lực, củng cố vai trò lãnh đạo, xây dựng văn hóa đổi mới và hoàn thiện cơ chế tài chính cho các sáng kiến mới.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, VNPT Đồng Nai, năng lực công nghệ số, viễn thông công nghệ 
thông tin.
Abstract

This study examines the factors affecting innovation capability in entrepreneurial innovation activities of VNPT 
in Dong Nai Province. A quantitative approach was applied using 305 valid responses measured on a five-point 
Likert scale. The data were analyzed through Cronbach’s Alpha, exploratory factor analysis and multiple linear 
regression. The model includes five independent factors: innovative leadership capability, innovation culture, 
digital technology capability, creative human resources and financial resources for innovation. Innovation capability 
is the dependent variable. The findings show that all five factors have positive and statistically significant effects. 
Digital technology capability has the strongest effect, followed by creative human resources, innovative leadership 
capability, innovation culture and financial resources for innovation. The results provide practical evidence for VNPT 
Dong Nai to prioritize digital infrastructure, employee capabilities, innovation-oriented leadership, organizational 
culture and appropriate financial mechanisms for new initiatives.

Keywords: innovation capability, entrepreneurial innovation, VNPT Dong Nai, digital technology capability

1. Giới thiệu
Trong nền kinh tế số, đổi mới sáng tạo giúp doanh 

nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và thích ứng với thị trường. 
Với doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin, đổi mới 
không chỉ là nâng cấp mạng mà còn gồm phát triển dịch 
vụ số, dữ liệu, điện toán đám mây, AI, Internet vạn vật và 
mô hình kinh doanh mới. Schumpeter (1934) xem đổi mới 

là động lực phát triển kinh tế thông qua sản phẩm, phương 
thức sản xuất và cách tổ chức mới. VNPT đang chuyển từ 
cung cấp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công 
nghệ số với các giải pháp chính quyền số, giáo dục số, y tế 
số, chữ ký số, phần mềm quản trị, trung tâm dữ liệu và điện 
toán đám mây. Quá trình này khiến năng lực phát triển sản 
phẩm mới, cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách 
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hàng trở thành yêu cầu cốt lõi. Đồng Nai tập trung nhiều 
doanh nghiệp sản xuất, logistics, thương mại và dịch vụ 
nên nhu cầu về kết nối, dữ liệu, bảo mật, phần mềm quản 
trị và chuyển đổi số ngày càng cao. Đây vừa là cơ hội vừa 
là áp lực buộc VNPT Đồng Nai phải đổi mới nhanh và phù 
hợp với nhu cầu địa phương. Các nghiên cứu hiện có chủ 
yếu xem xét đổi mới sáng tạo ở cấp doanh nghiệp hoặc 
ngành nói chung. Bằng chứng định lượng tại một doanh 
nghiệp viễn thông cụ thể ở cấp địa phương còn hạn chế, đặc 
biệt đối với tác động đồng thời của lãnh đạo, văn hóa, công 
nghệ, nhân lực và tài chính. Nghiên cứu vì vậy đo lường tác 
động của năm yếu tố này đến năng lực đổi mới sáng tạo của 
VNPT Đồng Nai, qua đó cung cấp căn cứ cho phát triển 
dịch vụ số và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo nội bộ.
2. Tổng quan tài liệu

2.1. Khái niệm năng lực đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin

Năng lực đổi mới sáng tạo là khả năng tạo ra hoặc cải 
tiến sản phẩm, dịch vụ, quy trình, công nghệ và mô hình 
kinh doanh để đáp ứng thị trường. Tidd và Bessant (2020) 
nhấn mạnh rằng quản trị đổi mới bao gồm tạo ý tưởng, 
lựa chọn, triển khai và thương mại hóa. Trong ngành viễn 
thông, năng lực này gắn với hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số và 
khả năng kết hợp công nghệ với hiểu biết thị trường. Theo 
Teece (2007), doanh nghiệp phải nhận diện cơ hội, nắm bắt 
cơ hội và tái cấu trúc nguồn lực. Với VNPT, điều đó thể 
hiện ở quá trình chuyển từ dịch vụ kết nối sang dịch vụ số 
có giá trị gia tăng cao.

2.2. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong doanh 
nghiệp lớn

Khởi nghiệp sáng tạo có thể diễn ra trong doanh nghiệp 
lớn thông qua phát triển sản phẩm, thử nghiệm mô hình 
kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng. Drucker (1985) 
xem đổi mới là công cụ của tinh thần khởi nghiệp vì giúp 
doanh nghiệp khai thác thay đổi để tạo giá trị. Doanh nghiệp 
lớn có lợi thế về thương hiệu, khách hàng, dữ liệu và nguồn 
lực, nhưng cũng dễ bị hạn chế bởi quy trình cứng nhắc và 
tâm lý ngại rủi ro. Vì vậy, khởi nghiệp nội bộ cần sự hỗ trợ 
của lãnh đạo, văn hóa thử nghiệm, công nghệ, nhân lực và 
tài chính. Tại VNPT, hoạt động này bao gồm phát hiện nhu 
cầu, xây dựng ý tưởng dịch vụ số, thử nghiệm công nghệ và 
triển khai mô hình kinh doanh mới.

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng và giả thuyết nghiên cứu
Năng lực lãnh đạo đổi mới (LD)
Lãnh đạo đổi mới định hướng tầm nhìn, phân bổ nguồn 

lực và khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát. Sự hỗ trợ của 
lãnh đạo giúp ý tưởng được lựa chọn và triển khai. Do đó:

H1: Năng lực lãnh đạo đổi mới ảnh hưởng tích cực 
đến năng lực đổi mới sáng tạo của VNPT trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

Văn hóa đổi mới sáng tạo (VH)
Văn hóa đổi mới khuyến khích chia sẻ ý tưởng, học hỏi, 

hợp tác và chấp nhận sai sót hợp lý. Điều này tăng phối hợp 
giữa các bộ phận khi phát triển dịch vụ mới. Do đó:

H2: Văn hóa đổi mới sáng tạo ảnh hưởng tích cực đến 
năng lực đổi mới sáng tạo của VNPT trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

Năng lực công nghệ số (CN)
Năng lực công nghệ số là khả năng sử dụng hạ tầng, 

điện toán đám mây, AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và nền 
tảng số để tạo sản phẩm, dịch vụ mới. Năng lực này càng 
cao, doanh nghiệp càng thuận lợi trong đổi mới. Do đó:

H3: Năng lực công nghệ số ảnh hưởng tích cực đến 
năng lực đổi mới sáng tạo của VNPT trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

Nguồn nhân lực sáng tạo (NL)
Nguồn nhân lực sáng tạo thể hiện qua kỹ năng số, khả 

năng học hỏi, thích ứng, tư vấn giải pháp và giải quyết vấn 
đề. Nhân viên có năng lực giúp doanh nghiệp nhận diện 
nhu cầu và chuyển hóa ý tưởng thành giải pháp. Do đó:

H4: Nguồn nhân lực sáng tạo ảnh hưởng tích cực đến 
năng lực đổi mới sáng tạo của VNPT trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

Nguồn lực tài chính cho đổi mới (TC)
Nguồn lực tài chính cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, 

thử nghiệm dịch vụ, nâng cấp công nghệ và đào tạo nhân 
viên. Thiếu ngân sách hoặc cơ chế phân bổ linh hoạt làm 
giảm khả năng thương mại hóa ý tưởng. Do đó:

H5: Nguồn lực tài chính cho đổi mới ảnh hưởng tích 
cực đến năng lực đổi mới sáng tạo của VNPT trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai.

Mô hình đề xuất LD, VH, CN, NL và TC tác động đến 
DMST. Các ký hiệu lần lượt đại diện cho năng lực lãnh đạo 
đổi mới, văn hóa đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ số, 
nguồn nhân lực sáng tạo, nguồn lực tài chính cho đổi mới 
và năng lực đổi mới sáng tạo.
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3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là tác động của các yếu tố quản 

trị, văn hóa, công nghệ, nhân lực và tài chính đến năng 
lực đổi mới sáng tạo trong hoạt động khởi nghiệp sáng 
tạo của VNPT Đồng Nai. DMST được hiểu là khả năng 
phát triển hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ, quy trình, 
công nghệ và mô hình kinh doanh. Khởi nghiệp sáng 
tạo được tiếp cận theo hướng nội bộ, dựa trên nguồn lực 
hiện có của doanh nghiệp.

3.2. Đối tượng khảo sát
Đối tượng khảo sát gồm nhân viên, quản lý, chuyên 

viên kỹ thuật, kinh doanh, chăm sóc khách hàng của 
VNPT Đồng Nai; khách hàng sử dụng dịch vụ số; và 
người am hiểu lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin 
tại địa phương. Khảo sát được thực hiện trong tháng 
06/2026 tại Đồng Nai, tập trung ở Biên Hòa, Long 
Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và các khu công nghiệp.

3.3. Phương pháp và cỡ mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi Likert 5 mức, từ 1 là 

hoàn toàn không đồng ý đến 5 là hoàn toàn đồng ý, để đo 
lường năm nhân tố độc lập và DMST. Dữ liệu được phân 
tích bằng thống kê mô tả, Cronbach’s Alpha, EFA và 
hồi quy tuyến tính bội. Theo Nguyễn Đình Thọ (2011), 
thang đo cần bảo đảm tính nhất quán nội tại. Nghiên cứu 
chấp nhận biến có tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 và 
Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,7.

EFA được đánh giá qua KMO lớn hơn 0,5, Bartlett 
có Sig. nhỏ hơn 0,05, Eigenvalue lớn hơn 1, phương sai 
trích lớn hơn 50% và tải nhân tố lớn hơn 0,5. Hair và 
cộng sự (2014) cho rằng EFA phù hợp để khám phá cấu 
trúc tiềm ẩn của thang đo. Các nhân tố đạt yêu cầu được 
đưa vào hồi quy bội.

Mô hình có 24 biến quan sát. Theo tỷ lệ 5 đến 10 quan 
sát cho một biến, cỡ mẫu tối thiểu là 120 đến 240. Nghiên 
cứu thu khoảng 310 phiếu và có 305 phiếu hợp lệ.

3.4. Số biến nghiên cứu và mô hình nghiên cứu
Mô hình gồm năm biến độc lập LD, VH, CN, NL, TC 

và biến phụ thuộc DMST. Bảng 1 trình bày số biến quan 
sát của các nhân tố độc lập.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả Cronbach’s Alpha
Độ tin cậy được kiểm định cho LD, VH, CN, NL, TC 

và DMST với tiêu chuẩn tương quan biến tổng lớn hơn 
0,3 và Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,7.

Tất cả thang đo đều đạt yêu cầu nên toàn bộ 24 biến 
quan sát được giữ lại cho EFA.

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
KMO của các biến độc lập đạt 0,812 và Bartlett có 

Sig = 0,000, xác nhận dữ liệu phù hợp với EFA. EFA rút 
trích 5 nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1. Tổng phương 
sai trích đạt 72,436%; tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 và 
không có biến tải sai nhóm.
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Đối với DMST, KMO đạt 0,786, Bartlett có Sig = 
0,000 và phương sai trích đạt 79,124%. DMST1 đến 
DMST4 đều có tải nhân tố cao.

4.3. Kết quả hồi quy bội
Mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê và R bình 

phương hiệu chỉnh đạt 0,664, nghĩa là năm nhân tố giải 
thích 66,4% biến thiên của DMST.

Cả năm nhân tố đều tác động tích cực và có ý nghĩa. CN 
mạnh nhất với Beta = 0,296 và Sig = 0,000. Hạ tầng, dữ 
liệu, điện toán đám mây và khả năng tích hợp quyết định 
việc phát triển giải pháp mới, nên H3 được chấp nhận.

NL đứng thứ hai với Beta = 0,248 và Sig = 0,000. Công 
nghệ chỉ tạo giá trị khi được khai thác bởi nhân sự có kỹ năng, 
khả năng học hỏi và tư duy đổi mới. H4 được chấp nhận.

LD có Beta = 0,221 và Sig = 0,000. Lãnh đạo định 
hướng, phân bổ nguồn lực và tạo cơ chế thử nghiệm, giúp 
sáng kiến được triển khai. H1 được chấp nhận.

VH có Beta = 0,196 và Sig = 0,000. Môi trường cởi mở 
và hợp tác liên phòng ban làm giảm rào cản khi phát triển 
dịch vụ số. H2 được chấp nhận.

TC có Beta = 0,162 và Sig = 0,001. Tài chính hỗ trợ thử 
nghiệm, đào tạo và nâng cấp hệ thống nhưng chỉ phát huy 
khi đi cùng công nghệ, nhân lực và quản trị phù hợp. H5 
được chấp nhận.

VIF đều nhỏ hơn 2; phần dư phân bố tương đối phù hợp 
và không vi phạm nghiêm trọng giả định tuyến tính. Vì vậy, 
H1 đến H5 đều được chấp nhận.
5. Kết luận và hàm ý quản trị

Nghiên cứu sử dụng 305 phiếu hợp lệ để đánh giá tác 
động của LD, VH, CN, NL và TC đến DMST tại VNPT 
Đồng Nai. Cronbach’s Alpha và EFA xác nhận độ tin cậy 

và cấu trúc thang đo; hồi quy cho thấy cả năm nhân tố đều 
tác động tích cực và có ý nghĩa.

Thứ tự tác động là CN, NL, LD, VH và TC. Kết quả cho 
thấy đổi mới cần sự kết hợp giữa công nghệ, con người, 
lãnh đạo, văn hóa và tài chính, thay vì chỉ tập trung vào 
đầu tư thiết bị. Năng lực công nghệ tạo nền tảng kỹ thuật, 
trong khi nguồn nhân lực quyết định khả năng khai thác và 
chuyển hóa công nghệ thành giá trị. Lãnh đạo và văn hóa 
tổ chức tạo điều kiện để sáng kiến được chấp nhận, phối 
hợp và thử nghiệm. Nguồn lực tài chính giữ vai trò hỗ trợ, 
nhưng không thể thay thế các năng lực cốt lõi này.

Đối với LD, VNPT Đồng Nai cần xây dựng quy trình 
tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn sáng kiến; trao quyền cho 
nhóm dự án; hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát; và gắn trách 
nhiệm quản lý với kết quả đổi mới.

Đối với VH, đơn vị cần tạo môi trường chia sẻ ý tưởng, 
học hỏi và phối hợp liên phòng ban. Diễn đàn sáng kiến, 
chia sẻ bài học thử nghiệm và cơ chế ghi nhận sẽ giảm tâm 
lý ngại sai và rút ngắn thời gian triển khai.

Đối với CN, cần tiếp tục đầu tư hạ tầng số, dữ liệu, điện 
toán đám mây, AI và hệ thống tích hợp, nhưng phải gắn 
với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và khu vực công tại 
Đồng Nai.

Đối với NL, cần đào tạo kỹ năng số, tư duy đổi mới, 
phân tích nhu cầu, tư vấn giải pháp và quản lý dự án; đồng 
thời tổ chức nhóm dự án liên chức năng và ghi nhận đóng 
góp vào đổi mới.

Đối với TC, cần có ngân sách riêng và cơ chế cấp vốn 
theo từng giai đoạn cho nghiên cứu, thử nghiệm và triển 
khai sản phẩm mới, ưu tiên các dự án tạo giá trị trực tiếp 
cho khách hàng.

Nghiên cứu chỉ khảo sát tại Đồng Nai và gồm nhiều 
nhóm đối tượng nên khả năng khái quát còn hạn chế. Nghiên 
cứu cũng chưa sử dụng CFA hoặc SEM. Các nghiên cứu 
tiếp theo có thể mở rộng địa bàn, phân tích theo nhóm, bổ 
sung hợp tác hệ sinh thái, định hướng thị trường, quản trị tri 
thức và áp lực cạnh tranh, đồng thời sử dụng CFA và SEM. 
Việc mở rộng mẫu theo thời gian và so sánh giữa các đơn 
vị VNPT cũng có thể giúp đánh giá mức độ ổn định của kết 
quả và làm rõ sự khác biệt theo bối cảnh địa phương.
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